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# Với Học sinh cuốn sách này cung cấp một bộ giáo trình hoàn chỉnh về mặt 
kiến thức, đễ đọc, dễ hiểu. 


% Với Thầy, Cô giáo và Phụ huynh cuốn sách này cung cấp một bộ giáo án hoàn 


chỉnh về mặt kiến thức và có tính sư phạm để giảng dạy cơ bản và nâng cao 
theo tư tưởng đổi mới phương pháp dạy học. 
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Với Học siHll cuốn sách này cúng cấp một bộ giáo trình hoàn 
chính oê mặt biến thức, đề dọc, đề hiếu. 

Với Thấy, Có tà Phụ huynh cuốn sách này cung cấp một bộ 
giáo ún hoàn chính tê mặt hiến thức 0à có tính sư phạm để 
giảng dạy co bản cà nắng cao theo tự tưởng đối mới phương 
pháp dạy học 


NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 


GIỚI THIỆU CHUNG 


Xin trân trọng giới thiệu tới các Thầy, Cô giáo, các Phụ huynh, cùng toàn 
thể các Em học sinh bộ sách: 


RÈN LUYỆN KỸ NĂNG GIẢI TOÁN THCS 
do Thạc sĩ Toán học Lê Hồng Đức chủ biên. 
Bộ tài liệu gồm 9 cuon : 


Cuốn l1: Toán 6- Tập l 
Cuốn 2: Toán 6 - Tập 2 
Cuốn 3: Toán 7 - Tập I 
Cuốn 4: Toán 7- Tập 2 
Cuốn 5: Toán 8- Tập l 
Cuốn 6: Toán 8- Tập 2 
Cuốn 7: Toán 9- Tập I 
Cuốn8: Toán 9- Tập 2 


Bộ sách được viết theo chương trình sách giáo khoa mới của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo dựa trên một tt tưởng hoàn toàn mới mể, có tính sư phạm, có tính tổng 
hợp cao, tận dụng được đây đủ thế mạnh của các phương pháp giải Toán THCS. 


Mục tiêu của bộ sách: 


1. Cưng cấp cho các Thầy, Cô giáo, các Phụ huynh một bộ giáo án có chất 
lượng về mặt sư phạm và chứa đựng đây đủ kiến thức cơ bản cũng nh 
chuyên sâu, để sau khi tham khảo có thể chuyển đổi ngay thành giáo án 
mang đi giảng dạy cho học sinh của mình. 


2. - Cung cấp cho các em học sinh THCS yêu thích môn Toán một bộ sách 
tự học tập dễ hiểu và bổ ích. Nó chắc chắn sẽ trở thành người bạn đồng 
hành để giúp các Em chủ động hơn trong việc học Toán theo chương 
trình sách giáo khoa và mở mang kiến thức Toán THCS của bản thân. 


Các cuốn Toán 6, Toán 7, Toán 8, Toán 9 đều có chung một cấu trúc, bao 
gồm hai phần: : 
Phần I - Đại số 
Phần II - Hình học 


Môi phần chứa đựng các chương (chương I, chương HH, ...). Ở môi chương 
chứa đựng các chủ đề (chủ đề l, chủ đề 2.....) theo nội dung của sách giáo 
khoa. 


Môi chủ đề đều được chỉa thành Š mục: 
I. Kiến thức cơ bản 
Trình bày có trật tự nội dung kiến thúc liên quan (trong hầu hết các 
trường hợp chúng được bắt đâu bảng phương pháp đặt vấn đề) cùng 
với nhưng thí dụ mình họa ngay sau đó. 
H. Các ví dụ mình họa 
Gồm các ví dụ được tuyển chọn có chọn lọc nhằm giúp hoàn thiện 
kiến thức cơ bản và nâng cao kỹ năng giải Toán. 
III. Câu hồi ôn tập lý thuyết 
IV. Bài tập đề nghị 
V. Hướng dân - Đáp số 
Như vậy, ở môi chủ đề: 


1 Với việc trình bày kiến thức cơ bản theo kiểu đặt vấn để, cũng như thí dụ 
mình họa ngay sau đó, sẽ giúp tăng chất lượng bài giảng cho các Thầy, Cô 
giáo. Và với các em học sinh sẽ thây để liều kiến thức mới để rồi biết cách 
trình bày bài. Điều này phù hợp với xu hướng giáo đục mới trong CÔN CHỘC 
cải cách phương pháp dạy và học theo hướng “Lấy học trò làm trung tâm ” 

2 Tiếp dó, tới các ví dụ mình hoạ có chọn lọc, sẽ giúp các Thầy, Cô giáo 
dân dáắt các em học sinh hoàn thiện kiến thức. 

3. Đặc biệt là nội dung của các chú ý, nhận xét và yêu cầu sau mỗi kiến thức 
cùng với một vài thí dụ và ví dụ sẽ giúp các Thảây, Cô giáo củng cố những 
luểu biết chưa thật thấu đáo cho các em học sinh, cùng với cách nhìn nhận 
vấn đề đặt ra cho các em học sinh, để trả lời một cách thoả đáng câu hỏi ” 
Tại sao lại nghĩ và làm như vậy ? ”. 

4 Ngoài ra, còn có rất nhiều bài toán được giải bằng nhiều cách khác 
nhau sẽ giúp các học sinh trở nên lĩnh hoạt trong việc lựa chọn phương 
pháp giải. 

Chủing tôi cũng xin trân trọng cằm ơn các bạn đồng nghiệp đã nhận lời đọc bản. 
thảo, nhận lời tới dự giờ trong các tiết giảng thử của chúng tôi theo giáo trình này ở 
trên các lớp 6, 7, 8, 9 tại một số trường THCS của Hà Nội. và từ đó đóng góp 
những nhận xét quý báu để giúp chúng tôi tới ngày hôm nay hoàn thiện được bộ 
sách này. 

Cuối cùng, cho dù đã rất cố gắng, nhưng thật khó tránh khỏi những thiếu sót 
bởi những liểu biết và kinh nghiệm còn hạn chế, rất mong nhận được những ý 
kiến đóng góp quý báu của bạn đọc gân xa. 
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BẬC NHẬT MỘT ÂN 


Chương này, bao gồm: 

Mử đầu về phương trình 

Phương trình bậc nhất một ẩn 

Phương trình chứa ẩn ở mẫu 

Phương trình tích 

Phương trình có hệ số chữ (phương trình chứa tham số) 
Biải bài toán bằng cách lập phương trình 


m mm e6 N 


MỞ ĐẦU VỀ PHƯƠNG TRÌNH 


I. KIẾN THỨC CƠ BẢN 
1. PHƯƠNG TRÌNH MỘT ẨN 
Thí du 1: Ta gọi các hệ thức: 
=..2x+3=x— 2 là một phương trình với ẩn số x. 


“3y —2= y là một phương trình với ẩn số y. 
từ đó ta có được định nghĩa vẻ phương trình một ẩn: 
Một phương trình với ẩn x có dạng: A(x) = B(v) 
trong đó vế trái A(x) và về phải B(x) là hai biểu thức của càng một biến x. 


Hệ thức x = m (với m là một số nào đó) cũng là một phương trình. 
Phương trình này chỉ rõ rằng m là nghiệm duy nhất của nó. 


Một phương trình có thể có một nghiệm, hai nghiệm. ..., nhưng cũng có 
thể không có nghiệm nào hoặc có vô số nghiệm. Phương trình không có 
nghiệm nào được gọi là phương trình vô nghiệm. 


- Thí du 2: Ta nhận thấy: 
1. Phương trình: x - 3 = 5 có một nghiệm x = 8. 
2. Phương trình: (x — L)(x + 2) =0 có hai nghiệm x = l và x= -2. 
3. Phương tr`nh: x(x - 2) = x” - 2x có vô số nghiệm. 
4. Phương trình: x” + 8 =0 vô nghiệm. 
2. GIẢI PHƯƠNG TRÌNH 


Tập hợp tất cả các nghiệm của một phương trình được gọi là ráp ngiuệ 
của phương trình đó và thường được kí hiệu bởi S. 


Thí du 3: Tìm tập hợp nghiệm của các phương trình sau: 
a. X+3=%5%. b. IxI= 1. 
Giải 
a. Tacó: X+3=5‹ề©x=5-3=2. 
Vậy, ta được S = {2}. 
b. Ta có: lxI= 1l ©x=l hoặc x = - l. 
.Vậy, ta được S = {I,- L]}. 


Khi bài toán yêu cầu giới một phương trình, ta phải tìm rất cả các nghiện 
(hay từm tập nghiệm) của phương trình đó. 


kề: 


Thí du 4: Giải phương trình: x” - 4= 5. 
Giải | 
Ta có thể lựa chọn một trong hai cách trình bày sau: | 
Cách !: Biến đổi phương trình như sau: 
X4 < 3 eo xẺe 0e x « Ÿ hoặc =ö3: 
Vậy, phương trình có hai nghiệm x = 3 hoặc x = -3. 
Chú Ý: Qua lời giải trên ta nhận thấy phương trình : x”= a. với a>Ú < x = ‡ a. 
Cách 2: Biến đổi phương trình như sau: x”- 4= 5 ©x”-9=0 
«©>(x- 3)(x+3)=0<>x= 3 hoặc x = -3. 
Vậy, phương trình có hai nghiệm x = 3 hoặc x = -3. 
CEfÿ: Qua lời giải trên ta nhận thấy phương trình : 


A=0 
A.B=0 «A =0hoặc B=0 [mí biết | 5] 


3. PHƯƠNG TRÌNH TƯƠNG ĐƯƠNG 


Hai phương trình có củng một tập nghiệm là hai phương trình tương 


chương. 


Thí du 5: Hai phương trình sau có tương đương không 2 Vì sao 2 
| x—2=0, (D 
x+lé«3, (2) 
Giải 
Giải phường trình (1). ta được: x =2 => §,= {2}. 
Giải phương trình (2), ta được: x = 2 = S;, = {2}. 
Vậy, ta thấy S. = S; do đó hai phương trình đã cho tương đương với nhau. 


Nhân xét: 1. Như vậy, để xét tính tương đương của hai phương trình đã cho, 
: trong lời giải trên chúng ta đi giải từng phương trình rồi thực 


hiện phép so sánh hai tập nghiệm, và ở đây vì S, = S, chúng ta 
kết luận ” Hai phương trình tương đương `. 


`2, Nếu S,= S = 22 thì hai phương trình cũng tương đương, do đó ˆ 
: Hài phương trình vỏ nghiêm cũng tương đương với nhau `. 


Thí du 6: Hai phương trình sau có tương đương không 2 Vì sao ? 
K#®el=52: (1) 
x*—8x+ 15=0. (2) 
Giải 
Ta có thể lựa chọn một trong hai cách sau: 
Cách /: Giải phương trình (1). ta được: x = l =>Š,= {T]. 
Giải phương trình (2). ta được: x` - 8x + 1Š =0<>»(X”— 8x + 16)—1=0 
©(x-4)-1=0©(x-4- 1Jx-~4+1)=0 
«>(x—5)(x -3)=0<+»x= §S hoặc x= 3 => S, = {5, 3] 
Vậy, ta thấy S, # S; do đó. hai phương trình không tương đương. 
Cách 2: Giải phương trình (L), tà được: x= T =2 S,= {H]. 
Thay x= l vào phương trình (2), ta được: l - 8.1 + 15 =0 <> 8 =0. mâu thuần 
tức là. x = ! không phải là nghiệm của (2). 
Vậy. hai phương trình không tương đương. 
Nhân xét: 1. Như vậy, để xét tính tương đương của hai phương trình đã cho, 
trong lời giải trên chúng ta đi giải phương trình (1) rồi nhận xét 
ràng x = I không phải là nghiệm của (2) từ đó kết luận ” /¿ 
phương trình tương đương ”. Số đi chúng ta lựa chọn hướng làm 
như vậy là bởi việc piải phương trình (2) là khó khán. 


2. Như vậy, để chứng tỏ hai phương trình không tương đương, ta 
có thê lựa chọn một trong hai cách: 
Cách 1: Tìm tập hợp nghiêm của mỗi phương trình, rồi đưa 
ra nhận xét về hai tập hợp này. 


Cách 2: Chỉ ra một giá trị của ấn là nghiệm của phương trình này 


nhưng không là nghiệm của phương trình kia. 
H. CÁC VÍ DỤ MINH HOA 


Vị dụ l; Tìm tập hợp nghiêm của các phương trình sau: 


a. (X-2ÁX+2)=x ` - 4. b. —=0 
Am 
c.IMEE SC, d. 2x+2=2x+3. 


Giải 


a.. Biến đổi tương đương phương trình về dạng: š 
(x- 2)(x +2) = xÌ- 4© x” - 4 = x” - 4, luôn đúng với mọi x. 
Vậy, phương trình có tập hợp nghiệm S = R. 

b. Nhận xét rằng: VT z 0, với mọi x # I do đó phương trình vô nghiệm. 
Vậy, phương trình có tập hợp nghiệm S = Ø. 

c. Nhận xét rằng: VT = lxI >0. với mọi x. 


VP=_ 5 . luôn âm. do đó phương trình vô nghiệm. 


Vậy, phương trình có tập hợp nghiệm S = Ø. 
d. Nhận xét rằng: VT=2x+2 < 2x+ 3= VP, do đó phương trình vô nghiệm. 


Vậy, phương trình có tập hợp nghiệm S = Ø. 


sủ 


Qua ví dụ trên, chúng ta nhận thấy: 


- 1. ở câu a), bằng việc đánh giá được VT = VP với mọi x, chúng 


ỳ 


ta đã đưa ra kết luận " Phương trình có tập hợp nghiệm S = R 

", Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp cho dù có được VT = VP 
nhưng lại không thể kết luận được như vậy. thí dụ: 

x+l _ l1 

x?~1 Kx-l 


và trong trường hợp này ta lại kết luận ” Phương trình có tập 
hợp nghiệm S = R`{— I. 1] "Các em học sinh hãy thử lí giải vì 
Sao 2? 


. ở câu b), bằng việc đánh giá được VT z 0O với mọi x z l, 


chúng ta đã đưa ra kết luận ” Phương trình có tập hợp nghiệm 
S=Ø". 


. ở câu c), bằng việc đánh giá được VT > 0 và VP < 0 với mọi 


x, chúng ta đã đưa ra kết luận ” Phương trình có tận hợp 
nghiệm S = Ø ". 


. _Ở câu d), bằng việc đánh giá được VT < VP với mọi x, chúng 


ta đã đưa ra kết luận "Phương trình có tập hợp nghiệm 
s=Ø", 

Cả 4 câu a), b), c), đ) đã cho chúng ta làm quen được với việc " Sứ 
dụng phương pháp đánh giá để giải phương trình `. 


Ví dụ 2: Tìm tập nghiệm của phương trình: Jx + j-x =x+l. 
Giải | 
Nhân xét rằng: 
"_ Với x=0 thì VF=0 còn VP = 8., lo đó x = 0 không là nghiệm. 
“ Vớix<0thì Vx không xác định. 
“Với x>0thì v—x không xác định. 
Vậy, phương trình có tập hợp nghiệm S = Ø7. 

Nhân xét: Lời giải của ví dụ trên được trình bày theo kiểu loại đẩn. Tuy 
nhiên, các em học sinh hản sẽ thác mắc "Tại sao lại biết cách 
thực hiện nhục vậy?" Câu trả lời được lấy ra từ thuật toán 
chung khi thực hiện công việc giải phương trình, bao gồm các 
bước: 

Bước 1: Đặt điều kiện có nghĩa cho các biểu thức trong 
phương trình. 
Bước 2: Giải phương trình. 
Và ở đây, khi thực hiện bước 1, ta cần có điều kiện: 
x>0Ôvà -x>0<>x=0. 
Từ đó việc giải phương trình trong bước 2 chỉ cần thử với 
x=0. 


Ví dụ 3: Chứng minh rằng phương trình x + lxÌ =0 nghiệm đúng với mọi x < 0. 
Giải " 
Nhận xét rằng, với x < 0ta luôn có: lxl= -x do đó: x +lxÌ= x— x=0. 
Vậy, phương trình đã cho nghiệm đúng với mọi x <0. 
Ví dụ 4; (Caứng tỏ rằng phương trình mx - 3 = 2m - x - I luôn nhận x = 2 làm 
nghiệm, dù m lấy bất cứ giá trị nào. 
Giải 
Với x = 2, ta được: VT =m.2 - 3= 2m - 3, 
VP=2m-2-l=2m- 3, 
suy ra: VỊ = VP. 
Vậy, phương trình luôn nhận x = 2 làm nghiệm, dù m lấy bất cứ giá trị nào. 


Ví dụ§: Cho phương trình: (m” - 3m + 2)x” =m - I, với m là tham số. 
Chứng minh răng: 


a. 
b. 
C 
d 


Giải 


a 


.Với m = Ì. phương trình nghiệm đúng với mọi x. 
Với m = 2, phương trình vô nghiệm. 
Với m = 0. phương trình vô nghiệm. 


Với m = 3, phương trình nhận x = I và x = -1 làm nghiệm. 


Với m = !, phương trình có dạng: (1”- 3.1+2)x”=1- I€s0x=0 


_ do đó, phương trình nghiệm đúng với mọi x. 


. Với m= 2. phương trình có dạng: (2”- 3.2+2)x'=2~ Ie>0x = I 


do đó, phương trình vô nghiệm. 


.- Với m =0, phương trình có dạng: (0 - 3.0 + 2)x`=0~ l<>2x”= -I 


Nhận xét rằng: VT > 0 
VP=-l <0 


nên phượng trình vô nghiệm. 


.. Với m = 3, phương trình có dạng: 


(3 ˆ)-3.3+2)x'=3-I«<>2x =2«@Ằ>x'=l«<>x=+l 


do đó. phương trình nhận x = l và x =—l làm nghiệm. 


Ví dụ 6: Cho hai phương trình: x”- 3x +2 =0, (1) 
2x'-5x+3=0. (2) 
a. Chứng minh rằng hai phương trình có nghiệm chung x = I. 


b. 


Đ 


d. 


Giải 


Chứng minh ràng x =2 là nghiệm của (1) nhưng không là nghiệm của (2). 
Chứng minh rằng x= Ề lànghiệm của (2) nhưng không là nghiệm của (1). 


Hai phương trình đã cho có tương dương với nhau hay không 2 Vì sao ? 


Với x = I. tạ được: | - 3.1 +2 =0. do đó x = l là nghiệm của (1). 
2.1?-5.1+3=0, do đó x= 1 là nghiệm của (2). | | 

Vậy, hai phương trình có nghiệm chung x = Ì. 

Với x =2, ta được: 2” - 3.2 + 2 = 0, do đó x = 2 là nghiệm của (l). 
2.2ˆ°- 5.2+ 3= I, do đó x = 2 không là nghiệm của (2). 


Vậy. x = 2 là nghiệm của (1) nhưng không là nghiệm của (2). 


€.- lluưực lượn tương tự cán b). 


đ. Ta có ngay kết luận hai phương trình không tương đương vì ”v = 2 là nghiệm 


của ( Ú) nhưng không là nghe của (2) 


Ví dụ 7: Chứng tỏ ràng cạp phương trình sau là tường đương: 


———— =0. (1) 


» 
z 
† 
x3 
II 
©= 
t2 


Giải 
Nghiệm của phương trình (L) là các giá trị của x thoả mãn 
¬ 
4x =9=0 Íf2x+3fÑ2x=3)=0 
= +9 0N =ả 0 

2x+3#0 ` |2x+3*0 

đó chính là phương trình (2). 

Vậy, hai phương trình đã cho tương đương. 


Ví dụ 8: Cáp phương trình sau có tương đương không 2 Vì sao? + 


X.=X, (2) 

Giải 
Nhận xét răng x = O là nghiệm của phương tình (2) nhưng không là nghiệm 
của phương trình (l). 
Vậy, hai phương trình đá cho khong tường đương. 

TH. CÂU HỎI ÔN TẬP LÝ THUYẾT 

Câu hỏi 1: Nêu định nghĩa phương trình ẩn x. 

Câu hỏi 2: Nêu định nghĩa tập nghiệm của phương trình. 


Câu hỏi 3: Thế nào là việc giải một phương trình. 


G 
z 
©., 


Câu hỏi 4: Cho ví dụ phương trình có một nghiệm, có hai nghiệm, có v 
nghiệm, vô nghiệm. 
Câu hoi 5: Định nghĩa hai phương trình tương đương. 


Câu hỏi 6: Cho ví dụ vẻ hai phương trình tương đương và hai phương trình không 
; - tương đương. 


Câu hoi 7: Hai phương trình võ nghiệm có tương đương với nhau không? Vì sao ? 
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IV. BÀI TẬP ĐỀ NGHỊ 
Bài tập l. Cho phương trình: x” - 4 = 0. 
Cho biết các kháng định sau là đúng hay sai ? 
a. 2 là nghiệm của phương trình. ˆ 
b.. {2} là tập hợp nghiệm của phương trình. 
Bài tập 2. Cho phương trình: x = 2x. 
a. 0 là nghiệm của phương trình. 
b. {01 là tập hợp nghiệm của phương trình. 
Bài tập 3. Tìm nghiệm của các phương trình sau: 


a. 2x- =2. x'- 
b. x(x-4)=0. LINH ải 
c. XÉ=l6. f lxl==x. 


d. 2(x-3)=2x-Ó6. : 
Bài tập 4. Tìm tập nghiệm của phương trình: V2x + —x =l, 
Bài tập 5Š. Chứng minh rằng phương trình x - IxI = 0 nghiệm đúng với mọi x > 0. 
Bài tập 6. Chứng tỏ rằng phương trình 2mx - l = 2m + x - 2 luôn nhận x = I làm 
nghiệm. dù m lấy bất cứ giá trị nào. 
Bài tập 7. Cho phương trình: (m” - 5m + 6)x” =m - 2, với m là tham số. 
Chứng minh răng: 
Với m = 2, phương trình nghiệm đúng với mọi x. 
Với m = 3. phương trình vô nghiệm. 
Với m =0, phương trình vô nghiệm. 


@ .Ẳ@ 8 


d..ễ Với m =4, phương trình nhận x = l và x = -l làm nghiệm. 
Bài tập 8. Cho hai phương trình: x”- 4x + 3=0, (1) 
` 3x`~-5x+2=0, (2) 
a. Chứng minh ràng hai phương trình có nghiệm chung x = l. 
b. Chứng minh rằng x = 3 là nghiệm của (1) nhưng không là nghiệm của (2). 
c. Chứng minhrằng x= Š nghiệm của (2) nhưng không bà nghiệm của (1). 
d._ Hai phương trình đã cho có tương đương với nhau hay không 2 Vì sao ? 
Bài tập 9., Các cặp phương trình sau có tương đương không ? Vì sao ? 
a. X~2=2Vvà2x- =1. b.x+1=0 và x”- ]=0. 
d. 2x+3=0 và 4x + 12x+9 =0. d.1xl=2 và x =4. 
e. 2x + l=0vàx?+l=0. 
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Bài tập 10. Hãy tìm giá trị của hàng số a biết rằng x = l là một nghiệm của 
phương trình: (3x - a)(x + l) - (x +2)° = 
V. HƯỚNG DẪN - ĐÁP SỐ 
Bài tập 1. 
a. "2 là nghiệm của BH Irình "là câu trả lời đúng, bởi khi thay 2 vào 
phương trình ta được: 2' - 4 = 0 <> 4- 4-~ 0, luôn đúng. 
"(2) là tập hợp nghiệm của phương trình ” là câu trả lời đúng, bởi ngoài 2 ra 
phương trình còn có nghiệm x = ~2. 
Nếu với yêu cầu ” %ưœ l¿ícho đưng "thì ta viết "/2, - 2} là tập hợp nghiệm 
của phương trình `. 
Bài tập 2. Học sinh tr làm — Tham khảo bài tập l. 
Bài tập 3 


K đ. Mọi x. 
a X=_—-. 

2 e. Mọoixz ]. 
b. x=0.x=4. f. Mọi x<0. 
c. Xx=‡14. 


Bài tập 4. S = Ø. 
Bài tập 5. Nhận xét rằng, với x >O ta luôn có: lxI = x do đó: x — lxÌ =x — x=0. 
Vậy, phương trình đã cho nghiệm đúng với mọi x > Ö. 
Bài tập 6. Thưm khảo ví dụ 4. 
Bài tập 7. Tham khảo ví dụ Š. 
Bài tập 8. Tham khảo ví dụ 6. 
Bài tập 9. 
a. Nhận thấy rằng: 
" Phương trình x - 2 = 2 có tập nghiệm S, = [4]. 
“=_ Phương trình 2x - 1 = 7 có tập nghiệm S; = {4}. 
Vậy, hai phương trình tương đương. 
b. Nhận thấy rằng: 
=_ x= l là nghiệm của phương trình x” - I =0. 
»® x= l không là nghiệm của phương trình x + I =0. 
Vậy, hai phương trình không tương đương. 
c. Nhận thấy ràng phương trình : 
4x? + 12x +9=0 <2 (2x + 3)°=0 <3 2x + 3=0 


đó chính là phương trình còn lại. Vậy, hai phương trình tương đương. 

d. Nhận thấy ràng phương trình : lxI =2 © xÌ = 4 
đó chính là phương trình còn lại. ` 
Vậy, hai phương trình tương đương. 

e. Nhận thấy rảng: 
“_ Phương trình 2x + l= 0 có tập nghiệm S, = [@]. 
. Phương trình x” + l = 0 có tập nghiệm S; = [Ø]. 
Vậy. hai phương trình tương đương. 

Bài tập 10. Vì x = I là nghiệm của phương trình nên: 
(3.1—a)(1+ 1)—(1+2J=1©>2(3-a)- 3ˆ=l ©6-2a-9=l€ŠSa=-2. 


Ö — Vậy, với a = ~2 thoả mãn điều kiện đầu bài. 


PHƯƠNG TRÌNH 
HẬC NHẤT MộT ẨN 


1. KIẾN THÚỨC CƠ BẢN 

1. HAI QUY TÁC BIẾN ĐỔI PHƯƠNG TRÌNH 
Với các đảng thức, ta có thể biến đổi: 
a+b=c<»a+b-c=0 -> chuyên về và đói đấu 
2a + 4b= -2 c>+2b= ~l —y chía cả hai vớ cho 2 


Và VỚI Các iedi0:b trình 3 CRHBè ta cũng có được những quy tắc như vậy, cụ thê: 


từ vế này sang vẻ kia và dồi dấu luụựng trĩ "đó 


2. (Quy tắc nhân với một số): Trong một phương trình, ta có thể nhân (hoặc 


chia) ca hai về với cùng một số khác 0. 
| 


Cục Si {nà = Ti 


Thí dụ 1: _Sử bdtink hai quy tác 'biờn đổi ồlfðne trình để giải các phương trình sau: 


8. XẺ+Xx£K. b.2x= ]. C.3X=X#6. 
Giải 
a.. Sử dụng quy tác chuyển vế, biến đổi phương trình về dạng: 
X+X=kK #zÙ€sxsÕ, 
Vậy, phương trình có nghiệm x = Ô. 


l6 


b._ Sử dụng quy tác chia với mót số, biến đổi phương trình về đạng: x= 


th) — 


: : : | 
Vậy, phương trình có nghiệm x = 


c. Sư dụng lần lượt các quy tác, biến đối phương trình về đạng: 
3xX-xX=8c<>2x=8c»x=4. 


Vậy, phương trình có nghiệm x = 4. 


Nhân xét: Trong lời giai các phương trình trên, chúng ta đã thừa nhận 
rằng, kết qua" 7/mó# phương trình, dùng quy tắc chuyên vé 
hay quy tặc nhân, ta luôn nhận được một phương trình mới 
tương đương? vƠi phương trình đía cho". 


2. ĐỊNH NGHĨA PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẤN 


Định nghĩa: Phương trình: 
ax + =0), với a và b là hai số đã cho và a #0, 


được gọi là phương trình bác nhất một ẩn. 


Thí dụ 2: Tìm điều kiện của tham số m để phương trình sau là phương trình bậc 
nhất một ẩn: 


a. (m - l)x +mx+1=0. b. mx+(m~ l)y+2=0. 
Giải 
a. Để phương trình: (m - l)x`+mx + =0 
là phương trình bậc nhất một ân khi và chỉ khi: 


m`-I=0 m= ‡Ï 
«> »>m = ‡Ï. 
mz0Ũ m #Ô 


Vậy, với m = l hoặc m = -l phương trình dã cho là phương trình bậc nhất 
một ân x. : l 

b. Để phương trình: mx + (m - l)y+2=0 
là phương trình bậc nhất một ẩn có hai trường hợp: 


Trường hợp †: Nó là phương trình bậc nhất một ẩn x khi và chỉ khi: 


mz#0 mz0 
< c>m=Ì]. 
m—-l=0 mz=il : x1 t Keang 


TÊN | 
Rozi 
Ì 


đc 9g 
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Trường hợp 2: Nó là phương trình bậc nhất một ẩn y khi và chỉ khi: 
l =0 l =0 
c© <Sm=(0... 


Kết luận: 
s Với m= I phương trình đã cho là phương trình bậc nhất một ân x. 
® . Với m =0 phương trình đã cho là phương trình bậc nhất một ẩn y. 


Phương trình bậc nhất một ẩn được giải như sau: 


dữ 0b eil 0 de 5b 39 ST 
a 


Vậy, phương trùnh bậc nhất ax + b = 0 luôn có nghiệm duy nhất x = A. : 
a 


Thí dụ 3: Giải các phương trình sau: 
a. 5x-3=0. b. 6-2x=0. 
Jiái 


a. Biến đổi tương đương phương trình về dạng: 5x = 3 > x = s 


Vậy, phương trình có nghiệm duy nhất x = h : 
b. Biến đổi tương đương phương trình về dạng: -2x = 6 © x = 3. 
Vậy, phương trình có nghiệm duy nhất x = 3. 
II. CÁC VÍ DỤ MINH HOẠ | 
Ví dụ |; Giải các phương trình sau: 
a. 7x+2l1=0. b. 8-6x=0. 
Giải 
a. Biến đổi tương đương phương trình về dạng: 7x = -2l xe. 
Vậy, phương trình có nghiệm duy nhất x = -3. 


b. Biến đối tương đương phương trình về dạng: -6x = -8 © x = H 


Vậy, phương trình có nghiệm duy nhất x = : : 


Ví dụ 2; Cho phương trình: (mỶ - 1)x + 1 =m. 

Giải phương trình trong mỗi trường hợp sau: 

a. m=l. b. m=-I. c. m=0. 
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Giải 
a. Với m = l, phương trình có dang: O.x + =1 <> l = 1, luôn đúng với mọi x. 
Vậy, với m = | phương trình nhận mọi x làm nghiệm. 
b.. Với m = -1, phương trình có dạng: 0.x + 1= -l <3» l= -1, mâu thuần. 
Vậy, với m = —l phương trình vô nghiệm. 
c. Với m =0, phương trình có dạng: -x + l=O<>-x=-l ©x= ]. 
Vậy, với m = 0 phương trình có nghiệm duy nhất x = I. 
II. CÂU HỎI ÔN TẬP LÝ THUYẾT 
Câu hỏi l: Phát biểu hai quy tắc biến đổi phương tình. 
Câu hỏi 2: Định nghĩa phương trình bậc nhất một ẩn và cho ví dụ. 
Câu hỏi 3: Nếu phương pháp giải phương trình bậc nhất một ẩn. 
IV. BÀI TẬP ĐỀ NGHỊ 


Bài tập l. Tìm điều kiện của tham số m để phương trình sau là phương trình bậc 
nhất một ẩn: 


a. (m°-4)x” + (m - 2)x + 3=0. b. (m- l)x + (mÌ~ l)y+4=0. 
Bài tập 2. Giải các phương trình sau: 

a. 3x-4=0. c. 3-7x=Q0. 

b. 2x+13=0. d. I+5x=0. 


Bài tập 3. Giải các phương trình sau: 
a. 2x+l6=0. c. 0—6x=0. 
b. 4x+ 1§=0. d. -16- 8x=0. 
Bài tập 4. Cho phương trình: (mỶ - 4)x - 2= m. 
Giải phương trình trong mỗi trường hợp sau: 


a. m=2. b. m=-2. c. m=l. 
V. HƯỚNG DẪN - ĐÁP SỐ 
Bài tập 1. 


a. Để phương trình là phương trình bậc nhất một ẩn khi và chỉ khi: 


mẻ -4=0 Ben 
= «<>m =-2. 
m-2#0 m #2 


KỆ 


Vậy, với m = - 2 phương trình đã cho là phương trình bậc nhất mọt ẩn x. 
b.._ Để phương trình là phương trình bậc nhất một ẩn-có liai trường hợp: 


Trường hợp 1: Nó là phương trình bậc nhất một ấn x khi và chỉ khi: 


m—I:+0 m #l 
F ¬ <sm= -]. 
m-I=0 ,.|m=tl 
Trường hợp 2: Nó là phương trình bậc nhất một ẩn y khi và chỉ khi: 
m—Ì= lÔ) Hi <= | an 
Ề c© , VÔ nghiệm. 
m-l#0 mz#+ ] 


Vậy, với m = -Í phương trình đã cho là phương trình bậc nhất một ân x. 
Bài tập 2. 


4 3 
a. X=-_—. C. X=_—. 
3 7 
b. X=- là: d X=—— 
2 S 
Bài tập 3. 

a. X=~-8, 3 
€ sàn 
(€ T4 

b. TỶ . : 
"uy... _#? d. x=~2. 


Bài tập 4. 
a. Với m = 2, phương trình có dạng: 0.x ~ 2 = 2 c> 0 = 4, mâu thuần. 
Vậy. với m = 2 phương trình vô nghiệm. 


b. Vớim= -2. phương trình có đạng: Ö.x - 2= -2 ©> -2 = -2. luôn dung. 


Vạy, với m = l phương trình nhận mọi x làm nghiệm. 


c. Vớim= l. phương trình có dạng: (l - 4)x-2= 1< -3x=3<©x=-Il. 


Vậy. với m = I phương trình có nghiệm duy nhất x = -]. 


ax +b = 0 hoặc ax =—b 


I. PHƯƠNG PHÁP 
Với những phương trình đưa được về dạng ax + b = 0 thông qua các phép biến đối 
đại số thông thường, thí dụ: 2x - 4=x+3<32x-x=3+4«<©x=7. 
phương pháp giải được mình họa bởi các thí dụ sau: 
Thí dụ l: Giải phương trình: 4(x- l) -(x+2)=- Xx. 
Giai 
Biến đổi phương trình vẻ dạng: 
4x-4-x-2=-A >- Thực liên phép tính đẻ bở đáu ngoặc 
€©>*4Xx-Xx+Xx=2+4 _>Cluyền các hạng tứ chứa án sang ÝT, các 
hàng só xang 1P. 
‹>3x=Ó6 => Thư gọn, ta nhận được phương trình dạng 
dị = =Ù 
* 
> Sư dụng quy tắc cha để nhận được nghiệm 
| của phương trinh. 
Vậy, phương trình có nghiệm duy nhất x = 2. 
Thí dụ 2: Giải phương trình: ` X s 
Giải 
Biến đối phương trình về dạng: 


Šx+2-ÓX 6—2(Xx+2) . . 
m==— » Quy đong máu šó hat vé. 


6 ' SN 
©2-x=6-2x-4 => Nhân hai về với 6 để khứ mẫu. 
©©-xX#2x=6-4-2 >Clyền các hạng tứ chứa ấn sang ẤT, các 
: hằng số sang VP. 
c<x=0. -> Thu gọn. 


Vậy, phương trình có nghiệm duy nhất x = 0. 
Nhân xét: 1. Như vậy để giải những phương trình đưa được vế dạng 
ax + b= 0hoặc ax= -b,ta thực hiện theo các bước: . 
Bước 1: Bằng việc sử dụng, phép toán bỏ đấu ngoặc hay quy 
đồng mẫu ... để biến đổi phương trình ban đầu về 
dạng ax + b = 0 hoặc ax= -b. 


Bước 2: Giải phương trình nhận được, từ đó kết luận. 


2. Tuy nhiên, trong một số trường hợp chúng ta cân linh 
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hoạt để nhận được những cách biến đổi đơn giản hơn, thí 
dụ: 
TT oi a/ee@+IUE+2 + )s0 
52 3 6 2-3 6 
_©x†+1=0€Ềx=-I. 
. Quá trình biến đổi phương trình có thể dẫn đến trường 
hợp đặc biệt là hệ số của ẩn bằng 0. Khi đó, phương trình 
có thể vô nghiệm hoặc nghiệm Chàng với mọi x, thí dụ: 
" Phương trình:. 
2x+1=2x-1€©2x-2x>-1- ] œ0=-2 
= Phương trình vô nghiệm. 
" Phương trình: 
x†+2=x+2œầx-x=2-2©0=0 
= Phương trình nghiệm đúng với mọi x. 


II. CÁC VÍ DỤ MINH HOẠ 
Ví dụ l: Giải phương trình: ¬ |.2x+3_x-8_ x 


6 l5 30- 
Giải 
Phương trình tương đương với: 3(5x -l) + 5(2x + 3) = 2(x- 8)— x 
Ẩ©I5x-3+lI0x+lS5=2x- l6-x © lI5x+ lIOx-2x+x= -l6+3- l5 
«©24x =~28<©> .. 
4 6 


Vậy, phương trình có nghiệm duy nhất x = x : 


Ví dụ 2: Giải phương trình: *— = j xa. 


4 5 6 
Giải 
- `. ke & 
Biến đổi phương trình về dạng: ` s.. Ấn ST : 
3 4. 5. 6 
I1 1 1 
Ấ©(x-2)| +————— ]£0 =x-2z0ssx=2 
3 4 5 6 


Vậy, phương trình có nghiệm duy nhất x = 3. 


Nhân xét: ˆ Trong lời giải trên, ta không máy móc quy đồng mẫu thức 

là) _. hai vế rồi khử mẫu thức, bởi xuất phát từ nhận xét về nhân tử 
chung x - 2, điều này sẽ giúp giảm ng kể độ phức tạp 

Hi, “7a trong lời giải. 

Ví dụ 3; Giải phương trình: (3x - 4)(2x + l)— (6x +5)(x-—3)=3.  (I) 
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Giải 
Để tránh phải ghi lại nhiều lần. ta đi biến đối riêng VT: 
VT>6x'+3x—8x—4~6x) + Hfx~5x+15=Bx+ HH.” 
Khi đó, phương trình (1) có dạng: 8x + II = 3<» 8x=-—-8<©x=-—]. 
Vậy, phương trình có nghiệmx = -]. 


HI. CÂU HỎI ÔN TẬP LÝ THUYẾT 


Câu hỏi Ï: Trình bày các bước để giải phương trình đwa được về dạng ax + b hoặc 


ax =-b. 
IV. BÀI TẬP ĐỀ NGHỊ 
Bài tập l. Giải các phương trình: 


a. 4x+ l=6x- 13. c. l5-§x=9- 5x. 
b. 5-3x=6x+7. dđ. 9—-2x=x+I. 
Bài tập 2. Giải các phương trình: 
ä. 2(x-2)+3=l- 2(x+ Ì). b.2(x-3)+1=2(x+l)-9. 


éẶ. 3(X+ IXx~ }-5=3X +2. 
d. xÌ+2(x— 1} -2(x~ l)(x+l)=xÌ+x—~4-—(x-=7). 
Bài tập 3. Giải các phương trình: 


2) _ l~2x 4 2 
a. 2X IS. Lha AC, AE = h/ ==fkcle CS 
P¿ 4 § 3 2 Ề 
2x+0,3 2x-l5 2x-2.5 X-3 x-3 x~3 x-3 
C. _ =~ tự d. ——+———= +——— 
2 3 12 13 14 15 l6 
Bài tập 4. Giải các phương trình: 
ế 2x ` 
`#S] (#3. 3L. ¬...“—..... 
12 6 I§ 3 2 5 
3xX+2 x+95 2x-3 | 
¿ t2 X Kt§ 2O Day Hà qg23)-1- Ả@y+2, 
2 4 6 3 5 4 6 


Bài tập 5. Giải các phương trình: 
X-2 X-Ìl x-4 x-3 x+l Xx+2 x+3 x+4 
+ =- + : b. ” = 
7 § 5 6 1§ 14 13 14 
V. HƯỚNG DÂN - ĐÁP SỐ 
Bài tập 1. 


a. 


a. X=7. „.n c.x=2. Na 
9 3 
Bài tập 2. 
a. Nhận mọi x làm nghiệm b. Vô nghiệm. 
€ Nhận mọi x làm nghiệm. d. x=l. 
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Bài tập 3. 
a.. Bảng cách quy đồng mâu số theo vế ta biến đổi phương trình: 


Rd:F mm 


2 (6= = 2 (6x3 l)© 4(4x- l)=6x+ l<>I0x=5<©>x= 


Vậy, phương trình có ngHiệm x = 


2 |[— 


b. Bảng cách quy đồng mẫu số theo vẽ ta biến đổi phương trình: 


18 
S Ô459= Q-© —l0x+l4=x- 4<>llx=l8<>x= mì 
3 1, 


: 18 
Vậy, phương trình có nghiệm x = Tim 


20 
d. Viết lại phương trình dưới dạng: 


¬Ắ= |: T16) =0<2x- 3=0 c> x=3. 


1 15 16 
Vậy. phương trình có nghiệm x = 3. 
Bài tập 4. 
a. Bàng cách quy đồng mâu số theo vế ta biến đổi phương trình: 
l | : 449 
—(7+x)= —(12l + 2x) © 3x= -449<>x=-—-—. 
12 1§ Ẹ 
449 
Vậy, phương trình có nghiệm x = - & Su: 


b. Bảng cách quy đồng mẫu số theo vế ta biến đổi phương trình: 


: 7 
` ty l)= Sb.ÈÏÐ <8 e3 lác< ĐI ca KH, 
: : TỔ 64. 


67 
Vậy, phương trình có nghiệm X = —. 


c. Bảng cách quy đồng mẫu số theo vế ta biến đổi phương trình: 
_ xa VÀ =l11)<»l0x=3<>x= cả 
6 6 3 


: 10 
Vậy, phương trình có nghiệm x = —. 
đ. Bảng cách quy đồng mầu số theo vẽ ta biến đổi phương trình: 


5 | 23 
—=(X-l)=—(4-3x)«<>2lx=23«<»x=z= — 
4 6 
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3ã 
Vậy. phương trình có nghiệm x = TT : 
Bài tập 5. 
a. xX=9, : (20G vớ 
14 
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PHƯƠNG TRÌNH TÍCH 


I. KIẾN THỨC CƠ BẢN 


Ta sử dụng kết qua: 


| A(x).B(x) =0 Đón | 
: B(x)=Q | 
Mở rộng: Với phương trình: 
A(Œ&)=0 
B(x)=0 


A(x).B(x)... M(x)=0<> 


M(x)=0 
Lây các nghiệm của các phương trình trên. ta được nghiệm của phương trình ban 
đầu. 


Thí dụ |: Giải các phương trình sau: 


a. (xX~ 1)(3 - 2x)=0. b. (5x— 3)(4x + 1)J(x - Ñ)(x+3)=0. 
Giải 
n -1=0 x=l 
a. Phương trình tương đương với: 3. 
—2x=0 X=- 
2 
Vậy, phương trình có 2 nghiệm phân biệt là x = l.x= N 
b. Phương trình tương đương với: 
—3 
5x-3=0 | ”s 
4x+l=0 | 
«©|X=—~. 
x-§=0 4 
x+3=0 x=8 
x=-3 
: : ÿ : 3 Ị 
Vậy, phương trình có 4 nghiệm x = n_ K=— tÓ x=8,x=~¬3. 


Chú ý: Nhiều phương trình ở dạng bạn đầu chưa phải là một phương, 
trình tích, khi đó chúng ta cần sử đụng, phương, pháp phân tích đa 


thức thành nhấn tử để biến đổi phương trình về đạng tích. 
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„q92; Giải các phương trình sau: 

a. 2x(x+ l)=xỶ- . b. 3x'=x”+3x— |. 

idl - 

a. Ta có thể lựa chọn một trong hai cách trình bày sau: 

Cách 1: Biến đối phương trình về dạng: 2x(x + l) =(x - l)(x + l) 
«>2x(x+ l)—(x~I)\(x+l)=0<>(x+l)2x-x+l)=0 
«©(x+l)(x+l)=0<»x+l[=0<>x=-]. 

Vậy, phương trình có nghiệm duy nhất x = -]. 

Cách 2: Biến đổi phương trình về dạng: 2x” + 2x - xÌ+ =0 
©x1+2x+ l=0{€Ằ©(x+l)=0©x+l=0«<6Ằ©x=-l. 
Vậy, phương trình có nghiệm duy nhất x = -I. 

b. Biến đổi phương trình về dạng: 3x`~ x - 3x + =0 
©x3x- I)~(3x-l) =0 

3x-l=0 X 


©(3x-1)(x”—1)=0© |, @|` 3 
x -=]=0 t 


: Ẫ. Ị 
Vậy, phương trình có 3 nghiệm phân biệt là x = -Ì. x = Ì. x = EN 


Nhân xét: Như vậy, để giải những phương trình đưa được về dạng, tích, ta 
thực hiện theo các bước: 
Bước 1: Bằng việc xác định nhân tử chung (hoặc chuyên tất cả các 

hạng tử sang vế trái, lúc này vế phải bằng Ú)_ ta đưa 

- phương trình bạn đầu về dạng, tích. 

| Bước 2 Giải phương trình rồi kết luận. 

H. CÁC VÍ DỤ MINH HOẠA 

Ví dụ l: Giải phương trình: 2x(x” + 2) = (x = 3)(x” + 2). (1) 

Giải 

Ta có thể lựa chọn một trong hai cách trình bày Sau: 

Cách 1: Biến đổi phương trình về dạng: 2x(x” + 2) - (x - 3)(x +2)=0 

© (X'+2)(2x - x+ 3) =0 ©(xÌ+2)(x + 3)=0 


x'+2=0 
<> c) 
x+3=0 


=-Â. 
Vậy, phương trình có nghiệm duy nhất x = -3. 
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Cách 2: Biến đổi phương trình về dạng: 2x` + 4x = xÌ+ 2x ~ 3xÌ— 6 
«©S2xÌ+ 4x xÌ- 2x+ 3X +6=0<>x`Ì+3xÌ'+2x+6=0 
cs(xÌ+ 3x) +(2x+6)=0<>x(x+3)+2(x+3)=0<>(x+3)(x`+2)=0 
|x +2=0 
c> « 
|x+3=0 


=> X=—-À, 


Vậy, phương trình có nghiệm duy nhất x = -3. 
Cách 3: Vì x” + 2> 0 nên chía cả hai vế của rnương trình (1) cho 
X2 >Ú, lê đướ: 2kekK c2 7x<X=-Öcá@xm =3. 
Vậy, phương trình có nghiệm duy nhất x = -3. 
Nhân xét: Như vậy, để giải phương trình đã cho chúng ta đã chỉ ra được ba 
cách trình bày, cụ thể: 
Cách 1: Biến đổi phương trình về dạng tích bằng cách đặt 
nhân tử chung. 
Cách 2 Biến đổi phương trình về dạng tích bằng cách 
chuyển vế. 
ích 3 Sử dụng quy tắc chia cả hai vế của phương trình 
cho một số khác 0. 
Và ở đó: 
1. Cách 2 là quá cổng kênh do việc chúng ta đã không đánh 
giá được sự có mặt của nhân tử chung ban đầu là x? +2. 
2. Cách 3 cho lời giải đơn giản hơn, tuy nhiên nếu " c4 củ hai 
về của phương trình cho một số chưa khăn định được đã 
khác 0" sẽ dân tới hiện tượng mất nghiệm của phương trình. 
Ví dụ sau sẽ mỉnh hoạ điều này. 


Vídụ2: Giải phương trình: 3x(2x - 3) = 7(2x - 3). _ (1) 
Giải 


Biến đổi phương trình về đạng: 
3x(2x - 3) - 7(2x- 3)=0<>(2x- 3)(3x—7)=0 


=: 
2x-3=0 |Ê~2 
«> š 
34x-7=0 =: 
3 
Vậy, phương trình có 2 nghiệm phân biệt là x = 2" X=~. 
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Nhân xét: 1. Nếu chía ca hai vế của phương trình (1) cho (2x — 3) thì ta 


¬ 3 
sẽ bị mât một nghiệm x = _ 


2. Có thể giải ví dụ trên bằng cách xét hai trường hợp: 
: TA ý 
Trường hợp 7: Nếu x z „ thì 2x - 3+0. 
Chia cả hai vế của (1) cho 2x — 3z 0 được: 
: = 7 `" 3 
3x=Z7«œẰ>Xx= nở thoa mãn x # 5: 


Trường hợp 2 Nếu x= — thì (1) được nghiệm đúng. 


t2 | s2 
k t2 L2 


à II 
Kết luận S= lị : 
Ä 
ví dụ 3: Giải các phương trình sau: 
a. (X`+X)+(X`+X)=Ô0, b. x'+l —(x+1)(x`-2x+3)=0. 
tiưai ' 


a. Ta có thể lựa chọn mỏi trong hai cách trình bày sau: 
Cách T: Biến đối phương trình vẻ dạng: 
X'(x+l)+x(x+l)=0<»(x+l)(x +x)=0 


| Ứx=0 x=U 
<>X(x+l)(x+l)=0«+2 _ 
x+l=0 


Vậy, phương trình có 2 nghiệm phân biệt là x = -T, x =0. 
Cách 2: Biến đối phương trình vẻ dạng: 


XÌ+X '+Xx '+x=O0<^x'+2x +#x=Ô0 


Á> X(X +2x+ l)=0<>x(x+l) =0 <> = 
x+l=0 
Vậy, phương trình có 2 nehiệm phân biệt là x = =1, x= 0. 
b.. Ta có thể lựa chọn một trong hai cách trình bày sau: 
Cách 1: Biến đối phương trình vẻ dang: 
(x+ (X`~x+l) -(x+ D(@x`-2x+3)<=0 
©®(x+ (XÌ=x+I=x`+2x- 3)=0 
' x‡+l=Ø x=-l 
<>(x+i)(x-2)=0<» c> 
x—=2=0 


Vậy, phương trình có 2 nghiệm phản biệt là x= -l,x= 2. 


Cách 2: Biến đối phương trình vẻ dạng: 
xX+L~{ =3 $4 + X + 264 5O 
c>x'+I—~xÌ+ 2x) ~3x—x°+ 2x - 3 <0 
CN << 2~e»xl<1=xe L=ÔÐ 
€5Í{x = HíX ® Í]~{4+II=Ð0ex(x+ IKx<1 = «0D 
x+l=0 JRM 
=>. 


<>(x+ l)(x-2)=0<> 
x—2=0 


x=2 
Vậy, phương trình có 2 nghiệm phân biệt là x=-l,x= 2. 
Nhân xét: Trong lời giai trên, việc trình bày hai cách giải nhằm mục đích piúp 


các em học sinh có được phép so sánh, từ đó lựa chọn cho mình 


phương, pháp thích hợp. 


Ví dụ 4: Giải phương trình: x - 2x - 3=0. 


Gian 
Trước tiên ta đi phân tích đa thức x” - 2x - 3 thành nhân tử, để thực hiện 
công việc này ta có thể lựa chọn một trong các cách sau: 
Cách T: (Sử dụng phép tách theo B): Ta có: 
X'-2xXx- 3 =X + x-3X  -3=(X +X)-(3x+3) 
: ~—>—— 
tách~2x=x-~3x 
=X(xX+l)-3(x+ l)=(x + l)(x - 3). 
Cách 2: (Su chụng phép tách theo A): Ta có: 
\<‹2K-3e TX-DN ~0 <3 (34 0=3)<(Xx 1423) 
"—————— 
tách <3x2~2x” l 
= 3(xÌ— 1)— 2X(x + Ù) =3 - IJ(x + l) - 2x(x + Ù) 
=(Xx+ l){3(x - I)- 2x]=(x + l)(x - 3). 
Cách 3: (Sử dụng phép tách theo C): Ta có: 
X—2xXx- 3 =XÌ-2X =(x `- I)-(2x+2) 


2m} 
— 
'ttách-3=-2-l 


=(x~ 1)(x + 1)-2(x + l)=(x+1)(x~ 1= 2) 
=(x+ l)(x - 3). 
Cách 3: (Sư dụng phép tách tạo hàng đẳng thức): Ta có: 
X-2x-3 =xÌ`-2.X.l+ =(x-l-4 


=4 
— 
tách~3=l~4 


=(x-l- 2)(x- !I+2)=(x- 3)(x + l). 


| -3 =3 
Khi đó, phương trình có dạng: (x - 3)(x + l)=0 Sử c l : 


Vậy, phương trình có 2 nghiệm phân biệt là x = 3. x = -Ì. 
Nhân xét: Bốn cách phân tích đa thức dạng ax? + bx + c thành nhân tử 


. 


._.. trong lời giải trên đã được trình bảy rất chỉ tiết trong cuốn 
tong N. ệ Toán 8 tập 1 - ;Xnghự các em học sửnh Ôn lại 


Ví dụ 5Š; Cho phương trình: (x + l - 3m)(3x - 5 + 2m) = 0. 
a. Tìm các giá trị của m sao cho một trong các nghiệm của phương trình là 
_x=l, 
_b. Với mỗi m vừa tìm được ở câu a), hãy giải phương trình đã cho. 
Giải 
a. Để phương trình nhận x = l làm một nghiệm điều kiện là: 
(1+ 1 - 3m)(3.1 - 5 + 2m) =0 
ẤẮ©› (2 - 3m)( - 2 + 2m) =0 


2-3m=0 m=— 
«© 
~2+2m=0 
Vậy, với m = Š hoặc m= I thoả mãn điều kiện đầu bài. 
b. Ta lần lượt thực hiện: 
2 
. Với m = Š. phương trình có dạng: & + Ì =3. 2 (8x = 5 +2, 5 ) =0 
H x-l1=0 x=l 
DÁ 2218, S238: 2 gai II <? II: 


3x-—=Ù0 x=— 
E) 


l lÌ 
Vậy, với m = : phương trình có các nghiệm x = Ì, x = E% 
s_ Với m= l, phương trình có dạng: (x + l - 3.1)(3x - 5 + 2.1)=0 


«>(x — 2)(3x — 3) =0 nIẾ ni 


3x-3=0 [x=L. 
Vậy, với m = l phương trình có các nghiệm x = 2, x = Ì. 
Ví dụ 6; Cho phương trình: 2x`+ ax + 3 =0. (1). 


a.. Biết rằng x = —l là một nghiệm của phương trình (1), hãy xác định a. 
b._ Với a vừa tìm được ở câu a) hãy tìm các nghiệm còn lại của phương trình. 
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Giải 
a. Vìx = -1 là một nghiệm của phương trình (1l) nên ta được: 
2(- 1) °+a(—l)+3=0@© -2-a+3=0©a=l. 
Vậy, với a = Ì phương trình (1) có một nghiệm là x = -]. 
b. Với a= l, phương trình (1) có dạng: 2x`+x + 3=0. (2) 
Để giải phương trình (2) ta cần phân tích đa thức 2xÌ+ x + 3 thành nhân tử, 
để thực hiện công việc này chúng ta có thể lựa chọn một trong hai cách sau: 
Cách ï: Thực hiện phép phân tích: 
2x'+x+3 =2x`+2+x+I=2(x'+l)+(x+l) 
=2(x+l)(xÌ-x+l)+(x+l) 
=(X + 1)(2x'- 2x+2+ l)=(x + 1)x - 2x + 3). 
Cách 2: Vì x = —I là nghiệm của phương trình nên đa thức 2x`+ x + 3 sẽ chia 
hết cho x + I (thực hiện phép chia đa thức 2x`+ x + 3 cho x + 1 ra nháp), từ 
đó ta được: 2x`+x +3 =(x + 1)(2x2— 2x + 3). 
Khi đó, phương trình có dạng: 
x+I=0 đq) 


(x+ 1)2xÏ- 2x + 3)=0«<©© : 
2xˆ-2x+3=0 . (2) 


Giải (1). ta được x = -]. 

Giải (2), ta có nhận xét: 2x” - 2x + 3= 2(xÌ-x+l)+1>0 
= phương trình (2) vô nghiệm. 

Vậy, phương trình có nghiệm duy nhất x = Xi 

Nhân Xét: Trong lời giải trên, việc việc phân tích đa thức 2x” + x + 3 thành 

nhân tử được trình bày hai cách, ở đó: 

Cách ï: Việc thực hiện là tương đối tự phát, nó được dựa trên 
kinh nghiệm trong việc phân tích đa thức thành nhân 
tử | ' 

Cách 2 Chúng ta đã tận dụng được giả thiết cho x = - 1 là 
nghiệm của phương trình. Ta có kết quả tổng quát 
SaU: 

"Nêu phương trùnh f{x) = 0 có nghiệm x = a thì đa 
thức f(x) chữa hết cho x - a" 

Tức là, khi đó: f(x) = (x- a).g(x) 

và phương trình trở thành : (x - a)g(x) = 0. 
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Ví dụ 7; Giải phương trình: 2x`+ x` - 5x + 2 =Ô. Biết rằng phương trình có một 
nghiệm là x = Ì. 
-_ Giải 
Thực hiện phép chia đa thức 2x`+ x`— 5x +2 cho x— l. ta được: 
2x'+xÌ—5x+2=(x~ lJ(2x)+ 3x - 2) =(x~ L(2xXÌ+ 4x - X~ 2) 
=(x— l){2x(x+2)-(x+2)]}=(x ~ l)(Øx - l)\(x+ 2). 
Khi đó, phương trình có đạng: (x - l)(2x - 1)(x+ 2)=0 


x=l 
x—l=0 ù 
«© |2x-l=0 «&>|x = 53 Ề 
x+2=0 ve cỗ 
Vậy, phương trình có ba nghiệm phản biệt xe«l¿x=-2,X*= h : 


Nhân xét: Như vậy với việc cho thêm giả thiết " ương trình có một 
nghiệm là x = 1" đã giảm bớt được đáng kể độ khó của bài toán 
trong bước phân tích đa thức thành nhân tử. Điều này được hiểu 
là: 
1. Với các em học sinh trung bình, bài toán được cho dưới 
đạng: 
"Gwn phương trình 2vÌ + x - 5x # 2= 0 biết rằng 
phương trình có một nghiệm là x = T". 
2. Với các em học sinh khá, bài toán được cho dưới dạng; 
" Giữ phương trình 2XÌ £ x`~ 5x ®+2=0", 


II. CÂU HỎI ÔN TẬP LÝ THUYẾT 
“Câu hỏi l: Trình bày các bước để giải phương trình đwa được về dạng tích. 
IV. BÀI TẬP ĐỀ NGHỊ 
Bài tập I. Giải các phương trình: 
a. (2x—6)(3 + 4x) =0. b. (4x - 5)(5x + 6)(6x - 7) =0. 
c. (x~3J(2x + )(2x- 3(4x+3)=0. — 
d. (3x—2)(2x + 5)J(8x - 3)(4x + 1(3x - =0. 
Bài tập 2. Giải các phương trình: 
a. (X-=6)(X+ l)=2(x + l). b. (x - 2)(5x + 3) = (3x - 8)(x - 2). 
c. 2x(15x +25) - 33(3x + 5) =0. d.(2x” + 1)(2x + 5) = (2x” + 1)J(x — 1). 


Bài tập 3. Giải các phương trình: 
a. X -9x+20=0. c. x'+2x-l5=0. 
b. x`—4x +5x=0. d. @Ä -lÿ=4x+l. 
Bài tập 4. Giải phương trình: 4x`- 9x”+ 6x - <0. Biết rằng phương trình có 
một nghiệm là x = l. 
Bài tập 5. Giải phương trình: xÌ- 4xÌ- x'+ 16x - 12=0 
Biết rằng phương trình có hai nghiệm là x = [ và x =~2. 
Bài tập 6. Cho phương trình: (2x + 3m)(3x - 2m - I) =0. 
a. Tìm các giá trị của m sao cho một trong các nghiệm của phương trình là 
x=l. 
b.. Với mỗi m vừa tìm được ở câu a), hãy giải phương trình đã cho. 
Bài tập 7. Cho biểu thức hai biến: f(x, y) =(x - 3y + 4)(2x + 3y — Ú), 
a. Tìm các giá trị của y sao cho phương trình (ân x) f(x, y) = 6 nhận x = 2 làm 
nghiệm. _ 
b. Tìm các giá trị của x sao cho phương trình (ân v) f(x, y) = Ö nhận y = I làm 
nghiệm. 
Bài tập 8. Cho phương trình: x`+ ax” + IIx =6=0, 
a. Biết rằng x = I là một nghiệm của phương trình, hãy xác định a. 
b. Với a vừa tìm được ở câu a) hãy tìm các nghiệm còn lại của phương trình. 


Bài tập 9. * Giải các phương trình: 


a. 3x `—8x`~2x+4=0. d. 2x`-9x+2=0. 
b. x'`—4x?+7x—6=0, e. 8x`-4x”+ l0x - S =0. 
c. 2X Ì+7X'+7x+2=0. XÃ... 


V. HƯỚNG DÂN - ĐÁP SỐ 
Bài tập 1. 


3 6 
X =3, Xi ;eúƒ Sếp § b.X=—,X=-—.X=- 
: 4 5 6 
3 3 
€ 8... no 
2 2 4 
2 Š 3 
đ xX=-=-.X= s ¬—.... 
3 9, § 4 3 
Bài tập 2 
II 
a. X=8,x=-l]. x.. . 
2 
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CN HE LG d. x=-6. 
Bài tập 3. 

a. Biến đối: x`—9x +20= x'~ 4x - 5x +20 = x(xT— 4) — 5(x - 4) =(x - 4)(x - 5) 
Khi đó, phương trình có dạng: 
x-4=0 xea4 

c3 
x-5=0 


¬— 


Vậy, phương trình có hai nghiệm phân biệt x = 4, x = 5. 
b. Biến đổi: x`—- 4x” + 5x = x(X” - 4x + 5) = X[(x =2) + LỊ. 

Khi đó. phương trình có dạng: x[(x - 2) + l]=0«<>x=0. 

Vậy, phương trình có nghiệm x = Ö. 
c. Biến đổi: x'+2x- lỗ=x'+5x- 3x— l5 =x(X+ 5) ~ 3(x + 5) =(X + 5J(x - 3) 
x+5=0 l =—5 


Khi đó, phương trình có dạng: (x + 5)(x - 3) = 0 <> | `. = 
Ä =.ec= 


x=3 
Vậy, phương trình có hai nghiệm phân biệt x = -Š. x= 3. 

d. Biến đối phương trình vẻ dạng: 
(X'—~ lì =4x+ 1©©x'! ~2x” + | =4x + | 6 x! - 2x? - 4x =() 
© x(x`T- 2x - 4)= 0© x(x`~ 4x + 2x - 4) =Ô 


«> X[xX(XỶ - 4) + 2(x - 2)] =0  x[x(x - 2)(x + 2) + 2(x - 2)J=0 


: x=0 x=0 
«> X(x - 2)(X.+2x+2)«<>? cẻ : 
x-2=0 
__ Vậy, phương trình có hai nghiệm phân biệt x = 0. x = 2. 
Bài tập 4. Thực hiện phép chia đa thức 4x`—- 9xÌ+ 6x - 1 cho x — Ì, ta được: 
4x`~9x?+ 6x — Ï =(x— 1)(4x' -5x + l) =(x— 1)(4x?- 4x — x+ l) 
=(x~ l){4x(x— l)-(x-l)]}=(x- 1)(x- 1)(4x - l). 
khi đé, phương trình có dạng: 


x-l=0 
(x— l)(x - l)(4x- l)=0<» ‹ : 
-4x=I=0 Đc: 


Vậy. phương trình có ba nghiệm phân biệt x = l,x= 


| 
4 
Bài tập 5. Thực hiện phép chia đa thức x”- 4xÌ— xÌ+ 6x — 12 cho x — 1, rồi tiếp 
-tục chia thương cho x + 2, tạ được: 
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X`-d&`= W°+ [6x = l3 =0 — l4 $2) °<Š5x wÉ) 


=(x- l)(x+2)(x`- 3x- 2x+6)=(x- l)(x+2)[x(x - 3)-.2(x - 3)] 


=(x- l)(xX+2)(x—=2)(x- 3) 
Khi đó, phương trình có dạng: 
(x~ l)(x +2)(x- 2)(x - 3)=0 


x+2=0 X=~2 
x—=2=0 xX=2 
x-=3=0 x=3 


Vậy, phương trình có bốn nghiệm phân biệt x= l,x=+2,x= 3. 
Bài tập 6. Học sinh tự làm. 
Bài tập 7. Học sùnh tự làm. 
Bài tập 8. 
a. Vì x =:l là một nghiệm của phương trình nên ta được: 
1)+a. + 11.1-6=0< a=-6. 
Vậy, với a = —l phương trình có một nghiệm là x = Ì. 
b. Với a = —1, phương trình có dạng: xÌ~ 6x” + lÍx =6=0. 


Vì x = I là nghiệm của phương trình nên đa thức x`- 6x” + IIx - 6 sẽ chia 
hết cho x - l (thực hiện phép chia đa thức xÌ`- 6x” + lIx - 6 cho x - l ra 


nháp), từ đó ta được: x`- 6x” + IIx 6= (x- 1)(X ` ~ 5x +6). 
Khi đó, phương trình có dạng: (x - 1)(xÌ~ Šx +6) =0 
“in Tel 
€x(x- l)(xX~ 2)(x-3)=U<>|x-=2=0<>»|x=2. 
jlx~3 0 x=ả4 
Vậy, phương trình có ba nghiệm phân biệt x =1,x=2,x= 3. 
Bài tập 9. 
a. Phân tích: 3x`- 8x”- 2x+4=(3x - 2)(x” - 2x - 2) 
Khi đó, phương trình có dạng: 
34x—2=0 - (1) 


(54 =5)(X = 2A3) =0 | „ 
X =2x-2=0 (2) 


tL)J |) 


s=- Giải (1), ta được X= 


“=_ Giải (2), ta biến đổi: x - 2x-2=0<©x`-2x+l=3@€ầ(x-lƑ=3 


“ẽ x-l=3 s x=l+3 
x./e—d k#†=x 
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= 


Vậy, phương trình có ba nghiệm phân biệt x = l, x = l 
.b. Phân tích: x`- 4x?+ 7x -6=(x- 2)(x' - 2x + 3). 
Tới đây đề nghị các em học sinh giải tiếp. 


Vậy, phương trình có nghiệm x = 2. 


“...ốẽẽ xố 
| 2 ; 
¬ 
6€, X==—-, 
2 
PHƯƠNG THRÌNH 
- - r-$ 
CHỨA ÂN ỞØ MÂU 
I. KIẾN THỨC CƠ BẢN 
1. ĐẶT VẤN ĐỀ 
Chúng ta sẽ bát đầu với việc giải phương trình: Š- T=x 
: X~— 
Ta sẽ trình bày theo hai cách để chỉ ra điều cần chú ý: 


2 £ 


I. Với cách giải: ——— =x«©©x?-l=x(x—l)€>xÌ-l=xÌ-x«€>x=l. 


Xi 
Vậy, phương trình có nghiệm x = 1. 
đc Á : = : 
X l ta (x—l)(x+]) Si 
x-—I x-I 
©x+l =x< l =0, mâu thuẫn. 
Vậy, phương trình vô nghiệm. 


2. -Với cách giải: 


Nhân xét: : xẻ. ề xSị] 
1. Lời giai thứ nhất, dễ thấy sai bơi khi x = 1 thì Ưng không, 
X _— 
xác định, do đó x = 1 không thể là nghiệm của phương, 


trình. 
2. Lời giải thứ hai, cho kết quả đúng xong cách trình bày như vậy 
là còn thiết sót. 
Do đó, khi giải phương trình chứa ẩn ở mẫu, ta cần chú ý đến một 
yếu tố đặc biệt, đó là (điều kiện xác định cưa phương trình. 
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qó ¬  .- l `. | 
Tiếp theo, với việc giải phương trình: X + — =xx+ —. 
X X 


nếu các em học sinh bat tay ngay vào việc biến đối nó về dạng tích, tức là: 


„ ] | : Ị 
X + — =X#+—<€©X =X<>x(x— l)=D<»x=0 hoặc x = Ì 
X X X 


rồi vội vàng kết luận ” Phương trình có hai nghiệm x = 0, x = Ƒ" thì các em đã 


mắc phải một sai lầm đẻ nhận thấy răng ” x = 0 không thể là nghiệm của phương 


trình `. 


Do đó, thêm một lần nhắc nhỏ là ” KJử giải phương trình chứa ẩn ở mẫu, ta cần 


chủ ý đến một yếu tố đặc biệt, đó là điêu kiện vác định của phương trình ”. 
2. TÌM ĐIỀU KIỆN XÁC ĐỊNH CỦA PHƯƠNG TRÌNH 
DI) AyÐJ 3 Â„(X) _ 


Đối với các phương trình dạng: +... = 
B.(x) B;(x) B„(x) 


B,(x)z0 
\C . .- ..# ` X B;(œx)#z0 
điều kiện xác định của phương trình được cho bởi hệ: 4  “ : 
B.(x)z0 
Thí dụ l: Tìm điều kiện xác định cho mỗi phương trình sau: 
".... ho 
x-2 x+l x-4 
Giải 


a. Điều kiện xác định của phương trình là: x - 2 z0  x z2. 
x+lz0 In 


b. Điều kiện xác định của phương trình là: : 
x-4z0 xz#4 


này. 


Giải 


_.. . „  JXế-1#z0 () 
Điều kiện xác định cua phương trình là: + „ : 
x -5x+4z0 (2) 


“— Giải (1),ta được: x°#z l€>xz #]. 
“— Giải (2):xÌ—5x+4#z0€>x`-x—4x+4z0<> x(x~- l)— 4(xT— l)#0 


Chú ý: ._ Trong những trường hợp hệ điều kiện phức tạp, chứng ta nên giải từng 
°ˆ...... điều kiện một để giảm độ phức tạp, thí dụ sau sẽ minh hoạ trường hợp 
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s x-l#0 xzl 
<>(x~- l)(x—4)z0<> = 


x-4z0 xz4. 
xz+l 
Bi 2ÝnÌ ¬- : ` l xz#‡l 
Vậy, điều kiện xác định của phương trình là: 4 x # I ={ 4.” 
x# 
xz4 


3. PHƯƠNG PHÁP GIẢI PHƯƠNG TRÌNH CHỨA ẤN Ở MẪU 
Để giải phương trình chứa ẩn ở màu, ta thực hiện theo các bước sau: 
Bước !: Tìm điều kiện xác định của phương trình. 
Bước 2: Quy đồng mầu hai vế của phương trình rồi khử mẫu. 
Bước 3: Giải phương trình vừa nhận được. 
Bước 4: Trong các giá trị của ân tìm được ở bước 3, các giá trị thoả mãn điều 
kiện xác định chính là T, của phương trình đã cho. 


5 “ 
hị du ở; Giải phương trình: ——— = = 


x-l xÌ~]. 
Giải 


<S>x#z‡dÍ. 


` h - x-lz0 -|x#] 
Điều kiện xác định của phương trình là: = 


x'-l#0 


Biến đổi phương trình về dạng: - nà b th IÊP SỘ T 
: (x-l)(x+l)_ (x-l)(x+]) 


© X(x + l)- 2x=0<>x +x-2x=0 ©xÌ-x=0<€©©x(x- l) =0. 


xz+l 


x=0 x=0 
Ề T N Ề = I loại vì khôngthoảmãn diều kiện ˆ 
Vậy, phương trình có một nghiệm x = 0. 
Chú ý: Tuy nhiên. trong những trường hợp việc tìm ra được điều kiện một cách 
cụ thể là rất khó khăn, chúng ta sẽ lựa chọn theo hướng: 
Bước l: Tìm điều kiện xác định của phương trình (và không giải). 
Bước 2: Giải phương trình. 
Bước 3: Thử lại. 
Bước +: Kết luận về nghiệm cho phương trình. 


: 
Thí dụ 4: Giải phương trình: ï.. = 0. 
xˆ—5x+4 
Giải 
Điều kiện xác định của phương trình là: x”- 5x + 4 z 0. (*) 


Phương trình tương đương với: x”- l =0 «€>x= #]. 
Kiểm tra điều kiện: 
"=. Vớix= l,ta có: l“- 5. +4=1 -5+ 4=0, không thoả mãn điều kiện (*)... ˆ 
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“=- Vớix=-l,tacó: |“ 5(- l)+4=1l+5+ 4= I0z 0, thoả mãn (*) 
Vậy, phương trình có một nghiệm x = điều I1. 


II. CÁC VÍ DỤ MINH HOA 

: ` s Xe== E¿ 
Ví dụ |: Giải phương trình : — E +——— 
=—===h * & 
Giải 
x~lz#0 § zÌ 


Điều kiện xác định của phương trình là: _= 
ï x-=3z0 


x3. 


x53) 2(x-l) (x—-l)(x—3) 


(x=l(x-3) (x~l(x-=3) (x=lJ(x~3) 


Biến đổi phương trình về dạng: 


©(x~ 5)(x- 3) + 2(x~ l) =(X~ LJ(X - 3) 
«sx'-8x+l5+2x-2=XẺ-4x+3 

&> -8x+ 2x + 4x =3 - l5 +2 © -2x = - I0 &> x = 5, thoả mãn điều kiện . 
Vậy, phương trình có một nghiệm x = 5. : 


x+5 x35 x+25 
Ví dụ 2; Giải phương trình: ——— = _= ¿ 
x -5x 2xÖ+lIOx 2xÌ—50 


Giải 


vang 4 : _ +5 XS x+25 
Viết lại phương, trình dưới dạng: — ——— —=— : 
xx—=5) 2x(x+5) 2(xˆ-25) 


x(x-5)#0 
Điều kiện xác định của phương trình là: 42x(x+5)#0_ <> 
2(x”-25)z#0 
Biến đổi phương trình vẻ dạng: 2(x + Š5)` - (x - 5) = x(x + 25) 
©> 2x! + 20x + 50 - x + IŨx - 25 =x + 25x 


<©> 5x = -25 c€> x = -5, không thoả mãn điều kiện. 
Vậy, phương trình vô nghiệm. 


xz0 
xz‡+5. 


Ví dụ 3; Giải phương trình: _ = ma +8 
X— —X 
Giải 
văn 214 x2 Số Ý.. JA=7#0 x#7 
Điều kiện xác định của phương trình là: : <>xXx #1. 
7T-x#0 x# 
Tới đây để thực hiên tiếp chúng ta có thể lựa chọn một trong hai cách trình 
bày sau: 
Cách 1: Quy đồng mâu hai vế của phương trình rồi khử mâu: 
x=8__ | vẴN% x=8 __ | „ 3K =7) 
x-7 lì x7 X=7 X-Ï 


©x-8=-l+8ä(x-7)©©x-8=-l+8x-5%6 
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©€>x—8x= -l - 56 +8<©-7x =-49 © x = 7, không thoả mãn. 
Vậy, phương trình vô nghiệm. 
Cách 2: Thực hiện phép quy đồng cục bộ: 
x=8 | x8 l x-8+l 
= +8<© + =8{<©———= 
xX-7 7—X x-7 x-7 x-7 
© Il =8. mâu thuẫn. Vậy, phương trình vô nghiệm. 


Nhân xét: - Cách 2 trong lời giải trên được trình bày để minh hoạ bước 
-____ đầu cho hiệu quả của phép quy đồng cục bộ. 
Ví dụ 4: Giải phương trình: x” + s 5 =3x+ =: "¬ 
K~ x=: 
Giải 


Điều kiện xác định của phương trình là: x — 2z0€©>x#2. 
Biến đối phương trình về đạng: 


2x— -1— 
Jk uy (¿c cac si c ve =0 
Xx-=2  x-2 x-2 
3 2x-4 " ˆ¬ 
<>X - 3X + =0<đẰ>x -3x+2=<©x-x-2x+2=0 


X— 


. -l]=0 
Sxg= D230 = D049 6= D=2)=0 6| 
x-2=0 


x=l 
l =2 loại vì không thoả mãn điều kiện 
Vậy, phương trình có một ñ€hiệm x=l. 

Nhân xét: 1. Trong lời giải trên, chúng ta sử dụng, hUg quy đồng c cục 
bộ để từ đó nhận được phương trình xÏ- 3x + 2 = 0, và 
việc đưa phương trình này về dạng tích tương đối đơn 
-pian. 
Trong trường hợp chúng, ta không sử dụng phương pháp 
quy đồng cục bộ thì sẽ nhận được: 

xÍ(x~ 2) +2x—1= 3x(x - 2) + 3 

© xÌ- 2x? + 2x- 1= 3x”- 6x + 3 

©x`- 5x +8x-4=0 
Dễ thấy, việc chuyển đổi phương trình này về dạng tích khó 
khăn hơn nhiều so với phương trình x”— 3x + 2 =0. 


II. CÂU HỎI ÔN TẬP LÝ THUYẾT 
Câu hỏi 1: Phương trình sau có nghiệm x = I là đúng hay sai ? 
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Câu hỏi 2: Nêu điều kiên xác định đối với phương trình dạng: 
Ai) A¿(X) An(X) 
CÁ Đo ga =0 
__ B,() Bạ(x) B„(x) 
Câu hỏi 3: Nêu các bước giải phương trình chứa ân ở mầu. 


IV. BÀI TẬP ĐỀ NGHỊ 
Bài tập I. Giải các phương trình: 


a. X+ Em. = -Ì, b. sả eồ, 
.|—X X 
Bài tập 2. Giải các phương trình: 
X__X-Z XÃ 4 AsỞ 
<2 xe3 P nhớ 
` A4 Ä-Ẻ Su 4. } 3 
. đÉc NU) NEHẾ 
Bài tập 3. Giải các phương trình: 
`¬.. TS. 
x—l x-2 (x-l\(x-2) x+2 x-l (x+2\x-l) 
» Xx‡2 X‡]_ cất đ x-l x1 _- x-3 
*x+Ã xe«i (x4+31xel) Xi X<Â AC 
Bài tập 4. Giải các phương trình: 
: | 3 _ ĐC 
” X47 N4]1-x <2xÐl, loà 
x+Ì x=l _ 3 


2 2 HN te tường 
Xx +X+l x -X+Ì X(X +Xx +l) 


Bài tập 5. Giải các phương trình: 


Sf.:: 1. 2s b 2x. X _6x=2 
X3 Xe=TÍ (XxÌllwaf). ' =Í CÍN=ÌIMRS2) 4=ð5 ` 
ề X x+3- x+4 

C. X+ + ——+ _=Ì. 


X+2 X°+5Xx+Ó X +ÓOX+R - 
Bài tập 6. Cho phương trình: In. + .ẻ 
X +~ 
a. Giải phương trình với m = 2. 
b. Giải phương trình với m = l. 
c. Giải phương trình với m = -2. 
d. Tìm m để phương trình nhận x = 2 làm nghiệm. 


V. HƯỚNG DÂN - ĐÁP SỐ 
Bài tập I. 

ä. X=0,x<=2. b. x=l. 
Bài tập 2. 

a. x=4. b. x=3. C. X= -Â. 
Bài tập 3. 

a. x=0, . =b,. xe=~l. Œ€: x==3. 
Bài tập 4. 

| 


a. X=——. b. x= 
2 


E2 11922 


Bài tập 5. 
a. Xx=0. b.x=0. c.x=0. 
Bài tập 6. Điều kiện có nghĩa cho phương trình là x # + I. 
Biến đổi phương trình về dạng: 
(x-m)(x + l)*(x~ 2)(x~— l)= 2(x~- l)(x + l) 
c>(m+2)x=4-—m. Œ) 


h)|—= 


a. Vớim=2, phương trình (1) có dạng: 4x =2 <>x= 


Vậy, với m = 2 phương trình nhận x = Ề làm nghiệm. 


b. Với m= l, phương trình (1) có dạng: 3x = 3 <>x = l. 
Vậy, với m = l phương trình nhận x = I làm nghiệm. 

c. Với m = -2, phương trình (1) có dạng: 0x = 6, mâu thuẫn. 
Vậy, với m = -2 phương trình vô nghiệm. 

d. Để phương trình nhận x = 2 làm nghiệm điều kiện là: 
2(m +2)=4-m < 3m =0 <>m =0. 
Vậy, với m = 0 thoả mãn điều kiện đầu bài. 
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PHƯƠNG TRÌNH 
CÓ HỆ SỐ CHỮ 


I. KIẾN THỨC CƠ BẢN 
-1, ĐẶT VẤN ĐỀ 


Aứ Š "... 5... : 8 
Chúng ta sẽ bát đầu với việc giải phương trình: ax - SŠ=0<3ax=Ñ<>Xx=— 
a 

: & : ¬ là 
Vậy, phương trình có nghiệm x = — 
a 


Nhân xét: Ta thấy ngay: 
1. Với a= I thì lời giải trên là đúng. 


âu ¬"- 5À, "`... 
2.. Vớia=0thì — không xác định do đó lời giai trên là sai. 
q 


Như vậy, khi giai phương trình có hệ số chữ, ta cần chú ý đến 
- các trường hợp bằng, 0 và khác 0 của hệ số của x, đó được gọi 
là " G7 và biện luận phương trừnh theo tham sỐ `, Để tiện 
+” theo đối, trước khi trình bày bài toán tổng quát chúng ta đi 
__ giải và biện luận lại phương, trình ax - 8 = Ö như sau: 
Biến đổi phương trình về dạng: ax = 8 () 
Ta xét hai trường, hợp: 
Trường hợp 1. Nếu a =0 thì (*) <> 0x = 8, mâu thuẫn 
=> phương, trình vô nghiệm. 
Trường hợp 2 Nếu a z0thì () 3 x= ở 
Lá ¿: phương trình có nghiệm duy nhất. 


2. GIẢI VÀ BIỆN LUẬN PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN 
Bà 


1 toán: Giải và biện luận phương trình : ax + b= 0. 
PHƯƠNG PHÁP CHUNG 

Viết lại phương trình dưới dạng: ax= —=b (1) 

Ta xét hai trường hợp: 

Trường hợp 1: Nếu a=0 >(I)<»>0= ~b«<>b=0. 

Vậy, ta được: 

e_ Nếub=0, phương trình nghiệm đúng với mọi xeR. 

e - Nếu b z0, phương trình vô nghiệm. 


Trường hợp 2: Nếu a # 0. 

()<>x=_- . tức là phương trình có nghiệm duy nhất. 
Kết luận: 

- _ Với az0, phương trình có nghiệm duy nhất x = — " 


° ~=... Với a=b=0, phương trình nghiệm đúng với mọi x. 
- — Với a=0vàb z0, phương trình vô nghiệm. 


Thí dụ l: Giải và biện luận phương trình: mỶx + 6 = 4x + 3m. 
Giải 


Viết lại phương trình dưới dạng: (m” - 4)x = 3m - 6. 
Trường hợp !: Nếu m” - 4=0 >m = 32. 
® Vớim=2, ta được: (]) S0.x =0. 

Vậy, phương trình nghiệm đúng với mọi x. 
® Vớim=.- 2.ta được: (Ì)<> Úx= - 12. | 

Vậy, phương trình vô nghiệm. 
Trường hợp 2: Nếu m° - 4 z 0  m z 2 và m z - 2 

: 3 

q) <Sx= FhiEci 

Kặt luận: 


- __ Với m # + 2, phương trình có nghiệm duy nhất x = 


m+2 


- Với m =2, phương trình nghiệm đúng với mọi x. 
-  Vớim= -2, phương trình vô nghiệm. 


Nhân xết: Trong thí dụ trên, ta thấy tồn tại đây đủ các khả năng được 


Mộ : những bài toán là một trường hợp đặc biệt: 


luận cho b. 


ngay tính -tuy nhất nghiệm của phương trình. 


(1) 


minh hoạ trong bài toán tổng quát, tuy nhiên sẽ tồn tại 
“.. Hệsốa z0 với mọi giá trị của tham số, khi đó ta kết luận 


= Hệ sốa =0 với mọi giá trị của tham số, khi đó ta biện 


Thí dụ 2: Giải và biện luận phương trình: mx+l=m- x. 


Giai 
Viết lại phương trình dưới dạng: (mÌ + l)x=m - Ì. (1) 
Ta có: mÌ+l #0, với mọi m. 
; m~ Ì 
Đo đó: (l) <^>x= —- —. 
mr +l 
: : ¬. - : m- Ì 
Vậy. phương trình luôn có nghiệm duy nhất x= —————. 
m +] 


Thí dụ 3: Giải và biện luận phương trình: m(x + 3) = m(x + 4) +6. 
Giải 
Viết lại phương trình dưới dạng: 
mx + 3m =mx + 4m +6 
<> mx — mx = 4m ~ 3m + 6 £>m +6=0<>m = ~6. 
Kết luận: 
- Với m =-6, phương trình nhận mọi x làm nghiệm. 
- Với m z =6, phương trình vô nghiệm. 
Chú ý: Trỏng trường hợp bài toàn có nhiều tham số chúng, ta cần khéo 


léo biện luận theo các tham số đó để vét cạn được các trường 


hợp. 
ý Siày - 6 Xanh : : Xx†a Xa 2 
Thí du 4: Giải và biện luận phương trình: ——- + '=——— ((l) 
—a b+a ah =br 
Giải 


Điều kiện xác định của phương trình là: 
b-az0 l 
b+az0_ csaz tb. 
a?—bˆ #0 
Viết lại phương trình dưới đạng: 
—(a+b)(x +a) + (a- b)\(x-a)=2 e=—bx=aŸ+ l. 
Khi đó: ‹ Với b= 0, phương trình vô nghiệm. 


t$ 


Với bz 0, phương trình có nghiệm x = - Ễ 


Kết luận: - Với b = 0 hoặc a = + b, phương trình vô nghiệm. 
- : Am. hề a +] 
~ Với bz 0 hoặc a z + b, phương trình có nghiệm duy nhất x = —- 5 


Chú ý: Thông, thường, khi thực hiện bài toán trên các em học sinh hay 
mắc phải lỗi ngộ nhận rằng kết luận là: 
“Với b=0, phương trình vô nghiệm. 


“ Vớibz0,phương trình có nghiệm x = — che : 


Hãy nhớ rằng, việc kết luận cần phải được kết hợp với điều kiện 
có nghĩa của phương trình. 


II. CÁC VÍ DỤ MINH HỌA 


2x+a a-2x 6a 


Ví dụ |; Giải và biện luận phương trình: ?E 
a“— 


(1) 


Ñ=Ở Nữ - 
Giải 
a-2#0 
Điều kiện xác định của phương trình là: $a+2#0 <>az +2. 
là -4#0 

Viết lại phương trình dưới dạng: (2x + a)(a + 2) ~ (a - 2x)(a - 2) = 6a 

© 2ax + 4x + a” + 2a — a” + 2a,+ 2aX — 4x = Óa 

« 4ax + 4a = 6a <> 4ax = 2a. (2) 

Trường hợp !: Nếu az0 

(2)=x= E_ = Ề : 

` đa 2 
Trường hợp 2: Nếu a =0. 
(2)<>0.x=0, phương trình nghiệm đúng với mọi x. 


Kết luận: —- Với a #0 và a z + 2, phương trình có một nghiệm x = 3 : 


—_ Với a=0, phương trình nghiệm đúng với mọi X. 
—_ Với a = † 2, phương trình vô nghiệm. 
Ví dụ 2: Giải và biện luận phương trình: a”x = a(x + b) — b. (l) 
Giải 
Viết lại phương trình đưới đạng: a(a - l)x = b(a - l). (2) 
áa=0 
Trường hợp !: Nếu a(a - L) =0 r 
8= 
Với a = 0, ta được: (2) c>Ox= -b. 
e©_ Với b=0, phương trình nghiệm đúng với mọi x e R. 
e_ Vớibz0, phương trình vô nghiệm. 
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Với a = 1, ta được: (2) <> 0x = 0, phương trình nghiệm đúng với mọi xe R. 


4° )yyÃ Z [a #Ú 
Trường hợp 2: Nếu ata = |) z 0 c$ 4 ` 
là # 


khi đó: (2) © x = —: phương trình có nghiệm dưy nhất. 
ä 


Kết luận: — Vớia=b=0 hoặc a= l, phương trình nghiệm đúng với mọi xe R. 


—_ Vớia =0và bz0, phương trình võ nghiệm. 


—_ Với a z0 và a z 1. phương trình có nghiệm duy nhất x= —. 


a 
Ví dụ 3: Giải và biện luận phương trình: 
(m-2)x`-(2m- l)x+m+1=0. (l) 
Giải. 
Biến đôi phương trình về đang: 


= 


Xa] 
{(m - 2)x—m- l](x - l)=0«<» 
: (m-2)x=m+l (2) 


Ta đi giải và biện luận (2). 
Trường hợp †: Nếu m~ 2= <>m = 2. 
(2) <> 0x = 3 mâu thuần -+> (2) vô nghiệm. 
Trường hợp 2: Nếu m ~ 2 z Ö<»m z2 =» (2) c»x= TS: 
Kết luận: - Với m= 2, phương trình có nghiệm duy nhất x = l1. 
m+ l 


- Với m z 2, phương trình có 2 nghiệm x = Ì và x= PO 
m~2 


Nhân xét: Bằng, việc biến đổi phương, trình ban đầu về đạng, tích ta đã 


một phương, trình bậc hai bất kỳ. 


mx —m~ 3 


VÍ dụ 4; Giải và biện luận phương trình: - — =]. (1) 
Giải. 


Điều kiện xác định của phương trình là: x + lz0<+ x# =l. 


x+I 


Biến đổi (I) về dạng: (m- l)x=m +4. (2) 
Trường hợp †: Nếu m~ L=0<»m= Ì. 


(2)<> 0= Š mâu thuẫn => phương trình vô nghiệm. 


biện luận được một phương, trình bậc 2, tuy nhiên sau này ta 


có được một phương, pháp tổng, quát hơn để giải và biện luận 
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Ễ +4 
Trường hợp 2: Nếu m— l#O<>mzl =(2)<>x= SP 


m~—Ì 
x vất: Pu, m+4 3 
Kiêm tra điều Kiện: x # —lÌ © #—] =Smz--. 
m — “ 


§ : 3 
Kết luận: - Với m = l hoặc m = - ra phương trình vô nghiệm. 


— Với m z I hoặc m #z -Š , phương trình có nghiệm x = _— : 
m 'Me 
5 An. _ : a b a+b 
Ví dụ Š5: Giải và biện luận phương trình: -+~ = Ni. 
ax-l bx-l (a+b)x-l 
Giải. - 
ax-l#z0 ax # ] 
Điều kiện: 4bx-l1#0.. 6 4bx#l : 4) 
(a+b)x-lz0_ -|(a+b)x#l 
Viết lại phương trình dưới dạng: abx{[(a + b)x - 2] =0. (2) 


Trường hợp ï: Nếu a=b =0. 
Điều kiện (I) luôn đúng. khi đó: 
(2) <>0x =0, phương trình nghiệm đúng với Vx € R. 
Trường hợp 2: Nếu: À E : 
: bzxÓO 
Điều kiện (I) trở thành x z - khi đó: 


(2) 0x =0, phương trình nghiệm đúng với mọi x # mì 


az0 


Trường hợp 3: Nếu: 


Điều kiện (I) trở thành x z M „ khi đó: 
hì 


(2) 0x =0, phương trình nghiệm đúng với Vx # bề : 
a 


az0 


«b=-az0. 
a+b=0 


Trường hợp 4: Nếu: | 


Điều kiện (Ú) trở thành x z : Và X# ¬ 
q 


Khi đó: (2) <> x=0, là nghiệm duy nhất của phương trình. 
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[a0 
Trường hợp S: Nếu: ‡ bzÓÖ 


la+bzU 
. `... L. ma | 
Điều kiện (I) trở thành x z - vàxz - vàxz ——— 
a b a+b 
x=0 
(2) 2 
X=—— 
a+b 


e Nghiệm x= RUN chỉ thoa mãn điều kiện khi a # b. 
a+ 


Kết luận: 

- — Vớia=b=0, phương trình nghiệm đúng với mọi x. 

- — Vớia =0 và bz0, phương trình nghiệm đúng với mọi x # h : 
- _ Với a #0 và b=0, phương trình nghiệm đúng với mọi x # - "X4 
- — Với b=+a z0, phương trình có nghiệm duy nhất x = Ö. 

- Vớia z0,bz0.a +bz0, azb, [hưng tình cónghiệm x =và x = —”—.. 


II. CÂU HỎI ÔN TẬP LÝ THUYẾT 

Câu hỏi Í: Nêu lược đồ giải và biện luận phương trình: ax = 0. 
Câu hỏi 2: Nêu lược đồ giải và biện luận phương trình: ax = 4. 
Câu hỏi 3: Nêu lược đồ giải và biện luận phương trình: ax + b = 0. 


Câu hỏi 4: Nêu lược đồ giải và biện luận phương trình: = : = e, Với € # 0. 
CX+ 
IV. BÀI TẬP ĐỀ NGHỊ 
Bài tập l. Giải và biện luận các phương trình: 
a. m{x+l)=x+m. b. (m+l)'x-m =(2m + 5)x + 2. 
Bài tập 2. Giải và biện luận các phương trình: 
X_X-? so b X-a X-]I 
2 a a+2 a-2 
Bài tập 3. Giải và biện luận các phương trình: 
¬—.—- 2 _ 4x- ` ax-l x+a a + 
“`... =T. “"“ ...ẽ..ẽ.. 


49 


Bài tập 4. Giải và biện luận các phương trình: 
n KA XÃ b. Là. ES, TY. tạm. 
b a b b a 
Bài tập Š. Giải và biện luận các phương trình: 


¬ 


a. a(ax + 2b°) - a'= b(x + a). 


b. a(x—-b)—- l =b(]- 2x). _ Xia Xa _ 2 


b-a b+a a b2. 


Bài tập 6. Giải và biên luận các phương trình: 


ax—l 2 a(Xx” +) a | a-l 
—#* = b. + = 


a+l”" 


¬—- : = 
x-l  N+ỈI X =Í xa X+l X-a 


Bài tập 7. Xác định m để các phương trình sau có nghiệm duy nhất 


xem x<2 b X†Ì ®%X$ 


w x-l  x=m. 


Xi? Ð 


Bài tập 8. Xác định m để các phương trình sau có tập hợp nghiệm là R 


a. m(mx- l)=l—x. b. m”(mx - l)= 2m(2x + l). 


gài tập 9. Xác định m để các phương trình sau vô nghiệm: 


a. (m- l)x=4x+m + 1. 


b. mf(x- l)= 2(mx - 2). c. 


V. HƯỚNG DẪN - ĐÁP SỐ 
Bài tập Š.c. Điều kiện a z + b. Viết lại phương trình dưới dạng: 
-(a + b)(x+a) +(aT b)(x— a) =2 6G -bx = aŸ+ 
® Với b=0. phương trình võ nghiêm. 
và ` : : l g"ứi 
®- Vớibz0, phương trình có nghiệm x = - NE SN 
Bài tập 7.b. Điều kiện x z l và x z m. 
Viết lại phương trình đưới dạng: mx = 2 - m. (2) 
Do đó (l) có nghiệm duy nhất 


+0 

m#0O " m#0 
2-m 

© $4x#l €© #Í @ m#l <>m g{-2,0, 1}. 

m 

xzm SN m+m-2z0 

#m 

m 


Vậy với mơ {=2, 0, 1} phương trình (1) có nghiệm duy nhất, 
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Bài tập 8. 


a. Viết lại phương trình dưới dạng: (m`+ 1)x =m +]. (2) 
3 
Do đó (1) có tập hợp nghiệm là R => SN G bài <>m=-Ì]. 
m+]I=0 
Vậy với m = -l phương trình (1) có tập hợp nghiệm là R. 
Bài tập 9. 
a. Điều kiện x z + I. 
Viết lại phương trình dưới dạng: (m + 2)x = 4 - m. (2) 
b. Nếum+2=0<»m= -2. 
2) © 0x =6(MT) => phương trình vô nghiệm. 
C. Năm 0i si ia0e lối cai d 
. m+2 
: 4-m - 
Do đó (1) vô nghiệm: m4 «m=l. 
4m. — -I 
m+2 


"Vậy với m = -2 hoặc m = I phương trình (1) vô nghiệm. 


Nhận xét: Trong lời giải trên chúng ta trình bày theo các bước của bài toán 
giải biện luận, tuy nhiên cũng có thể trình bày dưới đạng: 
Điều kiện x z + l. 


Viết lại phương trình dưới dạng: m + 2)x = 4 - m. (2) 
Phương trình (l) vô nghiệm: 

m+2=0 

4-mz0 

: m=-2 
©l[m+2z0 =© 
. m=l 
4-m _- 4-m _ _Ị 
m+2 m+2 


Tuy nhiên cách trình bày kiểu này có thể khiến một vài em học sinh thấy 
phức tạp. Do vậy nếu bài toán yêu cầu "Tìm điều kiện của tham số để phương 
trình có nghiệm (hoặc vô nghiệm) "tốt nhất các em hãy trình bày theo các 
bước của bài toán giải biện luận. 
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GIẢI HÀI TOÁN BẰNG 
CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH 


I. KIẾN THỨC CƠ BẢN 
Để giải bài toán bằng cách lập phương trình. ta thực hiện theo các bước sau: 
Bước l: - Lập phương trình: 
I.. Chọn ấn số và đặt điều kiện thích hợp cho ẩn số. 
2 Biểu diễn các dại lượng chưa biết theo ẩn và các đại lượng đã biết. 
3... Lập phương trình biểu thị mối liên hệ g1ữa các - đại lượng. 
Bước 2: Giải phương trình. 
Bước 3: Kiểm tra xem trong các nghiệm của phương trình, nghiệm nào thoả mãn 
điều kiện của ẩn, nghiệm nào không, rồi kết luận. 
Thí dụ l: Một phân số có tử số bé hơn mảu số là 11. Nếu tăng tử số lên 3 đơn vị 
và giảm mẫu số đi 4 đơn vị thì được một phân số bằng P_ Tìm phân số ban đầu. 
Giải | : 
Gọi x là tử số của phân số phải tìm. điều kiện x là số nguyên. Vì: 
s . Phân số có tử số bé hơn mẫu số là l1 nên mẫu số pc x + I], suy ra phân 
X 
số có dạng: PHI. 
» . Khi tăng tử số lên 3 đơn vị và giảm mẫu số đi 4 đơn vị thì được một phân số 
: x#-? 
bảng Ặ nên: Bài c© be To © 4(x+3)=3(x+7) 
4 (x+ll-4 4 x+7 4 
© 4x - 3x =2l - 12 © x =9, thoả mãn điều kiện. 


- : 9 
Vậy, phân số cần tìm bằng 20. 


1. Bài toán trên yêu cầu tìm ra phân số, xong thực chất là đi 
tìm tử số (hoặc mẫu số) của phân số đó, do đó chúng ta 
thiết lập ẩn số x cho tử số. 

2. Nếu bài toán yêu cầu tìm hai hay nhiều giá trị thì chúng 
ta cần lựa chọn ẩn để gán cho g#á frị thuận lợi nhất (tuy 
nhiên trong nhiều trường hợp chúng có vai trò như nhau). 

Thí dụ 2: (Bài roán cỏ): Hỏi có bao nhiêu gà, bao nhiêu chó, biết: 

lổ Vừa gà vừa chó 
Bó lại cho tròn 
Ba tHươi. sắt Con 


Một trăm chân chẳn.. 
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Giải 
Ta có thể lựa chọn một trong hai cách sau: 
Cách 1: Ta lần lượt thực hiện: 
Gọi x là số gà. điều Kiên x là số nguyên đương nhỏ hơn 36. Vì: 
s Tống số gà và chó là " 8a nhàn sáu con ” nên số chó bằng 36 - x. 
»® Tổng số chân của gà và của chó là ” Mộ! trăm chân chẩn " nên: - 
2x + 4(36 - x) = 100 <> 2x + 144 - 4x = 100 
«> -2x = 100 ~ 144<» x= 22. thoả mãn điều kiện. 
Vậy, số gà bằng 22 con và số chó bàng 36 - 22 = 14 con. 
Cách 2: Ta lần lượt thực hiện: 
Gọi x là số chó, điều kiện x là số nguyên dương nhỏ hơn 36. Vì: 
s Tổng sỐ gà và chó là ” Ba mươi sáu con ” nên số gà bàng 36 — X. 
s_ Tổng số chân của gà và của chó là ” Một trăm chân chắn " nên: 
4x + 2(36 - x) = 100 c> 4x + 72 ~ 2x = 100 
«> 2x = 100 - 72 < x= l4, thoả mãn điều kiện. 
Vậy, số chó bằng l4 con và số gà bằng 36 - 14 = 22 con. 

Nhân Xét: Trong hai cách giải của bài toán trên, chúng ta đã tuân thủ đủ 
3 bước cần thực hiện khi giải bài toán bằng cách lập phương 
trình, cụ thể: 

1. Bài toán yêu cầu tìm số gà và số chó, do vậy có thể lựa 
chọn số gà hoặc số chó là ẩn: 
." Trong cách 1ta chọn x là số gà và thiết lập điều kiện 
xeN* và x< 36. 
= Tiếp đó, ta diễn đạt đại lượng chưa biết là số chó bằng, 
36 - x. 
» Cuối cùng, ta thiết lập được phương trình biểu thị mối 
liên hệ giữa các đại lượng (là x và 36 - x) thông, qua 
giả thiết tổng số chân bằng 100. 
Giải phương trình nhận được trong, bước 1, ta được x = 22. 
3. Vì giá trị x = 22 thoả mãn điều kiện được thiết lập trong 
bước 1, từ đó ta suy ra số chó và kết luận nghiệm cho bài 


toán. 


Thí dụ 3: Hiệu hai số bằng 8. số này gấp đôi số kia. Tìm hai số đó. 
Giai 


Gọi x là số thứ nhất trong hai số đã cho. , 
Vì: 
® . Số thứ hai gấp đôi lần số thứ nhất nên nó bằng 2x. 
“ - Hiệu hai số bằng 8 nên: x - 2x =8 : (1) 
hoặc 2x - x = 8. (2) 


Giải (1), ta được x = —8, khi đó số còn lại bằng —16. 
Giải (2). ta được x = 8. khi đó số còn lại bằng 16. 
Vậy, có hai cặp số thoả mãn điều kiện đầu bài là —8 và —16 hoạc 8 và l6. 
Nhân xét: Thí dụ trên cho thấy, có thể có 1 hoặc nhiều phương trình 


biểu thị mối liên hệ giữa các đại lượng - Điểu này nhắc nhở 
các em học sinh cần có được cái nhìn tông quan để chỉ ra 
được đầy đu các trường hợp. 
II. CÁC VÍ DỤMINHHOA  _ 
Ví dụ |; Tổng hai số bằng 72, hiệu của chúng bằng 6. Tìm hai số đó. 
Giải 
Gọi x là số lớn trong hai số đã cho. điều kiện 6 < x < 72. Vì: 
» _ Tổng hai số bàng 72 nên số nhỏ bằng 72 - x. 
» Hiệu hai số bằng 6 nên: x - (72 - x) =6 © 2x- 72=6«> 2x=6+72 
© 2x=78 © x=39,thoá mãn điều kiện. 
Vậy, số lớn bằng 39 và số nhỏ bảng 72 - 39 = 33. 
Chú ý: Trong, lời giải bài toán trên, nếu chúng ta không phân biệt số lớn 
và số nhỏ thì cân phải lập hai phương trình dạng: | 
x- (72- x) = 6 hoặc (72 - x) - x = 6. 
Vị dụ 2: Một số tự nhiên lẻ có hai chữ số và chia hết cho 5. Hiệu của số đó và 
chữ số hàng chục của nó bảng 68. Tìm số đó. 
Giải | 
Gọi x là chữ số hàng chục của số phải tìm, điều kiện x là số nguyên và 
0<x<9. Vì: | 
s - Số cần tìm là số lẻ và chia hết cho 5 nên chữ số hàng đơn vị của nó phải 
bằng 5, suy ra số cần tìm có dạng: x5 = IÖx +5. 


® . Hiệu của số đó và chữ số hàng chục của nó bằng 68 nên: 
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(10x + 5) - x=68 <» 0x = 63 <3 x = 7. thoả mãn điều kiện. 
Vậy. số cần tìm bảng 7Š. 
Ví dụ 3: (Bài toán có Hị Lạp): 

- Thưa Py-ta-go lỗi lạc. trường của người có bao nhiêu môn đệ ? 
Nhà hiền triết trả lời: 

- Hiện nay, một nửa đang học Toán, một phần tư đang học nhạc, một phần bảy 
ngồi yên suy nghĩ. Ngoài ra còn có ba phụ nữ. 
Hỏi trường Đại học của Py - ta ~ go có. bao nhiêu người 2 

Giai 

Gọi x là số người trong trường Đại học của Py - ta - go, điều kiện xe N. Vì: 


. n2 x. 
s® Một nửa đang học Toán, tức là có 2" 


- 


s- Một phần tư đang học Nhạc, tức là có " 


= Một phần bảy ngồi yên suy nghĩ. tức là có . 


s®_ Tống số những người học Toán. Nhạc, ngồi yên suy nghĩ và ba phụ nữ bằng 
số môn đệ của trường nên: 
 Wc +3=x<> l4x+ 7x + 4x + 3.28 = 28x 
2...4 7 
œ 25x+84= 28x <+ 3x=84<+» x = 28. thoả mãn điều kiện. 
Vậy, trường, Đại hợc của Py - ta - go có 28 người. 
II. CÂU HỎI ÔN TẬP LÝ THUYẾT 
Câu hỏi l: Nêu các bước giải bài toán bảng cách lập phương trình. 
IV. BÀI TẬP ĐỀ NGHỊ 


Bài tập l. Cho phân số = . Tìm một số sao cho nếu lấy tử cộng với số đó, lấy 


“ 


mẫu trừ đi số đó thì phân số mới có giá trị bảng 


{h9 


Bài tập 2. Tổng hai số bàng 90, hiệu của chúng bàng 72. Tìm hai số đó. 
ập 3. Tổng hai số bảng 33, số này gấp đôi số kia. Tìm hai số đó. 
¡ tập 4. - Hiệu hai số bằng 9, số này gấp đôi số kia. Tìm hai số đó. 


Bài tập 5. Hiệu hai số bàng 4. tỉ số giữa chúng bảng 5> Tìm hai số đó. 


Bài tập 6. Một phân số có tử số bé hơn máu số là 11. Nếu tăng tử số lên 3 đơn vị 


2 
và giảm. mẫu số đi Š đơn vị thì được một phân số bàng Kã Tìm phân số ban đầu. 


Bài tập 7. Có hai ngăn sách. trong đó số sách ở ngan I gấp ba số sách ở ngăn HH. 
Sau khi chuyển 20 cuốn sách từ ngàn Ï sang ngăn II thĩ số sách ở ngăn II bảng 


5 số sách ở ngăn Ì. Tính số sách ở môi ngăn lúc đầu. 


Bài tập 8. Ba khối học sinh 6. 7, 8 đi tham quan. Số học sinh khối 6 bảng — tổng 


ti 2 


số. Số học sinh khối 7 bàng F số học sinh khối 6. Số học sinh khối 8 là 135 
người. Tính tông số học sinh đi tham quan. 

Bài tập 9. Mẹ 37 tuổi, con 7 tuôi. Sau mấy năm nữa thì tuổi mẹ gấp ba tuổi con ? 

Bài tập 10. Tìm một số tự nhiên biết rang nếu viết thêm một chữ số 4 vào cuối 
của số đó thì số ấy tăng thêm 1219 đơn vỊ. 

Bài tập II. Hai lớp 8A và 8B có tổng cộng 94 học sinh. Biết rằng 25% số học 
sinh 8A đạt loại giỏi, 20% số học sinh 8B đạt loại giỏi và tổng số học sinh giỏi 
của hai lớp là 21 học sinh. Tính số học sinh của mỗi lớp. 

Bài tập 12. Hai người cùng khởi hành một lúc từ A để đến B, đường dài 60km. 
Vận tốc người thứ nhất là !2km/h. vận tốc người thứ hai là I5km/h. Hỏi sau lúc 
khởi hành bao lâu thì người thứ nhât cách B một quảng đường gấp đôi khoảng 
cách từ người thứ hai đến B? 


Bài tập 13. Một người đi từ A để đến B, vận tóc 30km/h. Lúc từ B về A, người đó 
đi với vận tốc 40km/h. do đó thời gian về ít hơn thời gian đi là 45 BH Tính 
quãng đường AB. 


Bài tập 14. Đường sông từ thành phố A đến thành phố B ngăn hơn đường bộ 
10km. Để đi từ A đến B, một ca nô đi hết 3 giờ 20 phút, một ô tô đi hết 2 giờ. 
Biết vận tốc của ca nô kém vận tốc của ð tô là 17Km/h. tính vận tốc của canô. 

Bài tập 1Š. Một ca nô tuần tra đi xuôi từ A đến B hết 1 giờ 20 phút và ngược dòng 
từ B về A hết 2giờ. Biết vận tốc dòng nước là 3 km/h. Tính vận tốc riêng của ca 

___ HỒ, : 

Bài tập 16. Hai người cùng đi một lúc từ A để đến B, đường đài 120km. Người 

thứ nhất đi với vận tốc không đổi trên cả quãng đường. Người thứ hai đi trên nửa 
_ đầu của quãng đường. với vận tốc lớn hơn vận tóc của người thứ nhất là 1Okm/h, 

đi trên nửa sau của quãng đường với vàn tốc Kém vận tốc người thứ nhất là 

6km/h.:Biết rằng hai người đến B cùng một lúc, tính vận tốc của người thứ nhất. 


Bài tập 17. Người tà phá 3 kg nước nóng ở nhiệt độ 90°C với 2 kg nước lạnh ở 


nhiệt độ 20”. Hỏi nhiệt độ nước sau khi pha là bao nhiêu 2 


Bài tập 18. Cho 200 gam dụng dịch có nông: độ muối là 10%. Phải pha thêm vào 
* e = * oi : 
dung dịch đó bao nhiều gam nước đê dung dịch lúc sau có nồng độ muối là 8% ? 


Bài tập 19. 200g dung dịch chứa 50g muối. Cần pha thêm bao nhiêu gam nước để 


được một dung dịch chứa L1Of% muối 


Bài tập 20. Nam ngoái tông số dân của hai tỉnh A và B là 4 triệu. Dân số tỉnh A năm 


nay tăng 1.2%. còn tỉnh B tăng 1.I%. Tổng số dân hai tính năm nay là 4045000 


người. Tính số dân mỗi tỉnh năm ngoái và năm nay. 
V, HƯƠNG DÂN - ĐÁP SỐ 
Bài tập I. Gọi x là số cần tìm. 


¬ . 23+X 3 
Khi đó, ta có: ————- = —~ <>5(23+x)= 3(201 - x) © 8x = 488 <> x = Ó]. 


201-x Š 
Vậy, số cần tìm băng 81. 
Bài tập 2. Gọi số lớn là x. Từ giả thiết: 
= Tống hai số bảng 90, suy ra số nhỏ là 90 - x. 
“Hiệu của chúng bằng 72, suy ra: 
x—(90-x)=72«<+»x—90+x=72<>2x= l62<+x= 8l. 
Vậy, hai số cần tìm là 81 và 9. 
Bài tập 3. Gọi số lớn là x. Từ giả thiết 


=- Tống hai số bang 33, suy ra số nhỏ là 33 — x. 


"- Số này gấp đôi số Kia, suy ra: x = 2(33 ~ X) c2 x= 6Ó ~ 2x <> 3X = 0Ó <> X = 22. 


Vậy, hai số cần tìm là 22 và L. 
Bài tập 4. Gọi số lớn là x. Từ giả thiết: 
® - Hiệu hai số bang 9, suy ra số nhỏ là x — 9. 
" Số này gấp đôi số kia, suy ra: x = 2(x - 9) c>x=2x- I§<>x= I8. 
Vậy, hai số cần tìm là 18 và 9. 
Bài tập 5. Gọi số lớn là x. Từ giả thiết: 
s- Hiệu hai số bảng 4, suy ra số nhỏ là x - 4. 


2 SP ShẦ : ` 3 X 
"®- Tì số giữa chúng bằng „ ,SUy Hữ. —=— = 


«©>2x= 3(x- 4) 


l 


&Ằ®2x=3x- l2«©©x= l2. 


Vậy, hai số cần tìm là 12 và 8. 
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Bài tập 6. Gọi từ số là x. Từ giả thiết 
"- Từ số bé hơn mẫu số là 11, suy ra mẫu số là x + L1. 
Và khi đó phân số có dạng -—`—~ 
x+ll 
s Nếu tăng tử số lên 3 đơn vị và giảm máu số đi 5 đơn vị thì được một phân số 
x+ả 2 x+3 2 


A-- 
bảng —, suy ra: =— «© =— <>3(x+3)=2(x+6 
B : (x+ll-5 3 x+6 3 : 


_ 


<©3x+9=2x + l2 <> x= 3. Vậy. phán số cần tìm là Ty 


Bài tập 7. Gọi số sách trong ngăn thứ II là x. Từ giả thiết: 
" Số sách ở ngăn Ï gấp ba số sách ở ngăn HH, suy ra nó có 3x cuốn. 
"Sau khi chuyển 20 cuốn sách từ ngăn Ï sang ngăn II thì 
Số sách ở ngăn Ï còn 3x - 20 cuốn 


Số sách ở ngăn ÏT là x + 20 cuốn 
5 
KHIỂN G0ïE To nhỊ THIEIN “ ADMOHPAT 140 = 15x - 100 < 8x = 240 <> x = 30. 


Vậy, số sách ở ngăn thứ I bằng 90 cuốn và số sách ở ngăn thứ II bằng 30 cuốn. 
Bài tập 8. Gọi x là tổng số học sinh đi tham quan. Từ giả thiết: 
» _ Số học sinh khối 6 bảng “4 = s : 


¿„ slẾ 3 
s S3 sinh KhẩL? bằng S2  ếc, 
475 10 


Khi đó, ta có: = + m +135 =x ©s4x+ 3x + 1350 = 10x 
«3x = 1350<> x = 450 người. 
Vậy, tổng số học sinh đi tham quan là 450 người. 
Bài tập 9. Gọi x là số năm cần thiết. Sau x năm thì: 
® Tuổi của mẹ bằng 37 + x. 
s_ Tuổi của con bằng 7 + x. 
Khi đó, ta có: 37 + x = 3(7+x)c>2x= lö{>x=8 
Vậy. sau 8 năm thì tuổi mẹ gấp ba tuổi con. 
Bài tập 10. Gọi x là số cần tìm. Từ giả thiết: 
= Khi viết thêm một chữ số 4 vào cuối của số đó, ta được số mới có giá trị 
- bảng 0x + 4. 


Khi đó, ta có: IOx + 4= x + 1219 <>9x= 1215 <>x = 135. 
Vậy, số cần tìm là 135. 
Bài tập II. Gọi x là số học sinh lớp 8A. Từ giả thiết: 
"- Hai lớp 8A và 8B có tông cộng 94 học sinh, suy ra lớp 8B có 94 - x học sinh. 
: : M..... 4: : 
"8 25% số học sinh 8A đạt loại giỏi bảng —— = — học sinh. 
I00 — 4 
20(94-x)_ 94- : 
le - fNgth. 
100 5 


s . 20 số học sinh 8B đạt loại giỏi bảng 


94-—) 
Khi đó, ta có: P + = = 2l 5x +4(94 - x) = 420 © x= 44. 
Vậy, lớp 8A có 44 học sinh và lớp 5H có 50 học sinh. 
Bài tập 12. Gọi x giờ là số thời gian cần thiết. Sau x giờ, ta có: 
Người thứ nhất đi được một quãng đường là 12x, khi đó sẽ còn cách B một 


đoạn bằng 60 - 12x. 
Người thứ hai đi được một quảng đường là l5x, khi đó sẽ còn cách B một 
đoạn bằng 60 - l5x. 
Khi đó, ta có: 60 — 12x = 2(60 - 15x) > I§x=60<»x= Ẵ = - =1 2U: 
Vậy, sau 3*20' thì người thứ nhất cách B một quãng đường gấp đôi khoảng cách 
từ người thứ hai đến B 
Bài tập I3. Gọi x là độ dài quãng đường AB. Từ giả thiết: 


» Người đó đi từ A đến Bhết m giỜ. 


s Người đó đi từ B vẻ A hết TP gÌỜ. 


Khi đó, ta có: co xe Re) CC KẾ s <> 4x —- 3x = 00 <> x = 00, 
30 40 60 3 4 2 


Vậy, quãng đường AB dài 90km. 
Bài tập 14. Gọi vận tốc của canỏ là x km/h. Từ giả thiết: 
=- Độ dài đường sông từ A đến B bằng x. 35 n _ : 
s. Vận tốc ôtô bảng x + l7. 
s- Độ đài đường bộ từ A đến B bảng 2(x + 17). 
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I0x 


Khi đó, ta có: 2(x + L7) — =2 <>6(x + l7) - I0x =6 <> 4x = 96 <> x = 24 


Vậy, vận tốc của canô là 24km/h. 
Bài tập l5. Gọi vận tốc riêng của canô là x km/h. Từ giả thiết: 
" Vận tốc khi đi của canô khi đi xuôi dòng bảng x + 3. 
=. Vận tốc khi đi của canô khi đi ngược đòng bằng x - 3. 
li „4 
Khi đó, ta có: Phu 3)= 2(x~ 3) © 4(x + 3) = 6(x - 3) © 2x = 30 © x= 15. 
Vậy, vận tốc riêng của canô là 15km/h. 
Bài tập l6. Gọi vận tốc của người thức nhất là x km/h. Từ giả thiết: 
Số sẻ S42 ệ : ¬ 4... 
"- Thời gian đê đi từ ÀA đến B của người thứ nhất bằng ——. 
` X 
"- Trên nửa đầu của quãng đường người thứ hai đi với vận tốc x + 10, do đó thè 
: Ã 60 
gian đi bảng . 
x+10 
s- Trên nửa sau của quãng đường người thứ hai đi với vận tốc x - 6, do đó thè 


gian đi bằng _. 
X=6 


¬- ,„ 60 60 120 | | 5 
Khi đó, ta có: - + —= «> + 
x+l0 x-6 X x†+l0 x-6 Xx 


<> X(X—Ó) + x(x + 10) = 2(x + 10)(x -Ó6) 
<> 4x = 8x - 120 <> 4x = 120 <> x = 30. 


- Vậy, người thứ nhất đi với vận tốc 30km/h. 
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ÔN TẬP CUỐI CHƯƠNG 


Bài tập 1. Cho hai biểu thức: A = _. ¬ và B= Sun 


3m+2 ảm ~—=l 
Hãy tìm giá trị của m để hai biểu thức ây có giá trị thỏa mãn hệ thức: 
a. 2A+3B=0 b. AB=A+B. 


Bài tập 2, Tính gần đúng nghiệm của các phương trình sau, làm tròn đến chữ số 
thập phân thứ hai. 
ạ. (V12x+ V15WV5 -2V3x)=0. b. (/2.3x+ /5,7)(V3 -2,7x) =0, 
Bài tập 3. Giải các phương trình sau: 
3K=<Ú6 /ÄXel3 3x+3 ð~‹4k 


5 6 7 8 
2x+l 5x-6_ _ = : 
x-5 3x+l1— (x—5)(3x+l)_ 

4 l6 hì 

+ =——— l 
5(x-3) I18-2x” 7(x+5) 
7x? - 3X 8x+] 


22x?-8) 2-x x+2' 
Bài tập 4. Cho phương trình (ẩn x): 4x” - 9 + k” ~ ¡2kx =0 
a. - Giải phương trình với k = 0. 
b. Giải phương trình với k = -5. 
c. Tìm các giá trị của k sao cho phương trình nhận giá trị x = 2 làm nghiệm. 
Bài tập 5. Giải các phương trình sau: 
a. (X+3)(x`~ 4x? + 5x - 15) = (x+ 3)(x`~ 4x) + Ú). 


-0x? +5 4 5 
SUNES XE TRDEEPEREP"ĐSEP-SEY: 

x -Ì XÝ+x+l X-Ì 
c. 3x `+x=2-7x 


x-4 5 34x-9) 
x+3 x-3 x —0Q 
Bài tập 6. Giải các phương trình sau: 


a. S2 2Ù ve b. iu P R.àg S1. hec AE 
5 5 2002. 2003 2001 2004 
Bài tập 7. Giải các phương trình: 
a. (x+lƑ+(2-3x\(x+ l)=0. b. x`-4x+4= (2x - 3)(x - 2). 
c. (x-l=4. d. 2x+'=(x— DĐ. 
e. X'+(xti)(13—8) = l1, f. x`-(x`+x+1)(2x- l)= l1. 
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Bài tập 8. Giải các phương trình: 


a. 3X `=2x-— 6. b. 2xÌ+xÌ+6x+3=(0, 
c. x`- 9x=-ÓXx'. d. (2x+5)(2x~ 5) => l7. 
Bài tập 9. Giải các phương trình sau: 
I-3x 2x-l 4 3 5 lì 
a ——†+——=x. b. = =—¬ : 
X5 2-X x-7x+l0 2K-L Xt3 23 4 5n=3 
Bài tập 10. Giải các phương trình sau: 
7.19... ST 
X5 25—-x Y X+5 x-3 (x-3) 


Bài tập 11. Giải phương trình: x` + 3x” - 2x - 2 =0. Biết rằng phương trình có 
một nghiệm là x = Ì. 

Bài tập 12. Giải phương trình: x'- 6x`- x” + 54x - 72 = 0. Biết rằng phương 
trình có một nghiệm là x = 2. 

Bài tập 13. * Giải các phương trình: 


a. XỈ-5x'+4=0. b. x'-2x`—-6x'+8x+§=0. 
c. 2x- 13x`+20x?- 3x-2=0. d. xỶ- 3x”—- 4x - 3=0. 
e. XÍ-4x`+3x”-2x- l=0. f. x'+2x`+ 10x - 25 =0. 


Bài tập 14. Hai người cùng đi một lúc từ A đến B, đường dài 120km. Người thứ 
nhất đi vận tốc không đổi trên cả quãng đường. Người thứ hai đi trên nửa đầu 
của quãng đường với vận tốc lớn hơn vận tốc của người thứ nhất là I0km/h, đi 

_ trên nửa sau của quãng đường với vận tốc kém vận tốc người thứ nhất là 6km/h. 
Biết rằng hai người đến B cùng một lúc, tính vận tốc của người thứ nhất. 

Bài tập 15. Số nhà của An là một số tự nhiên có hai chữ số. Nếu thêm chữ số 8 
vào bên trái số đó thì được một số kí hiệu là A. Nếu thêm chữ số 8 vào bên phải 
số đó thì được một số kí hiệu là B. Tìm số nhà của An, biết rằng: A - B= 475. 

Bài tập 16. Bình thường, bạn Lan đi học từ nhà đến trường với vận tốc 5km/h thì 
vừa đúng giờ vào lớp. Nhưng hôn nay, do dậy hơi muộn so với bình thường 24 
phút nên bạn Lan phải chạy với vận tốc 7,5km/h và đã đến trường đúng giờ. Hỏi 
quãng đường từ nhà bạn Lan đến trường 2 

Bài tập 17. Một đội thơ mỏ lập kế hoạch khai thác than, theo đó mỗi ngày phải 
khai thác được 5O tấn than. Khi thực hiện, môi ngày đội khai thác được 57 tấn. 
Do đó, đội đã hoàn thành sớm hơn dự định trước Ì ngày và còn vượt mực kế 
hoạch 13 tấn. Hỏi theo kế hoạch đội phải khai thác bao nhiêu tấn than ? 
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Bài tập 18. Hai công nhân cùng làm chung một cóng việc trong l giờ thì hoàn 
thành tủ công việc. Hỏi nếu làm một mình thì môi người phái làm bao nhiêu 


lâu mới hoàn thành công việc 2 Biết răng năng suất của người thứ nhất gấp đôi 
năng suất của người thứ hai. 

Bài tập 19. Hai ôtô cùng khởi hành từ Lạng Sơn về Hà Nội. Trong 43km đầu, hai 
xe có cùng vận tốc. Sau đó chiếc xe thứ hai tăng vận tốc lên gấp 1,2 lần vận tốc 
ban đầu. trong khi chiếc xe thứ hai vẫn duy trì vận tốc ban đầu. Do đó. xe thứ 
nhất đã đến Hà Nội sớm hơn xe thứ hai 40 phút. Tính vận tốc ban đầu của hai 
xe. Biết quãng đường từ Lạng Sơn về Hà Nội đài 163km. 

Bài tập 20. Một đoàn tàu hỏa đi từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh. Sau l giờ 
48 phút, một đoàn tàu hỏa khởi hành từ Nam Định cũng đi thành phố Hồ Chí 
Minh với vận tốc nhỏ hơn của đoàn tàu thứ nhất là 5km/h. Trén đường di, hai 
đoàn tàu đã gặp nhau sau 4 giờ 48 phút kể từ khi đoàn tàu thứ nhất khởi hành. 
Tính vận tốc của mỏi đoàn tàu. Biết rằng ga Nam Định nằm trên đường đi Hà 
Nội - thành phố Hồ Chí Minh và ga Nam Định cách ga Hà Nội 87km. 

Bài tập 21. Lúc 7 giờ sáng, một chiếc canô xuôi dòng từ bến A đến bến B rồi ngay 
lập tức quay trở lại bến A. Tính vận tốc của canô khi đi xuôi dòng. Biết: 

s_ Bến A cách bến B 36km. 
s- Khi canô quay trở về bến A là II giờ 30 phút. 
=- Vận tốc của dòng nước là 6km/h. 

Bài tập 22. Một người đi xe máy từ điểm A đến điểm B với vận tốc 60km/h, Cùng 

lúc đó, một người đi ôtô từ điểm B về A với vận tốc 75km/h và đã gặp người đi xe 

máy tại điểm C. Hỏi quãng đường AC dai bao nhiêu km. Biết quãng đường AB dài 
135km. 

Bài tập 23. Một xí nghiệp dự định đánh bát 145 tấn cá trong một thời gian nhất 

định. Nhưng thực tế môi ngày họ đã đánh bắt được vượt kê hoạch I tân nên đã hoàn 

thành sớm so với dự định 4 ngày và vượt mức kế hoạch Š tấn. Hỏi thời gian dự định 
hoàn thành kế hoạch. 

Bài tập 24. Để chảy đầy một bể nước, người ta có thể cho vòi I chảy trong 1,5 giờ 

hoặc cho vòi II chảy trong 2 giờ. Người ta đã cho vòi Ï chảy trong một thời gian, rồi 

khoá lại và cho vòi II chảy tiếp, tổng cộng trong I.8 giờ thì bể đây. Tính xem mỗi 

vòi đã chảy trong bao lâu 2 

Bài tập 25. Một tổ sản xuất phải làm một số dụng cụ trong một thời gian, tính ra 

mỗi ngày phải làm 30 dụng cụ, Do tổ đã làm mỗi ngày 40 dụng cụ nên không 

những đã làm thêm 20 dụng cụ mà tổ đó còn làm xong trước hạn 7 ngày. Tính số 
dụng cụ mà tổ sản xuất đó phải làm theo kế hoạch. 
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CuƯơNG " - BẤT PHƯƠNG TRÌNH 
BẬC NHẤT MỘT ÂN 


Chương này. gồm có: 

1. Mối liên hệ giữa thứ tự với phép cộng và phép nhân 
2. Bất phương trình một ẩn 

3. Bất phương trình bậc nhất một ẩn 

.. Phương trình chứa dấu trị tuyệt đối ' 


MỐI LIÊN HỆ GIỮA THỨ TỰ 
VỚI PHIP CỘNG VÀ PHIẾP NHÂN 


-1. NHẮC LẠI VỀ THỨ TỰ TRÊN TẬP SỐ 
Trên tập số thực, với hai số a và b sẽ xảy ra một trong các trường hợp sau: 
"_ Sốa bảng sốb, kí hiệu là a =b. 
"- Số a nhỏ hơn số b, kí hiệu là a <b. 
=- Số a lớn hơn số b, kí hiệu là a >b. 
từ đó ta có thêm nhận xét: 
®- Nếu a không nhỏ hơn b thì a = b.hoặc a > b. khi đó ta nói a lớn hơn hoặc 
bằng b, kí hiệu là a > b. 
"®_ Nếu a không lớn hơn b thì a = b hoặc a < b, khi đó ta nói a nhở hơn hoặc 
bằng b, kí hiệu là a < b. 
2. BẤT ĐĂNG THÚC 
Bất đăng thức là hệ thức có một trong các dạng: A>B,A>B. 
A<B,A<B. 
3. LIÊN HỆ GIỮA THỨ TỰ VÀ PHÉP CỘNG 
Nhận xét ràng: 
"- Tacó 6>4, nếu cộng hai vẽ với số 2, ta được: 
6+2>4+2«<>8>6G. luôn đúng. 
"8 Ta có 6 >4, nếu cộng hai về với số - 3, ta được: 
6—~3>4--3c+ 3> I1, luôn đúng. 
Từ đó, ta có được tính chất: 
Tính chất: Với ba số a. b và c, ta có: 
* - ® Nếua>bthìia+c>b+c. 
" Nếua>bthia+c>b+c. 
" Nếua<bthìa+c<b+c. 
" Nếua<bthìa+c<b+c. 


đẳng thức mới càng chiều với bất đẳng thức đã cho. 
Thí dụ Ï: Cho a > b. Chứng minh rằng. u=b>0. 
Giải 

Với bất đẳng thức giả thiết: a >b 


cộng cả hai vế của bất đẳng thức trên với =b, ta được: 
a—=b>b-b<>a~ b>0, đpem. 


4. LIÊN HỆ GIỮA THỨ TỰ VÀ PHÉP NHÂN 
Nhận xét rằng: 
Ta có 5 > 2. nếu nhân hai vế với số 3, ta được: 
3.3 > 2.3 © I5 >6, luôn đúng. 
Ta có 5 > 2, nếu nhân hai vế với số —l, ta được: 
5.(=l)> 2.(=1) © -Š5 > -2, mâu thuẫn. 
Từ đó. ta có được tính chất: 
Tính chất: Với ba số a, b và c >Ô. ta có: 
s8 Nếua>bthìac>b.c. 
= Nếua>bthì ac >b.c. 
" Nếua<bthìac<b.c. 
= Nếua<bthì ac <bcc. 


Khi nhân cả hai vế của một bất đẳng thức với cùng một số đương ta 
được bất đẳng thức mới cùng chiều với bất đẳng thức đã cho. 


Thí dụ 2: Cho bất đảng thức m > 0. Nhân cả hai vế của bất đẳng thức với số nào 
thì được bất đẳng thức SÃ >0. 
m 


Giải 
Với bất đảng thức giả thiết: m > 0 


nhân cả hai vế của bất đăng thức với —~- ; ta được: 
tH> 


m. _ Úc © : >0. 


m“ m m 


| Nhân xét: Như vậy, với a, b và c > 0, ta còn có: 


: Nữ: b 

. Nếu a >b thì Ê > ^, 
C C 

D a b 

= Nếua>bthì - >—. 
se 

: va b 

® Nếu a<bthì - < —. 
€ C 

: "= b 

" Nếu a<bthì - <—. 
cc 


” # là: 3 P c. z ~ 
Vậy, khử nhân hoặc chứa ca hai về của một bất đăng thức 
với cùng một số dương ta được bắt đăng thức mới cùng 


chiều với bất đăng thức đà cho. 


ó6 


Tính chất: Với ba số a, b và e < 0, ta có: 


— 
- 


SẼ & ¬-- 
,» Nếua>bthìa.c<b.c và — < 
€ 


_ ` _- 
“" Nếua>bthì a.c <b.c và — 
€ 


LA 


$[|@Ø@ œ |@ ® [@ @ 1 


ỳ § Ă-Ắ 
" Nếua<bthìa.c>b.ec và — < 
€ 


Đá : ¬- 
® Nếua<bthìa.c>b.c và — > 
6 
Khi nhân hoặc chia cả hai vế của một bất đăng thức với cùng một “] 


âm ta được bất đẳng thức mới ngược chiêu với bất đẳng thức đã cho. 


Thí dụ 3: Hãy xác định dấu của số a, biết: 


a. 6a>3a.- b. a< 


`. 


Giải 


a. Ta viết lại: 6a > 3a <> 6.a > 3.a. tức là, bất đẳng thức trên có được sau khi 


_ nhân cả hai vế của bất đảng thức đúng 6 > 3 với a. 
Vậy, từ sự cùng chiều của hai bất đảng thức suy ra a > Ô. 


chờ Tử, a ị =... mm. § 
b. Ta viết lại: a < 2 «> l.a< °u tức là, bất đáng thức trên có được sau khi 


` .. am 2h Su Đ 
nhân cả hai vế của bất đăng thức đúng l > 3 VỚI a. 


Vậy, từ sự ngược chiều của hai bất đảng thức suy ra a < O. 
5. TÍNH CHẤT BẮC CẤU CỦA THỨ TỰ 
Nhận xét rằng: § >6 và 6> 3=>8§>3. 
Tính chất: Với ba số a, b và c, nếu a > b và b > c thì a > c. 
Thí dụ 4: Cho a < b, chứng minh ràng 2a - 3 < 2b + 6. 
Giải 
Với bất đẳng thức giả thiết: a < b 
nhân cả hai vế của bất đẳng thức với 2, ta được: 2a < 2b. 
tiếp tục, cộng cả hai vế của bất đẳng thức với -3, ta được: 2a - 3< 2b - 3. 
Cộng cả hai vế của bất đẳng thức đúng -3 < 6 với 2b, ta được: 
2b—- 3<2b +6. 
Từ (1), (2) theo tính chất bắt cầu suy ra: 2a - 3< 2b + 6, đpcm. 
IH. CÁC VÍ DỤ MINH HOA 
Ví dụ l: Choa>b>0,hãy chứng tỏ rằng: 
a. a°>ab. b. a4 »b, 


Œ) 


(2) 
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Giải 
a. Với bất đảng thức giả thiết: a >b 
nhân cả hai vế của bất đẳng thức với a >O, ta được: a” >ab,đpcm. — (l) 
b._ Với bất đẳng thức giả thiết: a >b 


" Nhân cả hai vế của bất đảng thức với a” > O, ta được: a` > a”b. (2) 
" Nhân cả hai vế của bất đảng thức với b > 0, ta được: ab > bề. (3) 
Từ (1) và (3) suy ra: a” > bỉ, (4) 
Nhân cả hai vế của bất đẳng thức (4) với b > 0, ta được: a”b > bỲ. (5) 


Từ (2) và (5) suy ra: a` > b`. đpcm. 
Chú ý:. 1. Bất đẳng thức a” > ab vẫn đúng với điều kiện: 
a>bvàa >0 (hoặc a < b và a < 0). 
2. Bất đăng thức a`>b` vẫn c với điều kiện a > b. 


Ví dụ 2: Choa>b>0, hãy chứng tỏ rằng - —< VÀ 


b 
Giải 


Từ giả thiết a, b > Ö suy ra: ab > 0 : >0. 
a 


Zz* Am) 6 + .. = ` . ñ vả ˆ s M b = Í 
Với bất đăng thức giả thiết: a >b_ nhân cả hai vẽ của bất đăng thức với `" 
3 a 
l l mm... .. 
ta được:a. — >b. €* —>~ ©—-<_-,dpcm. 
ab ab ba a —b 
Nhân xét: Ta có kết quả tổng quát hơn: 


} + * nấu ab>0 
1 AJđụu 4> bp "| ® 9 ⁄ 


~ >— nếu ab <0 
a b 


Ví dụ 3: Cho a < b và c < d, hãy chứng tỏ ràng a+c<b + d. 
Giải 
Với bất đẳng thức giả thiết: a < b 


cộng cả hai vế của bất đăng thức với số c, ta được: a+c <b+c. (1) 
Với bất đảng thức giả thiết: c < d 
cộng cả hai vế của bất đẳng thức với số b, ta được: b + c < b +d. (2) 


- Từ (1) và (2) suy ra: a+c <b + đ, đpem. 

Nhân xét: 1. Bất đẳng thức trên được phát biểu " K”/ cộng theo vêcua hai 
bật đăng thức cùng chiều ta được một bất đăng thức mới 
cùng chiêu với hai hãt đẳng thức đã cho ". 

2. Ta còn có kết quả: "Nếu 0< a< bvà0 < c< dihì a.c < ba" 


Ví dụ 4: Cho a. b bất kì. hãy chứng tỏ rằng: 
a. a” + bỶ~ 2ab >0. b. - =— > ab. 
Giải 
a.. Biến đổi tương đương bất đảng thức: 
a” + bÌ~ 2ab >0 < (a - b)” >0, luôn đúng. 


¬ 


sa sẽ. -c8 Ðˆ° “uếit vuả a +b 
b.. Với bất đẳng thức giả thiết “—””- >ab 


nhân cả hai vế của bất đăng thức với 2, ta được: a” + bỶ > 2ab 
tiếp tục. cộng cả hai vế của bát đang thức trên với —2ab, ta được: 
a” + b -2ab > 2ab -2ab  (a - b)” >0, luôn đúng. 

Nhân xét: 1. Qua ví dụ trên, chúng ta nhận thấy ngay rằng "# chứng 
mưmnh một bât đăng thức ngoài việc sư dụng các tính chất thức 
tự với phép cộng và phép nhân chúng ta còn có thể sử dụng 
các phép biên đÓi tương đương; đề biên đôi báf đăng thức ban 
đâu về một bất đăng thức luôn đúng hoặc ngược lại (xuất 
phát từ một hãt đăng thức đúng biên đöï về bắt đẳng thức cần - 
chứng mình)". 


¬ ¬ 


- «“ 


2. Xuất phát từ kết quả : > ab, nếu đặt x = a”, y = bỶ (khi đó 


x, y >0) thì ta nhận được một bất đăng thức dạng: 


sv > vxy, với x,y>0, 


Bất đăng thức trên được gọi là 7 đăng thức Côst. 


II. CÂU HỎI ÔN TẬP LÝ THUYẾT 
Câu hỏi Í: Phát biểu quan hệ thứ tự trên tập số. 
Câu hỏi 2: Nêu định nghĩa bát đẳng thức và cho ví dụ. 
Câu hỏi 3: Phát biểu liên hệ giữa thứ tự và phép cộng. 
Câu hỏi 4: Phát biểu liên hệ giữa thứ tự và phép nhân với số dương. 
Câu hỏi Š: - Phát biểu liên hệ giữa thứ tự và phép nhân với số âm. 
Câu hỏi 6: Phát biểu tính chất bác cầu của thứ tự. 
Câu hỏi 7: Hãy chứng minh các tính chất sau của bất đẳng thức. 

Với a, b, c, d là các số thực, ta luôn có: 

¬» Ð nếu c >Ö 

Tính chất 1: Nếu a>bthì: |° : 
* «` nếu c<0 
È`'É 
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Tính chất 2: Nếu a > b và c > dđthìa+c>b+d. 


Chú ý quan trọng: không áp dụng được "quy tắc” trên cho phép trừ 


hai bất đẳng thức cùng chiều. 
Tính chất 3: Nếu a > b >Ó và c > đ>0 thì ac > bd. 
` < 3 nếu ab > Ö 
Tính chất 4: Nếu a > b thì: | * 
—>— nếu ab <0 
a b 


IV. BÀI TẬP ĐỀ NGHỊ 
Bài tập Í. Hãy sử dụng dấu ” >, >,<, <" để so sánh các số a và b, biết: 
a. a-b=0. b.a-b=l c. b-a=2. 


Bài tập 2. Hãy xác định dấu của số a, biết: 
a. 4a < 3a. . 


Bài tập 3. Cho a > b > 0, hãy chứng tỏ rằng:: 
a. b°<ab. b. a'>b, 


Bài tập 4. Cho bất đẳng thức m < 0: Nhân cả hai vế của bất đẳng thức với số nào 


thì được bất đẳng thức 0. 
m 


Bài tập 5. Cho a > b và ab < 0, hãy chứng tỏ rằng _ > ¬ 
a 


Bài tập 6. Cho ví dụ chứng tỏ rằng từ a > b không thể suy ra lề. h l 
|: a 


Bài tập 7. Cho 0 < a < b và 0 < c < d, hãy chứng tỏ rằng a.c < b.d. 
Bài tập 8. Chứng minh các bất đẳng thức: 
a. a-0a+10>1. — b. (a- 3)(a-5)+2>0. 
c. 4a!— 4a`+ a?> 0. d. a?>2b(a - b). 
Bài tập 9. Chứng minh các bất đẳng thức: 
a.„a` + b` — ab” — a?b > Ö với a, b là các số dương. 
b. a°+ b`— afb - abf > 0 với a, b là các số dương. 
c. ab + bc +ca <0 nếu a+b+c =0. 
Bài tập 10. Chứng minh các bất đẳng thức: 


2 
a. (a + b} > 4ab. b. (#) >ab, + 


c. (a? + b)(xỶ + y?) > (ax + by). 


Bài tập 1l. Biết a > b >0. Chứng minh rằng: ví 3 z2. 
a 
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V. HƯỚNG DẪN - ĐÁP SỐ 
Bài tập 1. 


a. a=b. b. a»b c. a<b. 
Bài tập 2. Hãy xác định dấu của số a, biết: 
a. a<0. b. a>0. 


Bài tập 3. Học sinh tự làm. 


Bài tập 4. Với m < O, khi đó. ta nhân cả hai vế của bất đăng thức với số —y >0 
m_ 


sẽ nhận được bất đẳng thức — <0. 
Bài tập 5. Ta lần lượt có nhận xét: 
"- Vị ab< 0 nên a và b trái đâu. 
® V]ịa >b nên kết hợp với nhận xét tren suy ra a>0 và b<0. 
Khi đó: : >0 và Ủ <0=» ` > vn 
a b a b 
Bài tập 6. Chọn a = 2 và b= 3, ta thấy ngay: a>bvì 2> -3. 
_ éc là không thể bởi khi đó : <- : là mâu thuản. 
a b 5) 3 
Bài tập 7. Ta lần lượt tân dụng: 
s- Vị O0<a<bvàc >0 nên ac < bc. (1) 
»®_ Vì 0<c<dvàb>0hnên bc < bd. (2) 
Từ (1), (2) đựa trên tính chât bàc cầu suy ra a.c < b.d, 
Bài tập 8. 
a. Ta biến đổi: a” - 6a + I0 >[ c>a” ~ 6a +£9 >0 <3 (a - 3)” >0, luôn đúng. 
b. Ta biến đổi: (a - 3)(a - 5) +2 >0 <> a” - 8a + 17>0 
«© (a - 4)” + Ï >0. luôn đúng. 
c. Ta biến đổi: 4a” - 4a` + a” >0 <> a?(4a” - 4a +) >0 
«©> a°(2a - 1)” >0, luôn đúng. 
d. Ta biến đổi: a” > 2b(a - b)  a” - 2ab + 2bỶ > 0 
«©> (a - b)” + b° >0, luôn đúng. 
Bài tập 9. 
a. Ta biến đổi: 4` + b` - ab? — aˆb >Ö 
© (ä + b)(4Ẻ ~ ab + b)) ~ ab(a + b) > Ú 
 (a + b)(a? - 2ab + bỶ) > 0 © (a + b)(a - b) >0 
Bất đẳng thức trên luôn đúng với a, b là các số dương (vì ta có a + b > O). 
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b. Ta biến đổi: a` + b` - aTb - ab? >0 <3 aŸ(a - b) - ba - b)>0 
© (a” - bŸ)(a - b) >0 © (a” - b})(a? + b) (a - b) >0 

«©(a - b)(a + b)(a” + b}) (a - b) >0 <(a~ b)(a + b)(a” + b) >0 
Bất đảng thức trên luôn đúng với a, b là các số dương (vì ta có a + b > 0). 
c. Sử dụng giả thiết: a+b+c=0<‹>(a+b+c)*=0 


=aä°+b+c” + 2(ab + bc + ca) =0 
c> Hb # bể + cả 22 (GỂ # b + c) < Ú, đpcm 


Bài tập 10. 
a. Ta biến đổi: (a + b)° > 4ab ©> a” + bỶ + 2ab — 4ab > 0 
«© (a - b)?>0, luôn đúng. 
2 
b. Ta biến đôi: (#°) > ab < (a + bì” > 4ab, tiếp theo biến đổi như câu a). 
c. Ta biến đổi: (a” + b)(x” + y”) > (ax + by)” 
©>a 7x? + ay? + b xi + by) > a'x? + 2abxy + by? 
© (ay - bx)” > 0, luôn đúng. 
Bài tập II. Với a >b >0 ta biến đổi: 


+ >2 «>aä” + bỶ > 2ab < (a - b)° >0, luôn đúng. 
a 


Đệ -“ | ` ˆ ~ 
BAT PHƯƠNW: TINH MỚTN AN 

I. KIẾN THỨC CƠ BẢN 

1. BẤT PHƯƠNG TRÌNH MỘT ẨN 

Thí dụ l: Ta gọi các hệ thức: 


"2x+3 < x~ 2 là một bất phương trình với ẩn số x. 
s. 3y— 2> y là một bất phương trình với ẩn số y. 


từ đó ta có được định nghĩa về bất phương trình một ẩn: 


Một bất phương trình với ẩn x có dạng: 


A(x)> B(x) (hoặc A(x) < B(x), A(x) > B(x), A(x) <B(x)) 
trong đó vế trái A(x) và vế phải B(x) là hai biểu thức của cùng một biến x. 


T12- 


2. TẬP NGHIỆM CỦA BẤT PHƯƠNG TRÌNH 
Tập hợp tất cả các nghiệm của một bất phương trình được gọi là ráp 
nghiệm của bất phương trình đó. 


Thí dụ 2: Ta có: 
a. Tập nghiệm của bất phương trình x > 2 là tập hợp các số lớn hơn 2, tức là tập 
{xl x> 2}, nó được biểu điển trên trục số như sau: 
X 


7%⁄⁄⁄2⁄%⁄⁄21————=* 
0 2 


b. Tập nghiệm của bất phương trình x > 3 là tập hợp các số lớn hơn hoặc bảng 
3, tức là tập {xI x > 3]. nó được biểu diễn trên trục số như sau: 
š 
72222⁄222222222——* 
0 3 
c. Tập nghiệm của bất phương trình x < - 2 là tập hợp các số nhỏ hơn - 2, tức là 
tập {xlx < - 2}, nó được biểu diễn trên trục số.như sau: 
X 
————Ỳ⁄⁄2222⁄227222% 
-2 0 
d. Tập nghiệm của bất phương trình x < l là tập hợp các số nhỏ hơn hoặc 
bằng 1, tức là tập {xl x < 1}, nó được biểu diễn trên trục số như sau: 
X 


—— 2% 
c1 0 


Khi bài toán yêu cầu giải một bất phương trình, ta phải tìm tập nghiệm 
của bất phương trình đó. 


Thí dụ 3: Cho bất phương trình: x” - 4x < 3x. 
Kiểm tra xem các giá trị sau của x có phải là nghiệm của bất phương trình trên 
hay không 2 


8. X=-2. b. x=l. c..xz43. 
Giải 
a. Thay x = -2 và bất phương trình, ta được: 
— (=2) ~ 4(-2) < 3(-2) © 4 + 8 < =6 «> l2 < =6, mâu thuẫn. 

'Vậy,x= ~2 không phải là nghiệm của bất phương trình. 

b. Thay x = I và bất phương trình, ta được: 
I?-4.1<3.1<>1-4<3<> -3<3, luôn đúng. 
Vậy, x = l là nghiệm của bất phương trình. 

c. Thay x = 3 và bất phương trình, ta được: 
3?—-4.3< 3.3» 9-12<9<> -3 <9, luôn đúng. 
Vậy, x = 3 là nghiệm của bất phương trình. 


73 


3. BẤT PHƯƠNG TRÌNH TƯƠNG ĐƯƠNG 


Hai bất phương trình có cùng một tập nghiệm là hai bất phương trình 
tương đương. 


Thí dụ 4: Hai bất phương trình: x > 8 và 8 < x 
là hai bất phương trình tương đương. khi đó ta viết: x >8 > 8< x. 
Thí dụ 5: Các cặp bất phương trình sau có tương đương không ? Vì sao ? 
a. X'—2>xXxVvàX'>xXx+2. b. X+c <l+ vàn <l, 
Giải 
a.. Với bất phương trình: x” - 2 > x 
cộng 2 vào hai vế của bất phương trình, ta được: 
X'-2+2>X+2<>Xx`>x+2. 
Vậy, hai bất phương trình đã cho tương đương. 
b. Nhận xét rằng, số 0O là nghiệm của bất phương trình thứ hai nhưng không là 
nghiệm của bất phương trình đầu. 
Vậy, hai bất phương trình đã cho không tương dương. 


II. CÁC VÍ DỤ MINH HOA 


Ví dụ Í: Cho bất phương trình: xỶ - 4x < 2x - 8. 
Kiểm tra xem các giá trị sau của x có phải là nghiệm của bất phương trình trên 
hay không ? 
a. Xx=0. b. x=3. c. x=4. 
Giải 
a. Thay x = 0 và bất phương trình, ta được: 0 < =8, mâu thuần. 
Vậy, x = 0 không phải là nghiệm của bất phương trình. 
b. Thay x = 3 và bất phương trình, ta được: 
3?-4.3<2.3-8<>9-~ 12<6-8>-3< -2. luôn đúng. 
Vậy, x = 3 là nghiệm của bất phương trình. 
c. Thay x = 4 và bất phương trình, ta được: 
4*—4.4<2.4-8 < l6 - l6<8—8<© 0<0, luôn đúng. 
Vậy, x = 4 là nghiệm của bất phương trình. 


Ta có 0 < 0 cũng là một bất đẳng thức đúng, bởi: 

a > bkhi và chỉ khi a > b hoặc a = b. 

Vídu2: Viết thành bất phương trình và chỉ ra một nghiệm của nó từ các mệnh đề 
. — SAU: 
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a. Tổng của một số nào đó và + lớn hơn 9. 
b. Hiệu của § và 3 lần số nào đó nhỏ hơn ET. 
Giái : 
a.. Gọi số cần tìm là x. 
Từ giả thiết "Tóng của x và 4 lớn hơn 9”, ta được: x + 4> 9, 
Ta có thể chọn x = 6 là một nghiệm của bất phương trình trên. 
b.. Gọi số cần tìm là x. 
Từ giả thiết "Hiệu của 8 và 3 lân số v nhớ hơn LÚ", ta được: 8 — 3x < TÌ. 
Ta có thể chọn x = 0 là một nghiệm của bất phương trình trên. 
Ví dụ 3: Hãy chỉ ra hai nghiệm trái dấu cho các bất phương trình sau: 
a. lx— 3l <6. : b. Ix+ll>8. 
Giải 
a. Ta chọn được hai nghiệm là x = -[ và x = 6, thật vậy: 
®  Vớix=-],ta có: II - 3l<6<>l~ 4l< 6 <3 4 < 6, luôn đúng. 
s8 Với x=6, ta có: l6 = 3|< 6 <+» l3l< 6 < 3 < 6, luôn đúng. 
b. Ta chọn được hai nghiệm là x = -9 và x = 8, thật vậy: 
"_ Với x=-9, ta có: |9 + II > § <>l-8l > 8 © 8> 8, luôn đúng. 
=_ Với x=8,ta có: Í§ + lI> 8 <5 l9 >8 <9 >8, luôn đúng. 
Ví dụ 4: Các cặp bất phương trình sau có tương đương không ? Vì sao ? 
a. X+l<2xvà 3x<4x- l. b. x>3 và x - 4x + 3>0. 
Giải : 
a. Với bất phương trình: x + l < 2x 
cộng 2x - I vào hai vế của bất phương trình, ta được: 
x+l+2x-l<2x+2x-l<>3x<4x - |. 
Vậy, hai bất phương trình đã cho tương đương. 


b. Nhận xét rằng, x =0 là nghiệm của bất phương trình thứ hai nhưng “ỂNG là 
nghiệm của bất phương trình đầu. 


Vậy. ai bất phương trình đã cho không tương đương. 
II. CÂU HỎI ÔN TẬP LÝ THUYẾT 
Câu hỏi l: Cho một vài ví dụ về bất phương trình một ẩn. 
Câu hỏi 2: Cho ví dụ một bất phương trình vô nghiệm. 
Câu hỏi 3: Cho ví dụ một bất phương trình nghiệm đúng với mọi x. 
Câu hỏi 4: Thế nào là giải bất phương trình A(x) > B(x) ? 
Câu hỏi 5: Định nghĩa hai bất phương trình tương đương. : 


IV. BÀI TẬP ĐỀ NGHỊ 

Bài tập Í. Viết tập nghiệm của bất phương trình sau bảng kí hiệu tập hợp và biểu 
diễn tập nghiệm đó trên trục số: 
a. 3>X. b. x<-2. €. X> -Ì. d. x<8.- 

Bài tập 2. Cho ví dụ một bất phương trình có: 

..a. Tập hợp nghiệm là bất kì số nào. b. Tập hợp nghiệm bảng Ø7. 

Bài tập 3. Tìm các số x thoả mãn cả hai bất phương trình sau: 
a. X>3vàx<8. b. x>Š5vàx>3. c. x>2vàx<-Ì. 

Bài tập 4. Cho bất phương trình: 10x - 15 > x” + 6. 
Kiểm tra xem các giá trị sau của x có phải là nghiệm của bất phương trình trên 
hay không 2 
a. X=5. b. x#-2. C. X=7. 

Bài tập 5. Cho bất phương trình: x+20>x”. - 


a. Hãy kiểm tra xem các số -5, l, 3 có phải là nghiệm của bất phương trình 
không 2 - 
b. Gọi S là tập hợp các số x thoả mãn - 4 < x < 5. Chọn một phần tử bất kì của 
tập hợp'S, chứng tỏ nó là nghiệm của bất phương trình đã cho. 
Bài tập 6. Cho bất phương trình: x” + 3 > 4x. 
a. Hãy kiểm tra xem các số 0, 2, 4 có phải là nghiệm của bất phương trình 
không ? 
b. Đặt S= {x|x< 1l hoặc x > 3}. Chọn một phần tử bất kì của tập hợp S, chứng 
tỏ nó là nghiệm của bất phương trình đã cho. 
Bài tập 7. Viết thành bất phương trình và chỉ ra một nghiệm của nó từ các mệnh 
đề sau: 
a. Tổng của 3 lần số nào đó và 8 lớn hơn -1. 
b. Tổng của một số nào đó và 3 lớn hơn hoäc bảng II. - 
c. Hiệu của 9 và 4 lần số nào đó không nhỏ hơn 8. 
Bài tập 8. Hãy chỉ ra hai nghiệm trái dấu cho các bất phương trình sau: 


a. Ix—21< 11. b. l3- xÌ> 5. 
c. l2x+ lI>3. d. II - 3xI<9. 
Bài tập 9. Các cặp bất phương trình sau có tương đương không 2 Vì sao ? 
a. 2—x<0vàx-2>0. d. x<lvàx'<]. 
b. Ix-2l<0vàl2—xI<0.- e. x>3vàx >9. 


2 ấy VU 
c._ X+—<l+—-Vàx<l. 
X X 
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V, HƯỚNG ĐÂN - ĐÁP SỐ 


Bài tập I. 
a. S=|xeRlx<3). b. S=I|xeRlx<-2}. 
c€. S={xeRlx>- I1]. đ. S= |xeRlx<SŠ}. 
Việc biểu diễn tập nghiêm trên 'rục số đành cho các em học sinh. 
Bài tập 2. 
a.. Bất phương trình xỶ + | >0 có tập hợp nghiệm là bất kì số nào. 
b.. Bất phương trình x” + [ <0 có tập hợp nghiệm bảng Ø. 
Bài tập 3. Tìm các số x thoa mãn cả hai bất phương trình sau: 
a. 3<x<8. by d. Không tồn tại. 
Bài tập 4. 
a. x= 5 là nghiệm của bất phương trình. 
b. x=-2 không là nghiệm của bất phương trình. 
c. x=7 là nghiệm của bất phương trình. 
Bài tập 5Š. Học sinh tự làm. 
Bài tập 6. Học vinh tự làm. 
Bài tập 7. Học sinh tự làm. 
Bài tập 8. Học sinh tự làm. 
Bài tập 9. v 
a. Khi nhân hai vế của bất phương trình 2 - x <0 với —l, ta được: x — 2 > 0 
đó chính là bất phương trình còn lại. 
Vậy, hai bất phương trình là tương đương. 
b._ Ta luôn có lai = IEal nên bất phương trình: 
lx=2l<0<>l-(x=2)<0<>l2 - xI<0 
đó chính là bất phương trình còn lại. 
Vậy, hai bất phương trình là tương đương. 
c.. Hai bất phương trình đã cho là không tương đương, bởi: 
s= x=0 lànghiệm của bất phương trình x < l. 


`... x-= `. 2. 
s .x=0 không thê là nghiệm của bất phương trình X+ —<l+—. 
X X 


đ. Hai bất phương trình đã cho là không tương đương, bởi: 

®- x=~2lànghiệm của bất phương trình x < Ì. 

®- x=-~2 không thể là nghiệm của bất phương trình x” < I. 
e.. Hai bất phương trình đã cho là không tương đương, bởi: 

s- x= —4 là nghiệm của bất phương trình x” > 9. 

“- x= 4 không thể là nghiệm của bất phương trình x > 3. 
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BÁT PHƯƠNG TRÌNH: 
ˆ , ˆ ~ 
BẬC NHÂT MỘT ÂN 
I. KIẾN THỨC CƠ BẢN 
1. HAIQUY TẮC BIẾN ĐỐI BẤT PHƯƠNG TRÌNH 


1.1. Quy tắc chuyển về 
Với các bất đảng thức. ta có thể biến đổi: : 


= 
S. 
° 
, 
“ 
« 
*, 
S. 
Š 
© 
© 
S. 
ò 
e. 


a+b<c<>a+b-—c<0 ->clhuyển vế và đối dấu 


và với các bất phương trình chúng ta cũng có được quy tác như vậy, cụ thể: 


(Quy tắc chuyển về): Klủ chuyển một hạng tử của bất phương trình từ vế 
này sang vế kia ta phải đối dấu lạng tử đó. 


Sử dụng quy tác trên. bước đầu chúng ta có thể giải được một vài bất phương 
trình đơn giản, thí dụ sau sẽ mình hoa điều này. 
- Thí dụ l; Sử dụng quy tác chuyển vẽ giải các bất phương trình sau và hãy biểu 
điển tập nghiệm của nó trên trục số: 
a. x+3<4. b. 3x>2x-2. 
Giải 
a. Sử dụng quy tắc chuyển vế, biến đổi phương trình về dạng: 
x+3<4c>»x<4-3<>x<l. 
Vậy, bất phương trình có nghiệm x < l và ta có biểu diễn: 
X 


—————~⁄⁄⁄2⁄z⁄ 
0 Ị 


b. Sử dụng quy tác chuyển vế. biến đổi phương trình về dạng: 
34x>2x-2c<c>3x-2x>-2{€©x>-2. 
Vậy, bất phương trình có nghiệm x > - 2 và ta có biểu diễn: 
X 


⁄2/402L=—ke=====b 
ng 


1.2. Quy tác nhân với một số 
Với các bất đảng thức, ta có thể biến đổi: 
2a+4b >—2<>I+2b=-—l — nhân cả hai về với 5 >(0 


hoặc chia cả hai vếcho 2 > 0) 


—3a <6<>a>-~2 —> nhân ca hai về với =— <0 


(hoặc chia ca hai vế cho —3 < 0) 
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và với các bất phương trình chúng ta cũng có được quy tác như vậy, cụ thể: 


(Quy tắc nhán với một sở): Khi nhán (hoặc chỉa) cả hai vế của bất phương 
trình với. cùng một số khác Ú, tạ phải: 


1. Giữnguyên chiêu của bát phương trình nề số đó đương. 


2. Đối chiếu của bát phương trình nến xố đó âm. 


sử dụng quy tác trên. bước đầu chúng ta có thê giải được một vài bất phương 
trình đơn giản, thí đụ sau sẽ mình hoa điều này. 
Thí dụ 2: Sử dụng quy tác nhân với một số giải các bất phương trình sau và hãy 
biểu điền tập nghiệm của nó trên trục số: 
a. 3X< =6, b. ca y#-4 
Giải 
a.. Sử dụng quy tác nhân với một số, biến đối phương trình về dạng: 
3xX<=6€>x<~2. 
Vậy, bất phương trình có nghiệm x < -2 và ta có biểu điển: 
X 


——z2#⁄22⁄2⁄⁄⁄2⁄2⁄% 
B) Ñ) 


b. Sử dụng quy tác nhân với một số, biến đối phương trình về dạng: 


l 
~zX>~-2©x<s4. 


Vậy, bất phương trình có nghiệm x < 4 và ta có biểu diễn: 
X 


——————-azz⁄z⁄+xx 
0 đ 


Chú ý: Tiếp theo, chúng, ta mình hoa việc sử dụng đồng thời hai 


quy tắc biến đối bất phương trình để bước đầu làm quen với 


việc giải một bất phương trình. 

Thí dụ 3: Sử dụng hai quy tác biến đối bất phương trình để giải các bất phương 
trình sau: 

a. 3X>xXx+8, "X...-.... 


a. Sử dụng lần lượt các quy tác, biến đói bắt phương trình về dạng: 
3x-x>8<«Ầ©2x>8<»x>4. 
Vậy, bất phương trình có nghiệm x > 4. 

b. Sử dụng lần lượt các quy tác, biến đối bất phương trình về dạng: 
X`+2x>xXx”—-4€Ầ©x?+2x-Xx”>- 4 2x >~4 ©®x> -2. 

Vậy, bất phương trình có nghiệm x > -2. 


Nhân xét: 1. Trong lời giải các phương trình trên, chúng ta đã 
vn. lẾ thừa nhận rằng kết quả "7 một bất phương trình, 
dùng quy tắc chuyên về hay quy tắc nhân, ta luôn 
nhận được rnột bất phương trình mới tương đương 

với bât phương trình đã cho". 
2. Cũng chính nhờ những quy tắc này mà việc chứng minh 
một bất đăng, thức sẽ đơn giản hơn rất nhiều - Øiểu nảy 
: chúng ta sẽ gặp lại trong chủ đề chuyên sâu về hãf đăng 

thức ở cuớï chương, 


2. ĐỊNH NGHĨA PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẤN 
Định nghĩa: Bất phương trình dạng: . 
av+b> 0,ax+b<0,av+b<0,ac+b>0, 
với a và b là hai số đã cho và a #0, được 0ọi là bất phương trình bậc nhất 
một ẩn. 


Thí dụ 4: Tìm điều kiện của tham số m để phương trình sau là phương trình bậc 
nhất một ẩn: 

a. (m°- 2m)x” + mx + 3 >0. b. mx+(m- l)y+4<0, 
Giải | 

a. Để bất phương trình: (mỶ - 2m)x” + mx + 3> 0 

là bất phương trình bậc nhất một ẩn khi và chỉ khi: 
mỉ -2m =0 m(m—2)=0 m=0hoặcm =2 

" l +0 


<S=I1m<?2. 


mz#0 m0 


Vậy, với m = 2 bất phương trình đã cho là một bất phương trình bậc nhất một 
ẩn X. 

b._ Để bất phương trình: mx +(m- I)y+4<0 
là bất phương trình bậc nhất một ẩn có hai trường hợp: 

Trường hợp T: Nó là bất phương trình bậc nhất một ẩn x khi và chỉ khi: 


m#0 m #0 
c «€&>m= Ì. 
- |m-l=0 m=Ì 
Trường hợp 2: Nó là bất phương trình bậc nhất một ẩn y khi và chỉ khi: 
m=0 m=0 
«œ <>m =0. 
m—lz#0 m # Ì 
Kết luận: 


- ®_ Với m = I, bất phương trình đã cho là một bất phương trình bậc nhất một ấn x. 
s Vớim =0, bất phương trình đã cho là một bất phương trình bậc nhất một ân y.. 


S0 


Bất phương trình bậc nhất một ẩn dạng:ax + b>0,a #0 
được giải như sau: ax + b >0 cax > -b. 


yai b 
"_ Vớia >0,ta được x> -—. 
a 


Đs b 
s8 Vớia<(0),ta được x< -—. 
a 


Thí dụ §5: Giải các bất phương trình sau: 
1..2X<= 3> 5. 6- ke, 
Giải 


a. Biến đối tương đương bất phương trình về đạng: 2x > 3 © x > n 


. Vậy, bất phương trình có nghiệm x > ễ: 
b. Biến đổi tương đương bất phương trình về đạng: - 3x < - 6 ©x >2. 
Vậy, bất phương trình có nghiệm x > 2. 
II. CÁC VÍ DỤ MINH HOẠ 
Ví dụ 1: -$o sánh số a với số b, biết: 
a. X<2<>(a-b)x< 2(a - bì). b. x>8§<>(a- b)x < 8(a - bì. 
Giải 
a. Nhận xét rằng: 
"- Hai bất phương trình x < 2 và (a - b)x < 2(a - b) là hai bất phương trình 
cùng chiều. 
s Bất phương trình thứ hai có được sau khi nhân hai vế của bất phương trình 
thứ nhất với số (a - b). | 
Suyra:A-b>0<>a»>b. 
b. Nhận xét rằng: 
" Hai bất phương trình: x > § và (a - b)x < 8(a - b) 
là hai bất phương trình ngược chiều. 
s Bất phương trình thứ hai có được sau khi nhân hai vế của bất phương trình 
_thứ nhất với số (a - b). 
Suy ra: a- b<0<>a<b. 
Vídu 2: Giải các bất phương trình sau: 
a. -4x+12»>0. 
b. 3-4x> 19. 
c. (mˆ+ I)x -mÝ< -1, với m là tham số, 


8! 


Giải 

a. Biến đổi tương đương bất phương trình về dạng: - 4x > -12 > x < 3. 
Vậy, bất phương trình có nghiệm x < 3. 

b. Biến đổi tương đương bất phương trình vẻ dạng: 
— 4x> 19-3 ©- 4x > l6 © x< -4. 
Vậy, bất phương trình có nghiệm x < -4. 

c. Biến đổi tương đương bất phương trình về dạng: (mỶ + I)x < m'- 1. Œ*) 
Vì m + I luôn dương với mọi m nên khi chia cả hai vế của bất phương trình 
(*) cho mỶ + I thì dấu bất phương trình không thay đổi. cụ thể ta được: 


m°—l _ (m-l(m°+l) _„ 


x< =m/-l«€x<m-I. * 


mˆ +l m° +l 
Vậy. bất phương trình có nghiệm x < mỉ -]. 
Ví dụ 3; Cho bất phương trình: (m” - 2m)x + l <m. 
“3iải bất phương trình trong mỗi trường hợp sau: 
a. m=l. b. m= 2. ..e m=3. 
Giải 
a. Với m= I, bất phương trình có dạng: 
(1-2.1x+l<1© -x<0«€x>.0. 
_ Vậy, với m= I bất phương trình có nghiệm x > Ö. 
b. Với m = 2, bất phương trình có dạng: 
(2?~2.2)x + l <2 © 0x < I, luôn đúng. 
Vậy, với m=2 bất phương trình nghiệm đúng với mọi x. 
c. Với m = 3, bất phương trình có dạng: 


(~3/3x..1<3esxe2 xe 2, 


Vậy. với m = 3 bất phương trình có nghiệm x < R : 


Ví dụ 4; Tìm x để A <0, biết: A = =., : 


Giải 

__ Trước tiên ta đi rút gọn biểu thức A: 
Ôi 2~2xa 9. c2xsl 
R. "số ng. 


A=l- 


§2 


: Ki 
Đề A <Ô, ta phải có: == “"....n.n 


Vậy, với x> = thoả mãn điều kiện đầu bài. 


II. CÂU HỎI ÔN TẬP LÝ THUYẾT 

Câu hỏi l: Định nghĩa bất phương trình bậc nhất một ẩn và cho ví dụ. . 

Câu hỏi 2: Phát biểu hai quy tác biến đổi bất phương trình. 

Câu hỏi 3: Hai quy tắc biến đổi bất phương trình cũng giống như hai quy tắc 

biến đổi phương trình. Điều này có đúng: không ? 

Câu hỏi 4: Nếu phương pháp giải bất phương trình bậc nhất một ẩn. 

IV. BÀI TẬP ĐỀ NGHỊ 

Bài tập 1. Hãy nhân hai vế của môi bất phương trình sau với một số thích hợp để 
đưa bất phương trình về dạng x < a hoặc x > a: 


ä: Ố% > sắ, b. „ dề, x..... d. 27x>-3. 


Bài tập 2. Dùng các phép biến đổi tương đương để đưa các bất phương trình sau 
về đạng x < a hoặc x > a: 
a. 3x+2<8.. ` b.Š-4x< -1, 
c. (2m?+ L)x ~ 4m < -1, với m là tham số. 
Bài tập 3. So sánh số a với số b, biết: 


a. X>6<>(a—-b)x < 6(a - b). b. x>2€©©(a—-b)x >-2(b - a). 
Bài tập 4. Tìm điều kiện của tham số m để bất phương trình sau là bất phương 
trình bậc nhất một ẩn: 
a. m(m”- 1I)x”+ mx +6 >0. b. mx+(m +2)y+8<0. 


Bài tập 5. Giải các bất phương trình: 
a. 2x-l>3. - b. 8-4x<6. 
Bài tập 6. Tìm x biết: | 


a. 2x—- l]>0. c. X-5x<x?+]. 
b. 8-4x<0. d. 2x+l>5x-2. 
Bài tập 7. Tìm x để biểu thức sau có giá trị dương: | 
: 2 
a. đc D b. 5x?+ II. c. _ E2. I d. SN 
s2 K4] x-2 
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Bài tập 8. Cho bất phương trình: (mỶ - 4m + 3)x + l >m. 
Giải bất phương trình trong mỗi trường hợp sau: 
a. m=0. b. m= I. c.m=3. 
Bài tập 9. Với giá trị nào của m thì phương trình ẩn x: 
a. X— 3=m + 4 có nghiệm lớn hơn 2. 
b. 2x - 3= 2m +8 có nghiệm dương. 
c. 3x - l =6m +8 có nghiệm không nhỏ hơn 6. 
V. HƯỚNG DẪN - ĐÁP SỐ 
Bài tập l. Học sinh tự làm. 


Bài tập 2. 
a. x<3. 
b. x>3. 
c. Ta biến đổi: (2m + l)x -4m < -l © (2m + l)x < 4m“—] 
— @(2m'+ l)x< (2m + I)(2m - I), (1) 


Vì 2mỶ + I >0 với mọi m nên: (l) © x < 2m - I. 
Vậy, bất phương trình được chuyển thành x < 2m” - I. 
Bài tập 3. 
a. a<b. b. a>b. 
Bài tập 4. 
a.. Để bất phương trình: m(mỶ - I)x” + mx + 6 > 0 
là bất phương trình bậc nhất một ẩn khi và chỉ khi: 
m(mˆ ~ I)=0 . 
m#0 “ m#0 


<>m=+ ]. 


Vậy, với m = m(mỶ - l)x” + mx + 6 > 0 bất phương trình đã cho là một bất 
phương trình bậc nhất một ẩn x. 

b. Để bất phương trình: mx + (m + 2)y + 8< 0. 
là bất phương trình bậc nhất một ẩn có hai trường hợp: 

Trưởng hợp 1: Nó là bất phương trình bật nhất một ẩn x khi và chỉ khi: 


mz#0 mz#0 
= Sm= -2. 
m+2=0 m =-~2 
Trường hợp 2: Nó là bất phương trình bậc nhất một ẩn y khi và chỉ khi: 
m=0 m=0 
¬x = <m=Ô0. 
m+2z0 m #-~2 


Kết luận: 
se Vớim= ~2, bất phương trình đã cho là một bất phương trình bậc nhất một ẩn x. 
°  Vớim=0, bất phương trình đã cho là một bất phương trình bậc nhất một ẩn y. 
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Bài tập 5. 


a. X>2. b. x»> A 
.. 2 
Bài tập 6. 
A. X3, b. x>2. x. d. x<l1. 
Bài tập 7. 
a. X»>6, b. Mọi x. 
& XÃ na d. Trước tiên ta cân có x # 2. 
2x -4x 2X(x<2 
Khi đó. điều kiện là: Ö < sên KP ào } 9y se 4Ó», 
x-2 Xx-2 


Vậy điều kiện để biểu thức dương là 0 < x z 2. 
Bài tập 8. Viết lại bất phương trình: (mỶ - 4m + 3)x >m -I. 


a.. Với m =0, bất phương trình có dạng: 3x > -l <» x > - : 
3 


: : : ` | 
Vậy, với m = 0 bất phương trình có nghiệm x > . 


b. Với m = I, bất phương trình có dạng: 0x >0, luôn đúng. 
Vậy, với m = I bất phương trình nghiệm đúng với mọi x. 

c. Với m =3, bất phương trình có dạng: Óx > 2, mâu thuẫn. 
Vậy, với m = 3 bất phương trình vô nghiệm. 

Bài tập 9. Với giá trị nào của m thì phương trình ẩn x: 

a. Phương trình có nghiệm: x =m + 7 
Khi đó, để nghiệm của phương trình lớn hơn 2 điều kiện là: 
m+7>2<>m>-S. 
Vậy, với m > -5 thoả mãn điều kiện đầu bài. 

b. Phương trình có nghiệm: x =m + 5 : 


Khi đó, để nghiệm của phương trình dương điều kiện là: 


: II II 
m+ — >Ô<»m>—-—. ` 
2 2 


: gi II ....... 
Vậy, với m> - KT thoả mãn điều kiện đầu bài. 


c. Phương trình có nghiệm: x = 2m + 3. 
Khi đó, để nghiệm của phương trình không nhỏ hơn 6 điều kiện là: 


3 TU ¬ ` 
2m+3>6<>m> 1 . Vậy, Với m > 5 thoả mãn điều kiện đầu bài. 
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BẤT PHƯƠNG TRÌNH ĐƯA 
ĐƯỢC VỀ DẠNG BẬC NHẤT 


Với những bất phương trình đưa được về dạng ax + b Š 0 thông qua các phép biến 
đổi đại số thông thường, phương pháp giải được minh hoạ bởi các thí dụ sau: 
Thí dụ l1; Giải bất phương trình: 3(2x — 1) - (5x + 3) <- x. 
Giải 
Biến đổi phương trình về dạng: 
6x - 3— 5x~ 3 <—x —> Thực hiện phép tính để bỏ dấu ngoặc 


©6x-5x+x<3+3_ -> Chuyển các hạng tử chứa ẩn sang VT, các hằng số 


sang VP. 
©2x<6 —> Thư 'gọn, ta nhận được bất phương trình dạng ax =-b 
sx«<3. —> Sử dụng quy tắc chia để nhận được nghiệm của bất 


phương trình. 
Vậy, bất phương trình có nghiệm x< 3. 


Thí dụ 2: Giải bất phương trình: — _-1>8+ _ . 
Giải 
Biến đổi bất phương trình về dạng: 
3(xT—l)— 12 _ 96 +4(x + I) 
12 12 
«> 3x - 15 > 100 +4x —> Nhân hai vế với 12 để khử mâu. 


—> Quy đồng mẫu số hai vế. 


© -4x + 3x > I00+ 15 -> Chuyển các hạng tử chứa ẩn sang VT, các hằng 
số sang VP. 

œ -x>115€>x< -|15. ->Thu gọn. - 

Vậy, bất phương trình có nghiệm x < -1 15. 


N hân xé(:-.. 


1. Như vậy, để giải những bất phương trình đưa được vế dạng 

-ax+b&0 hoặc ax  - b, ta thực hiện theo các bước: 
Bước 1. Bằng việc sử dụng phép toán bỏ dấu ngoặc hay 
quy đồng mẫu ... để biến đổi bất phương trình 


ban đầu về dạng-ax + bš Ö hoặc ax  - b. 


NO é 


Bước 2 Giải bất phương trình nhận được, từ đó kết luận. 
Tuy nhiên, trong một số trường hợp chúng ta cần linh hoạt để 
nhận được những cách biến đổi đơn giản hơn, thí dụ: 

Xe... #6 KP 


2 $ 12 


«©(x-2)(- †+- † --)<0€x~2<0© x <2, 


| 
h 
Quá trình biến đổi bất phương trình có thể dẫn đến 
trường hợp đặc biệt là hệ số của ẩn bằng 0. Khi đó, bất 
phương trình có thể vô nghiệm hoặc nghiệm đúng với 


2 


“ 


mọi x, thí dụ: 

s Bất phương trình: 
3x+1<3x-1<>3x-3x<-1-1«©0<-2 
= Bất phương trình vô nghiệm. _ 

s_ Bất phương trình:x+2<x#+6«>x-x<6-2«>0<4 
= Bất phương trình nghiệm đúng với mọi x. 


II. CÁC VÍ DỤ MINH HOA 


Ví dụ |; Giải bất phương trình: II - 3(x + 1) > 2(x - 3) - Š. 


Giải 


._ Biến đổi bất phương trình về dạng: 
II—-3(x+ l)>2(x- 3)- 5«@ŠII—~3x—-3>2x-6-—5 


©  -3xX-2x>-6-5-ll+3‹>-5x»>-l9<> ShN So 


19 


: : ¬ 19 
Vậy, bất phương trình có nghiệm x < TÌ : 


Ví dụ 2: Giải bất phương trình: 3- " SA 


Giải 


_3 x-3 
8 


Ta có thể lựa chọn một trong hai cách giải sau: 
Cách I: Nhân hat vế của bất phương trình với 24, được: 
72 - 2(x- 3)< 24x - 3(x - 3) & 72 - 2x+6<24x- 3x+ 9 
<> -2x-24x+3x<0 72-6 <>-23x<-69œ>x>3. 
Vậy, bất phương trình có nghiệm x > 3. 


x3 


„. =Ä 
Cách 2: Biến đổi bất phương trình vẻ dạng: _ #1. e0 


12 


=œ=3/(2 ¬.= g)<0©x=3>0esx>3 


Vậy, bất phương trình có nghiệm x > 3. 
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t Trong lời giải của cách 2, ta không máy móc quy đồng mẫu 
thức hai vế rồi khử mẫu thức, bởi xuất phát từ nhận xét về 
- nhân tử chung x - 3, điều này sẽ giúp giảm đáng kể độ 


-¿ phức tạp tong lời giải. 
+ _ 
Ví dụ 3: Cho biểu thức: ng 
_ Tìm các giá trị của x sao cho giá trị của A lớn hơn -I nhưng nhỏ hơn I. Biểu 
diễn trên trục số các giá trị tìm được của x. 


Giải 
Trước tiên ta đi rút gọn biểu thức A: 
A=X†l_x~2 x+I-3x-2) X+tlI-3x+6 72x 
_— 6 2 — 6. 6 "““” 
. Để A > —I điều kiện là: 
7-2x 


>—-Ì©7-2x>-6<©-2x>_-6~— 1Ox<C., 


5 ĐếA< l điều kiện là: T—^*«<l ©1-~2% <6 ~2x <6~T@ Xờ 2. 


Vậy. để có đượ —l < A< I điều kiện là h << kê và ta có biểu diễn: 
X 


ỗ 1/2 13/2 


Cách biểu diễn trên trục được thực hiện như sau: 


BÁ : ty 02 A280) cÐ 3 1á 
I. Xác định vị trí của các điệm  VÁG 4 


2. Giữ nguyên đoạn thảng từ điểm : đến điểm si : 


3. Gạch chéo phần còn lại, gạch cả điểm sua 
Ví dụ 4; Trong cuộc thi bắn súng, mỗi hạ thủ được bán 10 phát. Mỗi lần trúng 
đích được 5 điểm, mỗi lần trượt bị trừ I điểm. Xa thủ nào đạt được 30 điểm trở 
lên thì được thưởng. Hỏi xạ thủ phải bắn trúng đích bao nhiêu lần được thưởng 2 
Giải: 
Gọi số lần bắn trúng đích là x. điều kiện xe N,O<x<10. (*) 
Vì: _ 
s Mỗi hạ thủ được bắn 10 phát nên số lần bắn trượt là 10 - x, khi đó tổng số 
điểm đạt được là 5x - (10 - X). 
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»“. Muốn được thưởng. tổng số điểm phải đạt từ 30 điểm trở lên, do đó: 
20 
5x—(I0-—x)> 30<> 5x - I0+x> 30<+6x > 40 © Kông 
Kết hợp với điều kiện (*). ta được: 
20 
xeN, —<x<l0 ©x=7.x=8.x=9,x= l0. 


Vậy, để nhận được thưởng thì số lần bản trúng đích phải là 7 Tần, hoặc 8 lần, 
hoặc 9 lần, hơặc 10 lần. 


II. CÂU HỎI ÔN TẬP LÝ THUYẾT 


Câu hỏi Í: Nêu các bước giải những bất phương trình đưa được vế dạng bất 
phương trình bạc nhất một ân. 


IV. BÀI TẬP ĐỀ NGHỊ 


Bài tập I. Giải các bất phương trình sau và hãy biêu diễn tập nghiệm của nó trên 


trục SỐ: 
a. 3Xx—5>2X. b. 3x<2x+4. 
c. 2+2x<2(x+2). d. 3: so 8 << BỘ. 
Bài tập 2. Giải các bất phương trình sau và hãy biểu diễn tập nghiệm của nó trên 
trục sô: 
a. 54—2<2(x-l)—(2- 3X). c. (X- 2) >xX(X+3).. 
b. (x—3)(x+3)<x(x - 6). d. (xX+2)>2x(x+2)+4. 


Bài tập 3. Giải các bất phương trình: 
a. X'+2(x—3)— I>x(x+ Š) + Ä, b.(x- l)(X+5)<(x- 3)J(x + Š). 
c. (X+2)(x+4)<(x- 2)(x+8)+ 26. 


Bài tập 4. Giải các bất phương trình sau và hãy biểu diễn tập nghiệm của nó trên 


trục số: 
2 2w se 5x~ 
8 6e be 8k 
3 4 8 
2 — 2x— = 
„ x†l x VÀ. ẩ: X TT 3x 
6 2 3 9 
Bài tập §. Giải các bất phương trình: 
8 q ý _— 
a. Xi tê cong vƯy b. ĐH X01 + 7 Xe In kenU 
3 6 2 5 3 2 
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Bài tập 6. Giải c 


ác bất phương trình: 


a. bó MUỆNG Là Tụ C. ˆU cế  cÚ 
5 ĐIỆN. 3 12 

b. 2-1 3x+4 
4 6 


Bài tập 7. Tìm các số tự nhiên n thoả mãn bất phương trình: 
a. 3(4n- 5)<2n +27. b. (n+2)- 40 <(n- 3)(n +3). 
Bài tập 8. Tìm các giá trị của x thoả mãn cả hai bất phương trỉnh sau và biểu diễn 
trên trục số: 
b. 3x—l>x—2và4x-I>2x- 3. 
Bài tập 9. Tìm giá trị của x để biểu thức sau có giá trị dương: 


a. 6xX—3<4x- lIvà5x+l>3x- 3. 


5—2Xx, x+27 3x-7 - 
Ni 6. em 
x+4 4 
kữa s 
6 3 
Bài tập 10. Cho biểu thức: HT 
ˆ x+l x-l I-x?jJ x”-I 


a. Rút gọn biểu thức A. 
V. HƯỚNG DẪN - ĐÁP SỐ - 


Bài tập I1. 
a. x>5%. b. x<3. d. Ø. 
Việc biểu diễn tập nghiệm trên trục số dành cho các em học sinh. 


b. Tìm các giá trị của x để A > 0. 


c. Mọi x. 


Bài tập 2.Giải các bất phương trình sau và hãy biểu diễn tập nghiệm của nó trên 
trục số: 


a.. Ø, b. x<-. ¬. d. x=0.. 
- 2 7 
Việc biểu diễn tập nghiệm trên trục số dành cho các em học sinh. 
Bài tập 3. 


a. Biến đổi bất phương trình về dạng: 
Xx'+2x—-6- l>x'+5x+5 © 3x< -l2 © x< -4. 
Vậy, bất phương trình có nghiệm x < -4. 

b. Biến đổi bất phương trình về dạng: 
(x+5)(x- l-x+3)<0<©>x+5<0€>x<-5. 
Vậy, bất phương trình có nghiệm x <.—5. 

c. Mọi x. | 
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Bài tập 4. Giải các bất phương trình sau và hãy biểu diễn tập nghiệm của nó trên 


trục số: 
25 


ủ. x<-3,: b x>lỗ5  c x>-Il, d.x<: 


Việc biểu diễn tập nghiêm trên trục số dành cho các em học sinh. 


Bài tập 5. 


9 79 
a. X>—. b. x>—. 
bì 19 
Bài tập 6. 
& lv Su b. Mọi x. `. 
5 &u 


Bài tập 7. 
a. Biến đổi biểu thức về dạng: l0n < 42 «+» n< 4,2 
Suy ra, ta chọn được n=0,n=1,n=2,n=3,n=4. 
b. Biến đổi biểu thức về dạng: 4n < 25 <> n< 6.25 
Suy ra, ta chọn được n =0,n= l,n=2,n=3,n=4,n=5,n=6. 
Bài tập 8.. Việc biểu diễn tập nghiệm trên trục số dành cho các em học sinh. 
a. Ta lần lượt giải các bãt phương trình: 
6x—- 3<4x- l<>x<l. 
5x+l>3x-3€©x> -2. 
Vậy, với -2 < x < I thoả mãn cả hai bất phương trình. 
b. Ta lần lượt giải các bất phương trình: 


XS l>A S2 €2X TỔ, 
4x- l>2x-3<>x>-l. 
Vậy, với X>ng thoả mãn cả hai bất phương trình. 


Bài tập 9. Tìm giá trị của x để biểu thức sau có giá trị dương: 


3 
.*£. b. x>—. c. x< 13. 
2 4 
Bài tập 10. — Để A có nghĩa điều kiện là x z + I. 
¬ 5 xẰ_ 
".. `... | SP che 4i ¿YĐỤN JJ.. 
: x“<=Íl 2x+l 2x+l 


b. Để A >0, điều kiện là: >0£32x+1>0©9 1> S2. 


2x+l 


Vậy, để A > 0 điều kiện là : Sã#L 


9Ị 


- BẤT PHƯƠNG TRÌNH 
CÓ HỆ Số CHỮ 


_L.KIẾN THỨC CƠ BẢN 
1. ĐẶT VẤN ĐỀ 
Chúng ta sẽ bát đầu với việc giải bất phương trình: 


ax—-8§<0O<>ax<8<«Œ©x<-. 
a 


Vậy, bất phương trình có nghiệm x < 


“Nhân xét; 


biÒ 


Ta thấy ngay: 
1. Với a=1 thì nghiệm là x < 8, tức lời giải trên là đúng. 


2. Vớia=0thì Š không xác định do đó lời giải trên là sai. 
a 


3. Vớia= -2 thì theo cách giải trên ta nghiệm là x < -4. 

Tuy nhiên, thực tế với a* -2 bất phương trình có dạng: 
~2x-8<0<> -2x<8<©x>-4. 

+ ` Tức lời giải trên là sai. 

—*.-..*x*- Như vậy, khi giải bất phương trình có hệ số chữ, ta cản chú ý 
_ đến các trường hợp nhỏ hơn 0, bằng 0 và lớn hơn 0 của hệ số 
của x„ đó được gọi là " Giải và biện luận hât phương trình theo 
tha số " 


2. GIẢI VÀ BIỆN LUẬN PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẤN 


Bài toán: Giải và biện luận phương trình : 
ax+b<0. 
PHƯƠNG PHÁP CHUNG 
_ Viết lại bất phương trình dưới dạng: ax < =b. — (1) 
Ta xét ba trường hợp: 
Truường hợp fƒ: Nếu a =0 > (1) 0< -b <>b<0. 
Vậy, ta được: 
s® Nếu b<0, bất phương trình nghiệm đúng với mọi x. 
e _ Nếu b >0, bất phương trình vô nghiệm. 


Trường hợp 2: Nếu s0 VIj 2b ke, 
a 


\ : b 
Trường hợp 3: Nếu a<0 >(1)«<>x>~——. 
a 
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Kết luận: 

- Với a =0 và b<0, bất phương trình nghiệm đúng với mọi x. 

- — Vớia =0 và b>0U, bất phương trình vỏ nghiệm. 

- _ Với a>0, nghiệm của băt phương trình là x <—=—. 
ho 3 


- __ Với a<0, nghiệm của bất phương trình là x > — 2. 

Thí dụ l: Giải và biện luận bất phương trình: mx + l < - mử. 

Giải 
Biến đổi bất phương trình về dạng: mx < - m- I. (1) 
Xét ba trường hợp: : 
Trường hợp Ï: Với m = Ö, ta được: (]) » 0 < —1, mâu thuẫn. 


2 
: - mí +l 
Trường hợp 2: Với m > Ú. ta được: (Ì) © x <—- : 


m? +l 


Trường hợp 3: Với m < Ö. ta được: (1) c>x>~— 


Kết luận: - Với m =0, bất phương trình vô nghiệm. 


: : : m?+l 
— Với m >0, bất phương trình có nghiệm là x < — : 
m 
= : : : : : mˆ +l 
— Với m <0, bất phương trình có nghiệm là x > — : 
: m. 


II. CÁC VÍ DỤ MINH HOA 
Ví dự l: Giải và biện luận bất phương trình: mx - 2 > x - 3m. 
Giải 
Viết lại bất phương trình dưới dạng: (m - l)x > 2 - 3m. (1l) 
Xét ba trường hợp: 
Trường hợp l: Với m - l =0<>m = Ï. 
(1) © 0x >-~I (luôn đúng), bất phương trình nghiệm đúng Vx. 
Trường hợp 2: Với m - l >0 <>m > Ï. 


2-3m 


(l)©x> .” là nghiệm của bất phương trình. 


Trường hợp 3: Với m - l <0 <>m < ]Ì. 


-3 ` : 
: ñ , là nghiệm của bất phương trình. 


(l)©x< 


Kết luận: - Với m = 1, bất phương trình nghiệm đúng với mọi x. 
2-3m 
m-Iˆ 
2-3m 
m-1ˆ 


— Với m > l1, bất phương trình có nghiệm là x > 


~ Với m < 1, bất phương trình có nghiệm là x < 
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Ví dụ 2: Tìm m để bất phương trình: m°x + 4m - 3< x + mỶ vô nghiệm . 
Giải. 
Viết lại bất phương trình dưới dạng: (m”- 1)x - (m°- 4m +3)<0. (1) 
Khi đó, bất phương trình vô nghiệm: 


m?—I=0 Ñ =+l 
= = ©Sm=l. 
ME I<m<3 
Vậy, với m = l bất phương trình vô nghiệm: 
Ví dụ 3: Xác định m sao cho hai bất phương trình sau tương đương 
(m- l)x—m + 3 >0 và (m + l)x-m + 2>0. 
Giải : 
Viết lại các bất phương trình dưới dạng: (m - l)x >m - 3 (Í) 
(m+l)x>m-2. (2) 

Ta đi xét các trường hợp:. 
Trường hợp !: Nếu m = ]. 

(1Ù © 0x >--2. luôn đúng. 

| 

(2)>x>- s? 
Vậy, (1) và (2) không tương đương. 
Trường hợp 2: Nếu m = -]. 

()Sx<2. 

(2) © 0x >-3, luôn đúng. 
Vậy, (1) và (2) không tương đương. 
Trường hợp 3: Nếu m z + I. 

(m-l)(m+l)>0 

Khi đó, (1) và (2) tương đương <> 4 m-3 _m-2 <>m =5. 


m-Ì m+l 
Vậy, với m = 5, hai bất phương trình tương đương với nhau. 


II. CÂU HỎI ÔN TẬP LÝ THUYẾT 
Câu hỏi l: Hãy trình bày phương pháp giải và biện luận bất phương trình: ax + b < Ö. 
Câu hỏi 2: Hãy trình bày phương pháp giải và biện luận bất phương trình: ax + b < 0. 
Câu hỏi 3: Hãy trình bày phương pháp giải và biện luận bất phương trình: ax + b > Ö. 
Câu hỏi 4: Hãy trình bày phương pháp giải và biện luận bất phương trình: ax + b > Ô. 
IV. BÀI TẬP ĐỀ NGHỊ 
Bài tập 1. Giải và biện luận các bất phương trình: 

(m+m+ I)x + 3m > (m°+ 2)x + 5m - l. 
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Bài tập 2. Giải và biện luận các bất phương trình: 


x—] x+I 

a Xx+ ———— —~ mA. 
m+l m+Í 
x—I x+l 

b x+ 


> ——— -(m+ Ì)x, với m #0. 
m 


Bài tập 3. Giải và biện luận bất phương trình: x + l > T + —, với a.b> 0. 
a 


V. HƯỚNG DẪN 
Bài tập I: Biến đổi bất phương trình về dạng: (m - 1)x > 2m - ]. 
= Với m= |, ta được: 0 > -[l, luôn đúng. 


® Với m> Ì, ta được: x> 2U A05 
m~Ì 


2m-—] 


“=_ Với m<0Ô, ta được: x< 


Bài tập 2: 
a. Biến đổi bất phương trình về dạng: 
l X 
> + 
m+l m+l m+l  m+l 


® Với m =-—], bất phương trình vô nghiệm. 


x+ —mx <> (m + l)x> _ 
_m 


+]. 


® Vớim>-], ta được: x > nu 
(m+l) 


® Vớim<-—], ta được: x < sa. 
(m+l) 


b. Biến đổi bất phương trình về dạng: 
x.e — > + _ ~ (m+ ])x © (m + 2)x> . 
7mm mm m 
s®. Với m =-2, bất phương trình vô nghiệm. 


" Với m>-2, ta đƯỢC: X> —————-. 
: m(m+2) 


® Với m<-2, ta được: x< mm. 
m(m+2) 


Bài tập 3: Biến đổi bất phương trình về dạng: a(a - b)x < b(a - b). 
s® Với a =b, bất phương trình vô nghiệm. 


b Vớig2 b,lA được: x< . 
a 


Sẽ b 
" Vớïa<b,ta đƯỢC: X> —. 
- a 
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PHƯƠNG TRÌNH CHỨA ĐẤU 
GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI 


I. KIẾN THỨC CƠ BẢN 
1. NHẮC LẠI VỀ GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI 


. „ a nếua>0 
Với số a, ta có: |a| = ' ' 
~a nếu a< 
f(x) nếuf(x)>0 _„ 
f(x) nếu f(x)< 0` 


Thí dụ 1: Bỏ dấu giá trị tuyệt đối và rút gọn các biểu thức: 
a. A=lx-4l+x-3khix>4. - b.B=2x + 3- lI - 2xI khi x > 


Tương tự như vậy, với đa thức ta cũng n lf(x)l = L 


_ 


2 
< 


b. C=lx-—2l+l2x - 3l +2x + I khi x >2. 
c. D=lx- Il+2x- 3. 


a. VỚI giả thiết x > 4, ta suy ra: x- 4 >0 => lx - 4l=x - Ả, 
Do đó, A được viết lại: A = x - 4+ x~ 3= 2x -— 7. 


: | 
b. Với giả thiết x > 5 :18:40ÿ ra: l ~ 2x <0 => II - 2xI = -(1 - 2x). 


Do đó, B được viết lại: B = 2x + 3 - [~(I - 2x)]= 2x + 3+ 1— 2x= 4. 
c. Với giả thiết x > 2, ta suy ra: x- 2>0 => lx - 2l= x- 2. 
2x-3>0= l2x - 3l=2x - 3. 
Do đó. C được viết lại: C= x - 2 +2x-- 3 +2x+ l=5x- 4. 
d. Ta đi xét hai trường hợp: 
Trường hợp 1: Khi x- 1 >0<>x> [, ta được: D=x— I+2x-— 3=3x- 4. 
Trường hợp 2: Khi x - <0 <»x< 1, ta được: KT VỊ VIÊN x—2. 
3x—-4 khix>Il 
x-=2_ khix<l. 
- Xuất phát từ nội dung trong thí dụ trên, người ta có thể phát 
triển thành yêu cầu giải phương trình chứa dấu trị tuyệt đối, 
cụ thể: 
a. Tìm các nghiệm x >4 của phương trình: 
|x-4|[+x- 3=0. 


Tóm lại: D = | 


b. Tìm các nghiệm x > ; của phương trình: 
2x+3= |1-2xỊ. 


c. Tìm các nghiệm x > 2 của phương trình: 
|x~2[ † |2x-ãä| +2x+120 
đ. Giai phương trình: 
|x-1|+2x-3=0. 
2. GIẢI PHƯƠNG TRÌNH CHÚA ĐẤU GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI 
Trong phạm vị kiến thức lớp § chúng ta sẽ chỉ quan tâm tới ba dạng phương ' 
trình chứa đấu giá trị tuyệt đối, bao gÖm: 
Dạng Ú: Phương trình: If(x) = k, với k là hàng số không âm. 
Dạng 2: Phương trình: lf(x) | = lg(X)I 
Dạng 3: Phương trình: lIf(x)I = g(x). 
Để tiên tiếp cận với kiến thức cho từng dạng phương trình. tài liệu này sẽ trình 
bày theo kiêu thứ tư. 


Bài toán 1: Giải phương trình : Ifx)l = k, với k là hàng số không âm. 
Phương pháp giải 

Thực hiện theo các bước: 

Bước 1: Đặt điều kiện để f(x) xác định (nếu cần). 


` f(x)=k . 
Bước 2: ` Khi đó: If(x)l =K«<+2 |. => nphiệm x. 
f(x)=-Kk 
Bước 3: Kiểm tra điều kiện, từ đó đưa ra kết luận nghiệm cho phương 


trình. 


=.. =oemsre== san — 


Thí dụ 2: Giải các phương trình sau: 


x+l| 
a. J2x— 3L= I. b. —|-2=0 
KỊ 
Giải 
a.. Biến đổi tương đương phương trình: l2x — 3= l 
2x-3=I 2x=l+3 x=2 
=I c «» : 
2x-3=-Il 2x=-l+3 x=l 
Vậy, phương trình có hai nghiệm x = 2 và x= |. 
b. Điều kiện xác định của phương trình là x z 0. 
Biến đổi tương đương phương trình: 
x+Ï 
đc CĐ x=l 
x+I X x+l=2x x—-2x=-Ì 
——I =2<> = «> =_ L- 
X Xi co x+l=-2x x+2x=-—l X=~-= 
` 2 
Vậy, phương trình có hai nghiệm x = Ì và x= _.. 
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Bài toán 2: Giải phương trình : lf(x)l = lg(x)l. 
Phương pháp giải 

Thực hiện theo các bước: 

Bước 1: Đặt điều kiện để f(x) và g(x) xác định (nếu cần). 
f(x) = g(x) 
f(x) = ~g() 


Bước 2: Khi đó: lf(x) = lg(x)l © = nghiệm x. 


Thí dụ 3: Giải các phương trình sau: 


ˆ_x+2 
a. J2x+3l= lx — 31, —— „+ =Ð 
x+l ˆ} 
Giải 
a.. Biến đối tương đương phương trình: l2x + 3l = Ix - 3l 
2x+3=x-3 2x-x=-3-3 X=~6 
— F «© . 
2x+3=-(x-3) 2x+x=3-3 x=0 
Vậy, phương trình có hai nghiệm x = -6 và x = Ö. 
b.._ Điều kiện xác định của phương trình là x z 0. 
Biến đổi tương đương phương trình: 
lK —Xx+2 
x -x+2 B22 00ÀàG,, 
—| =lxÌ© là 
x+l x=x+2 
KH 
X-x+2=xX(x+l) 2x=2 
ng c n _ ©€©®X=Ì]. 
x?-x+2=-x(x+l) - |2xˆ =-2,vônghiệm 


Vậy, phương trình có nghiệm x = ]. 


Bài toán 3: Giải phương trình : lf(x)l = g(x). 
Phương pháp giải ‹ 
Ta có thể lựa chọn một trong hai cách sau: 
Cách 1: (Phá dấu trị tuyệt đối) Thực hiện theo các bước: 
Bước !: Đặt điều kiện để f(x) và g(x) xác định (nếu cần). 
Bước 2: Xét hai trường hợp: 
Trường hợp 1: Nếu f(x) 3 0. l (Ù 
Phương trình có dạng: f(x) = g(x) = nghiệm x và kiểm tra điều kiện (1). 
Trường hợp 2: Nếu f(x) < 0. (2) 
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Bước 3: Kiểm tra điều kiện, từ đó đưa ra kết luận nghiệm cho phương trình. - j 


Phương trình có dạng: -f(x) = g(x) _ 
= nghiệm x và kiểm tra điều kiện (2). 
Bước 3: Kết luận nghiệm cho phương trình. 

Cách 2: Thực hiện theo các bước: 
Bước I: Đặt điều kiện để f(x) và g(x) xác định (nếu cần) và g(x) > 0. 


f(x)= g(x 
Bước 2: Khi đó: lÍ(x)l = g(x) c> 5 MS = nghiệm x. 
f(x) = -g(X) 
Bước 3: Kiểm tra điều kiện, từ đó đưa ra kết luận nghiệm cho phương 
trình. 
Thí dụ 4: Giải phương trình: lx + 4l + 3x = 5. 


Giải 
Ta có thể lựa chọn môi trong hai cách sau: 
Cách 1: Xét hai trường hợp: 
Trường hợp !: Nếu x+4>0<»>x>3 -4. (1) 
Khi đó, phương trình có dạng: 
x+4+3x=5<©4x=l<©>x= „thoả mãn diều kiện (1). 
Trường hợp 2: Nếu x +4 <0 <3» x< -4. (2) 
Khi đó, phương trình có dạng: 


-(x+4)+ 3x=5<>2x=09 


©SXx= ñ , không thoả mân điều kiện (2). 


Vậy, phương trình có nghiệm x = . Ề 

Cách 2: Viết lại phương trình dưới dạng: lx + 4l = 5 - 3x. 
Với điều kiện: 5 ~ 3x > 0 ca x < Š. “Sa, 
Khi đó, phương trình được biến đổi: lx + 4l = 5 - 3x 


ng. vi 
c> 


x+4=-(Š5-3x) 


x= không thoảmãn(*) 


t|\Ð +~|— 


Vậy, phương trình có nghiệm x = R 
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Qua thí dụ trên, đổi với các em học sinh hăn thấy rằng " C hai 
cách giải được trình bảy đều có độ phức tạp như nhau ". Chính 
vì vậy, tại đây đặt ra một câu hoi " 7rong trường hợp nào cách I 


, nn, 2 » Š ' X Ÿ quệyn ' ý ~ 
to ra hiệu qua hơn cách 2 và ngược lại 7" - Câu tra lời các em sẽ 


nhận được trong, phần các tí đụ mưnh hoa. 


II. CÁC VÍ DỤ MINH HOA 
Ví dụ |; Bỏ dâu giá trị tuyệt đối và rút gọn các biểu thức: 
a. A=lx-2l+ 3x- 2 khi x> 2. 
b. B=lx- 3+ l3 -— 2xI+ x+ 8 khi x> 3. 
Giai 
a. Với giả thiết x > 2, ta suyra:x— 2 >0 =>lx- 2l=x= 2. 
Do đó, A được viết lại: A=x—2+3x-2=4x- 4. 
b. Với gia thiết x > 3, ta suyra:x- 3>0 =>Ìix- 3l=x- 3. 
3-2x<0=l3-2xI=-(3 - 2x). 
Do đó, B được viết lại: 
B=x-3-(3-2x)+x+8=x-3-3+2x+x+8=3x+2. 
Ví du 2: Giải phương trình: 2x - 3ml = lx + 6l, với m là tham số. 
Giải 
Biến đổi tương đương phương trình: 
2x=3ảm=x+Ó6 


l2x - 3ml = Íx + 6l 
2x— 3m = -(X +6) 


2x-x=6+3m x=6+3m 
«$ 
2x+x=-6+3m |x=m-2 
Vậy, phương trình có hai nghiệm x = 6 + 3m Và x =m - 2. 
: " sa. IX#2| 
Ví dụ 3: Giải phương trình: lx=2| = 1, 
X “| 
Giải 
Điều kiện xác định của phương trình là x z 2. 
Ta có thể lựa chọn một trong hai cách trình bày sau: 
Cách 1: Biến đổi tương đương phương trình: 


x+2 
-_2 ` x+2=x-2 
D Xu =1Ie@Ằœl|* ? <> ' =0 Ô, 
x-2 X2 x†+2=-(X-2) 
x-2— 


Vậy, phương trình có nghiệm x = Ú. 
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Cách 2: Biến đối tương đương phương trình: 
x+2l X+2=x~2 
———I =l<>lã+2l=lx -2l<> <>x=0 
|x—2 \ 


Vậy, phương trình có nghiệm x = 0. 


Ví dụ 4: Giải phương trình: Lx - 2| + 3x =4. 
Giải 
Ta có thể lựa chọn một trong hai cách sau: 
Cách ƒ: Xét hai trường hợp: 
Trường hợp !: Nếu x—2>0<+»x> 2. (1) 
Khi đó, phương trình có đạng: x - 2+ 3x=4«<>4x=6 


«S©x= B „ không thoả mãn điều kiện (1). 


Trường hợp 2: Nếu x~ 2<0<>x< 2. (2) 
Khi đó, phương trình có dạng: -(x - 2) + 3x =4<> 2x =2 
<> x= ], thoả mãn điều kiện (2). 
Vậy, phương trình có nghiệm x = Ì. 

Cách 2: Viết lại phương trình dưới dạng: Íx - 2l = 4 - 3x. 


` x 4 
Với điều kiện: 4 - 3x >0<>x< Et (*) 


Khi đó, phương trình được biến đổi: lx - 2| = 4 - 3x - 


E) 
x-2=á-3x x== khôngthoàmãn(*) 
« Đ„ : 
xX-2=-(4-3x) 


xe] 
Vậy, phương trình có nghiệm x = Ì. 


vả -_ Ví dụ tiếp theo sẽ trả lời câu hỏi " 7?ong trường hợp nào cách 1 to 


:_.. ra hiệu qua hơn cách 2 và ngược lại 2" 


Ví dụS; Giải các phương trình: 


a. lx+ll=x°+x. b. lx°-2xI+4=2x. 
Giải 
a. Xét hai trường hợp: 
Trường hợp !: Nếu x+ >0<»x>-I. (1) 
Khi đó, phương trình có dạng: x + l =x”+xe>x/= 
©x=#£I, thoả mãn điều kiện (). 


10: 


Trường hợp 2: Nếu x + 1 <0 x<~I. (2) 
Khi đó, phương trình có dạng: 
-(X+l)=Xx”+x<€©xÌ+2x+l=0«©(x+l)*=0 
©x=-l, không thoả mãn điều kiện (2). 
Vậy, phương trình có hai nghiệm x = + l. 

b. Viết lại phương trình dưới dạng: lx” - 2xI = 2x - 4. 
Với điều kiện: 2x - 4>0<>x>2. (*) 
Khi đó. phương trình được biến đổi: lx? - 2xI = 2x - 4 


x?°-2x=2x-4 x°-4x+4=0 .” 
© © c© 
x?—2x= -(2x - 4) x' =4 x=+12 


_ l h | 
x=-~2 khôngthoảmãn(*) 

Vậy, phương trình có nghiệm x = 2. 
Nhân xét: 1. Trong câu a), chúng ta đã lựa chọn cách 1 để thực hiện là 
bởi nếu sử dụng cách 2 chúng ta sẽ gặp một bất lợi khi 
phải giải bất phương trình x? + x > 0. Tuy nhiên, cũng có 
thể khắc phục được vấn đề này bằng việc " Không đi giải 
điều kiện mà cứ tệp tục thực hiện sau đó thư lại", cụ thể: 
Với điều kiện: x”+ x >0. (*) 
Khi đó, phương trình được biến đổi: |x + 1| = x” + x 


x+l=xŸ+x x?=] 
«c© œ§ 
x+l=-(x?+x) x?+2x+lI=0 


| =#l Ễ =| 

c© œ 

(x+l“=0_ |x=-l 

Thứ lại: 

s®- Vớix=1ta được x°+ x= 1?+1=2>0 luôn đúng. 

" Vớix= -1 ta được x'+x=(- 1-1=0>0 luôn đúng. 
Vậy, phương trình có hai nghiệm x = + 1. 

Trong câu b), chúng ta đã lựa chọn cách 2 để thực hiện là 
bởi nếu sử dụng cách 1 chúng ta sẽ gặp một bất lợi khi phải 
giải bất phương trình xỶ - 2x > 0 và xỶ - 2x < 0. Tuy nhiên, 
cũng có thể khắc phục được vấn đề này bằng việc " Không 
đi giải điều kiện mà cứ tiếp tục thực hiện sau đó thử lại " - 
Đề nghị bạn đọc tự làm. 
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3. Một câu hỏi sẽ được đặt ra tại đây là " Với một phương trình 
có đang đặc biệt hơn một chút (thí dụ 2/x— 1Ị =x`= 2x- 2) 
thì ngoài Việc lựa chọn mọt trong; hai cách giai đã biết thì 
côn có rHỌt phường pháp giải khác không; 2" - Câu tra lời " 
Đương nhiên sẽ có ". Ví dụ sau sẽ mình hoạ phương, pháp 
đặt ấn phụ để giải phương, trình nay. 


Ví dụó6; Giải phương trình: 2lx - lÍ= x` - 2x - 2. 
Giải 
Viết lại phương trình dưới dạng: 
(\ ~=2w+-ÍD= 3 = IÍ=3=0>(x= H =2lx~1l=3=0. (l) 
Đặt t= Ix — LÍ, điều kiên t > 0. 
Khi đó: (1) & t - 2t - 3=0 ©@t+t~3t1+3=0©t(t+L)—3(t+ 1) =0 


t>U) 


<>(t+l)(t-3)=0 <6 t=3. 
t+l>l 


: x-l=3 x=4 
Với t= 3, ta được: <> lx - lÍ = 3 tê K) "| 
Vậy, phương trình có 2 nghiệm là x = 4 hoặc x = - 2. 
Chú ý: - Tiếp theo chúng, ta sẽ sử dụng một ví dụ để minh hoạ phương 
-_ pháp giải phương trình chứa nhiều hơn 1 đấu giá trị tuyệt đối. 
Ví dụ 7; Giải phương trình: lx - lÍ + lx - 3| = 2. 


Giải : x-l<0  x-l>0_ x-l>0 
Nhận xét ràng: AI A3 ` 
———————r————> 
x—=l>0<>x>l], v v "„..- 
x-3>0<©>x>3, X-3<J x-3<Ú x-3>0 


do đó, để thực hiện việc bỏ dấu giá trị tuyệt đố: cho phương trình chúng ta cần 
phải xét ba trường hợp. | 
Trường hợp 1: Nếu x < I. (1) 
Khi đó, phương trình có dạng: -(x - l)- (x~ 3)= 2> -2x+4=2 
©>x= I, thoả mãn điều kiện (1). 


Trường hợp 2: Nếu l < x< 3. (2) 
Khi đó, phương trình có đạng: (x - l) - (x - 3)= 2 c> 2 = 2, luôn đúng. 
Trường hợp 3: Nếu x > 3. (3) 


Khi đó, phương trình có dạng: (x - l) +(x- 3)=2 2x -4=2 
c>x =3, thoả mãn điều kiện (3). 
Vậy, phương trình có nghiệm I < x < 3. 
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Chú ý: s¿ Qua kết quả của phương trình trên, chúng ta nhận thấy một 


£ 7z 77 điều rất thú vị là nghiệm của phương trình có thể là một đoạn 
trên trục số. 
Ví dụ 8: Giải phương trìni: tên + ` AI 2. (1) 
Xx+ : 
Giải 


Điều kiện xác định của phương trình là x z -]. 
Ta có thể lựa chọn một trong hai cách sau: 


Ix+l 


: mm... 
Cách T: Đặt t= „ điêu Kiện t > 0. 


Khi dáZdyee È +1=2<«©tU-2t+l=0<©t=] 
t 


) +l=3 Xx=2 

& } 1Ì 1e go Xey |4 =Í" 
|x+l=-3 

Vậy, phương trình có 2 nghiệm x = 2 và x = -4. 


Cách 2: Áp dụng bất đẳng thức Côsi, ta được: : 


3 
T=- 3 2E gi j Jx+H — 2 _vp, 
Ix+Il 3 Ix+Il 3 


Vậy phương trình tương đương với : 
ò- .. XS] 
Ix+lIl bi 


: x+l=3 x=2 
<>9=(x+l)< = 


x+l=-3 
Vậy, phương trình có 2 nghiệm x = 2 và x = -4. 
II. CÂU HỎI ÔN TẬP LÝ THUYẾT 
Câu hỏi 1: Hãy trình bày phương pháp giải bất phương trình: 
lf(x)I = k, với k là hàng số không N 
Câu hỏi 2: Hãy trình bày phương pháp giải bất phương trình: lf(x)! = lg(x)I. 
Câu hỏi 3: Hãy trình bày phương pháp giải bất phương trình: lf(x)l = g(x). 
IV. BÀI TẬP ĐỀ NGHỊ 
Bài tập 1. Bỏ dấu giá trị tuyệt đối và rút gọn các biểu thức: 
a. A=lx— 3l + x — 2 trong hai trường hợp x 3 3 và x < 3. 
b. B=2x+ 3—] - 2xI trong hai trường hợp x > | và x < 0. 
c. C=lx- 4l - 3x + lÌ trong hai trường hợp x 3 Š và x < 3. 


đ. D=lx - II+ lx— 2l+ 2x - 5Í trong hai trường hợp x > 4 và x< -I. 
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Bài tập 2. Giai các phương trình: 
a. lx- di=5. b. l2x- 3l= 4. 
c. l3- 2xl=7. d. |Í-3xÌ~1=3. 
Bài tập 3. Giải các phương trình: 
a.|2x- 3|+2=8. b. 4x+3i+1=0. 
c. 42x-l|+3=15. d. 3lx- l|—3= 5. 


Bài tập 4. Giải các phương trình: 


a. Ix— 3l = l2XI. B. J=1l=|xelHl: 
c. lÄẦx — I=lx - 2l. c. l5x~ 4l= l4 - 3xI. 
Bài tập 5. Giải các phương trình: 
x-I| T# =Ï 
22 1= 
X K=l] 


Bài tập 6. Giải các phương trình: 

a. |x—2|= 18 - 3x. b. |x+3|=2x - l1. 

c. |5x-3|=x+7. d. |5-2x|+x= ]. 
Bài tập 7. Giải các phương trình sau với m là tham số: 

a. Íx — 2ml = l3x + 4I. b. l3x+ 2l = lx - 2ml. 
Bài tập 8. * Giải các phương trình: 

a. lx— ll=Xx`—X. b. lx-ll=x'+x+]l. 

c. 4x ”-2xl+l=2x.. d. lx=5x+4l=x+4. 
Bài tập 9. * Giải các phương trình sau với m là tham số: 

a. lmx+ ll=lx+ 1 b. lím + 2)x - 3l = lImx - Á4I. 
Bài tập 10. Giải và biên luận phương trình: 

a. lmx + lI= l2x +m - 3l. 


b. lx — lÍ= mx + 2m - I. b. 2(xI+m - l)=lxl-m+3. 
Bài tập II. * Giải các phương trình: 

a. Ix— 2l+ lx - 4l= 2. : b. lx~ lHI+l2x—6l=7. 

c. Ix— ll+lx - 2l+ lx - 3l= 6. d. lx— lI- 2lx - 2l + 3lx - 3l = 4. 


V. HƯỚNG DẪN - ĐÁP SỐ 
Bài tập 1. 
3Ÿ: kif# #3 


a. Tacó: A= : b. Tacó: B= 
| khix<3 


4x+3 khix>l 
3 khix< 0ˆ 


-2x+7 khix>Š 4x-8 khix>4 
c. Ta có: C= : d. Tacó:D= 


—4x+l5 khix<3 


-4x—8 khix<-—l_ 
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Bài tập 2. 


a. X=9.x=-l] b T. nI 
2 ) 
3.- 
b. x=5,x=-2 d. x=i VUờ 2. 
Bài tập 3. 
a _. b. Vô nghiệm. 
RÙ 2 
€Ồ.X=2.x=-l d =... 
3 3 
Bài tập 4. 
3 
a. X=-3,x=l. b. KIÊN RE na 
BE on, d. x=Íl,x=0. 
2 4 
Bài tập 5. 
a. by20 xổ. 
3 3 
Bài tập 6. Giải các phương trình: 
a. X=5. b. x=4. CC RA. d. x=3. 
2 3 
Bài tập 7. Giải các phương trình sau với m là tham số: 
a. x=m~2,X= 7 (m2) b.x==m= l,x= 2(m =1) 
Bài tập 8. 
a. Xét hai trường hợp: 
Trường hợp !: Nếu x— L>0<>x > I. `) 


Khi đó, phương trình có dạng: x - l =x”-x€>x”-2x+1=0 
©(x-~ l) =0 <>x= !, thoả mãn điều kiện (1). 
Trường hợp 2: Nếu x~ 1<0<>x< 1. (2) 
Khi đó, phương trình có dạng: -x + l = xÌ- xe>xÌ=l€sx=+]. 
=x=-], thoả mãn điều kiện (2). Vậy, phương trình có hai nghiệm x = + l. 
b. Xét hai trường hợp: 
Trường hợp !: Nếu x— 1>0<>x> I. (1) 
Khi đó, phương trình có dạng: x - l=xÌ+x+l«<>xÌ=-2 


œx=-Ÿ2, không thoả mãn điều kiện (I). 
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Trường hợp 23: Nêu x— l<0<3x<]. (2) 
Khi đó, phương trình có dạng: -x+l=x'+x+l ©x`+2x=0 
c<>x=0, thoả mãn điều kiến (2). 

Vậy, phương trình có nghiệm x=Ö, 


c. Biến đổi phương trình về dang: l4x” - 2xI =2x - I. 


Với điều kiện: 2x - l >0<>x> ễ, (®) 
Khi đó, phương trình được biến đối: 14x” - 2xI = 2x - l 
Khu 
4xÌ—2x=2x-—l 4x -4x+l=0 (2x—l) =0 | 
c© «© : «& Ị ©Xx=_—. 
4x? —2x =~(2x —l) 4x" =1 k=t; 2 


Vậy, phương trình có nghiệm x = ; : 


BẤT ĐĂNG THỨC 


Mở ĐẦU 


1. ĐỊNH NGHĨA 
Bất đẳng thức ià hệ thức có một trong các dạng: A > B, A >B 


A<B,A<B. 

2. TÍNH CHẤT CƠ BẢN 

Với a, b, c, đ là các số thực, ta luôn có: 

Tính chất !: Nếu a>b<>b<a. 

Tính chất 2: Nếu a>b và b>c thì a > c. 

Tính chút 3: Nếua>b«€©>a+c>b+c. 

Tính chất : Nếua>b 

a b 
ac>bcnếuc>0 | c TU MU 


và 
ac < bc nếu c< 0 ä 98 „ 
—<— nếu c<0 
È € 
Tính chất 5: Nếu a>bvàc >dthìa+c>b+d. 
Chú ý quan trọng: không áp dụng được “quy tắc” trên cho phép 
trừ hai bất đẳng thức cùng chiều. 
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Tính chất6: Nếu a>b >0 vàc > đ>0 thì ac > bd. 


s4... 
—<~ nếu ab>0 
Tính chất 7: Nếua>bthì: |3 


—>— nếu ab<0 
a b 


Tính chất 8: Nếu a> bthì a”"*'> bê"*U với neN'. 
Tính chất 9:  Nếua >b>0 thì aˆ>b*. với neN'. 


Tính chất 10: Nếua>b>0thì ta >fb. với ne NỈ. 


Bởi toán 


CÁC PHƯƠNG PHÁP 
1 CHỨNG MINH HBẤT ĐĂNG THÚỨC 


I. PHƯƠNG PHÁP 


Bài toán: Chứng minh bất đẳng thức: A > B. 
PHƯƠNG PHÁP CHUNG 
Ta lựa chọn mội trong các phương pháp sau: 
Phương pháp I: ` Phương pháp chứng mình bằng định nghĩa. Khi đó ta lựa chọn 
theo các hướng: 
Hướng !: Chứng minh A - B>0. 
Hướng 2: Thực hiện các phép biến đổi đại số để biến đổi bất đăng thức 
ban đầu về một bất đăng thức đúng. 
Hướng 3: Xuất phát từ bất đảng thức đúng. 
Hướng 4: Biến đổi vế trái hoặc vẽ phải. . 
Phương pháp 2: Sứ dụng tính chát bắc cẩu, tức là chứng minh: A > C và C > B. 
Phương pháp 3: Phương pháp chứng mình phản chứng, được ấp dụng VỚI các 
bài toán yêu cầu chứng minh ít nhất một bất đẳng thức trong 
các bất đảng thức đã cho là đúng hoặc šai. 
Phương pháp 4: Pluơng pháp hình học, bàng việc sử dụng tính chất: 
" Nếu a, b, c là độ ba cạnh của một tam giác thì 
a+bD>cvàjla-b/<c". 
II. VÍ DỤ MINH HOẠ 
Ví dụ |: Chứng minh rằng với mọi số thực a, b, c luôn có: 
a?+ b?+ c?> ab + be + ca. 
Giải 
Ta có ba cách trình bày theo phương pháp I (mang tính minh hoa), như sau: 
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Cách T: Ta biến đối bắt đang thức như sau: a + bí + cÝ - (ab + be + ca) >0 
¬" M Ệ " 3 
b“ b~ bề S0 aT 
- ab+ —}+( -be+- lí ca+ —)>0 


aF 
2» ( — 
2 2 2 2 


a b_,, b é-s Ẹ đÌt 2 : „ 
—= ~ ==) †(~> - —==! †+( = - -=} >0, luôn đúng. 
N2 V2 v2 v2 v2 2 


Cách 2: Ta biến đổi bất đang thức như sau: 2(3) + b + c) > 2(ab + be + ca) 


<>( 


©> (a?+ bỉ- 2ab) +(bŸ + c°— 2be) + (cÌ+ a?— 2ca) >0O 
© (a-=b)`+(b=cJˆ+(c - ai >0, luôn đúng. 
Cách 3: Ea luôn có: 


(a— b)” >0 a“+bˆ ~2ab >0 
(b~c)° >0 œ< jb +c ` -2bc>0. () 
(c—a) ">0 : CÔ +a  —2ca>0 


Cộng theo vế các bất phương trình trong hệ (T), ta được: 


2(a) + bỀ + €Š) — 2(äb + bế + cả) >0 <>a` + bÌ + c”> ab + bể + ca, đpem. 


Nhân xét: Như vậy, thông qua ví dụ trên đã mình hoa cho các em học 
sinh thấy được ba hướng, chứng, mỉnh bất đăng thức khi sử 


dụng phương pháp T và sau đây tà sẽ mình hoạ bằng một 


ví dụ cho hướng, 4. 


Ví dụ 2: Chứng minh ràng với mọi nề NẺ luôn có: N VIẾP sốc cử) ".= ợ 
J2 243 n(n+l) 
Giải 
Ậ “ ` | | Ị 
Nhận xét răng: —— —— 
K(k+l)  k_ krl 
: VT Tôn Am 
tdođ6:,MT 8t < S74Ÿ~ ~ 1€. +€^~=S===)g << Í đaem: 
? 2 3 n n+l n+l 


Ví dụ 3: Chứng minh rang với mọi a, bc R luôn có: 


3... 6.4 
a+b a +b a+b_ ba +b` 
NA wxw 


“ ~- - < 


Giải 


Ta đi chứng mình với mọi x, y luôn có; 


Thật vậy: (#) © (x + y)(X`+ v) < 2(X' + V}) 
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2 3 
: š ` Ây” 
© xy(ŒŸ + yÌ) <X”+ y` €> (x-v)? (*;} + HỈ >0, luôn đúng. 


Khi đó áp dụng (*), ta được: 
a+b a?+bˆ a`+b' [a+b hì ch a°+bŸ 


AB w wãa ẽÝẽNẺ 


<“ “ 


Ví dụ 4: Cho a.b,c c (0, I), chứng minh ràng ít nhất một trong các bất đẳng 


thức sau là sai: a(1 — b) > „b(l —c)> : „ c(lÌ =a)> _ 
1 4 4 
Giải 
Giả sử trái lại cả ba bất đăng thức đều đúng. khi đó nhân theo vế ba bất đẳng 
thức ta được: 


| : | 

I—b).b(l -c).c(l—a)> — «&>a(l-a).b(T[-b).c(l-c)>—.  (# 
a( ).b(1 - c).c( VIGP) a(1 - a).b( }cÚ —) tS: (*) 
đãi cá ni iáb All sAb<ge/f=s sua C14, 
4 2 4 
Chứng minh tương tự, ta có: b(l - b) < ..eú ~C)< m: 

| : 

đo đó: a(1 — a).b(I - b).c(l - c) < bến tức là (*) sai. 


Ví dụ 5: Cho a, b. c là độ dài 3 cạnh của một tam giác vuông với a là cạnh huyền. 
Chứng minh răng: a` > b` + c`. 


Giải 
Vì a, b, c là độ đài 3 cạnh của một tam giác vuông với a là cạnh huyền nên a >b 
và a>c. 


` 


Theo định lý Pitago, ta có: a? = bỶ + cẺ. 
5 á 3 ? 2 2 2 2 kớc 2 2 ì bì 
Ta có nhận xét: a =a a=(b +c)a=b a+ca » b.b+cc=b +c,đpcm. 
: a>c 
Chúý: đây, ta còn có kết quả tổng quát hơn: 
" Cho a, b, c là độ dài 3 cạnh của một tam giác vuông với a là 


cạnh huyền ta luôn có: dt>b" + c,vớin cđNvàn>2" 


II. CÂU HỎI ÔN TẬP LÝ THUYẾT 
Câu hỏi 1: Trình các phương pháp chứng minh bất đẳng thức. 


LIO 


IV. BÀI TẬP ĐỀ NGHỊ 
Bài tập Í. Xác định tính đúng, sai của các bất đăng thức sau và nêu lời giải thích: 

a. (ab + bc + ca) > 3abc(a+b+c).vớia,b.ccR. 

b. a +b +c +d >a(b+c+d),vớia.b.c.de R. 

c. a'+bl<ab(a' + bỶ). với a.bc R. 

đa +b +cˆ< 2(ab + bề + ca), với a. b. c là độ đài ba cạnh của một tam giác. 
Bài tập 2. Với O < x. v,z < I. chứng minh ràng: 

2(x`+y`+z) - (xW+y2z+ Z4) <3. 


Bài tập 3. Cho ba số a, b.c >0 và a +b + c < I. Chứng minh rằng: 


". 


V. HƯỚNG ĐÂN 
Bài tập 1: 


a.. Bất đảng thức là đúng với mọi số thực a, b, c bởi: 


bđt <> 2 (ab — be) + : (bc - ca)” + 5 (ca - ab)” > 0, luôn đúng. 
b._ Bất đẳng thức là đúng với mọi số thực a, b, c, d bởi: 
bắt cs(Š —b) +(Š ~e)°+(C ~đ)°>0, luôn đúng. 
7 2 2 
c. Bất đẳng thức là sai bởi với a = b =0, ta được 0 < 0. 
lla—bl<e (a— b)Ÿ <cŸ 
d. Bất đảng thức là đúng bởi: 4lb—cl<a  $(b ~ <aˆ : 


lc—-al<b (c—a? <bŸ 


cộng theo vế ta được đpcm. 


H1 


Bời toán HẤT ĐĂNG THỨC LIÊN QUAN ĐẾN ĐẤU GIÁ 
_-- TItỊ TUYỆT ĐỐI VÀ ỨNG ĐỰNG 


I. KIẾN THỨC CƠ BẢN 
1. ĐỊNH NGHĨA 


so MÖc 3P . : : anếua > 0O 
Giá trị tuyệt đối của số thực a là: lai = , 
| =a nếu a < Ö 
2. CÁC TÍNH CHẤT CƠ BẢN 
Tính chất l: Với mọi số thực a ta có: va? = |a| 
Tính chất 2: Với hai số thực a, btuỳ ý: a°>bỶ  |a|>|b]|. 
Tính chất 3: Ta có: -b<a<b <> |a|<b. 


: _ „S , la>b 
Tính chát 4: Ta có: «©> a>|bị. 
a>-b 


Tính chất Š:  Tacó:|a+b|<|a|+|b]. 
HH. CÁC VÍ DỤ MINH HOA 
Bài toán liên quan tới bất đẳng thức chứa dấu giái trị tuyệt đối thường được sử 
dụng cho các dạng toán: 
Dạng !: Chứng mình bất đăng thức. 
Dụng 2; Giải phương trình. 
1. CHỨNG MINH BẤT ĐẢNG THỨC 
Ví dụ l: Chứng minh rằng với mọi số thực a, b ta luôn có: |a+b|>|a| - |bỊ. 
Giải 
Ta có: |a|=|(a+b) £ b|<|a+bl+|b| =la|-|b|l<la+bl. 
Ví dụ 2; Chứng minh ràng với mọi số thực a, b, c ta luôn có: 
la-cl<la-bl|+|b-c]. 


Giải 
Ta có: a - c= (a — b) +(b~— c), Kết quả suy ra từ tính chất Š. 
Ví dụ 3: Chứng minh răng nếu: |a|+|b| =a+b, (1) 
thìa,b>0. 
Giải 


Vế trái không âm, vậy vế phải không âm, tức là a + b> 0. 
Suy ra, trong hai số a, b phải có một số không âm, giả sử a >O suy ra: |a| £ a. 
Từ đó (1) có dạng: |b| =b«<>»b>0. 
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2. GIẢI PHƯƠNG TRÌNH 
Với phương trình ta sử dụng các tính chất: 
Tính chất !l_ Nếu: |a+bl|l=ial + |bị «»ab>0. 
a>0 


Tính cháất2. Nếu: la|+|b, =a+b«s Ị : 
b>O 


: X4 xổ a>0 
Tính chất 3. Nếu:|a|+|b| =a-b«<> - 


Tính chát 4 Nếu:|a—=b .=lal|—|b| <»b(a -b)>Ô0. 
Vídụ]; Giải phương trình: |2x + 3 +|l- 2x| =4. 


Giải 
Ta biến đổi phương trình về dạng: 2x +3! + |1-2x| =(2x+3)+(1— 2x). 
3 
X3—— 
Tính chất l 2x+3>0 2 
“———— c© ` 
I-2x>0 | 
KxS~ 
5) 
- : .Ắ | 
Vậy, nghiệm của phương trình là 5 <x< 3" 


tt Các phương trình được giải bằng phương, pháp sử dựng các 
tính chất giá trị tuyệt đối ở đạng ban đầu thường không thấy 
xuất hiện dầu trị tuyệt đối, nó thường xuất hiện sau phép biến 
, đổi VA” = |AI.. 
Vídu2: Giải phương trình: X+2x*‡{ ~ VN =2x+Í =2, (1) 
Giải | 
Ta biến đổi phương trình về dạng: 


\(x+D? - \(x—Ù? =2€>lx+11—I— I=l(x+1)—(x— ĐI 


cm y œ- D.Í@ + 1)~(x= ĐỊ>0 


©S(x- 1).2>0<©©x- l >0<>x>I. 
Vậy, phương trình có nghiệm là x > Ï. 
II. CÂU HỎI ÔN TẬP LÝ THUYẾT 
Câu hỏi l: Nêu dịnh nghĩa giá trị tuyệt đối của số thực a. 
Câu hỏi 2: Nêu các tính chất cơ bản của bất đẳng thức chứa đấu trị tuyệt đối. 
Câu hỏi 3: Nêu các bất đẳng thức mở rộng được sử dụng để giải phương trình 
_ chứa dấu giá trị tuyệt đối. 
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IV. BÀI TẬP ĐỀ NGHỊ 
Bài tập I. Biết rằng | a | > 2 | b |. Chứng minh rằng: lai < 2la — bị. 
Bài tập 2. Biết với a. b, c là ba cạnh của một tam giác. Chứng minh rằng: 


a b.c a c bị |a—b b-c c-a | 
a. |_-+=+—-—--—- ¬I <Ì. b. + + <~. 
b c a c b a| |a+b b+c c+a 8 
Bài tập 3. Giải các phương trình sau: 
a. lx+3l+lI - xI= 4. b. l3x - lI+l2- 3xI= 3. 
Bài tập 4. Giải các phương trình sau: 
a. [2x— 3l + l2x - 0l = 6. b. l4x - lII+ 2l2x - 1= 1. 


| Bòioán  HBẤT ĐĂNG THỨC CÔSI 
3 


VÀ CÁC ỨNG ĐỤNG 


IL  KIẾN THỨC CƠ BẢN 
Ta phát biểu bất đẳng thức: 


Bất đẳng thức Côsi: Cho hai số không âm a,b, ta luôn có: = > vab, 


dấu đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi a = b. 
Mở rộng 


.. ,„ a+b+c 
a. _ Với các số a, b, c không âm, ta luôn có: buốt: :aoc > Ÿabc, 


dấu đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi a = b = c. 
b.. Với nsốa,i= 1,n không âm, ta luôn có: 


l 
—(ai +as+...+an)> lai.a›...a. 
n `. )¬—————. 


nsố hạng nsố hạng 
dấu đảng thức xảy ra khi và chỉ khi a; = a; =... = â,. 
H. CÁC VÍ DỤ MINH HOẠ 
Bất đẳng thức Côsi thường được sử dụng cho các dạng toán: 
Dạng 3: Chứng minh bất đẳng thức. 
Dạng 4: Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số hoặc biểu thức. 
Dạng 5: Giải phương trình. : 
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I. CHỨNG MINH BẤT ĐĂNG THÚC 
Ví dụ l: Cho a, b,c >0. Chứng minh rang: (a + b\(Ì $ Ð) zá, 
â 


Tiai 
Sử dụng bất đảng thức Côsi: 
=_ Cho cặp số a, b. ta được: a+b>2vab. (1) 
„Í Ị | | 2 
" Cho cCäp sỐ — + —,ta được: — + — > -=. (2) 
XK a b — a  b vab 


Nhân hai vế tương ứng của (1), (2). ta được: 


| | 2 
(a+b)\(— + —)> 2 vab.—— = 4, đpcm. 
a b : Nab P 


a=b 
Dấu đẳng thức xảy ra khi: 4| 1 c»*a=b. 
a b 


Nhân xét: ` Chúng ta có được kết quả tổng quát hơn như sau: 


Cho n số dương a,„¡ = I.n. Chứng minh rằng: 


(A,+ â,+... \á) 223244: 3ä 


ai 8¿ Ân 
Thật vậy, ta CÓ: a, + a;+... +a, >nÑa¡As...au , 


n 


] 
— + —+..†+— ?È—-. 
ai LÒ) ân tlayA2...Ân 


Ñ Nhân hai vế tương ứng, ta được bất đẳng thức cần chứng 
Ý minh và dấu đẳng thức xảy ra khi a, = a; =... = âm. 


Ví dụ 2; Cho ba số dương a, b, c. Chứng minh rằng: 


b+c  c+a a+b 
Giải 


Này» T— | áp j lờ d4 'Ícy9J~3 
b+c c+a a+b btc c+a a+b 


=(a+b+c) mm S0) 
b+c c+a a+b 


lA+b)+B+e)+(e+ [TT + +) -5 
à b+c c+a a+b 


l ˆ l 9 3 
>—.3 Ÿ(a+b)(b+c)(c+a) .3 -3=_—-3=_— 
2 TA) PP ANH HÀ đÍ(a + b)(b + e)(€ +4) 2 2 


“HH5 


a+b=b+c=c+a 
dấu đảng thức xảy ra khi: 4 Ị | ¡ cwàebee, 


a+b b‡c c+a 
Chú ý: Trong nhiều trường hợp ta cần sử dụng một vài phép biến đổi 
vi .'. đại số để nhận được các phần tử không âm trong bất đăng thức, 
- từ đó mới có thể sử dụng bất đẳng thức Côsi. Để minh hoạ ta 
xét ví dụ sau: 


Ví dụ3:  Choa.b,c là độ dài ba cạnh của tam giác. Chứng minh rằng: 


ab(a + b - 2c) + bc(b + c - 2a) + ca(c + a - 2b) > 0. 
Giải 


Biến đổi bất phương trình về dạng: khang. + Lá:gb  Nế 2. Ty ốc RS >0 
C 


svadv 4d tk tac xẻ đài) 
cỔc a a bĐbÐ 


Áp dụng bất đảng thức Côsi cho VT, ta được: 
a  b  b c 


Š Lên có SBGẢP  s6dm 

cỔc a a bbÐ ccaabb 

¬ . ..8  b_ b_ c ca 

dấu bảng xảy ra khi: — = — = — # — =— = — ©a=b=c. 
cóc a a b.bÐ 


Chúý: Trong nhiều trường hợp ta cần sử dụng liên tiếp nhiều lần 
bất đẳng thức Côsi. Để minh hoa ta xét ví dụ sau: ` 


› : # bì)” 
Ví dụ 4: Cho a,b >0, meN'. Chứng minh rằng: (+;) t2] .à) 
a 
Giải 
Ta có: ¬. = >am B 
b b b b 
m m 
1¬. =[n}) „3t B ` 
a - Ýa a (\a 
m m m m 
SuY Ta: (-2] +Í+)] 2m R +2m (‡) 
b a b a) . 
m m 
>2.,|2m, R 2m, (‡) =2m +1 
a 
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dấu đảng thức xảy ra khi: Jl=~ c<>a=b. 


(s2) -[! sẽ] 
b a 
Chú ý: Với các bất đảng thức có điều kiện cần khéo léo biến đổi để tận 
dụng được điều kiện của giả thiết. 
2. TÌM GIÁ TRỊ LỚN NHẤT VÀ NHỎ NHẤT 
Ví dụ |; Cho hai số a.b >0. 
a.  Nếua+b=k - const, tính giá trị lớn nhất của ab. 
b._ Nếu ab=k - const, tính giá trị nhỏ nhật của a + b. 
Giải 
a+bÝ 
a. Theo bất đảng thức Cosi ta có: a+b> 2Vab <> ab < (#”) = 


3 


k . 
từ đó suy ra (ab)y¡„, = Ti „ đạt được Khi a =b = : : 


Nhân xét: — Qua ví dụ trên chúng ta thấy rằng: 
1. Trong số các hình chữ nhật có cùng chu vi thì hình vuông 
__ là hình có diện tích lớn nhất. 
-_ 2. Trong số các hình chữ nhật có cùng diện tích thì hình 
vuông là hình có chu vi nhỏ nhất. 


b. Theo bất đẳng thức Cosi ta có: a+b>2/ab =2Vk, 


từ đó suy ra (a + b)„ = 2 *k, đạt được khi a=b= : : 


: ¬... . “..... : Xx. tk „ 
Ví dụ 2: Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số: y = š + —, với x>0. 
ì X 


Giải 
Vớix26.tx6ngẽ^. £ + 
3X 
Sử dụng bất đẳng thức Cosi ta được: y = ệ + ko? P925 te =4, 
Ẹ X X 


X 12 _ x»>U 
từ đó suy ra Yuu„ = 4, đạt được khi: ã = — €ẰX =36 €Ó© X=6. 
X 
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Ví dụ trên đã minh hoạ phương pháp sử dụng bất đẳng thức Côsi 
để tìm giá trị nhỏ nhất của một tổng có tích bằng hằng số, tuy 
nhiên trong hầu hết các trường, hợp các em học sinh cần có được 
thủ thuật để tạo ra một tích bằng hằng số, ví dụ như: 


1l. Vớiy=2x+ _ ,với x > 0, ta cần viết lại hàm số dưới dạng: 
X 


y=x†+x†+ = >3lxx.—c =3. 
X X 


2. Trong trường hợp là tổng luỹ thừa, ta minh hoạ bằng ví dụ 
Sau: 


Ví du 3: Tìm giác trị nhỏ nhất của hàm số: y = xÌ+ -~, với x > Ô. 
B- 


Củ: 
Btlt đÊt be 2xx 2t a4 H 
2 2 x x? v/4- 
từ đố, Suý B3 #u„ = <—= „Mg được KRÍ 


# 


lý Í + | 
—X'=-X=— 
5 2 x? 
Ví dụ 4; Tìm giá trị lớn nhất của hàm số: y = (x + 2)(3 - x), với -2 < x< 3. 
Giải 
Với -2 < x< 3, ta được: x + 2 >0 và 3— x>0, 
do đó sử dụng bất đẳng thức Cosi ta được: 


Hi _ 35 
2 4 


l 
¬.-.. .... 
X X 


Ñ 


y=@x+26 =3) <| 


từ đồ suy ra yuạ, = CC, đạt được khi: x+2= 3 — x co x = s- 


Chú ý: - Ví dụ trên đã minh hoạ phương pháp sử dụng bất đẳng thức 
Côsi để tìm giá trị lớn nhất của một tích có tổng bằng hằng 
số, tuy nhiên trong hầu hết các trường hợp các em học sinh 
cần có được thủ thuật để tạo ra một tổng bằng hằng số, ví 
dụ như: 

1. Với y = (2x + 1)(2 - 3x), vói -—~ <x< N ta cần viết lại 


hàm số đưới đạng: 
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: 
v=(2x+l)O2--3x)= 6É 2) -_x) 
mm... 
(X+ _)+(_ —X) ? 
| 2 5 
=c&+2)Q -19<¿|—?—| =c: J 
6 2-3 6]: 2 6 (12 


2. Trong trường hợp là tích luỹ thừa, ta mình hoạ bằng ví dụ sau: 


Ví dụ §: Tìm giá trị lớn nhất của hàm số: y = x(l - x) `, với 0 < x< l1. 
Giải 


b0 2 ¬ - 
Biến đối: y = x(Ï - x) = si =X) = qAU —= X)(l— x)(]1 - X), 


rồi áp dụng bất đăng thức Cösi cho 4 số không âm gồm 3x và 3 số | - x, 


3x+(-x)+(=x)#(-=x)J 1(3 ý 3Ÿ 
4 sa CN 


ta được: y < | 


dấu đẳng thức xảy ra khi: 3x4=l-x=l-x=l-xé» x= n 
3. GIẢI PHƯƠNG TRÌNH 


ý T ` 3 
Ví dụ |: Giải phương trình: YWYT + SY Xin ĐỀ (1) 
Giải | 
Điều kiện x z - 1. 


Áp dụng bất đẳng thức Cösi, ta được: 


VT-= 3 + Ix+ll > ĐÀ __ X#1 =2 " VP. 
._ lx+II 3 WIlx+ll 3 


Vậy phương trình tương đương với : 


3 Ix+ll : x+l=3 x=2 
= - ©®0=(x+l}<> < 
Ix+Il 


x+l=-3 
Vậy, phương trình có 2 nghiệm x = 2 và x = - 4. 
II. CÂU HỎI ÔN TẬP LÝ THUYẾT 


Câu hỏi Í: Phát biểu và chứng minh bất đẳng thức Côsi cho hai số không âm a. 
và b. 
Câu hỏi 2: Nêu các ứng dụng của bất đẳng thức Côsi. 
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IV. BÀI TẬP ĐỀ NGHỊ 
2 
Bài tập l. *Chứng tỏ rằng trong mọi tam giác, ta đều có: S< ng 


3⁄3 


trong đó S là diện tích tam giác, 2p là chu vị tam giác. 


Bài tập 2. *Chứng minh rằng: 4$ƒ(a + )(b + 4)(c—2)(đ- 3)<a+b+c+d, 


vớia >- 1,b>—4,c>2vàd>3 
Bài tập 3. *Chứng minh rằng: x” + yỶ + ` `. >2(x + Vy ), VỚI X.v>0. 
X y 
Bài tập 4. *Chứng minh ràng: a/b—I + bvVa—1 ) < ab, với a, b > I. 


Bài tập Š. *Chứng minh rằng: 


a b C 


: + + +(l-a)(1—-b)(!I-c)< l1, 
b+c+l a+c+l a+b+l , 


với 0<a.b.c < ]. 
Bài tập 6. *Chứng minh ràng: 
X y t¿ 


+ + 
l+# l+y? l+z 


3 
22 


VỚI X, Y,Z > Ö và X, Y, z <3. 


88 b © Ô. đ. 1 | | | 
Bài tập 7. *Chứng minh rằng: —- + —~ + + + =c>-y † TT ty ti, 
b c đ a a b C đ 
với a,b,c,dđ>0. 
` l l l a+b+c 
Bài tập 8. *Chứng minh rằng: + + < 
* : Š a +bec bÊ+ac c?+ab 2abc 
với a,b,c>0. 
Bài tập 9. *Chứng minh rằng: 
| l 
“HH. HE NLĐSĐ- XHETTESSERBNSMI.DDNE; REEEDRS 2D SE 
a +b +abc b+c t+abec a +c +abc  abc 


với a,b,c>0. 
XÃ" về „ : & | | | 18 
Bài tập 10. *Chứng minh rằng: — + — + — > : 
N ý 1š XWEL2. 


VỚI X,Y,Z>0ÖCcóx+y+z= ]. 
Bài tập H. 
1. Trong các hình chữ nhật có chu vi bảng 4, hãy chỉ ra hình có diện tích lớt 
nhất. 


120 


2. Trong các hình chữ nhật có diện tích bang 3, hãy chỉ ra hình có chủ vì nhỏ 
nhất. 
Bài tập 12. *Tìm giá trị lớn nhất của hàm số: y = (x + 3) - x), với - 3<x<7. 


Và vê ..... ..... x. l8 : 
Bài tập 13. *Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số: ý = a8, —— VWÊN xe 0. 
X 


Bài tập 14. *Tìm giác trị nhỏ nhất của hàm số: ý = xÌ+ ——. với x >Ô. 
„ 


Bài tập 1Š. *Tìm giác trị lớn nhất của hàm số: y = x2 — x)`, với 0 <x <2. 
V. HƯỚNG ĐÂN 
Bài tập 1: Gọi a, b.c là độ dài ba cạnh của tam giác, thế thì: a+b+c=2p 
và nhớ rang p -a.p - b,p- c là ba số dương. 
Theo công thức Hérông 
4 


, 3 
- (p-a)+(p-b)+(p-c)ì 
S” = p(p - a)(p - b)(p - €) < "Ỉ pi q : AB. = s 


3 


© S<-F„ 


3/3. 
dấu đàng thức xảy ra khi:p- a=p-b=p-~=c<»a=b=c<> tam giác đều. 
Bài tập 12: vụ. = 25, đạt được khi x = 2. 
Bài tập 13: yụ„= 6, đạt được khi x = 6. 


h) 
Bài tập 14: y.u„= `. „ đạt được khi x = SE 


. 


biệc: : E) 
Bài tập 1Š: yụ„ = —-—, đạt được Khi x= —, 
4° 4 


Bòiton — HẤT ĐĂNG THÚC BUNHILACÔPX KHI 
4 VÀ CÁC ỨNG ĐỤNG 


I. KIẾN THỨC CƠ BẢN 


Bất đẳng thức Bunhiacôpxki: Cho a,, a;, b,, b, là những số thực, ta có: | 


(aib, + a;bj}⁄(aƒ + a7)(bị + bị), 


Ñ: x "- 
dấu đăng thức xảy ra khi —* = 


—. — mm 


Mở rộng: Với các số thực a,, a;, a:, bị, bạ, bị, ta luôn có: 


cơ |° 
b2 |2 
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(a,b, + a;b; + aib,)2<(a? + a) + a2) (bể + bộ + b), 
dấu đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi: ÈL = 2 = #1, 
bị by bạ 

H. CÁC VÍ DỤ MINH HOẠ 

Bất đẳng thức Bunhiacôpxki thường được sử dụng cho các đạng toán: 

Dạng I: Chứng minh bất đăng thức. : 

Dạng 2: Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số hoặc biểu thức. 

Dạng 3: Giải phương trình. : 
1. È CHỨNG MINH BẤT ĐẢNG THỨC 
Ví dụ l; Chứng minh rằng với mọi số thực x, y luôn có: 

(x`+y)<( + y?)(x" + y}). 

Giải 

Ta có: VT= (x` + y) = (x.x + y.y?)Ÿ < (x + y2)(x! + y!). đpcm. 
Ví dụ 2; Chứng minh rằng với a, b, c tuỳ ý, ta luôn có: ab + be + ca <a” + b + cŸ, 
Giải 

Ta có: VTỶ= (ab + be + ca)?< (a? + bể + c?)J(b + c? + a”) = (aˆ +b +c?)2, 

Lấy căn bậc hai của hai vế, ta đi đến: 

a? + bf+c?> lab + be + cal > ab + be + ca, đpcm. 

Ví dụ 3: Cho a, b, c là độ dài ba cạnh của một tam giác, p là một nửa chu vi. 

Chứng minh ràng: vp < j/p-a + jp—b + vÿp-c < V3p. 
Giải | 

: Ta có: (Íp—a + jp—b + jp-c}=(1.jp—a +l1.Jp—b +l1./p-cŸ 


ị <(1+l+l”?(p-a+p-b+p-c)=3p 
© vQp-a + Jp-b + vp-e€ < v3p (1) 


Dấu đẳng thức xảy ra khi: " = = = = €a=b=c. 


"Ta di chứng minh : vp <vJp-a +vp-b+vVp-c 


bằng phép biến đổi tương đương, cụ thể: p <p-a + Jp=b + 4Jp~£ 


© p<p-a+p-b+p-c + 
+2/(p-a)(p-b) +2J(p-c)(p-a) +2(p-b)(p-c). 


©0<2\(p-a)(p-b) +2j(p—e)(p—a) +2./(p- b)(p-c). 
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Ví dụ 4: Cho a. b,c là ba số khác 0. Chứng minh răng: 


a bˆ €” a b=c 
+ + >—+—+-. 
bổ c a  b .c a 


Giải 


Áp dụng bất đẳng thức Bunhiacôpxki ta có: 


Kn 2 _ An 
(#4194 l5 tÍ*L|*lỆ 
b cˆ ,a C a| 
xỗ 2 2 : “, 
Šyđ4: CS o8 2l .IPI.|flI 1 HP Í-ISI |, (*) 
bˆ €F a? bị |c| la|l/ 3 \Íb| l|lc| la 
NilniJeEranez 2 - Bi AIP b » 3| =1, 
3 bị l|lc| la abc 
al |b| lc a  b c 
—l+|-l+I|-l >—+ —+~—, 
bị Ịc la b c a 
a| |bị lc]l)ì I [lai |bịỊ ịc a C 
SUY ra: + — 3 k4 
bị |c| lail/ 3 \Íbị |c| la b ca 
2 2 2 
tkữ6 CÓ dược Giới đâk 2 cỗ cỗ sổ vu, 
bỶ c? ai b c a 


Dễ nhận thấy dấu đẳng thức xảy ra khi a = b = c. 
Chú ý: Với các bài toán có điều kiện ta cần khéo léo biến đổi để 
nhận được biểu thức điều kiện hoặc sử dụng ngay biểu thức 
điều kiện để biến đổi. Cụ thể ta đi xem xét các ví dụ sau: 


Ví dụ Š; Hai số x, y thoả mãn xỶ + y” = I. Chứng minh rằng: - 5 < 3x + 4y < 5. 
Giải 

Ta có: (3x +4y)?< (3° + 4?)(x” + y?) = 25. 

Lấy căn hai vế, ta được: l3x + 4yl < 5  - 5 < 3x + 4y < 5, đpcm. 
Ví dụ 6; Cho các số không âm x, y thoả mãn x` + y`=2. Chứng minh rằng: xỶ + y < 2. 
Giải 


Áp dụng bất đẳng thức Bunhiacôpxki ta có: 
2 
(x'+y)°= [&/* + ýyaj>') <(x+y)(@`+y`) =2 + y) 
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©(X'+y)!< 4x +vJ =4(1x + Ly < 41+ 1J(xÌ+ y) =8(X + y) 
©(x'+v”)`<8<©x' + y`< 2, đpem. 
Dễ nhận thấy dấu đảng thức xảy ra khi x= y = 1. 
2. TÌM GIÁ TRỊ LỚN NHẤT VÀ NHỎ NHẤT 
Ví dụ |; Trong tất cả các nghệm (x, y) của phương trình: 2x + 3v = Ï 
hãy chỉ ra nghiệm có tổng 3x” + 2y” có nghiệm nhỏ nhất. 


Œ*) 


Giải 

2 2 ˆ 
Ta có: l=(2x+3y)? =| =.x+ v3 +——.V+ ⁄2 
vi 


«“Ắ 


S) 


tà 35 


8 7... 75 NA 
[š+;J2 +2 )= (5X + 2y] 3X + 2 S 
#3 3 TnE nghệ, 
Dấu đăng thức xảy ra khi ta có: 
Bà 3 tì 
xw3:-== VỢ vn «>> J =>, X= — & = ——, 
"V3 y J2 3x 2y 35 y 35 


6 4 
Vậy (3x2 +2y”)w„ = —— đạt được khi x= —— vày= c>. 
ây (3x VỈ )uun 35 HÀ TỤC, ĐUẠI ch 35 ko, 35 


- 3. GIẢI PHƯƠNG TRÌNH 


, ¬. ` 4 4 l 
Ví dụ l; Giải phương trình: 2x' +(I - 2x) = na (1) 
Giải 


Biến đổi vế trái của phương trình: 2x" + (I - 2x)” = : .3.{2x!+(1 - 2x}Ì] 


Ix+x'+(1—3XxYƑ 


t$ o|m— 


= 12+ Í‡ PP HÍ XỶt#* + <5 1> 


!I 


{3.[ x? + x?+ (1 - 2x]? 


`©I= 


_ 
n: 


| | 
—{(?+12+1?{[x'+x'+(1-2x)]]'>=[Ix+x+(I1-2x)]'= —. 

(( T{x #Xt(=<3231 Tả ( )] T 
Vậy phương trình có nghiệm khi dấu đăng thức xảy ra 


x° =x? =(1-2xŸ | | 
Ko. ._ <>x= —. Vậy phương trình có nghiệm x = ~. 
X=xE=l~2z? 3 3 
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III. BÀI TẬP ĐỀ NGHỊ 


Bài tập l. Chứng minh rằng nếu x° + yÌ = I.thì: - V2<x+y< V2 
SẾ ly biết : ¬". `. 
Bài tập 2. Chứng minh ràng nếu x + 3y = 2. thì: x” + yˆ> ¬ 


_ : : : 3 ;. 49 
Bài tập 3. Chứng minh răng nếu 2x + 3y = 7, thì : 2x” + 3yˆ> ca 
Bài tập 4. Cho a. b. c, p. q là 5 số đương tuỳ ý. Chứng minh: 
"ha b C 3 
+ + > : 
pbh+qc pc+qa pa+qb  p+q 
Bài tập §5. Cho a, b, c là ba số đương cho trước, còn x, y, z là ba số dương thay 
đổi, luôn luôn thoả mãn điều kiện: à kẻ te Í 
K W # 
Hãy tìm giá trị lớn nhất của tổng S= x + y + z. 


IV. HƯỚNG DẪN 


Bài tập 4: Ký hiệu bất đẳng thức cần chứng minh là (1) 


Để ý rằng: a = | 4 . va(pb + qc), 
pb+qc 
b= ° . b(pc +da) ,ẤC= | 


pc+ da 
Gọi S là vế trái của bất đẳng thức (1). 


Ta có: (a+b+c)?= m .-ja(pb+qc) + 


b C — \ 
sử) .J= vai b 
+ lẽ d ng (pc+qa) + m.r@ c(pa + qb) 


< S.[a(pb + qc) + b(pc + qa) + c(pa + qb)} 
= %(p+q)(ab+bc+ca). - (2) 


- Jc(pa + qb) 


pa + qb 


Mặt khác: ab + bể + ca <2 (A+b +) 
bởi: 3(ab + bc + ca) = ( ab + bc + ca) + 2(ab + bc + ca) 
<a?+b?+c?+2(ab +bc + ca) = (a+b+C)ˆ. 


(a+b+c)Ÿ 


Với kết quả đó từ (2) ta suy ra: (a + b + c)”< S(p + q). 5 
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prq 


=S> 


„Vì a+b+c>0,p+q>0. 
' 10g 


Bài tập 5: Ta có: va = n ÁN, 
X 


Vậy ta được: (va + Vb + ve) `= Nếu ) 
X y z 


Dấu đẳng thức xảy ra khi: 


a bc 
b_ >XO VD, Ta, 
do |Ê = do Ề ý St 
: M ¬ "“. n..n. 
va vb vc 


va 


= 


Si^ 
m¬ 


TP NI EVD SE ` AI TAREAME” ` cán 
Vậy Min(x + y +z) = (2+v#b+ve} 
ÔN TẬP CHƯƠNG M 


Bài tập l. Chứng minh rằng: 
a. 5Sa—- 3> 5b+§ với a>b. b. 7—2a<2- 2b với a >b. 
Bài tập 2. Chứng minh rằng: 


a. 4a? + 0b? > 12ab với a, b c R. b. n+ >2 nếu ả >0, b>0. 
. â 


c. 2(a+b) >2 Váb nếua>0,b>0.  d. a+b?+2>2(a +b) với a,b e R. 


Bài tập 3. Chứng minh rằng: 

a. a'+b'+c?>ab+bc + ca với a,b,c c R. 

b. a?+b?+ab >0 với a,b c R. Dấu đẳng thức xảy ra khi nào ? 
Bài tập 4. Chứng tỏ rằng 7,99 là nghiệm của bất phương trình: x < 8 

Hãy kể ra năm số lớn hơn 7,99 mà cũng là nghiệm của bất phương trình đó. 
Bài tập 5. Chứng tỏ rằng 5,02 là nghiệm của bất phương trình: x > 5 

Hãy kể ra năm số nhẻ hơn 5.02 mà cũng là nghiệm của bất phương trình đó. 
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GÀ suy Š su : xe=ả 
Bài tấp 6. Cho biểu thức: A= ——. 
x+i 
a. Tìm giá trị của x để A = 2. b. Tìm giá trị của x để A > 1. 
Bài tập 7. Tìm tập xác định của biểu thức, rút gọn biểu thức và tìm giá trị của x 
để biểu thức thu gọn có giá trị âm: 
K= Ặ = X” 3W =Í 
AI 0c xả cac 1 


3x x+] X tĨ 3X 


Bài tập 8. Giải các bất phương trình và biểu diễn tập nghiệm của chúng trên trục 


Số. 
a. 2(5x- l)-8x>4x+5, b. 4x-9>2(4x+l)+ 5. 
Bài tập 9. Giải các bất phương trình và biểu diễn tập nghiệm của chúng trên trục 
SỐ. 
a. 2X l0 0S ky cá +8. 
5 3 4 


-l : TÑ ng - 4x 

~l1 3-5x (I-5x(5x-3) 

Bài tập II. Giải các bất phương trình: 

x~3_2x—1 .. b. 2-1 x1 

4 2 3 2 

Sau đó tìm các giá trị nguyên của x thoả mãn cả hai bất phương trình trên. 

2x+l 1-2x 16x ] 16x” —4x 
-4 


Bài tập 12. Cho biểu thức: A =| ——~ ~ 
I-2x l1+2X 4x!—| 


Bài tập 10. Giải phương trình: ` 
5x 


a. 


x?~4x+l. 


a. Rút gọn biểu thức A. 
b. Tìm giá trị của x để biểu thức A có giá trị đương. 


2 

Bài tập 18.Cho biểu thức; A=-;— — [ 2= =. 
x“-2x+l \x“-l x —x X+X 

Tìm tập xác định của biểu thức A. 


â. 
b. Rút gọn biểu thức A. 


° 


. Tính giá trị của biểu thức A với x = 2;x = -]. 


°. 


- Tìm giá trị của x để A = -I. 

e. Chứng minh rằng A < 0 với mọi giá trị của x thuộc tập xác định của biểu 
thức. 

f. Tìm giá trị của x để A > -I. 
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Bài tập 14. Rút gọn biểu thức rỏi tìm giá trị của x để biểu thức rút gọn âm: 
XÃ ~4&44 

xÌ~2x” =4(4x-8) 

x+3 x-2 


Bài tập 1Š. Giải phương trình: _ 3= TRE: 
` ẳ 2 


Bài tập l6. :Tách phần nguyên của biểu thức sau đây và tìm các giá trị nguyên 


: Ho .- " 4x`-6x" +8x 
của x đê biêu thức cũng có giá trị nguyên: ———————————. 


2x-] 
Bài tập 17. Giải các phương trình: 
a. 2x`—3x” + 2x~3 = 0. b. x) +58 —Ä4xc =0. 
©.x 4+ 34 +wz5sl8 d. x' + 12x + 32 =0, 


Bài tập 18. Rút gọn rồi chứng minh các biểu thức sau luôn luôn đương với mọi giá 
trị của biến thuộc tập xác định của biểu thức: 
x°~2x+2 : b x”~x =x=Í 
xX +1 ¬. 
Bài tập 19. Chứng minh rằng giá trị biểu thức sau không phụ thuộc vào giá trị của 
biến x thuộc tập xác định của biểu thức: 


x? 8x 4 l 
2< Eeneesiedteeoiee + + +Ì 
(x+?7? (x-2) (X =4” (x+3x-5Ÿ |k2 


tiãttắp20. GGốtghừmeiduk 2 To 2s 
x+2 x-l (x+2\(x-l) 
Bài tập 2l. Cho biểu thức: A = Km. 
X x40N4L GtU” 
a. Rút gọn biểu thức A. b. Tìm giá trị của x để A = 3. 
c. Tìm giá trị của x để A < I. d. Tìm giá trị của x để A < 0. 


Bài tập 22. Chứng minh hàng đẳng thức: (x + y)`-(x- y)° = 4xy. 
Bài tập 23. Cho hai số x và y có tổng bằng 6. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức 
Xy. 
Bài tập 24. Cho hai số dương x và y có tích bằng 25. Tìm giá trị nhỏ nhất của 
biểu thức x + y. 
Bài tập 25. Cho biết x + y = 2. Tìm giá trị nhỏ nhất của các biểu thức: 
a A=x +Vy. b.8=x.+ Vy. 
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Bài tập 26. Chứng tỏ ràng. trong một tam giác thì độ đài một cạnh luôn nhỏ hơn 
nửa chu v1. 
Bài tập 27. Chứng minh rang: 


a. (m+ 1l) > 4m. b. m+nˆ+2>2(m+n). 
NỬẾ So, š : | 
Bài tập 28. Cho a >0.b >0. Chứng minh rằng: (a + [5 + x) 4 
a 


Bài tập 29. Chứng tò diện tích hình vuông cạnh lớn hơn 1m không nhỏ hơn 
hình chữ nhật có cùng chu vị. 
Bài tập 30. Giải các bất phương trình: 
a. 5(x— 3\X + 3) <5X” + 2X. b. (4x + 5)(2x— 7) > 10x °+8x +7. 
Bài tập 31. Giải các bất phương trình: 


3xÌ-7x  5x+l x(3x-l) Šx-2l 3x2+x „ xd-2x) 4x 
âi ===nidtseesen em, b. NT TS NNE san 
5 4 2 4 3 2 1. 
` ". 3X=2_ X(X=5 3x—2 X5 
Bài tập 32. Cho hai biểu thức: \ = sê SỆK-  ) L2 ẺNG cóc, và He ` ^# Gà RE, 
35 5 35 5 
a._ Với giá trị nào của x thì giá trị của biểu thức A không lớn hơn giá trị biểu 
thức B2 
b. Với giá trị nào của x thì giá trị của biểu thức Ạ không nhỏ hơn giá trị biểu 
thức B2 
6x -Il +3 3x— 2x-5 
Bài tập 33. Cho hai biểu thức: A= - ——+ Chế ch và B= XE. + c-ẬN-, 
18 12 9 6 


a._ VỚI giá trị nào của x thì giá trị của biểu thức A không lớn hơn giá trị biểu 
thức, B 2 
b. Với giá trị nào của x thì giá trị của biểu thức A không nhỏ hơn giá trị biểu 


thức B2 
Bài tập 34. Tìm x sao cho: 
a. ~(2-x)} <0. b. x(x~ l)(x — 2) <0. 
Bài tập 3Š. Tìm x sao cho: 
a. (2-x)`>0. b. (x- 4)(x - 5)>0. 
Bài tập 36. Tìm x sao cho: 
= 3 
ệc Nh b0 
x2 x+4 
Bài (ập 37. Giải bất phương trình: 
a. (X~ 4)(X—5)>(x+ 2)(x +8). 
b. (xX-2)(X+ 2) - (l= 3X)(xX+ 4) >4x(x - 1). 
Ê% = ăt CC sac cu ý 
4 3.4 
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Bài tập 38. Với giá trị nào của x thì: 


a. (25 - X)(x - 52) >0. tị So oÏ  nÿẸ. 
: 25—Xx x+3l 
Bài tập 39. Chứng tỏ rằng các phương trình sau vô nghiệm: 
a. l5x+9|l=5x+2. b. Il§x-3l=8x-8. 
Bài tập 40. Giải các phương trình: 
a. l3xÍ=5x- 6. b. Ix+l8l=7x-9, 
c. I—33xI= 25x + 10. 5 d. !4—-7xÌ=x- I6. 


Bài tập 41. Giải các phương trình sau: 
# l5x+21= 13. b. lốyx~T71=9, c. ll5-3xl+2<23. 

Bài tập 42. Giải các phương trình sau: 

a. l3x+13I=lx-2l. b. l5x-1§l|=l7-xI. c. l23— 7xI=lXxI. 

Bài tập 43. Một người đi bộ một quãng đường dài I8§km trạng khoảng thời gian 
không nhiều hơn 4 giờ. Lúc đầu người đó đi với vận tốc Š5km/h. về sau đi với vận 
tốc 4km/h. Xác định độ dài quãng đường mà người đó đã đi với vận tốc Skm/h. 

Bài tập 44. Hai công nhân được giao làm một số sản phẩm, người thứ nhất làm 
nhiều hơn người thứ hai là 30 chiếc. Người thứ nhất làm trong IŠ ngày, người 
thứ hai làm trong 12 ngày. Biết rằng mỗi ngày người thứ nhất làm ít hơn người 
thứ hai là 3 sản phẩm. Tính số sản phâm mỗi người làm trong một ngày. 

Bài tập 45. Hai đội công nhân đặt đây điện trên một đoạn đường. Nếu họ cùng 
làm thì sau 4 ngày xong việc. Nhưng khi thực hiện, đội II phải làm một việc 
khác. Đội I là một mình được 9 ngày thì đôi HH trở lại. Họ cùng làm 1 ngày nữa 
thì xong việc. Hỏi nếu mỗi đội làm một mình thì bao lâu xong việc? 

Bài tập 46. Một tổ sản xuất phải làm một số dụng cụ trong 18 ngày. Do đã vượt 
mức mỗi ngày 5 chiếc nên sau 16 ngày tổ đã làm xong số dụng cụ được giao và 
còn làm thêm 20 dụng cụ nữa. Tính số dụng cụ tổ sản xuất đó được giao. 

Bài tập 47. Hai đội công nhân lâm nghiệp trồng được tất cả 410 cây, trong đó 
đội [ làm trong 4 giờ, đội II làm trong 5 giờ. Biết rằng nếu đội I làm trong Š giờ, 
đội II làm trong 4 giờ thì số cây hai đội trồng được bảng nhau. Tính xem mỗi 
giờ mỗi đội trồng được bao nhiêu cây? 

Bài tập 48. Giải các bất phương trình rồi biểu diễn tập nghiệm trên trục số: 

a. lÓx+ lI< lỗ. b. Ix- 14l>5. 
c.l2x-3l>17. d. 14-7x|<25.- 


130 


Phản 2 


CHƯƠNG I - TẠM GIÁC ĐỒNG DẠNG 


Trong chương này, chúng ta sẽ thu nhận được khái niệm về sự đồng đạng củ 
hai tam giác, cụ thể: 


1. Định lí Ta - lét trong tam giác 
2. Tính chất dường phân giác của tam giác 
3. Hai tam giác đồng đạng 


ĐỊNH LÍ TA - LÉT 
'TRONG TAM GIÁC 


KIẾN THỨC CƠ BAN 
TỈ SỐ CỦA HAI ĐOVN THĂNG 


Định nghĩa: TÌ xỏ của hai đoạn thàng là tỉ sở độ dài của chúng theo 
cùng một đơn vị đo. 


hí dụ 1: 


: : _ 3 
Với AB = 6cm và CT = §em thì tt có tí số của nó: keo Ctri : 
CŒ›`À 8 4 
Với AB = 2cm và CÏ = ldm thì ta có tí số của no: ca = ba = _ : 
GD l0 5 
Ghú5'*' 1. Tỉ số của hai đoạn thăng, không, phụ thuộc vào cách chọn đơn 
VÀ ‡ 6 phụ 
& ào vị đo. 
Đủ 2. Dựa vào tì số của hai đoạn thăng chúng ta có thể tính được dộ 
lấp Lân 0Á dải của đoạn thăng, thí dụ sau mình hoạ điều này. 
xrmrn Cho đoạn tháng AB = Š5cm. Trên đường thắng AB lây các điểm C, D 
C DA ] : 
sao cho hoi: ==—=_(C nảm trong đoạn thàng AB, D nằm ngoài đoạn thẳng 
Ccã D08 2 
AB). Tính độ dài các đoạn thang CA. DA. 
lái - 
Ta có thể lựa chọn một trong hai cách trình bày sau: pg Œ Á D 
ách !: Ta có: S0 2%63E82/56 Lò2)'Jus42-2E-3£zazg) 
CÁ | CÁ 1 GÀ 1 
CA TS vế, =_=——D ===> =— => CA = 5cm. 
CB 2 CA+CB !I+2 AB 3 l§ 3 
—. La No. —= “¬. 1.1 7 => DA = I5em. 
DB_ 2 DB-DA 2-1 AB 15 
CA _ CB C B_ 15 
ách 2: Tacó: —— — ch Ỗ Â _ 22 — 3 xử CA ='S6m. 
| 2 +2 3% 3 


DA _ D8 _ DB- DA _ AB 
1` 3 2¬] 

. ĐOẠN THẲNG TÍ LỆ 

hí dụ 3: Cho AABC, gọi M, N theo thứ tự là trung điểm của AB, AC. Hãy tính 

AM C à AN 


các tỉ số — 
AB AC 


=lIŠ5= DA =l5em. 


Giai Ả 


Với giả thiết: 
»®  M là trung điềm của AB. ta được: TQ %...i = ., 
AB 2AM 2 
s _N là trung điểm của AC, ta được: Ta .= _. B C 
AC 2AN 2 
n xét; ˆ 
An xế, ặ † Theo kết quả trên, ta có: =LocÐP  kacni 
PIN hy, ve AB AC 


- khi đó, người ta nói “ha7 đoạn thẳng AM và AB tỉ lệ với ha. 
- đoạn thẳng AN và AC: 

Từ đó, ta có định nghĩa: 

Định nghĩa: Hai đoạn thẳng AB và CD gọi là tỉ lệ với hai đoạn thẳng 
AB _ AiBi hoặc AB __CD 
_ ¡Dị AIB, CD, 


A,B, và C,D, nếu có hệ thức: —— 


3. ĐỊNH LÍ TA - LÉT TRONG TAM GIÁC 

Nội dung của định lí Ta — lét như sau: 
Định lí Ta - lét: Nếu một đường thẳng song song với một cạnh của tam 
giác và cắt hai cạnh còn lại thì nó định ra trên hai cạnh đó những 
đoạn thẳng tương ứng tỉ lệ. , 
Như vậy, trong AABC nếu MN song song với BC, ta nhận được: 


| AM _AN | A 
' MB NC` 
AM _ AN 
AB_ AC` M N 
BM_CN B C 
„ AB AÁC 
Thí dụ 4: Tính các độ dài x, y và z trong hình vẽ, biết BC = 12cm. 
Giải 
Với MN song song với BÉ, ta CÓ: =.ẽ = ah © Sa ©Sx=3cm. 
MB NC Ạ. 3% 


Với NI song song với AB, ta có: 
€N_qũ 3 #8 
©—=— ©z=Áácm. 
CA : CB 9 12 
Ta có: BC = BI + CI © 12 = y + 4<© y = 8cm. 


Vậy, ta nhận được x = 3cm, y = 8cm và z = 4cm. 
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| Nhân xét: "`... `5. Ấ“S S. 
l.. Trước hétta có nhận xét: —— †+ — = —+ 
BA BC 6 
từ đó, ta có thể nêu một bài toán: 
"Cho 1C: Từ điểm trên AC kẻ các đường thăng 
song song VỚI các cạnh BC và AB, chúng cắt các cạnh AB 
ta ĐC theo thư tư tai Af và F. 
: 3 : BM BI 
Chứng; mình rằng: —— +* —— = 1". 
BA — BC 


2. Kết luận của định lí Ta - let vẫn đúng trong hình thang, 


=1 


cụ thể: 
"Cho hình thang ABC) có AB ⁄⁄CD và AB < CD. 
Đường thăng song song với AB cất các cạnh bên AD) 
ĐC` theo thư tự tại AT, ÁN. Chứng mình rằng: 


_ MA _ NB 

“'WP KẾ 
MA _ NB 
MD_ NCẺ 
MD _NC, 
AU BE ` 


Thật vậy: 
a. Kéo đài AD và BC, chúng cắt nhau tại E, khi đó ta lần lượt 
xét: 
MA _ MA AE _ NB BE _ NB 
AD AE AD BE BC BC” 
b. Ta có thể trình bày theo hai cách: 
Cách 1: Sử dụng tính chât của dãy tỉ số bằng nhau, ta có: 


MA_NB._, MA __ NB 
AD BC AD-MA BC-NB 
MA _ NB 
MD_ NC” 


Cách 2 Sử dụng, phép biến đổi như trong câu a), ta có: 
MA _ MA ME _ NB NE _ NB 
MD ME MD NE`NC NC' 
“e. Ta có thể trình bảy theo hai cách: 
Cich 7: Sử dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta có: 
MA _NB _ MA+MD _ NB+NC _ AD _ BC. 
MD NC MD lu MD NC 
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4. ĐỊNH LÍ TA - LÉT ĐẢO 

Định lí Ta - lét đảo: Nếu một đường thẳng cắt hai cạnh của một tam 
giác và định ra trên hai cạnh này những đoạn thẳng tương ứng tử lệ thì 
đường thẳng đó song song với cạnh còn lại của tam giác. 


Như vậy, trong AABC nếu ta có: 


A 
TH A  MRRJEE, 
MB NC 

M N 

AM - 2` MNUBC. 
AB AC 8 5 
ÔN - C c.MM/BC, 
AB AC 


Nhân xét: Theo kết quả của định lí Ta - let đáo, ta có được thêm một 
cách để chứng; minh hai đường thẳng song song và đường 
trung; bình của tam giác. 

Thí dụ 5: Cho AABC có trọng tảm G. Lấy các điểm M, N theo thứ tự thuộc AB 


và AC sao cho AM = 2MB và AN = SẠC Chứng minh rằng ba điểm M, N, G 


thẳng hàng. 
Giải 
Gọi I là trung điểm của BC. 


Từ giả thiết về các điểm M, N ta được: Đi Q 2và — = 
BM AC 


Vì G là trọng tâm AABC, suy ra: 


ao C - 5Ể cMGUPBI, (Ð 
IG IG BM M N 
li  Ê xi @MBWCE@e Ê : 
AI 3 AI AC 
Từ (1) và (2) suy ra ba điểm M, N, G thảng hàng. 
5. HỆ QUẢ CỦA ĐỊNH LÍ TA - LÉT 
Nếu một đường thẳng cắt hai cạnh của một tam giác và song song với 
cạnh còn lại thì nó tạo thành một tam giác mới có ba cạnh tương ứng tỉ | 
lệ với ba cạnh của tam giác đã cho. 
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Như vậy, trong AABC néu MẮN song song với BC, tà A 


nhận được: 
AM _AN MN M N 
XW AU Đ#Ư B È 


Thí dụ 6: Cho ^AADC có BC = a Lấy các điểm MN trên AB sao cho 
AM = MN = NH. Từ M. N kẻ các đường thang song song với BC cất cạnh AC 
theo thứ tự tại D, E. Tính theo ä đó dài các đoạn thang DM và EN. 


Giải 
: ) ÀN D 
Ta lần lượt có: = = — = : =DM= =. 
BC AC 3 3 
EN ° AN` > 3 xEN= ¬ 
BC ẠC 3 3 


Chú Ýý: Hệ quả trên vẫn đúng; trong, trường, hợp đường thăng a song, 
c3) song, với một cạnh của tam giác và cắt phần kéo dài của hai cạnh 


f 
} 


_ còn lại. 


H. CÁC VÍ DỤ MINH HỌA 


Ví dụ l; Cho AABC có trọng tâm G. Chứng mỉnh răng các tam giác AGBC, 
AGAC, AGAB có diện tích bảng nhau. 


Giải 
Gọi M là trung điểm BC, đường cao AH, hạ GG, vuông góc với BC. 
Vì GG, // AH nên: | A 
CN Án NG,.= LAN 
AH MA 3 3 
B M C 
Khi đó, AGBC có diện tích được cho bởi: H1 


lv. sa, #8 ¬ `0 | 
Sănc:= nhà " 23 AH.BC= 3 [šAnnc]- 4 ` AAC: 


h : S | 
Chứng minh tương tự. ta cũng nhận được: S„,„‹ = 3 SAAhcs SAoAn =: ~ SAAnc: 


„| — 


Vậy, các tam giác AGBC, AGAC, AGAB có diện tích bằng nhau . 
Ví dụ 2; Hình thang ABCD (AB // CD) có các đường chéo cắt nhau tại O. Qua O 
kẻ đường thàng song song với AB, cát AD và BC theo thứ tự tại M và N. 
a. Chứng minh răng OM = ON. 
b.. Một đường thẳng đi qua O cắt hai đáy AB và CD thứ tự tại E và E. Biết tỉ số 
EA m 


=—, hãy tính tỉ số Só : 
EB n FC 
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Giải 
a.. Áp dụng định lí Talet. ta lần lượt Xét với: 


ỌN 

"- Trong AADC, vì MO /CD nên: SH ko (1) 
GŒÖDÖ AC 

s= Trong AABC, vì NO//ABnên: dàn = Lo (2) 
AC BC 

®- Trong ABC), vì NO //CD nên: = = kệ (3). 
BC CD 


O O 
Từ (1), (2), (3) suy ra: vn = ai =>OM =ON. đem. 
CDð CŨ 


EA OE 


b. T AOFC vì AB//CD ——=—. 4 

rong vì AB//CD nên: BC ˆ BE (4) 

Trong AOFD vì AB//CD nên: — = —e : (5) 
FD OF 


Từ (4) và (5) suy ra: — K —=©_—- TH 
FE EU” ERỆ -FEA m' 
Nhân Xét: 1. Ta có thể chứng minh OM = ON bằng phương, pháp 
điện tích. 
2. Trong ví dụ trên để chứng minh OM = ON ta đi chứng 
OM ON 


nh CF c5 bằng cách áp dụng định lí Ta-let ba lần, 
tỉ số ĐÀ dạ lượt bằng, ĐÓ So, 
CD AC BC CD 


3. Khai thác kết quả của câu b), trong trường hợp m = n thì 
M là trung điểm của AB, N là trung điểm của CD, ta có 
định lí: 

" Trong hình thang, đường thăng đi qua giao 
điêm hai đường chéo và trung điểm của một đấy 
thì đi qua trung điểm của đáy kía ". 

Nói cách khác: 
" Các trung điểm cưa hai đáy và giao điểm hai 
đường chéo hình thang kì ha điểm thẳng hàng: ". 

Ví dụ 3; Trên các cạnh AB, AC của AABC, lản lượt lấy hai điểm M, N sao cho 


¬” hư Gọi I là trung điểm của cạnh BC, K là giao điểm của đường 
thẳng AI với đường thẳng MN. Chứng minh rằng K là trung điểm của cạnh 
MN. 


\ 38 


Giải ^ 


; AN 
Trong ÁABbn cốt CC” « ^Ã so MN BC M N 
AB AC : : 


X& 
Trong AABI vì MN / BC nên: bã ^ Ặ (1) 
: AK N 
Trong AATIC vì MỊN // BC nên: _ = _ (2) 


La 
MK KN_ MK BỊ 
_=~ =—= = —= l 
B 1é KN E 
Vậy K là trung điểm của MN. 
Nhân xét: - Từ kết quả của ví dụ trên ta suy ra: 
"Trong hành thang, đường thăng đị qua giao điểm cửa các 
đường thăng chứa hai cạnh bên và trung điểm của một đấy 


Từ (1) và (2) suy ra: 


thì đị qua trung điêm của đấy kía ". 
“- Nói cách khác: 
"Giao điểm cửa các đường thẳng chứa hai cạnh bên và 
trung điểm của hai đáy là bà điểm thẳng hàng". 

Mở rộng: 
"Trong hình thang (có hai đáy không bằng nhau), trung 
điểm cửa hai đấy, giao điểm hai đường chéo và giao 
điểm của các đường thăng chứa hai cạnh bên là Bôn 
Mi, : điềm thăng hàng; ". 
2 ¿  „ Tính chất này được gọi là bồ đề hình thang. 


II. CÂU HỎI ÔN TẬP LÝ THUYẾT 
Cau lỏi : 
a. Phát 'št: định nghĩa tỉ số của hai đoạn thẳng. 


b. Tính tỉ số nh biết AB = I8em, CD = 50mm. 


Câu hỏi 2: 
a. Phát biểu định nghĩa hai cặp đoạn thẳng tỉ lệ. 
B. Cho Biiỏe Š:—.Ê, Điểu sào chỗ trồng Em. = 
b d b b-a 


Câu hỏi 3: 
a. Phát biểu định lí Talet và hệ quả. 
b. Dùng định !í Talet để chứng minh định lí: 
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"Nếu một đường thăng dị qua trung điểm mót can]: của Tam giác và xong 
xong với cạnh thự hạt thì nó đí qua trung điểm cạnh thự ba". 
Câu hỏi 4: 
a. Phát biểu định lí Talet đảo. 
b._ Dùng định lí Talet đảo để chứng minh định lí: 


“Đường thẳng dĩ qua trung điểm hai cạnh của tam giác thì xong xong với 
cạnh thứ ba ”. 


Câu hỏi §: 

a. Phát biểu hệ quả của định lí Talet. 

b. Dùng hệ quả của định lí Talet để chứng mình định lí: 

"Đường trung bình của tam giác thí bằng một nứa cạnh thứ ba `. 

IV. BÀI TẬP ĐỀ NGHỊ 
Bài tập l: Tính tí số của các cáp đoạn tháng sau: 

a. AB= IS5em. CD = 9em. 

b. EF= 125cm, GH = 10dm. 
Bài tập 2: Cho AABC, các trung tuyến AD, BE, CF cắt nhau tại G. 


a. Tính tỉ số Đề, 
AB 


b. Kể tên một vài cập đoạn tháng tỉ lệ với AG và GD. 
Bài tập 3: Cho đoạn thẳng AB có độ dài 10cm. Các điểm C, D thuộc đường thẳng 


3 5 
AB sao cho ca = bai = ~(€ năm trong, còn D nàảm ngoài đoạn thắng AB). 
Œđ DB 2 : 


Tính khoảng cách từ C và từ D đến B. 
Bài tập 4: Cho AB = 4CD và CD = 3A,B,. 
a. Tính tỉ số của hai đoạn thàng AB và A,B,. 
b. Biết MN = 9cm và M,N, = I0.§dm. hỏi hai đoạn thẳng AB, A,B, có tỉ lệ với 
hai đoạn thẳng MN và M,N, hay không ? 
Bài tập 5: Tính độ dài x, y, z của các đoạn thẳng trong hình sau, biết BC = 9cm: 
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Bài tập 6: Cho XAXBC có BC =a. Lấy các điểm M. N trên AB sao cho AM = 3MN = 3NH, 
Từ M. N kẻ các đường tháng song song với BC cát cạnh AC theo thứ tư tai D, E. Tính 
theo a độ đài các đoạn thàng DM và EN. 

Bài tạp 7: Cho VABC, AC = I0cm, BC = 9em. Lây điểm D trên cạnh BC sao cho 
BD = 3cm. Lày các điểm Gï. H trên cạnh AC sao cho AOG = CHÍ = 4em. Gọi E là 


: saà : = . „ ĐÁP 
giao điểm của BG và AD. Tính tỉ số ¬ : 
Bài tập 8: Cho .LABC, điểm D thuộc cạnh BC. Cho biết S¡, = L5cm'. 
Sv„:= 9em°. Tính tỉ số SE: h 
BC 


Bài tập 9: Cho ABC. Từ điểm N trên AC kẻ các đường thàng song song với các 
cạnh BC và AB, chúng cät các cạnh AB và BC theo thứ tự tại M và I. Chứng 
1 BI 
+ === 
BA BC 
Bài tập 1Ú: Cho AABC vuông tại A, đường cao AH, điệm D nam giữa H và C. 
Kẻ DE vuông góc với BC (E c AC), kẻ DK vuông góc với AC(K é AC). Chứng 
mình rang BE song song với HK. 
Bài tập II: Hình thang ABCD (AB / CD) có các đường chéo cát nhau tại O. Biết 


OA= ,OC,AB = 4em. Tính độ đài CD. 


Bài tập 12: Hình thang ABCD (AB //CD) có AB = I5cm, CD = 20cm. Gọi M là 
trung điểm của CD, E là giao điểm của MA và BD, F là giao điểm của MB và 
AC. 

a. Chứng minh rảng EF song song với AB. 
b. Tính độ dài EE. 

Bài tập 13: Hình thang ABCD (XB / CD) có AB = a, CD = b (a > b). Gọi M,N, 

P, Q theo thứ tự là trung điểm của XD. BD, AC. BC. 

a. Chứng minh rảng MN = PQ. 

b. Tính độ đài các đoạn thăng MN, NP, PQ teb a và b. 
`. ng DẪN - ĐÁP SỐ 


5 : 
Bài tập 1. =~ Và ¬^.. 
= 3 GH 4 
Bài tập 2. 
AF 
a. —— =Ì. 
AB 


I4I 


b.. Theo tính chất trong tảm của tam giác, ta có: m = 
G 

suy ra các cáp đoan thảng tỉ lệ với AG và GD, bao gồm: ) = cũ ==2, 
GE GF 
tính chất của trong tâm tam giác. 

AB _ AC : 

=_.. — = 2, tính chất trung điểm. 
AF AE BFE CE CD BD 


Kn ỐC VÊ = 2, tính chất của đường trung bình . 
EF FD ED 
Bài tạp 3. Sử dụng tính chất dãy tỉ số bàng, nhau. 
CÁ. Š 
® Tacó: —=— 
CB 2 _A CB D 
n ở ¿ 5 
CA+CB _ +2 _P exiCioolknb 
CB 2 CB 23 
3 Š 
° T6: co nh có —_A Š HÊi n2 DB=2m. 
DB 2 DB 2 DB 2 


Vậy, ta tìm được CB = 4cm và DB = 20cm. 
Bài tập 4. Học sinh tự làm. 


Bài tập 5. 
a. X= 3cm, y =6cm, z = 3cm. 
b../ọc xinh trể làm. 


Bài tập 6. Đạt BN = x, suy ra: AM = 3x, MN = - : 


A 
® ẢT, MD_ AM - : _ eœMD= Ê^ 
ĐC ,AB Ÿ +8 H H M D 
S N E 
3x B 
4x K+— 
" Tacó He bo iẾn = = cNE= 
AB 3x `. l II A 
: G 
Vậy, ta tìm được MD=T" ì “T~ H 
Bài tập 7. Nhận xét rằng: B T C 
 SỀ 9C «xe c2=nH ĐH Ôể «it kế, 
BD 3 HG 2 AD  AH 3 
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Bài tập 8. Kẻ đường cao AH. ta có: A 


KHẨU Bò Suy ý 4 


TIẾP Sạn Ô Ÿ 


SACD 


| 
ApD _ 2 

AH.CD 

2 


BD 5 BD 5 
= Em = “<=`3.- E8 =< 
CD4:BlD 3xã ” BE â§ 


Bài tập 9. Trước tiên, ta thay MNIB là hình bình hành. 


BM NI ClI 
Suy ra: = =——, 
h BA BA BC B 
Khi đó: ch + s = no. = ThS ho. = 1. đpem. 


BA “BC BC BC BC 

Bài tạp EÚ. Học šíớh nể làm — Dựa trên các đường thắng song song được suy ra 
từ tính chất ” ai đường thẳng cùng vuông góc với đường thẳng thứ ba thì xong 
song với nhau ”, ả 

Bài tập I1. CD = 12cm. 

Bài tập 12. 


a. Ta lần lượt có nhận xét: A B 
"VỊ MD//ABnên: MẸ ÂN. 5n 
AE AB l§ 3 D E 
M 
® VìịCD//ABnên: _.. = TT Hi, 
BE AB 15 3 
ME ME 
Suy ra: —— <>EF//AB,đ 
HH TH HE VÀ HE R2 QIADG 
EPE ME MF 2 s”” se ElEoiilemi 


b. Ta có ngay: —— = 
AB MB BF+ ME ˆ 3+ ã 


TÍNH CHẤT ĐƯỜNG 


PHÂN GIAVIÁC CỬA TAM GIÁC 


lI. KIÊN THỨC CƠ BẢN 


II. ĐỊNH LÍ 


Ta có định lí về đường phản giác: 


Định lí: Trong tam giác, đường phản giác của một gác chia cạnh đối 
điện thành hai đoạn tháng tr lẻ với hai cạnh kẻ hai đoạn ấy. 


Như vậy, trong ABC nếu .AD là đường phân giác 


A 
" - BD AB 
của góc A , ta nhận được: —— = —— 
CD AC 
` B5 CD 
MS = < ¬ 
Ị ^C B D L® 


Thí dụ l: Cho.vABC có BC=a. AC =b. AB =c và AD là đường phân giác. 
a. Tính độ dài các đoạn BD và CD theo a, b, c. 
b. Tính tỉ số diện tích của hai tim giác XABD và AXÁCD. 


Giải 
a. Đạt BD = x. Trong A:XDBC có AD là phân giác, suy ra: 
BD AB X € áC 
—-= é¿>———=-— 4>X=—— A 
CD AÁC a-x b bực 
=> CD = BC - BD=a - = : _ | 
+C +C 
` k B HD C 
Vậy, ta được BD = =- sà Da 
b+c btc 
| 
s XH.BD 
S ổ 
b. Kẻ đường cao AH. ta có: ` 3MĐ = +— —= = = ca BS, 
_ỷ} )AHCD fD AE b 


Chú ý:  Dịnh lí trên vần đúng đối với tia phân giác của góc ngoài của 
tam giác, tức là theo hình bên ta cùng, có: 
BD, _. AB _ BD 
CD, AC CD 
hoặc —L = =”L, D, Phun 
— éB AC 
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Thí dụ 2: Cho VABC có XB = em. AC = 6m, BC = 5cm. Đường phản giác tron 
và ngoài của góc Ä cạt BC theo thứ tự ở D và D,. Tính độ dài BD. BD,. 
Giải 
Đạt BD = x và BD, = y. ẠÀ 
Trong XABC, ta lần lượt thây: 
"  AD là phán giác trong. suy ra: 
b ; ) 
cà. = c, c>— N, _ ©x=2em. Ð, B D Œ 
P.6 AC 3J—X 6 
"® AD, là phản giác ngoài, suy ra: 
D ¿ 
ĐDI ấP c> => = 3 «»y= I0em. 
Œð AC y*wï 6 ˆ 
Vậy ta được BD = 2cm và BD, = I0em. 
2. ĐỊNH LÍ ĐÁO 
Định lí: Cluưang mình rằng nếu một đường thẳng đỉ qua một đỉnh của một 
tam giác mà chia cạnh đối điện thành hai đoạn tỉ lệ với hai cạnh kê hai 


đoạn ây thì nó là đường phản giác trong (hoặc ngoài) của góc tạt đỉnh ấy. 


Chứng minh 

Ta xét hai trường hợp là: 
l. Phân giác trong. 

2. Phân giác ngoài. 


Ta có: 
a. Trường hợp phản giác trong: A 
Xét AABC, giả sử đường thẳng đi qua A cắt BC ị ề 
DB_ AB 
tại D sao cho: ——=—— 


DC AC B_ DD C 
Ta sẽ chứng minh AD là phân giác trong của góc Ầ. 
Kẻ phân giác AD` của AABC, ta có ngay: 
DB _ AB _ DB = DB __ DB 
DC AC ĐC DB+DC DB+DC 
= CÁ NT. ©>D'B = DB ‹c›D'` =D. 
BC BC 
Vậy, AD là đường phân giác của góc lẩu 
b. Trường hợp phán giác ngoài - Đề nghị bạn đọc tự giải. 
Chú ý: 1. Khái niệm " c2: cạnh đÓ7 điện “được hiểu theo nghĩa chía 
SN, trong hoặc chia ngoài một đoạn thẳng. 
Bài toán trên là bài toán đảo của tính chất đường phân giác 
của tam giác. Và kết quả này có thể được sử dụng để giải thí 


dụ sau: 
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Thí dụ 3: Cho AABC. Một đường tháng song song với BC cát các cạnh AB, AC ở 
D. E. Biết BD = 9cm, CE = I2cm. DE = I4em. Điểm M nằm trên đoạn thẳng DE 
sao cho DM = 6cm. Chứng minh răng AM là tia phân giác của góc A. 

Giải 
MD MD 6 3 


Theo giả thiết ta. có: — = ====. (l) A 
ME DE-MD 8 4 
Mặt khác. do DE // BC nên ta có: D E 
AD_DB_9 3,  hốýằ 
AE EC 12 4 
Từ (1), (2), suy ra: Mp = = c> AM là tia phân giác của góc A. 


II. CÁC VÍ DỤ MINH HỌA 
Ví dụ l; Cho AABC có các đường phân giác AD. BE, CF. Chứng minh ràng: 


DB EC FA _ 
DC EA FB  - 
G.adi 
Trong AABC. ta lần lượt thấy: A 
DB AB 
=_ AD là phân giác, suy ra: — = ——. E 
s® BE là phân giác, suy ra: = = c, B D C 
EA AB 
FA AC 
" CT là phân giác, suy ra: — = ——. 
phân giác, suy FB = BC 


Khi d6: sốt Cổ TC hi, 
DC EA FB_ AC AB BC 


Vídu 2; Cho AABC với trung tuyến AM. Đường phân A 


giác của góc AMB cắt cạnh AB ở D, đường phân giác của D E 
góc AMC cắt cạnh AC ở E. Chứng minh rằng DE // BC. 
Với AAMB có MD là phân giác. suy ra: Ụ : (1) 

DB MB 
Với AAMC có ME là phân giác, suy ra: LÊN. cóc : (2) 

EC  MC 
Theo già thiết: MB = MC. (3) 

DA EA 
Từ (1), (2), (3): :——=—~ ©DE//BC. 
(1), (2), (3) suy ra DB EC l 
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Chú ý: Khai thác kết qua của DE / BC tà có thể nêu thêm các câu: 
ä— Gọi [la giao điểm của AM và DE. Chứng mình rằng DỊ = TE. 
b. Tỉnh độ dài DE biết BC = 30cm, AM = 10cm. 
Gia? 
a. — Trong các tam giác XAMB và AAMC có DE//B€ suy ra: 
_XC. V0 SỐ vế vn 
BM - AM CM_ BM 
b. Dặt DE =x. 
Trong, ADEM, ta có: 
DME =9, vì MD, ME là tia phân giác của 2 góc kể bù 
DI = IE => MI là trung tuyến 


=MI= 2 DE =s AI= AM - MI = 10- 2% 
I0- _ X 
Trong AABM, ta có: Ki .“: c . ° =x= 12cm 
H` AM 30 10 


Vậy, ta được DE = 12cm. 


Ví dụ 3$: Cho AABC cân tại A, có AB = a, BC = b. Đường phân giác góc B cắt 
ÁC tại M, đường phân giác góc € cát AB tại N. 
a. Chứng minh rằng MN // BC. b. Tính độ đài đoạn MN theo a, b. 
Giải 
a. Ta có thể lựa chọn một trong hai cách sau: 
Trong AABC, ta lần lượt thấy: 


A 
AM B 
s BM là phân giác, suy ra: —— = ——. | 
à phân giác, suy r8: CC # n (I) R : 
s= CN là phân giác, suy ra: Bo = ch À (2) 
BN BC B C 
Theo giả thiết: AB = AC. (3) 
AM_ AN 
Từ (I), (2), (3) suy ra: —— = —— ©>MN//BC 
( à )suyr CM TBN Í 
b. Từ kết quả câu a), ta được:  U ©=MN = Sóc (4) 
BC AB AB : 
2 
Tbfsuy ng s CC ca AB CC @3|ÄIÄÝ= > . (5) 
AB-AN BC a-AN b a+b 
_ ¬"-. 
Thay (5) \.. : được: MN = 3 =“— 
a a+b 
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Câu hỏi Í: Phát biểu tính chất đường phản giác của tam giác. 
Câu hỏi 2: Chứng mình ràng ” Trong tam giác cản, đường phán giác ứng với 
cạnh đáy cũng là đường trug thyến `. 


IV. BÀI TẬP ĐỀ NGHỊ 
Bài tập I. Cho AABCcó Â =90', Ể = 302, phân giác BD. Tính tỉ số nề 


Bài tập 2. Cho AABC có BC = 5em, AC = 4em, AB = 6cm và AD là đường phân 
giác. 
a. Tính độ đài các đoạn BD và CD. 
b._Tính tỉ số điện tích của hai tam giác AABD và AACD. 
Bài tập 3. Cho AABC với trung tuyến AM. Đường phân giác của góc AMB cát cạnh 
ABởờD, đường phân giác của góc AMC cát cạnh AC ở E. 
a. Chứng minh rảng DE // BC. 
b. Gọi [ là giao điểm của AM và DE. Chứng minh rảng DI = IE. 
c. Tính độ dài DE biết BC = 6cm. AM = 8cm. 
Bài tập 4. Cho AABC có AB = 4cm, AC = 6cm, BC = 8cm. Đường phân giác 
trong và ngoài của góc A cắt BC theo thứ tự ở D và E. Tính độ dài BD, BE. 
Bài tập 5. Cho AABC có AB = AC = 6cm. Tia phân giác góc B cắt đường cao AH 


8 I. Biết Ê =2. Tỉnh chu vĩ XABC' 
IH 2 


Bài tập 6. Cho AABC vuông tại A, có AB = a, AC = b, trung tuyến AM, đường 
phân giác AD và đường cao AH. 

a. Tính độ dài các đoạn thẳng BC, BD, CD, AM, DM, AH, HD, AD. 
b.. Đường thẳng qua D song song với AB cắt CD tại E, tính độ dài DE. 
c. Tính diện tích các tam giác AABD, AACD, AADE, ACDE. 

d.- Hỏi diện tích AADM chiếm bao nhiêu phần tràm diện tích AABC. 

Bài tập 7. Cho AABC cân tại A, có AB = a, BC = b, đường phản giác BD. Đường 
vuông góc với BD tại B cắt đường thẳng AC kéo dài tại E. Tính độ dài các đoạn 
thẳng AD, CD, CE. 

Bài tập 8. Cho AABC, có AB = a, AC = b, trung tuyến AM, đường phân giác AD 
và điện tích AABC bảng S. Hỏi diện tích ALADM chiếm bao nhiều phản trăm 
điện tích ABC. 


I-‡3 


Bài tập 9. Cho AABC, có AB = c AC =b, BC = a, dường phân giác AD và diện 


tích XABC bang Š, Đường tháng qua D song song với 2XB cát CD tại E. 


a. — Fính đó đài các đoan thang BÍ). CÍ. DE. 
b. Tính diện tích các tam giác \XBD, VXADIE:, XCDE. 
V. HƯỚNG DÂN - ĐÁP SỐ 


Bài tập 2. 
a. BD= 3em. CD = 2cm. 
3 
:” 
Bài tập 3. Tham khảo ví dụ 2 và chú ý ngày sau đó. 
Bài tập 4. Tham khảo thí dụ 2. 


3s sảyg : ¬:... 
Hài táp Š: Trong AABH, Mới: ĐỔ — <s BH 460). 
AB AI 
Khi đó, chu vĩ của AABC được cho bơi: B 


CV= AB+ AC + BC = 2AB + 2HB= 2m. 
Bài tập 6. Học sưu tự làm. 
Bài tập 7. Hướng dàn: BE chính là phân giác ngoài của góc B. 
Bài tập §. Dẻ nghĩ học sinh tự về hình với b > da. 
Gọi S, là diện tích của XADM, tà có: 
S, _DM _CD-CM _CD 


| 

` ":* BC E ý 
Vì AD là đường phân giác của góc Â nên: 

CD b CD b C{ÖẳẰ b 

—=—<> ==——{> —= 

BD a BD+CD a+b BC a+b 
Thay (2) vào (l), ta được: 

Sị_ b | b-a S (b~a)S 


——==——— € 


S_ a+b 2 2(a+b) `" Ð9fa+b) 
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HAI TAM GIÁC 
ĐỒNG ĐẠNG 


L. KIẾN THỨC CƠ BẢN 


1. TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG 


Định nghĩa: Nói AA,B,C, gọi là đồng dạng với 4ABC nếtt: 


Khi đó: 
“Kí hiệu AA,B,C, -¬ AABC. 
s" Tisố bơ Sã Đi 2v, it 
AB BC CA 
[Chú É” hi viết AA,B,C, — AABC, chúng ta cần hiểu ở đó có sự 
È« -... tương ứng giữa các đỉnh của hai tam giác với nhau, tức là 
: No là vế không, thể viết lại kí hiệu trên dưới dạng: AB,A:C¡ = AABC, 
sa To và nếu muốn đảo đỉnh thì cần đảo cả hai vế của dấu đồng 
H/--./# dạng: AB,A;G; - ABAC. 
Thí dụ 1: Cho AABC có AB = 3em, BC = 4cm, CA = 5cm. Biết AA,B,C, đồng 
dạng với AABC. 
a. Tính các cạnh A,B,, A,Œ,, biết B,C; = §em. 
b. Tính các cạnh A,B,. B,C,, A,Ci. biết AA,B,C, - AABC theo tỉ số bảng 3. 
Giải 


= k gọi là 0? số đồng dạng: 


AiBi _ BỊ _ CIẤI = ArBi 
AB BC CA 3 
Vậy, với B,C, = 8cm ta được A,B, = 6cm, A,C, = 10cm. 


a. Ta có ngay: 


b. Ta có ngây: —— = =k 
AB BC CA 
_ . â AB, =9cm 
SG Sung: TENOE- NUNG B.,C, = 12cm. 
ở : AC =l5cm 


Vậy, ta được A,B, = 9cm, B,C, = 12cm, A¡€, = I5cm. 
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2. TÍNH CHẤT 
Từ định nghĩa vẻ hai tạm giác dong dạng. ta có được các tính chất sau: 


L. Mói tam giác đồng đạng với chính nó 


- Wó¿n .1A,B,ỤC, = ABC vời tỉ võ k thí LABC = 14,B,C, với H xổ K : 


t2 


3. Nếu 1A,B,C, = ⁄:B.C: với H số &, và ABC, ¬ AABC với tỉ số k; thì 
4A,B,C, =< :1ABC tới H xók,k› 
Thí dụ 2; Cho hai tam giác VÀ,B.C, và AABC đồng đạng với nhau theo tỉ số k. 
Chứng minh rang tỉ số chủ vị của hai tam giác cũng bảng k. 
Giải 
Từ giả thiết. ta có: 
AB, — BC, CÁ, - A,B,+B,C +C(Ai - CVaArei 


ÄNB HC CẢ AB+BC+CA CV. 


3. ĐỊNH LI 
Định lí. Nếu một đường thẳng cắt hai cạnh của tam giác và song song với cạnh 
còn lại thì nó tạo thành một tam Giayiác mới đồng dạng với tam giác đã cho. 


Như vậy, theo hình vẽ ta có: \:XMN — AABC, 
_ 1 _ AN _ MN M ụ 
Tỉ số đồng dạng: k = _ =— 1n “=: ke: TẾ 
AB AC BC 
Định lí trên vẫn đúng trong trường, 


hợp đường, thẳng; đ cắt phân kéo dài 
hai cạnh của tam giác và song, song, 0N. 
M N 


với cạnh còn lại, tức là theo hình bên 


ta cũng có: M N 
AAMN -AABC, Ầ 
Tỉ số đồng dạng : B C 
— AM _AN 
"5s 


Thí dụ 3: Qua điểm O ở bèn trong A.VBC kẻ các đường thẳng song song với các 
cạnh của tam giác. Các đường thẳng này chia tam giác thường 6 phần, trong đó có 
3 tam giác lần lượt có diện tích là 4em°, 9 cm”, 16 cm". Tính diện tích của AABC. 
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Giai 
Giả sử qua O kẻ các đường thẳng: RS // BC. MN // AB, PQ // AC. 


Đẻ dàng thấy ràng các tạm giác AABC, 1XOMS, AOPR, AOMQ đồng dạng với 
nhau, đo đó nếu gọi S, S,. S;. S. theo thứ tự là điện tích của các tam giác. Tà có: 


_= ` (1) 
s“ễ AB /SÃ AB 
S, OM Ì 3 OM AP 
—— =| ——— => —==——=———, (2) 
S AB $S AB AB 
S; ON ] 4 ON RB 
—-= => —=——=——,c, (3) 
S ADb J*SÃ AB AB 
Công theo về (1), (2). (3). tạ được: 
2+3 j - : 
c4 CÁ. Sài) 4)-.ï6 ch G XS =9<+S=8l em". 
S AB AB 


Vậy, điện tích của AABC là S = 81 cmỶ. 

II. CÁC VÍ DỤ MINH HỌA 

Ví du l; Người ta lập hai bản đồ của một thừa ruộng hình tam giác, bản thứ 
nhất theo tỉ xích 1: 1000, bản thứ hai theo tí xích L: 10000. Tính tỉ số đồng đạng 
của bản đồ thứ nhất với bản đỏ thứ hai. 

Gian 
Gọi AABC là hình biểu điển mảnh đất, AA,B,C, và A;B;C, là hình của các bản 
đó vớ tí xích 1: 1000 và I: 10000. 


Ta có: 
ÀXJÑE,=XABO TIỂU .Í, 
AB 1000 
A:AJMG — AABC, 2-5. 
AB 10000 
Suy ra: — - c T- _ TC 10. 


AB ` AB 1000 10000 A;B,. 


, „ Á 
Vậy A A,B,C, = AA;B,C,, tỉ số ~ LÔNG 10. 


(AXs2+ 


Ví dụ 2: Cho AABC có AB = 6em, AC = 9em. Các điểm D, E theo thứ tự thuộc 
các cạnh AB, AC sao cho BD = 4em, CE = 6em. 


a. Chứng minh ràng AADE = AABC và xác định tỉ số đồng dạng. 
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b. Kẻ l:K//AXB(K < BC). Chứng mình rang V.MDI \I;KC. 
c. Tính tr số chủ ví .XADI: và VI:KC 
(ưi 


se : M..: í 
a. Trong X:VBC ta có: : :.x#T= 
AB & ä ÁC 9 3 D [: 


XD AE 
› .. => DI://BC -+ V:XDI: - VABC. : ` 
AB AC B E ( 
\XI2 
Tỉ số đồng đang của VDE và X.VBC là: K = = = | § 


b. Theo kết quả câu d)'tacó VVDE - VXABC, 
Mặt khác vì EK / ABnen: MKC - XABC. 
suy ra XADIE: = M:KC 


&) 


-- Theo kết qua câu b) tạ có VVDE ~ XIKC suy ra: 
AD_ DE_ AE I1 AD+DL+AE  CVyvụy 
EK KC EC 2 EK+KC+EC CVuygyc ì 


Vậy CV uy = 5 CVyyc. 


II. CÂU HOI ÔN TẬP LÝ THUYẾÊT 
Câu hỏi Í: ˆ Hai tam giác đều có động dạng với nhau không? Tại sao? 
Câu hỏi 2: Hai tìm giác bảng nhàu có đồng dạng với nhau không? Tại sao? 


Câu hỏi 3: AABC ~- XDEE. Hãy điện vào chó trông: vì Re AC 


“.. 


IV. BÀI TẬP ĐỀ NGHỊ 
Bài tập l. Cho AABC có AB = 2cm, BC = 4em, CÁ = 3cm. Biết AA,B,C, đồng 
đạng với AABC. 
a. Tính các cạnh A,B,, A,€,. biết B,C, = 10cm. 


—. 
b. Tính các cạnh A;B,, B.C,, A,€,, biệt VA,B,G, = AABC theo tị số bằng là 


Bài tập 2. Người ta lập hai bản đỏ của một thửa ruộng hình tam giác, bản thứ nhất 
theo tỉ xích I: 100, bản thứ hai theo tì xích 1: 50000. Tính tỉ số đồng dạng của 
bàn đồ thứ nhất với bàn đỏ thứ hìi. 


Siế) si : ¬ : 2 
Bài tập 3. Cho A.AXBC đồng dạng với XDEE, tr số đồng dạng bằng s' 


a. Tính tỉ số chu vi của hai tam giác đã cho. 


b. Tính chu ví ADEEF biết chủ ví AABC băng 30cm. 
c. Tính chu vi của môi tam giác đã cho, biết hiệu chu ví của hai tam giác trên 
bảng 2dm. 

Bài tập 4. Cho hình thang ABCD (AB // CD) có CD = 2AB. Gọi E là trung điểm 
của CD. Chứng minh ràng ba tam giác AADE. AABE. ABEC đồng dạng với 
nhau từng đôi một (Lưu ý viết các đinh của hai tarn giác đồng dạng theo thứ tự 
tương ứng với nhau). 


Bài tập 5. Cho AABC. Điểm D thuộc cạnh BC sao cho He = ;: Kẻ DE song 


song với AC (E c AB). Gọi M là trung điểm của AD. Gọi F là giao điểm của 
EM và AC. 
a. ABED đồng dạng với tam giác nào trong hình 2 Tìm tỉ số đồng dạng. 
b. AADE đồng dạng với tam giác nào trong hình ? Tìm tỉ số đồng dạng. 

Bài tập 6. (Tính chát dường trung bình của tam giác): Cho AABC. Một đường 
thẳng song song với BC, cắt các cạnh AB và AC theo thứ tự ở D và E. Biết rằng 


DE= BC, Chứng minh rằng D là trung điểm của AB. . 


Bài tập 7. (Định lí Ménelai): Cho AABC. Một đường thẳng d không đi qua các 
đỉnh của tam giác, cắt các đường thảng BC, ÁC, AB theo thứ tự ở A,, B,, Cụ. 
AB, CA, BC, _ 


Chứng minh rằng: 
B,C A,B CA 


Bài tập 8. (Định lí X¿va): Cho AABC. Các điểm A', B`, CẺ theo thứ tự thuộc các cạnh 
BC, AC, AB sao cho AA", B8`, CC đồng quy. 
AB CA BC. 


Chứng minh rằng: ——— 
BCA'BCA Ẫ” 


V. HƯỚNG DẪN - ĐÁP SỐ 
Bài (ập 1. 
a. A,B, = 5cm, A,€, = 7.5cm. 


4 
b. A,B,.= sem, BC, = em; Á,€; = lIcm. 


Bài tập 2. Học sinh tự làm. 
Bài tập 3. Gọi CV,CV; theo thứ tự là chu vi của AABC và ADEF 
CV, 2 


a. =—. 
CWw 3 
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si ` 
b. Ta có ngày: CV, = _ CV, = 45cm. 
c. Từ kết quả cầu ¡), tà có: 
cụ. 2... cv, 3 


CV, 3 
=——=== & = —E c» —= 
V È €Ý-CW, 18-2 23W l¡ 


Khi đó, ta có CV, = 60cm. 


Bài tập 4. Với giả thiết E là trung điểm CD ta lần lượt có: 
4l 
= - Vì: AB =DHE <> .\XHI:D là hình bình hàih ẨX 
= AD= BE E C 
Khi đó, ta nhân được A:VXDE - XEBA. (1) 
D) 
"VỊ; AB =EC <+>.\BCFE là hinh bình hành => AE = BC 
Khi đó, ta nhận được XEBA -- .XBEC. (2) 
Ngoài ra từ (1) và (2). ta nhận them được .VADE - ABEC. 
Bài tập §Š. Học xinh tự làm. 
Bài tập 6. Học sinh tự về hình. 
: AD DE I1 n- NT 
Ta có ngay: AADE = ÄXBC => ——-=-=— =— €3 D là trung điểm của AB. 
AB BC 2 
Bài tập 7. Kẻ BE //A,B,. với B e AC. Ạ 
: A, BC 
Khi đó: SA —+ Gì B, 
B,C A;B €C¡A 
B 
_ AB, B,B. CA, BC; 
¡,B C AB C TD Ái B r® 
=. ÁC, À¡B CA, BC) = I. đpem 


ˆ c+CV, = 40em. 
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Trường hợp đồng dạng 
I 


IL. KIẾN THỨC CƠ BẢN 


BA CANH TỈ LỆ 


I. ĐỊNH LÍ 


Định lí: Nếu ba cạnh của tam giác này tỉ lệ với ba cạnh: của tam giác kia thì hai 


tan giác đó đồng dụng. 


Như vậy, nẻu hai tam giác XABC và AA, B,C, thoả mãn: 


là. SƯ co Vu sáo A, 
AI BE CÀ LÀN. 
€> AA,B,C, < AABC 


và khi đó ta có ngay: Â, = Â. Bị, =B,C, =C. 

Thí dụ 1; Cho AABC vuông tại A có XB= 3cm. BC = 5cm và AA,B,C, vuông tại 
B, có A,B, = 6cm, B,C, = §em. Hỏi rang hai tạm giác vuông AABC và AA,B,C, 
có đồng đạng với nhau không 2 Vì sao ? 


Ti B, 
Giải Á 
Trong AABC vuông tại A, ta có: 
AC” = BC - AB =25—9= I6 


«&> AC = 4cm. B CA, C, 


Trong ÁA,B,C, vuông tại B,, ta có: 
AC? = ABỷ +C,Bị = 36 + 64 = 100 <3 A,C, = 10em. 
AI 3 9 ĐC  $ } HA 


. 4 
Nhận xét rằng: =—=_-, _“.. _ s 


cnC d PC = Có = U32 4BỞ2‹šB,AyÖMối dsếk=L. 


Nhân xét: Ị. Vì AABC vuông tại A và AA¡B,C); vuông tại B, nên nếu hai 
tam giác này đồng dạng thì không thể có tương ứng 
A->A,B—>B„C-+C; bởi tạ có Â = B, = 90 do đó 
tương, ứng, sẽ phải xuất phát từ A -› B,. 

2. Trong lời giải trên, trước tiên chúng ta đi xác định độ đài 


các cạnh còn lại cua hai tam giác dựa trên định lí PHago, 


sau đỏ băng viêcđanh piác được H số giữa các cạnh tương 


ưng, bằng, _. tà kháng, định được XABC ~ AB,AÁ¡C) với tì 


sô k= 
3 
II. CÁC VÍ DỤ MINH HOA 
Ví dụ |; Cho AABC. điểm © ở bén trong tam giác. Gọi M,N, P theo thứ tự là 
trung điểm của Ö„\. OB, ÓC. 
a. Chứng mỉnh rang .V.VBC dong dang với VMNP. 
b. Tính chu vị của XMNP biết chỉ vì của XLXBC bảng 88em, 


Giải 
A 
F , |JOMIEAM 
a. Trong AOAB, tà có: 
=BN 
| MN l1 
=MN= 2 AB» an“. B C 
5 - NP / 
Chứng minh tương tự, ti có: sỐ = N... = 5 
BC 2 A\ 2 


N NP PN 
Vậy ta được: MN =— đi Ẻ 


h2. — 


CV › | 
b. Ta có ngay; —SMNP - 2 €#CÝwp= CV AAnc = 44cm. 
AARC “ 2 


Ví dụ 2; Cho AABC. biết AB = 6cm, BC = 10cm, CA = 8em. Trên AB lấy điểm 
M sao cho AM = 4cm, trên AC lấy điểm N sao cho AN = 3cm. Chứng minh 
rằng AABC đồng dạng với VANM. 

Giải A 
Trong AABC, ta có nhận xét: AB + AC = 36 + 64 = 100 = BC” 

<> AABC vuông tại A. M 
Trong AAMN vuông tại A, tà có: 


B C 
MN” = AMỷ + AN! = I6+9= 25 c2 MN = 5cm. 
Nhận xét rằng: D LIẾC ne 5 MM cẻ cà. bu CA) An 
AB 6 2Ð BE lỗ 2 CA RB 2 
Đà uốn = ĐA + «> AANM ~ AABC với tỉ số k= ca 
AB BC CA ? 2 
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Xuất phát tự tam giác vuông co độ dài các cạnh bằng 3em , 
4cm, 5cm và dựa trên sự đồng dạng theo tỉ số ba cạnh chúng, 
ta sẽ tạo ra được vô số tam giác vuông có các cạnh nguyên là: 
6cm , 8cm, 10cm 
9cm, 12cm, 15cm 


II. CÂU HỎI ÔN TẬP LÝ THUYẾT 
Câu hỏi l: Phát biểu định lí về sự đồng dạng của hai tam giác trong trường hợp 
c.c.c. Cho ví dụ. 
Câu hỏi 2: Hỏi hai tam giác vuông có đồng dạng với nhau không nếu: 
a. _ Các cập cạnh góc vuỡng tí lệ ? 
b. Một cặp cạnh góc vuông và cặp cạnh huyền tỉ lệ ? 
IV. BÀI TẬP ĐỀ NGHỊ 
Bài tập I. Hai tam giác sau có đồng dạng không nếu độ dài các cạnh của chúng 
bằng: 
a. 8cm, I2cm, I8cm và 27cm, I8cm, 12cm. 
b. 3cm, 4cm, 6cm và 9cm, l5cm, l8cm. 

Bài tập 2. Cho AABC vuông tại A có AB = 3cm, AC = 4em và AA,B,C, vuông 
tại A¡ có AB, = 9cm, B,C, = 15cm. Hỏi ràng hai tam giác vuông AABC và 
AA,B,C, có đồng dạng với nhau không ? Vì sao ? 

Bài tập 3. Tứ giác ABCD có AB = 4cm, BC = 20cm, CD = 25cm, DA = 8cm, 
đường chéo BD = I0cm. 

a. _ Các AABD và ABDC có đồng dạng không ? 
b. Chứng minh rằng AB song song với CD. 

Bài tập 4. Cho AABC có trọng tâm G. Gọi M, N, P theo thứ tự là trung điểm của 
GA, GB, GC. 

a.. Chứng minh rằng AMNP đồng dạng với AABC với tỉ số đồng dạng k = ; : 

b. Tính chu vi của AABC biết chu vi của AMNP bằng 18cm. 


Bài tập 5. Cho AABC có trực tâm H. Gọi M, N, P theo thứ tự là trung điểm của 
HA, HB. HC. 


a. Chứng minh ràng AABC đồng dạng với AMNP với tí số đồng dạng k = 2. 
b. Tính chu vi của AMNP biết chu vi của AABC bàng 78cm. 


158 


V. HƯỚNG ĐÂN - ĐÁP SỐ 
Bài tập I1. 


a. Hai tam giác đồng đạng với tỉ số k = 


t3 | Pà) 


b. Hai tam giác không đồng dạng. 
Bài tập 2. Hai tam giác vuông này có đồng dạng. 

Thật vậy: 
"Trong AABC, ta có: BC = AB + AC = 3? + 4! = 25 BC = 5cm. 
"® Trong AA,B,C,. ta có: 

A¡C¡ = B,Cÿ -A,Bỷ = 15° - 9° = 144 => A,C, =-12cm. 

Khi đó. nhân thấy rằmg: 

AB BC CA | 


= ——=——=~ ©AABC ~ AB,A,C, với tỉ số k = SỐ 
B.Át AiCi €¡B¡ R) 3 


Bài tập 3. A D 
a. Nhận xét ràng: 
AB_ BD_AD _2 
BD DC BC § B C 
© AABD - ABDC với tỉ số k = s: 


b. Dựa trên kết quả của câu a), ta có ngay: 


ABD = BDC <> AB// CD vì có hai góc so le trong bằng nhau. 
Bài tập 4. 


GM = AM 
a. Trong AGAB, ta có: = MN = + AB< S0 
GN =BN 2 AB 


Chứng minh tương tự, ta có: ca = Lái +. A 
BH 2 Ẳ€ 2 

Vậy ta được: S1 kế n 

AB BC Ạ 2 
c> AMNP - AABC theo tỉ số k = b, 

2 B C 
CV 
b. Ta có ngay: .. EŠ set CV.a„-= 2CVay¿= 36cm. 


AABC 
Bài tập §. Làm tương tự nhì trong bài tập 4. 
Đáp số: C2 = 39cm. 
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Trường hợp đồngdạng JHAI CẠANH 


2 VÀ GÓC XEN GIỮỨA 


I.PHƯƠNG PHÁP 
I. ĐỊNH LÍ 


Định lí: Nếu hai cạnh của tam giác này tỉ lệ với hai cạnh của tan giác kia và 
hai góc tạo bởi các cặp cạnh đó bằng nhau, thì hai tam giác đó đồng dạng. 


Như vậy, nếu hai tam giác AABC và AA,B.C, thoả mãn: 


AI) Dụấi 
LUAB CÁ &AA,BC,^ AABC _ 
Ất =Â Ái, 
và khi đó ta có ngay: 
B, = B.Ể, =€ li B Ễ 
BC, AB, CÁC BC 


BC AB CA 


Thí dụ l; Cho AABC có AB = 12cm, AC = I5cm, BC = I8cm. Trên cạnh AB lấy 
điểm M sao cho AM = IOcm. Trên cạnh AC lấy điểm N sao cho AN = 8em. 


a. Tam giác AAMN đồng dạng với tam giác nào ? 


b. Tính độ dài đoạn MN. À 
Giải N 

a. Với hai tam giác AAMN và AABC, ta có: M 
LG. LIÊN B C- 
AC 1§ 3 
Ả An © AAMN = AACPB với tỉ số đồng dạng k = _. 
AB 12 3 3 
A chung 

b. Theo câu a), ta có ngay: MU AM MN = A. 12 


= =. 
¬ Cổ AC AC 
Vậy, ta được MN = I2cm. 


II CÁC VÍ DỤ MINH HOA 


Xí dụ |; Cho AABC có AB = 4cm, AC = 5cm. BC = 6cm. Trên tia đối của tỉa 
AB lấy điểm D sao cho AD = 5em. 
a. Tam giác ABC đồng dạng với tam giác nào ? 
b. Tính độ dài CD. 
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c. Chứng minh ràng BÁC =2ACB 
(an C 
a. Với hai tam giác \:VXBC và XCHL), tà có nhận xét: 


chung 
ÀB 4 27 BC 6 2© \ABC - ACBD. 
_— va = 
CB 6 3 Bồ dtã 3 BA D 
: AC AB AC.CB 
b. Từ két quả câu a). tạ có: ` CD = G5 = 7.5cm. 
° {Ằ GB AB 
Váy. ta được CD = 7.Š5em. 
€. Từ Két quả câu ä). tạ cÓ ngày: BAC= BCD. 
$¿ Ä Đ € Ị 
Nhàn xét răng: _— #—, = = —= - 
DA š§ ĐC 7S § 
»> ĐÀ = _ +» CA là đường phản giác của góc BCD 
BÀ HD 
«+ BCD =2ACB ‹› BAC =2ÁCB. 
: ¬¬- AB | 
Ví dụ2: Dựng .VXABCbiet A =6, T- và trung tuyển AM = 3m. 


Giải 
Phan tích: Cià sử đã dựng được .VXABC thoa mãn điều kiện đầu bài. 


Với điểm M, bất kỳ trên AM. dựng đường thàng song song với BC cát AB, AC 
theo thứ tự tại B,C), trì có: 


: AB 
AM, là trung tuyển của VVXB,C,: ^C sản 


Cách dựng: Ta lần lượt thực hiện: 


—— B M C 
" Dựng góc xÂy = 00. 


s- Trẻn Ax lấy điểm B, bất kỳ, trên Ay lấy điểm C¡ sao cho AC, = 2ABI. 
“- Gọi M, là rung điểm B,C,, trên tra VM, lấy điểm M sao cho AM = 3cm. 


"- Qua M dựng đường thàng song song với B,C,. cát AB, và AC, thứ tự tại B và 
Ẹ. 


Khi đó, AABC là tam giác phải dựng, 
BM _ AM _MC 


Chứng mình: Vì lC //B,C, nên: = = ki =Ẻ ^g BM, AM, MỤC, 


=> BM=MC. 
Biện luận: Bài toán có một nghiệm hình. 


lót 


II. CÂU HỎI ÔN TẬP LÝ THUYẾT 


Câu hỏi Í: Phát biểu định lí về sự đồng dạng của hai tam giác trong trường hợp 
c.g.c. Cho ví dụ. 

Câu hỏi 2: Hỏi hai tam giác vuông có đồng dạng với nhau không nếu có các cặp 
cạnh góc vuông tỉ lệ ? 

IV. BÀI TẬP ĐỀ NGHỊ 


Bài tập l. Cho AABC có AB = 8cm, AC = I0cm, BC = 12cm. Trên cạnh AB lấy 
điểm M sao cho AM = 5cm. Trên cạnh AC lấy điểm N sao cho AN = 4cm, 
a. Tam giác AAMN đồng dạng với tam giác nào ? 

b. Tính độ dài đoạn MN. 

Bài tập 2. Cho AABC có AB = I0cm, AC = 20cm. Trên cạnh AB lấy điểm D sao 
cho AÐ =2,5cm. Trên cạnh AC lấy điểm E sao cho AE = 5em. 
a. Tam giác ABC đồng dạng với tam giác nào ? 

b. Chứng minh rằng ABE = ACB. 
c. Tính độ dài DE, biết BE = 8cm. 

Bài tập 3. Cho góc xOy (xOy z 180). Trên Ox lấy hai điểm A, B sao cho 
OA = 3cm, OB = 6cm. Trên Oy lấy hai điểm C, D sao cho OC = 4cm, OD = 
§cm. 

a. Chứng minh ràng hai tam giác AOAD và AOCB đồng dạng. 
b. Gọi I là giao điểm của AD và BC. Chứng minh ràng hai tam giác AIAB và 
AICD có các góc bằng nhau từng đôi một. 

Bài tập 4. Cho hai tam giác AA,B,C, và AABC đồng dạng với nhau theo tỉ số k. 
Chứng minh ràng: 

a. Ti số của hai đường trung tuyến tương ứng của hai tam giác đó cũng băng k. 
b. Tỉ số của hai đường cao tương ứng của hai tam giác đó cũng bằng k. 
c. Tỉ số của hai đường phân giác tương ứng của hai tam giác đó cũng bảng k. 

Bài tập 5. Dựng AABC biết: 


a. A =901, Nà, và trung tuyến AM = 4cm. 
AC 2 
b. A =60), AE vé và đường cao AH = 3cm. 
AC 3 
AB 4 
c. A =30, ——=-— và phân giác AD = 5cm. 
AC NT 2 Ạ 


V. HƯỚNG DẪN - ĐÁP SỐ 
Bài tập I. 
a. Với hai tam giác AAMN và AABC, ta có: 


= 
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AM 1 ,ÔAN 1 
AC 2 AB 2 S°-AAMN —AACB với(L Số đồng đng k^ „ . 


A chung 
b. Theo câu a), ta có ngay: Ẫ A «©MN = SMẸCR = 6cm. 
CB AC AC 
Vậy, ta được MN = 6cm. 
Bài tập 2. A 
AD_.IỤAE.I  DNE 
a. Ta lần lượt có nhận xét: AB 4 AC 4 
Ách 
chung B là 
«©> AADE = AABC với tí số đồng đạng k = rà 
AB 1Ự AE 1 
AC 2 AB. 2 6 AABE - AACB với tỉ số đồng dạng k = 5 
r chung 


b. Theo kết quả: AABE - AACB= ABE =ACB. 
c. Theo các kết quả câu a), ta lần lượt có: 


AI = AACB => ___ ` BC = l6cm. 
CB 2 


< 


AADE - AABC = — 


l 
BC 4 
Vậy ta được DE = 4em. 
Bài tập 3. 


B 
a. Với hai tam giác AOAD và AOCB, ta có: A 
OA_3 OB 3 


õ chung 


+ |» 
Đ 


©> AOAD ¬ AOCB với tỉ số đồng dạng k = 
b. Với hai tam giác AIAB và AICD, ta có: 
B=Õ, dựa theo kết quả câu a), 
T¡ = Tạ, vì đối đỉnh. 
A' =€, dựa trên tính chất tổng ba góc trong tam giác bằng 180”. 
Vậy, hai tam giác AIAB và AICD có các góc bằng nhau từng đôi mội. 
Bài tập 4. Học sinh tự làm. 
Bài tập 5. Tham khảo ví dụ 2. 
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Trường hợp đồng dọng_ HẠI @Ó C BẰNG NHƯAU 
'HRN, ¡ 


I. PHƯƠNG PHÁP 
I. ĐỊNH LÍ 


Định lí. Nêu hai góc của tam giác này bằng hai góc của tam giác kia thì hai 


tam giác đó đồng dạng. 
Như vậy. nếu hai tam giác AABC và AA,B,C, thoả mãn: 
Â¡=Ä, B, =B © AA,B,C, ¬ AABC 


và khi đó ta có ngay: 
Ủng \T 
_€ T.YÊN 


AB BC CA 
Thí dụ l; Cho AABC. O là điểm ở bên trong tam giác. Kẻ qua O đường tháng 
song song với AB cắt AC, BC theo thứ tự tại M,N. Kẻ qua O đường thẳng song 
song với AC cát AB, BC theo thứ tự tại P, Q. Hãy vẽ hình và chỉ ra trên hình đó 
những tam giác đồng dạng và giải thích vì sao chúng đồng dạng Ÿ? 


Giải 
Mi=Â 


- - ©@«AMCN -AACB. 
Ñ,=B 


Vì MN // AB nên: l 


P,=Â 
Vì PQ// AC nên: te L @& APBQ - AABC. 


` 
¬ 


Ọ, =€ 
Vậy, ta có được bốn cặp tam giác đồng dạng. 
II. CÁC VÍ DỤ MINH HỌA 


Ví dụ l1; Cho AABC vuông tại A, đường cao AD, đường A 
phân giác BE. Giả sử AD cát BE tại F. Chứng minh răng E 


BC FA b D È 


Ñ,=B 
Ta có được: b - « AONQ ~ AABC = › AON - APBQ. 
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r¬+ 3+ 


FA BA ` 
Với hai tam giác AABD vàACBA,. ta có nhận xét: 
ADB = CAB BD _ AB 


«©> AABD - ACBA => 


z< = : (2) 
B chung BA CB 


Trong AABC có BE là phân giác suy ra: a8 = ĐÁ, (3) 
CB EC 
Từ (1), (2). (3) suy ra điều phải chứng minh. 
Ví dụ 2; Cho hình thang ABCD (AB // CD), biết AB = 5cm, BD = 10cm, 


AD= 7em và DAB = DBC. 


a. Chứng minh rảng AABD =- ABDC. 
b. Tính độ dài các đoạn thảng BC, CD. 
c. Hãy dựng hình thang ABCD thoả mãn điều kiện đầu bài. 


a. Với hai tam giác AABD vàABDC, ta có nhận xét: . 


DÂB=CBD : 
É228 6 «> AABD - ABDC. 
B, = D, 


b. Từ kết quả câu a), ta có: D C 
BC _CD_DB _10_, _ [BC=l4em 
AD DB BA s5  |CD=20em' 


Vậy ta được BC = l4cm và CD = 20cm. 

c. Ta cần thực hiện theo bốn bước sau: 

- Phân tích: Giả sử đã dựng được hình thang ABCD thoả mãn điều kiện đầu bài. 

Nhận xét ràng: 

“= AABD dựng được ngay. 

s- Điểm C thuộc tia Dx song song với AB sao cho CD = 20em. 
Cách đựng: Ta lần lượt thực hiện: 

"- Dựng AABD biết độ dài ba cạnh. 

" Dựng Dx// AB, trên Dx lấy điểm C sao cho CD = 20cm. 
Khi đó, ABCD là hình thang phải dựng. 
Chứng minh: Bạn đọc tự chứng mình. 
Biện luận: Bài toán có một nghiệm hình. 
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Vị d ụ3; Cho AABC có ba góc nhọn, các điểm M và N thứ tự là trung điểm của 
BC và AC. Gọi H, O, G theo thứ tự là trực tâm. tâm đường tròn ngoại tiếp. trọng 
tâm của AABC. 

a. Tìm các tam giác đồng dạng với AAHB. 
b. Chứng minh rằng AHAG ¬ AOMG. - A 


c. Chứng minh rằng ba điểm H, G, O thẳng hàng. 
Giải N 
a. Ta có: / 
MN // AB vì MN là đường trung bình của AABC.  p 40 À\ C 


AH//MO vì cùng vuông góc với BC, 

BH //NO vì cùng vưông góc với AC, 

từ đó suy ra các góc có cạnh tương ứng song song bằng nhau là: 
HAB =OMN 
| © AAHB - AMON. 


ca... 


BHA = NOM 


Vậy, ta được AAHB ¬ AMON. 


b. Theo câu a) ta có: AAHB ¬ AMON >——=—— =2 
MO MN 
Mặt khác, vì G là trọng tâm của AABC nên: ho ¡2 = AM : 
MG MO 
Xét hai tam giác AHAG và AOMG, ta có: 
AH _ AG 
MO MG ©> AHAG ¬ AOMG. 


HAG =OMG soletrong 


c. Theo câu b) ta có: AGH= MGO. 
*- Mặt khác, ta có: 180°= MGO + AGO = AGH + AGO 
= H, G, O thẳng hàng. 

§`0ân Xc ái Kết quả câu c) khẳng định " Trực tâm, trọng tâm và tâm đường 
TẾ) tròn ngoại tiếp của một tam giác nằm trên một đường thẳng 
Ñ (đường thẳng ơle) ", trong đó khoảng cách từ trọng tâm đến 
Jã 4 trực tâm gấp đôi khoảng cách từ trọng tâm đến giao điểm ba 
đường trung trực. 


IH. CÂU HỎI ÔN TẬP LÝ THUYẾT 

Câu hỏi l: Phát biểu định lí vẻ sự đồng dạng của hai tam giác trong trường hợp 
c.g.c. Cho ví du. 

Câu hỏi 2: Hỏi hai tam giác vuông có đồng dạng với nhau không nếu có một cặp góc 
nhọn bảng nhau ? 

IV. BÀI TẬP ĐỀ NGHỊ 

Bài tập 1. Cho AABC. các đường cao BD. CE. Chứng minh rằng: 


a. AABD - AACE. b. AADE ¬ AABC. 

Bài tập 2. Cho AABC vuông tại A, đường cao AH. Từ H hạ HK vuông góc với 
AC. Hãy vẽ hình và chỉ ra trên hình đó những tam giác đồng dạng và giải thích 
vì sao chúng đồng dạng ? 

Bài tập 3. Cho hai tam giác AA,B,C, và AABC đồng dạng với nhau theo tỉ số k. 
Chứng minh rằng: 

a._ Tỉ số của hai đường trung tuyến tương ứng của hai tam giác đó cũng bằng k. 
b. Tỉ số của hai đường phân giác tương ứng của hai tam giác đó cũng bằng k. 

Bài tập 4. Cho hình bình hành ABCD. Gọi E. F theo thứ tự là trung điểm của AB. 
CD. Chứng minh rảng AADE = ACBE. 

Bài tập 5. Cho hình thang ABCD (AB // CD). Gọi O là giao điểm của hai đường 
chéo AC và BD. 

a. Chứng minh ràng OA.OD = OB.OC. 
b. Đường thẳng qua O vuông góc với AB và cât AB, CD theo thứ tự tại H, K. 
Chứng minh ràng OH.CD = OK.AB, 

Bài tập 6. Cho AABC có A = 2B. Tính độ dài AB biết AC = 9cm, BC = 12cm. 

Bài tập 7. Hình thang vuông ABCD có Â = D = 90”. điểm E thuộc cạnh AD. Biết 
AB= IOem. AE = I5cm, DE = I2em và AEB = BCD. 
a. Trong hình vẽ đó hãy chỉ ra các cập tam giác đồng dạng. 
b. Chứng minh ràng BEC = 901. 

V. HƯỚNG DÂN - ĐÁP SỐ 

Bài tập I. 
a. Với hai tam giác AABD vàAACE, ta có nhận xét: 


——— x ve: xế, q 
ADBS AM =5Ú >.AABD + AACE, đpem. 
A chung : : 


b. Từ kết quả câu a) m được: CƠ „ ẤP „ AD, ANẺ 
1 °Ỗ KH BHỒ ẤP N6 
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AI AE 
Khi đó, với hai tam giác AADE và AABC: {AB AC 
Â chung 
<» AADE ~ AABC, đpem. 
Bài tập 2. Học sinh tự làm. 
Bài tập 3. Học sinh: tự làm. 
Bài tập 4. Dựa trên tính chất song song cùa hình bình hành, ta có: 
DÀ = Dị „ Vì SO le trong. m 
Dr= R „ Vì đồng vị. = Eị= Fỳ. ` 
Khi đó, với hai tam giác AADE vàACBE, ta có nhận xét: 
l =Ê mm. 
© AADE - ACBF, dpcm. 
Ê.,=F 


Bài tập 5Š. Học sinh tự làm. C 


Bài tập 6. Ta có thể lựa chọn một trong hai cách sau: D | 
Cách J: Gọi AD là tỉa phân giác góc Â, suy ra: 


s- Với hai tam giác AACD vàABCA. ta có nhận xét:  ÄÀ 


Ầ 


Â = R =— 1 x 
LCD ÀBBÁm CG== =DB< len 
¿ AC BC 4 
Cchung 
s Theo tính chất đường phân giác: E 

CD AC ACBD AC.(BC-CD) A 

—=— >ÀAB=  ———-=— = 7cm. 

BD AB CD CD 


Vậy, ta được AB = 7cm. 
Cách 2: Trên tia đối của tia AC lấy E sao cho AE = AB. 


: B 
Đặt B = a thì Â =2œ, E = ABE =ơ. 
Đặt AB = AE = x. 
Â =CBE 
Với hai tam giác AABC vàABEC, tacó:$ _ „ 
) ABC =E 
S© AABC ~ ABEC .... ` CC can ¿Won 


BE E  x+7 


Vậy, ta được AB = 7cm. 


168 


CÁC TRƯỜNG HỢP ĐỒNG ĐẠNG 
CỦA TAM GIÁC VUÔNG 


I. KIẾN THỨC CƠ BẢN 
1. ÁP DỤNG CÁC TRƯỜNG HỢP ĐỒNG DANG CỦA TAM GIÁC VÀO 
TAM GIÁC VUÔNG 


Từ các trường hợp đồng đạng của tam giác, ta suy ra hai tam giác vuông đồng 

đạn với nhau nếu: 

l. Tưm giác vuông này có một góc nhọn bằng góc nhọn của tam giác vuông kia. 
Thật vậy, khi đó vì chúng luôn có thêm hai góc vuông bảng nhau, nên chúng 
có hai góc bang nhau. 

2. Tam giác vuông này có hai cạnh góc vuông tỈ lệ với hai cạnh góc vuông của 
tam giác vuong kia. 

Thật vậy, khi đó chúng có thêm hai cạng huyền tỉ lệ (dựa trên định lí Pi-ta- 
go). 
Thí dụ l: Hình thang vuông ABCD có A==900, AB = 4cm, CD = 9em. 

Tính độ dài BD biết bảng BD vuông góc với BC. 


Giải A B 
Xét hai tam giác vuông AABD và ABDC có: LN 
D, = Bị. > AABD - ABDC 
BD _ AB _ ° 
= —— =—— © BĐ= AB.DC= 4.9 = 36 © BD = 6cm. 
DC_ BD 


Vậy, ta được BD = 6cm. 
hân xét Như vậy, bằng việc đánh giác được D, =B, (góc nhọn trong 
No tam giác vuông) chúng ta có ngay được kết luận 
AABD ~ ABDC, từ đó dựa trên tỉ số đồng dạng giữa các cạnh 
¿ chúng ta tính được độ dài cạnh BD. Thí dụ tiếp theo, minh hoạ 
: ú việc sử dụng trường hợp thứ hai (hai cạnh góc vuông tỉ lệ) 
Thí du 2: Hình thang vuông ABCD có A = Ð = 902, AB = 6cm, CD = 12cm. 

AD= I7cm. Lấy điểm E trên canh AD sao cho AE = 8cm. 

a. Hỏi AABE đồng dạng với tam giác nào ? Vì sao ? 

b. Chứng minh rằng BỀC = 90", 
Giải 
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a. Xét hai tam giác vuông AABE và ADEC, ta có: A B 


AB 6_2 

DE 9 3 _ AB_ AE - AABD-ABDC. E 

AE 8 2 DE DC, 

DC l3 5 D C 


b. Theo kết quả câu à). ta suy ra: Eị = Š; : 
Mặt khác, trong ACDE vuông tại D, ta có: C,+ ạ = 90°©>E¡ + Bạ = 90", 
Khi đó: BEC= 180'- Ê¡ + Ea = 180'- 901 = 901. 
Nhân xét: 
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: : : »x AB AE ề : 
Như vậy, băng việc đánh giác được ĐÈ nể (hai cạnh góc 
vuông tỉ lệ) chúng ta có ngay được kết luận AABD - ABDC, từ 
đó dựa sự bằng nhau giữa các góc chúng ta tính được số đo 
của góc BEC - Các em học sinh cần nhớ rằng trong bài kiêm 
tra thông thường câu a) không được đề cập, điều này dẫn tới 
việc các em cần có được định hướng chính xác công việc cân thực 
hiện, cụ thể: 
“_ Đểchứng minh BEC = 90° ta cần chứng minh: 

Eì + Đạ = 907. 


mg =Nhận xét rằng Ế¡ và Tạ là hai góc nhọn trong hai tam 


giác vuông, do vậy nếu có Êq + Eạ = 90° thì Ê, = Ế;, tức 
là khi đó hai tam giác vuông nay đồng dạng. 

s Từ đó, chúng ta sẽ bắt đầu bằng việc chứng minh 
AABD - ABDC. 

Tuy nhiên, với chỉ một yêu cầu chứng minh BEC = 901, ta có 


thể sử dụng cách khác như sau: 


Hạ BH 1 CD, suy ra ABHD là hình chư nhật, do đó: 
BH = AD = 17cm, 
CHÍ = CD - DH = CD - AB = 12 - 6 = 6cm. 
Trong ABHC vuông tại H, ta có: 


BC? = BH + CHỈ = 289 + 36 = 325. () 
Trong AABE vuông tại A, ta có: 
BE” = ABỶ + AEŸ = 36 + 64 = 100. (2) 


Trong ACDE vuông tại D, ta có: 


CE” = CD” + DE” = 144 + 81 = 225. 3) 
Từ (1), (2). (3) suy ra: 
BC” = BE” + CE” © A BCE vuông tại E 
© BEC= 90, 
2. DẤU HIỆU ĐẶC BIỆT NHẬN BIẾT HAI TAM GIÁC VUÔNG ĐỒNG 
DANG 

Định lí. Nếu cạnh huyền và một cạnh góc vuông của tam giác vuông này tỉ lệ 
với cạnh huyền và cạnh góc vuông của tam giác vuông kia thì hai tam giác 
vuông đó đồng dạng. 


Như vậy, nếu hai tam giác vuông AABC và AA,B,C, thoả mãi.: 


II - ĐI! c AA,B,C, ~ AABC 
AB BC 


và khi đó ta có ngay: 
Kê te NG 
AIB, _ BC: - _ CÁN: 


AB BC CA B, 
s. Kết làn #Đi định lí trên được Pin minh một cách khác đơn giản 


Nếu có: AB BI =k 
AB BC 
A6: „ (BE = A¡P‡ _ Vk LẾC, -7AB) - 
VBC? - AB? \BC? - AB? 


Thí dụ 3: Cho AABC vuông tại A, AC = 8cm, BC = I2cm. Kẻ tia Cx vuông góc với BC. 


1ren Cx lấy điểm D sao cho BD = 18cm. Chứng minh rằng AABC —- ACDB. 
Giải 


Xét hai tam giác vuông AABC và ACDB, ta có: A C 
lL 3 _— SẺ IÊC  AABC~áCTNB 
8 2  DB CB 8 D 
l2 3 


¡ Từ kết quả: AABD - ABDC = B, =€,  AC//BD 
= ABDC là hình thang vuông. 
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3. TỈ SỐ HAI ĐƯỜNG CAO, TỈ SỐ DIỆN TÍCH CỦA HAI TAM GIÁC ĐỒNG 
` ĐANG 


Định lí: Tỉ số hai đường cao tương ng của lai tam giác đồng dạng bằng tỉ số 


đồng dạng. 


Như vậy, nếu AA,B,C, ¬ AABC với tỉ số k thì 


AH AB >3 
và khi đó ta có thêm: 


ANH, Bửu 


AH BH CH 
B.A.H; = BAHvnCIAIH) = EAH 


Định lí: Tỉ số diện tích của hai tam giác đồng dạng bằng bình phương tỉ số đồng 


dạng. 


S 
Như vậy, nếu AA,B,C, - AABC với tỉ số k thì: -22!Ê!ÊL =>, 
: AARC 
II. CÁC VÍ DỤ MINH HỌA 
: o vuông tại A, đường cao AH. Chứng minh rảng: 
V Cho AABC ¡ A, đưè AH. Chứ ¡nh 
a. AH = BH.CH. ` b. AB'= BH. BC. , ®& AC = CH. BC. 


Áp dụng: Đường cao của một tam giác vuông phát xuất từ đỉnh góc vuông chia 
cạnh huyền thành hai đoạn thẳng có độ dài 9cm và 16cm. Tính độ dài các cạnh 


của tam giác vuông đó. š 
Giải 
a. Xét hai tam giác vuông AAHB và ACHA, ta có: 
Â,=€ (góc có cạnh tương ứng vuông góc) BH ẻ 
© AAHB - ACHA => Đai c> AH” = BH.CH. 
CH HA 
b. Xét hai tam giác vuông AAHB và ACAB, ta có: B góc nhọn chung 
© AAHB - ACAB > ch To. « AB = BH. BC. 
CB AB F 
c. Xét hai tam giác vuông AAHC và ABAC, ta có: C góc nhọn chung - 
© AAHC - ABAC ¬~ © ÁAC' >C€H. BC 
BC AC 


Áp dụng: Ta có BH = 9cm, CH = I6cm suy ra: 
[72 


AR ` =BH. BC = 9.(16 + 9) = 225 => AB = I5em. 
AC =CH. BC = 16.(16 + 9) = 400 => AC = 20cm. 
Vậy, ta được AB = IS5em, AC = 20cm. 


Chú ý: Các em học sinh cần nhớ những, công thức được xác lập trong, 


ví dụ này, bơi chúng ta được quyền sư dụng nó trong, các bài 


toán tính toán của tam giác vuông, 


Ví dụ 2: Cho hình bình hành ABCD. Gọi hình chiếu của A trên CD là H, hình 
chiêu của AÄ trên BC là K. 


a. 
b. 


Giải 


a. 


Chứng minh răng XAHD - VXAKB. 
Hình bình hành ABCD có thém điều kiện gì thì các tam giác AHC và AKC 


đồng đạng với nhau 3 A 
Ta có thể lựa chọn một trong hai cách sau: D B 
Cách [: Xét hai tam giác vuông XAHD và XAKB, ta có: H K 

C 


D = B (góc đối hình bình hành) +AAHD - AAKB. 

Cách 2: Ta có: S„ = AH.CD = AH.AB = AK.BC = AK.AD 
+» AH.AB.=AK.AD 2= c”., 

AB AK 

Xét hai tam giác vuông A.AHD và AAKB. ta có: 
AD _AH 
AB AK 


<> AAHD - AAKRB. 


. Các tam giác vuông AHC, AKC đồng dạng với nhau khi và chỉ khi có một 


cập góc nhọn bảng nhau, xét hai khả năng: 

Kha năng †: Với điệu kiện: ACH = AGCK «3 AC là phân giác của góc C 
<> ABCD là hình thoi. | 
Khả năng 2: Với điều kiên: ACH = CAK «+ AK /CD «>CK L CD 

< ABCTD là hình chữ nhật. 


II. CÂU HỎI ÔN TẬP LÝ THUYẾT 


Câu hỏi Í: Phát biểu các trường hợp đồng dang của tam giác vuông suy từ các 


trường hợp đồng dạng của tám giác. 


Câu hỏi 2: Phát biểu các trường hợp đồng dạng đạc biệt của tam giác vuong. 


Câu hỏi 3: Hai tam giác vuông cân có đồng dạng với nhau không? Tại sao? Nếu 


cạnh huyền của tam giác vuông cản này gấp đôi cạnh huyền của tam 
giác vuông cân khác thì tỉ số diện tích của chúng bảng bao nhiêu? 
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IV. BÀI TẬP ĐỀ NGHỊ 

Bài tập I. Cho AABC vuông tại A. AC = 4m, BC = 6m. Kẻ tia Cx vuông góc với BC. 

Trên Cx lấy điểm D sao cho BD = 9cm. Chứng minh rằng AABC - ACDB. 

Bài tập 2. Cho AABC có AB = AC = 32cm, BC = 24cm, đường cao BK. Tính độ 
dài CK. 

Bài tập 3. Hình thang vuông ABCD có Ä = Ð = 90, điểm E thuộc cạnh AD. 
Biết AB = 6cm, BE = 0cm, CE = I5cm. Chứng minh rằng BEC = 90'. 

Bài tập 4. Hình thang vuông ABCD có Â = D = 90, AB = 3cm, CD = 6m, 
AD = IIem. Lấy điểm E trên canh AD sao cho DE = 9cm. 

a._ Hỏi AABE đồng đạng với tam giác nào ? Vì sao 2 
b. Chứng minh rằng BEC=90'. 

Bài tập Š. Cho AABC vuông tại A, đường cao AH, biết AB = 12cm, BC = 20cm. 
Tính độ dài các đoạn BH. CH. 

Bài tập 6. Cho AABC vuông tại A. đường cao AH. biết BH=25cm,CH = 36cm. 

a. Tính độ dài các cạnh của AABC. 
b. Tính chu vi và điện tích của AABC. 

Bài tập 7. Cho AABC vuông tại A. đường cao AH, biết BH = 4m, CH= 6m. Gọi 
M là trung điểm của BC. 

a. Tính độ đài các cạnh của AABC. b. Tính diện tích AAHM. 

Bài tập 8. Cho AABC vuông tại A, AB = 9cm, AC = 12cm. Điểm D thuộc cạnh 
BC sao cho CD = 4cm. Đường vuông góc với BC tại D cát AC ở E. Không tính 
độ dài DE. hãy tính diện tích ADEC. 

Bài tập 9. Cho AABC cân tại A, đường cao BH và tam giác A'B`C' cân tại A”, 
đường cao B`H'. Biết AB = 12cm. BH = 9cm, A'B` = 8em, B`H' = 6cm. Tinh tỉ 
số điện tích của các tam giác AB`H`'C' và ABHC. 

Bài tập 10. Cho AABC có ba góc nhọn, BC = I5cm, đường cao AH = I%em. 
Tính cạnh hình vuông MNPQ biết M thuộc cạnh AB,N thuộc cạnh ÁC, P và Q 
thuộc cạnh BC. 

Bài tập lI. Cho AABC, điểm D thuộc cạnh BC. Vẽ DM song song vớ: AC 
(M c AB), DN song song với AB (N e AC). Biết S„uụ, = a”, S„y¿ = b, Chứng 
minh rằng S„„- = (a+b). 
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V. HƯỚNG DẪN - ĐÁP SỐ 
Bài tập Í. Học sinh tự làm A 
Bài tập 2. Hạ đường cao AH. 

Xét hai tam giác vuông XLAHC và ABKC, ta có: C chung 


K 
suy ra: AAHC ~ ABKC «+» vxẽ = te => KC = 9cm. 
KC BC BH € 
Vậy ta tìm được KC = 9em. 
Bài tập 3. 7hướ khao thí dụ 2. 
Bài tập 4. A B 
a. Xét hai tam giác vuông .XABE và ADEC, ta có: 
AB _I g 
ĐE 3... S5, B¬.. vn. ggpC: 
AE 1 DE DC 
DC "3 & : 


b. Theo kết quả câu a). tả suy ra: Eì = Šỗ; . 
Mật khác, trong ACDE vuông tại D, ta có: Ế¡ = Ea = 90' + Eạ + Eạ = 901. 
Khi đó: BEC= I80'- E¡ + Ea = 180'- 90! = 901, 
Bài tập 5Š. Sử dụng công thức trong ví dụ 1. 
Bài tập 6. Sử dụng công thức trong ví đụ T. 
Bài tập 7. Sư dung cóng thức trong ví dụ 1. 
Bài tập 8. Xét hai tam giác vuông ADCE và AACB, ta có: C chung 


SAIXE ' B 
suy ra: ADCE ~ AACB =› ^Ð£E -LS) np, 
SAACB AC 9 D 


=> Skngg = : -ỦABAC = 6cmỶ. 
92 A E l 
Vậy, ta nhận được S‹,„„ = 6cn'. 
Bài tập 9. Học xinh tự làm. 
Bài tập 10. Giả sử AH cát MN tại I và hình vuông MNPQ có cạnh bàng x. tức là: 


MN =l1H = x. 
Vì MN// BCnên AAMN - AABC + NAM vị, Ẫ 
BC AB N 
Xét hai tam giác vuông AAMI và AARH. ta có: Bchung 
AM AI 
suy ra: AAMI - AABH => ——=_——. (2) 
sâu AB AH BQH P :€ 


MN _ AI _ AH-IH  x _10-x 
BC AH AH l5 10 
Vậy, hình vuông MNPQ có độ dài cạnh bằng 6cm. 


Từ (1), (2) suy ra: ©Sx=6cm. 
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Bài tập II. Giả sử AABC có diện tích là S. 
Ta thấy ngay: ABDM ~ ADCN 


5 Ệ A 
sỹ vươn -() “Z cm. M N 
Sưụ (CD b CD b 
BD a BD _ äa SG: ( 
<>——— = <> = 
CD+BD b+a BC. a+b 


MIDM//AC nen XBDM ~ XBCA 


$ )ỀW : sÍ(a+bI : 
=» ` ABDM -[) = S= Suy BC _ v23) =(a+b}Ì 
SapcA ABC 


ỨNG DỤNG THỤỰC TẾ. 
CỦA TAM GIÁC ĐỒNG ĐẠNG 


I. KIÊN THỨC CƠ BẢN 


1. ĐÓ GIÁN TIẾP CHIỀU CAO CỦA VẬT 


_Bài toán: Xíc (Í[ntlt chiều cao của của một vật (toà nhà). 


Phương pháp thực hiện 


* 


C A 

Chúng tì sẽ tiền hành theo hai bước: 
Bước Ú: Tiền hành đo đạc 

"_ Đặt cọc AB thàng đứng trên đó có gán một thước ngắm quay được quanh 
mỘt cái chốt của cọc. 
Điều chỉnh thước ngắm sao cho hướng của thước đi qua định B, của toà nhà, 
sau đó xác định giao điểm C của đường thẳng AA,.với BB,. 
"=- Đo khoảng cách AC, AAI,. 
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Bước 3: Tính chiều cao 


AB \jC \jŒ€.AB 
Ta có: AA,B,C <.AABC = “TL „ C~ ©@ A,B,= —TL“——, 
AB AC AC 
Thí dụ áp dụng: Nếu ta nhàn được số đo của A,C = 7.5m: AB = Im: AC = I.Šm 
715. 
suy ra: À,B,= - = = 5m. 


Vậy, toà nhà có đồ cao Šm. 
2. ĐÓ KHOẢNG CÁCH GIỮA HAI ĐỊA ĐIỂM TRONG ĐÓ CÓ MỘT ĐỊA 
ĐIỂM KHÔNG THỂ TỚI ĐƯỢC 


Bài toán: Xúc định khoảng cách AB, trong đó địa điểm A không thể tới được. 


Phương pháp thuíc hiện 

Chúng tà sẽ tiến hành theo hai bước: 
Bước Ỏ: Tiến hành do đạc 

"_ Chọn một khoảng bằng pháng rồi vạch một đoạn 

BC và đo độ đài của nó (giả sử BC = a). 

" Dùng thước đo góc, đo các góc ABC=w, ACB = B. 
Bước 2: Tính khoảng cách AB 

Thực hiện vẽ trên giấy AA,B,C, thoả mãn B,C, =a,, A¡B,Ci =ơ, A¡C¡Bị =B. 

AB, _ BỊC, A,B,.BC 


Nhân xét răng: AA,B,C, = AABC =› ——— =-——— + AB= 
AB BC B.C, 


Thí dụ áp dụng: Nếu ta nhận được số đo của: 
AB, = 12cm: B,C, = 3cm: BC = IŠ5m 
2.1500 
suy ra: AB= _ = 6000cm = 60m. 
Vậy, khoảng cách AB = 60m. 
II. CÂU HỎI ÔN TẬP LÝ THUYẾT 
Câu hỏi l: Nêu phương pháp thực hiện việc đo chiều cao của của một vật (toà 
nhà). : 
Câu hỏi 2: Nêu phương pháp thực hiện việc xác định khoảng cách AB, trong đó 
địa điểm A không thể tới được. 


III. BÀI TẬP ĐỀ NGHỊ 

Bài tập 1: Tính khoảng cách từ người quan sát đến chân tháp truyền hình cao 50m 
biết rằng khi người đó đặt một que đài 5cm thẳng phía trước cách mắt 40cm thì 
que vừa vận che lấp tháp truyền hình. 

Bài tập 2: Một người đo chiều cao của một cây nhờ một cọc chôn xuống đất, cọc 
cao 2m và đặt xa cây I5m. Sau khi lùi cách cọc 0,8m, người ấy nhìn thấy đầu 
cọc và đỉnh cây cùng nằm trên một đường thẳng. Hỏi cây cao bao nhiêu, biết 
rằng khoảng cách từ chân đến mát người ây là l.6m. 

Bài tập 3:Để đo khoảng cách từ địa điểm A đến địa điểm M trên đảo (h.105), 
người ta gióng đường thẳng AM, lấy trên AM điểm H. Trên đường vuông góc 
với AM tại H, xác định địa điểm B sao cho ABM = 90'. Biết AH = I5m. AB = 
60m. Tính độ dài AM. 

IY. HƯỚNG DẪN 

Bài tập 1.Bạn đọc tự về hình theo lập luận trong lời giải. 

Gọi O là vị trí mắt người quan sát, AB là tháp truyền hình, A"B' là que dài 5cm, 
OH' và OH theo thứ tự là khoảng cách từ O đến A"B' và AB. 
Ta có A'B` // AB suy ra: 
AÁ*Ôf' ¬ SADB  =SÓ s0. SỐ S5 „ 
OH AB A'B' 
Vậy, khoảng cách từ người quan sát đến tháp truyền hình là 400m. 


Bài tập 2. Bạn đọc tự vẽ hình theo lập luận trong lời giải. 
Trước hết tính BH, ta có: GÀ = bi => Lê =  Ếc, = BH =7,9(m). 
BH EH BH I§5§ 


Do đó: AB = 7,9 + l.6= 9.5m. 


178 


ÔN TẬP CHƯƠNG I 


Bài tập Í. Cho tam giác ABC. 


- 

a. Tìm trên cạnh AB điểm M sao cho vn = : . Tìm trên cạnh AC điểm N sao 
cho bu = = : 

NC 3 

b. Vẽ đoan thẳng MN. Hỏi hai đường thẳng MN và BC có cắt nhau không 2 Vì 
sao 2. 

c. Cho biết chu vi và diện tích AABC theo thứ tự là P và S. Tính chu vi và diện 
tích AAMN. 


Bài tập 2. Tứ giác ABCD có hai góc vuông đỉnh A và C, hai đường chéo AC và 
BD cắt nhau tại O, BAO = BDC. Chứng minh: 

a. AABO-ADCO. b. ABCO-AADO. 

Bài tập 3. Cho hình chữ nhật ABCD có AB = a = 12cm, BC = b = 9cm. Gọi H là 
chân đường vuông góc kẻ từ Á xuống BD. 
a. Chứng minh AAHB-ABCD., 

b. Tính độ dài đoạn thẳng AH. 
c. Tính diện tích AABH. 

Bài tập 4. Cho tứ giác ABCD có hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại O, 
ABD =ACD. Gọi E là giao điểm của hai đường thẳng AD và BC. Chứng minh 
rằng: 

a. AAOB-ADOC. b. AAOD-ABOC. c. EA.ED =EB.EC. 

Bài tập 5. AABC có ba đường cao AD, BE, CF đồng quy tại H. Chứng minh rằng 
AH.DH = BH.EH = CH.FH. 

Bài tập 6. Hai điểm M và K thứ tự nằm trên cạnh AB và BC của AABC, hai đoạn 
thẳng AK và CM cắt nhau tại điểm P. Biết rằng AP = 2PK và CP = 2PM. Chứng 
minh rằng: AK và CM là các trung tuyến của AABC. | 

Bài tập 7. Cho hình bình hành ABCD. Từ A kẻ AM vuông góc với BC, AN vuông 
góc với CD. Chứng minh ràng: AMAN~=AABC. Biết M thuộc BC và N thuộc 
CD. 

Bài tập 8. Giả sử AC là đường chéo lớn của hình bình hành ABCD. Từ C, vẽ 
đường vuông góc CE với đường thảng AB, đường vuông góc CF với đường 
thẳng AD. Chứng minh rằng: AB.AE + AD.AF = AC. Biết rằng E và F thuộc 
phân kéo dài của các cạnh AB và AD. 
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Bài tập 9. AABC có hai đường cao là AD và BE. Chứng mính rảng hai tam giác 
DEC và ABC là hai tam giác đồng dạng. 

Bài tập 10. AABC có hai trung tuyển AK và CL cất nhau tại O. Từ một điểm P 
bất kì trên cạnh AC, vẽ các đường thảng PE song song với AK, PF song song với 
CL. Các trung tuyến AK, CL cắt đoạn thẳng EF theo thứ tự tại M và N. Chứng 

_ minh rằng các đoạn thẳng EM, MN, NE bằng nhau. 

Bài tập lI. Cho AABC có AB = 9cm. AC = 12cm, BC = IScm. 

Chứng minh rằng AABC là tam giác vuông. 

Đường phân giác của góc B cắt AC tại D. Tính độ dài các đoạn AD. DC. 

Đường cao AH cát BD tại I. Chứng minh: AB.BI = BH'. 

d. Chứng minh AAID là tam giác cần. 

Bài tập 12. Cho AABC, trung tuyến AM. Phân giác của góc ANB cát AB tại E, 

phân giác của góc AMC cắt AC tại E. 
a. Chứng minh EF// BC. 
b. Cho biết ME = ME. Chứng minh AABC là tam giác cân. 

Bài tập 13. Cho AABC vuông tại A có AB = 8cm, AC = I5cm, đường cao AH. 
a. Tính BC, AH. 3 
b.. Gọi M, N lần lượt là hình chiếu của H lên AB, AC. 

Chứng minh AM.AB = AN.AC, 

Bài tập 14. Cho hình chữ nhật ABCD có AB = I8§em, AD = 12cm. Gọi E là một 
điểm từy ý trên cạnh AB. Tia DỊ: c+t tia CB tại G, cắt AC tại E. 

a. Chứng minh rằng: FI = FI:.FQ. 
b. Tính độ đài các đoạn DE. IXì, DF trong trường hợp E là trung điểm của AB. 

Bài tập 15. Qua điểm O trong AABC, kẻ đường thẳng song song với AB cắt AC 
và BC lần lượt tại M và N, kẻ đường thẳng song song với AC cắt AB và BC ở F 
và K, kẻ đường thẳng song song với BC cát AB và AC ở M và N. Chứng minh: 

° 


° PP 


AF BE CN. 
—+—+_——=l. 
AB BC NA 
Bài tập 16. Cho AABC (AB < AC). Đường thẳng kẻ qua trọng tâm G của tam 
giác cắt AB, AC lần lượt tại D và E. Chứng minh: `! cT 


Bài Bù 17. Cho hình thang ABCD (AB // CD). Qua D kẻ qua đường thẳng song 
song với BC cát AB tại E, qua C kẻ đường thẳng song song với AD cắt AB tại E. 
CF và DE cát BD và AC lần lượt tại M và N. Từ E và F kẻ các đường thẳng song 
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song với ÁC và BC cát BC và AD ở P và Q. Chứng minh ràng M.N, P, Q tháng 
hang. : 
Bài tập 18. Cho hình thoi ABCD cạnh bằng a, A = 60). Một đường thẳng đi quá 
đỉnh € cát các tia đối của các tia BA, DA theo thứ tưở M và N. 
a. Chứng minh: BM.DN =z ä`. 
b. Chứng minh: XMBD-.ABBN. 
Bài tập 19. Cho hình chữ nhật ABCD. Lấy điểm P thuộc đường chéo BD. Gọi M 
là điểm đói xứng của C qua P. 
a. Tứ giác .XMDB là hình gì 2 
b. Gọi E và F là hình chiếu của M trên AD và AB. Chứng minh EF /AC và bà 
điểm E, F. P thăng hàng. 
c. Chứng minh ràng tỉ số các cạnh của hình chữ nhật AEME không phụ thuộc 
vào vị trí của điểm P. 
d. Cho CP L BD và CP = 2,4em; ` = n : 
PC l6 
Tính các cạnh của hình chữ nhật ABCD. 
Bài tập 20. Cho ABC, D là trung điểm của BC, M là trung điểm của AD. 
a. BM cát AC tại PP, là điểm đối xứng của P qua M. Chứng mình ráng: 
PA AP 


PA = P,D và tính tỉ số —— và ——. 
lv @ AC 


b.CM cát AB tại Q. Chứng mình rằng PQ song song với BC, tính tỉ số n và 


PM 
MB ` | 

c. Chứng minh ràng diện tích bốn tam giác BAM, BMD, CAM. CMD bàng 
nhau. Tĩnh tỉ số diện tích XMAP và AABC. 
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CHƯƠNG H - HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG 
HÌNH CHÓP ĐỀU 


Trong chương này, chúng ta sẽ thu nhận được kiến thức về các khối hình đặc 
biệt trong không gian, cụ thê: 
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mx»œ9 1w = 


Hình hộp chư nhật 
Hình lập phương 
Hình lăng trụ đứng 
Hình chóp đều 
Hình chóp cụt đều 


HÌNH HỘP CHỮ NHẬT 


I. KIẾN THỨC CƠ BẢN 
I. ĐỊNH NGHĨA 


Định nghĩa: Hình hộp chữ nhật là hình có 6 mặt đều là những hình chữ nhật. 


Hình bên cho ta hình ảnh của hành hộp chữ nhật D 
ABCDA,B,C,D,, và ở đó: 
l._ Hình hộp chữ nhật có: 
" 8 đỉnh, cụ thể: 
A,B.C,D,A,.B,,C,.D.. 
= |2 cạnh, cụ thể: 
AB. BC, CD, DA, A,B,. B,C,, C,D,, D,A; - Các cạnh đáy 
AA,, BB,, CC,. DD, - Các cạnh: bên 
" 6 mặt (đều là hình chữ nhật). cụ thể: 
ABCD, A,B,C,D,. ABB,A,. BCC,B,. CDD,C,. ADD,A,. 

2. Hai mặt của hình hộp chữ nhật không có cạnh chung gọi là hai mặt đối diện 
và có thể xem chúng là hơi mát đáy của hình hộp chữ nhật, khi đó các mặt 
còn lại được xem là các mát bén, cụ thể: 
s®- Hai mặt ABCD, A,B,C,D, được gọi là hai mặt đáy. 


;< Như vậy, khi cho hình hộp chữ nhật với ba kích thước a, b, c 
Ạ chúng ta cần hiểu rằng khi đó ta có: AB =a, BC =b, AA¡=c. 
Thí dụ l: Cho hình hộp chữ nhật ABCDA,B,C,D,. 

a.. Hãy chỉ ra các đường thảng trong hình hộp song song với đường thẳng B,C,. 

b.. Hãy chỉ ra các mặt phẳng trong hình hộp song song với đường thẳng AB. 

c. Hãy chỉ ra các đường thảng trong hình hộp song song với mặt phẳng 

(A,B,Œ,D,). D 

Giải 


a. Ta có: 


ụ 
= Vì BCC;B, là hình chữ nhật nên: B,C, = BC. 


ụ „8 
® VIA/BC,D, h hìnhchữnhati@n B, =ADb, “ B, 


“Vì ADD,A, là hình chữ nhật nên: AD =A,D, -®> AD “BC, 
Vậy, tồn tại 3 đường thẳng là BC. A,D, và AD song song với B,C,. 
b. Ta có: 
AB//A,B, < (A,B,C,D,) =› AB//(A,B,Œ,DÐ,). 
AB/AjB, c (A,B,CD) => AB /(A,B,CD). 
AB//CD e (CDD,C,) => AB//(CDD,C,!. 
Vậy, tồn tại 3 mặt phẳng (A,B,C,D,). (A,B,CD) và (CDD,C,) song song với 
AB. 
c. Ta có: 
AB/A,B, e (A,B,C,D,) => AB//(A,B,C,D,). 
BC//B,C, e (A,B,C,D,) => BC//(A,B,€,DÐ.). 
CD//C,D, c (A,B,C€,DÐ,) => CD//(A,B,GC,D,). 
AD/A,D, e (A,B,Œ,D,) => AD /(A,B,€,D,). 


Ngoài ra. ta có: AA, = BB, =ŒC, <> AA,€,C là hình bình hành 
<< ÁC/A,€, e (A,B,C,D,) => AC//(A,B,G,D,). 
.ĐD, mắY = BB, <» BB,I,D là hình bình hành 
«»> BD//B,D, e (A,B,C,D,) => BD /(A,B,C,D,). 
Vậy, tồn tại 6 đường thàng AB, BC, CD, AD, AC, BD song song với mại 
phảng (A,B,C,D,). 
Thí dụ 2: Cho hình hộp chữ nhật ABCDA,B,C,D,. 
a. _ Hãy chỉ ra các đường thàng trong hình hộp vuông góc với mặt phàng (A,B,C,D,). 
b... Hãy chỉ ra các mật phàng trong hình hộp vuông góc với mát phẳng (BB,C,C). 
c. Tứ giác B,C,DA là hình gì ? Vì šao ? 
Giải 
: JNH +LA,B,.vì AA,B,B làhcn 
Ta có: 
AAi+1A,D,.vìAA,D,D là hen 
= ÁA, L (A,B,CD,). 
Chứng mình tương tự, ta cũng có: 
-BB, 1 (A,B,GD,.ƠC, 1 (A,BG,DJ).DD, 1 (A,B,C,D,. 
Vậy, tồn tại 4 đường thàng AA,. BB,, CC,, DD, vuông góc với mặt phàng (A,B.C,D,). 
: lRo 1(BB,€,C) 
b. Ta có: 


Lh” =(AIBGD, 1 (BBCC. 
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AB, L(BB,C¡C) | 
=> (A,B,BA) L (BBCC. 


AB, c(A,B,BA) 
AB, 1(BB,C,¡C) 


j => (A,B,CD) L (BB,CC). 
AB, c(A,B,CD) Ác ị 


fAB 1 (BB,C,C) : 
=> (ABCD) ! (BBCC. 
ABe(CABCD) 


AB L(BB,C1C) | 
=> (ABC,D,) L (BB,GC. 


ABe(ABC,D,) 


CD 1 (BB,C,C) 
=> (CDD,C,) 1 \BB,C. 


CDe(CDD,C, ) 
Vậy. tồn tại 6 mặt phảng (A,B,G,D,), (A,B,BAI. (À,B,CĐ). (ABC). (ABC,D,). 
(CDI,C,) vuong góc với mạt phang (BB,CC). 
c. Vi .XDI,A; là hình chữ nhát nén: 


AD =A,D, = B,C, => AD ý B,C, <> B,C,DA là hình bình hành. 
Mãt khác, ta có: B,C, 1 (CDD,C,) => B,C, LC,D«<+ BịC¡D =90). 
Vay, hình bình hành B,C,DA có một góc vuông nên nó là hình chữ nhật. 

2. CÔNG THỨC TÍNH ĐIỆN TÍCH. THỂ TÍCH 

Với linh họp chữ nhạt có bà Kích thước a. b. e, ta có: 

" Diện tích Äung quanh: ŠS.. = 2+ + bịc. 

® - Diện tích toàn phần: S„,= 5S + 2S, = 2(a + bộc + 2ab = 2(ac + bể + ab). 
s  Thê tích: V = abc. ” 

Thí dụ 3: Cho hình hộp chữ nhật có chiếu dài bàng 6cm. chiều rộng bảng : 
chiêu đài và chiều cao gấp 3 lần chiều rộng. Tỉnh diện tích xung quanh. điện 
tích toàn phản và thể tích của hình hộp chữ nhật đó. 

Giải h 

Đẻ tính được diện tích xung quanh, điện tích toàn phần và thể tích của hình 
hộp chữ nhật, ta cẩn biết đây dù bà kích thược của nó là cluẻu dài, chiếu rộng, 


chiêu cao, từ giả thiết ta có: a = 6cm, b= “hbc 3cm. c= 3b = 9em. 


Khi đó: 
“- Diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật là: S„= 2(a + b).c = 162cmỷ. ' 


s - Diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật là: 
Sp = S¿„ + 2S, = 162 + 2.6.3= 198cm'`. 
“ _ Thể tích hình hộp chữ nhật là: V = a.b.c = 162cm'. 
II. CÁC VÍ DỤ MINH HOẠ 
Ví dụ l; Cho hình hộp chữ nhật ABCDA,B,C,D,. biết AB = a. BC = b, AA, = c. 
Tìm mối liên hệ giữa các đại lượng a. b, c để tứ giác AA,C,C là hình vuông. 
Giải 


Ta có: AA, ŠBB, 4 CC; ÁA, =CC, A 
©> AA,€,C là hình bình hành. 

Ta lại có: ÀAA, L (ABCD) = AA, L A¡Œ, „ 
© AA¡C, =90!, Ai 


Khi đó, hình bình hành AA,C,C có một góc vuông nên nó là hình chữ nhật. 
Để AA,C;C là hình vuông điều kiện là: 
AA, = AC © AA7 = AC! = ABỶ + BC «2c = aŸ + bỶ. 
Vậy, để AA,C,C là hình vuông điều kiện là c” = a” + bỶ. 
Vị dụ 2; Cho hình hộp chữ nhật ABCDA,B,C,D,. Biết AB = 4em, AC = 5cm và 
A,€ = I3cm. Tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần và thể tích của hình 
hộp chữ nhật đó. 
Giải 
Đề tính được diện tích xung quanh, diện tích toàn phần và thể tích của hình 
hộp chữ nhật, ta cần biết đầy đủ ba kích thước của nó là clưêu đài, chiếu rộng, 
chiếu cao. Do vậy, ở đây cần tính thêm BC và AA,. D, €¡ 
Áp dụng định lí Pitago vào AABC, ta được: 
BC = V5” -4? = 3cm. 

Từ định nghĩa của hình hộp chữ nhật. ta có: 
AA, 1L (ABCD) = AA, L AC 
© AA;,AÁC vuông tại A. 


Áp dụng định lí Pitago vào AA,AC, ta được: AA, = VI3?~5” = 12cm. 
Khi đó: 
® - Diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật là: 
S„= 2(AB + BC).AA, = 168cmỶ. 
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" Diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật là: 
S„= S„ + 25, = 168 + 2.4.3 = 192cm. 
s - Thể tích hình hộp chữ nhật là: V = AB.BC.AA, = 144em'. 
II. CÂU HỎI ÔN TẬP LÝ THUYẾT 
Câu hỏi l: Phát biểu định nghĩa hình hộp chữ nhật. 
Câu hỏi 2: Nêu công thức tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần, thể 
tích của hình hộp chữ nhật. 
IV. BÀI TẬP ĐỀ NGHỊ 
Bài tập l. Cho hình hộp chữ nhật ABCDA,B,C,D,. Hãy nêu tên các hình chữ nhật 
có 4 đính là 4 đỉnh của hình hộp. 
Bài tập 2. Cho hình hộp chữ nhật ABCDA,B,C,D.. 
a. Hãy chỉ ra các đường thẳng trong hình hộp song song với đường thẳng BC. 
b. Hãy chỉ ra các mặt phẳng trong hình hộp song song với đường thẳng CD. 
c. Hãy chỉ ra các đường thảng trong hình hộp song song với mặt phẳng 
(AA,B,B). 
Bài tập 3. Cho hình hộp chữ nhật ABCDA,B,C,D.. 
a.. Hãy chỉ ra các đường thẳng trong hình hộp vuông góc với mặt phẳng (BCB,C,). 
b.. Hãy chỉ ra các mặt phẳng trong hình hộp vuông góc với mại phẳng (ABCD). 
c. Tứ giác AA,C,C là hình gì ? Vì sao ? 
Bài tập 4. Cho hình hộp chữ nhật ABCDA,B,C,D,, biết AB = 6cm, BC = 8m, 
AA,=x. 
a. Chứng minh rằng AA,C;C là hình chữ nhật. 
b. Tính diện tích của tứ giác AA,C;C. 
c. Tìm x để tứ giác AA,C¡C là hình vuông. 


Bài tập Š. Cho hình hộp chữ nhật có chiều đài bằng 6cm, chiều rộng bằng ñ 


chiều dài và chiều cao bằng ñ lần chiều rộng. Tính diện tích xung quanh, diện 


tích toàn phần và thể tích của hình hộp chữ nhật đó. 

Bài tập 6. Cho hình hộp chữ nhật có chiều dài, chiều rộng và chiều cao tỉ lệ thoả 
mãn a : b: c = 4: 2: 1. Tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần của hình 
hộp chữ nhật đó, biết thể tích của nó bằng 216cm'. 
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Bài tập 7. Cho hình hộp chữ nhật ABCDA,B,C,D,. Biết AB = 6cm, AC = IUem và 
Á¿C = 5vŠ5 em. Tính diện tích xung quanh, điện tích toàn phần và thê tích của 
hình hếp chữ nhật đó. 

Bài tập 8. Cho hình hộp chữ nhật LBCDA,B,C,D,. Biết AB = 3cm, AA, = 6em và 
SAAyC¡c E 30cm”. Tính điện tích xung quanh. diện tích toàn phản và thể tích 
của hình hộp chữ nhật đó. 

Bài tập 9. Cho hình hộp chữ nhật ABCDA,B,C,D,. Biết AB = §em, BC = 2cm và 
SAjDjCh = I6cm”. Tính điện tích xung quanh. điện tích toàn phần và thể tích 
của hình hộp chữ nhật đó. 

-V. HƯỚNG DÂN - ĐÁP SỐ 

Bài tập l. Học šính tự làm. 

Bài tập 2. 

a. BC song song với các đường thăng: 
AD. A,D,, B,C,. 

b. CD song song với các mặt phẳng: 
AA,B,B, A,B,C,D,., ABC,D.. 

c.' Mặt phàng (AA,B,B) song song với các đường thẳng: CD, C.D,. 

Bài tập 3. óc sứ] tự làm. 

Bài tập 4. 


s Tạ cốt XÃ, =BB, = ƠI, = ÁÄ, sCC, 
cs AA,GC là hình bình hành. 
Ta lại có: AA, L (ABCD) = AA, L A¿C, 
© AA¡C, =901. 


Á, S- 


Khi đó. hình bình hành AA,C,C có một góc vuông nén nó là hình chữ nhật. 
b. Gọi S là điện tích của hình chữ nhật AA,€,C.ta có: S= AA,.AC. 
Trong AABC, tà có: AC = AB + BC = 100 <3 AC = 10cm. 
Khi đó: S= 10x. 
c. Để AA,C¿C là hình vuông điều kiện là: AA, = AC  x = I0em. 
Vậy, để AA,C,C là hình vuông điều kiện là x = I0cm. 
Bài tập Š. Từ giả thiết ta có: a = 6em, b = 4em, c = 3em. 
Khi đó: 
" - Diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật là: 
Su = 20+ + b),c = 60cmẺ. 
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s - Diện tích toàn phản hình hóp chữ nhặt lắc 
3p =9 + 3S, = 001 + 3,6 4 = IÔSecnr 


" Thể tích hình hộp chữ nhất là: V = a.bie = 72cm, 
x3 Xã `... ũ 
Bài tập 6. Từ giả thiết tá có: ` = ¬ >4 = đc, h = 2. 
4 


Thẻ tích hình hộp chữ nhật là: 
VW =á.b:c ©2l=+4v.2c.c c©c = 27 3c = 3cm S>a= 12.b=6. 
Khi đó: 
® - Diện tích xung quanh hình họp chữ nhất là: 
Su = 2(a + b).c = 08cm” 
" - Diện tích toàn phán hình họp chữ nhật là: 
Š„= Su + 25%, = 60 +2.12.6 = 252cm”. 
Bài tập 7. Đš tính được diện tích xung quanh, điện tích toàn phần và thể tích của 
hình hộp chữ nhật, ta cản biết dây đu ba kích thước cua nó là chiếu đài, chiếu rộng, 
Chiếu cao. Do vậy, ở đây cán tính thêm BC và AA,. D, 
Áp dụng định lí Pitago vào AABC. ta được: 
BC = vI0°~6ˆ” = 8cm. 

Từ định nghĩa của hình hộp chữ nhật, tà có: 
ÁA, 1L (ABCD) = AA, L AC 

«> ÁA,AC vuông tại A. 


Áp dụng định lí Pitago vào AA,AC, tà được: 


AA,= \(6 V5)? -10” = 5em, 
Khi đó: 
" - Diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật là: 
Su = 2(AB + BC).AA, = 140cm". 
“ - Diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật là: 
S; = S„+ 25, = 140 + 2.6.8 = 236cm”. 
= Thẻ tích hình hộp chữ nhật là: 
V = AB.BC.AA, =240cm'. 


Jị 


đj MỊ Ù 
Bài tập 8. Ta có: AA, =BB, = CC, =; AA¡ =ŒCC, 
« AA;€,C là hình bình hành. 
Ta lại có: AA, 1 (ABCD) =› AA, L A¡Œ; 
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c© AA¡G = 90'. 
Khi đó, hình bình hành AA,C,C có một góc vuông nên nó là hình chữ nhật. 
Gọi S là diện tích của hình chữ nhật AA,C,C (ta có: 

Š= AA,.AC 30 = 6.AC  ÁC = 5cm. 


Áp dụng định lí Pitago vào AABC, ta được: BC =5” -3Ÿ = 4cm. 
Khi đó: 
s Diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật là: 
S.„= 2(AB + BC).AA, = 84cmỶ. 
s . Diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật là: 
Sạ;= S¿„ + 25, = 84 + 2.3.4 = I08cmỶ. 
" _ Thể tích hình hộp chữ nhật là: 
V = AB.BC.AA, = 72cm'. 
Bài tập 9. 7!uực luện tượng trí bài tập 8. 


HÌNH LẬP PHƯƠNG 


I. KIẾN THỨC CƠ BẢN 
1. ĐỊNH NGHĨA 


| Định nghĩa: Hình lập phương là hình có 6 mặt đều là những hình vuông. | 


Nhân xét: Như vậy, ơi1ho hình lập phương người ta thường phát biểu " 
Cho hình lập phương cạnh bằng a ". 
Thí dụ l: Cho hình lập phương ABCDA,B,C,D,. 
a. Khi nối A, với C và A với C, thì hai đường thẳng A,C và AC, có cắt nhau hay 


không ? Và nếu chúng cắt nhau thì có thể vuông góc với nhau được không ? 
Vì sao ? 


b. Câu Hỏi tương tự như câu a) với À,C và B,D. 
c. Đường thẳng AC song song với những mặt phẳng nào ? 
d. Đường thẳng AC vuông góc với những mặt phẳng nào ? 
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Giải 
lJ J 
äa. Ta có: AA¡ =BB, = CC, —= AÁ, = CC, Ái 
«> AA,€,C là hình bình hành 
= A,C và AC, cắt nhau tại trung điểm của môi 


Giả sử A,€, AC, vuông góc với nhau. khi đó: 
AA,C,C là hình thoi c> AA, = AC, € a = a2, mâu thuần. 
Vậy, A,C và ÁC, không có thể vuông góc với nhau. 
b. Bạn đọc tứ làm. 
c. Tacó: AC//A,€, e (A,B,C,D,) = AC//(A,B,C,DÐ,). 
ÁAC//A,€, e (A,C,B) = AC /(A,G,BÌ). 
AC//A,G, e (A,C,D) => AC//(A,G,D). 
Vậy, tồn tại 3 mặt phẳng (A,B,C,D,). (A,C,B). (A,C,D) song song với AC. 
Xung „® L BB, vì BB, 1 (ABCD) 
ÁC 1 BD vì ABCD là hình vuông 
Vậy, có đúng mặt phẳng (BDD,B,) vuông góc với ÁC. 
2. CÔNG THỨC TÍNH DIỆN TÍCH, THỂ TÍCH 
Với hình lập phương có cạnh bằng a, ta có: 


= AC 1 (BDD,B,). 


s - Diện tích xung quanh: S,„= 4a”. 
“ _ Diện tích toàn phần: S,„= 6a”. 
s Thể tích: V=a'. 
Thí dụ 2: Cho hình lập phương ABCDA,B,C,D,, biết AC = 22 cm. Tính diện 
tích xung quanh, điện tích toàn phân và thể tích của hình hộp chữ nhật đó. 
Giải | 
Đề tính được điện tích xung quanh, điện tích toàn phần và thể tích của hình lập 
. phương, ta cần biết số đo canh của nó. 
Giả sử hình lập phương có cạnh bảng a. 
Trong AABC vuông cân tại B, ta có: 
AC” = AEỲ + BC! c2 § = a” + aÌ © a = 2cm. 
Khi đó, hình lập phương ABCDA,B,C,D, có: 
" - Diện tích xung quanh: S,„= 4a” = 4.2” = lócm". 
= - Diện tích toàn phần: S,„ = 6a” = 6.2? = 24cm”. 
"®  Thểtích: V=a`= 2` = 8em'. 
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II. CÁC VÍ DỤ MINH HOA 
Ví dụil;: Cho hình lập phương AXBCDA,B,C,D,. 
a. Chứng minh rang (AB,€) /cÁ,C,Ð). 
b. Gọi O là giao điểm của AC và BD. Gọi O, là giao điểm của A,C, và B,D,. 
Các đường tháng AO, và ÓC, cát A,C theo thứ tự tại M, N. Chứng minh ráng 
- AJM=MN=NC. 
Giai 
lj # DU 
a. Ta có: AA, =BB, = CC; = AA, =ŒŒ, 
c» AA,C,C là hình bình hành : ` 
=3 AC/ AC, (1) A*=— 


lì lj U 
Mặt khác, ta cũng có: AB =ŒCD = C,D, => AB =C,D, 
«> ABC,D, là hình bình hành => BC, // AD,. (2) 


Từ (1). (2) suy ra (AB,C) /(A,G,D). 
MÍ 
b. Ta có: OA=©,€, <> AOC,O, là hình bình hành => AO,// OC,. 


A,O,=C,O : 
Trong ANA,C, tac: | F. 73 CAME=MNAOGI À, Ố  € 


O,M/C,N =7 
AO =CO 34 


=CN =MN. (4) 
ON/AM : 


Từ (3). (4) suy ra A,M =MN =NC. 

Víidu2;: Cho hình lập phương ABCDA,B,C,D, có diện tích mặt chéo ACC;A, 
bằng 9/2 cmỶ. Tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần và thể tích của 
hình lập phương đó. 

Giải 
Để tính được diện tích xung quanh, diện tích toàn phần và thể tích của hình lập 
phương. ta cần biết số đo cạnh của nó. 


Trong AMAC, ta có: | 


Giả sử hình lập phương có cạnh bảng a. 
Trong AABC vuông cân tại B, ta có: 
AC! = AB' + BC! =a' + a` = 282 cs AC =a V2. 
Điện tích mặt chéo ACC,À, được cho bởi: 
S= AA,.AC 9/2 =a.av2 e>a=3em. 


Khi đó, hình lập phương ABCDA,B,C,D, có: 
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Diện tích xung quanh: S_ = 1v = 4.3 °= 36cm” 
Diện tích toàn phản: ŠS,= 9a =6 3) = 54cm” 
Thể tích: V =aä` = 3'=27cm'` 


HH. CÂU HỎI ÔN TẬP LÝ THUYẾT 


Câu hỏi Í: Phát biểu định nghĩa hình lập phương. 


Câu hỏi 2: Nếu công thức tính dien tích xung quanh, điện tích toàn phần. thể 


tích của hình lắp phương. 


IV. BÀI TẬP ĐỀ NGHỊ 
Bài tập l. Cho hình lặp phương :VCD,X,B,C,D,. 


đa. 


b. 


j 


Khi nöi D, với B và B, với D thì hai đường thang BD, và B,D có cát nhau 
hay không ? Và nẻu chúng cát nhau thì có thẻ vuông góc với nhau được 
không 2 Vì sao 3 

Câu hỏi tương tự như cau a1 với lì, và ÀC,, 

BD, và AA, có cát nhaàu hay Không 2 Vì sao 3 

Đường thàng BD song song với những mặt phàng nào ? 


Đường tháng BÚ vuông góc với những mặt phàng nào 2 


Bài tập 2. Cho hình lắp phương :XCI.X,B,C,D,. Tính điện tích xung quanh. diện 
tích toàn phản và thê tích của hình lập phương đó. biết: 


q. 
b. 
C. 
d. 


€, 


AB= 6em. 

AC=4v2 em. 

@C`= 2 em, với €) là g1 điểm của ;VC và BI 
AC,= 3 v3em. 


OA,=2x 3cm, với ÓÖ là giáo điểm của zVC và I2D 


Bài tập 3. Cho hình lấp phương (VBCDV,B,C,D, có điện tích mặt chéo ACC,A, 


- ƒ. > . _*ˆ. é ° ° * *. + ` - . 
bảng 252 cnr, Tĩnh rhẻ tích, diện tích xung quanh và diện tích toàn phản của 


hình lập phương đó. 
V. HƯỚNG ĐÂN - ĐÁP SỐ 
Bài tập T. 


a. 


Khi nơi D, với lồ và H, với D thì hai đường thàng BD, 
và B,D cât nhau tại trung điểm của môi đường, 

Tuy nhiên, BỊ, và B,D không thẻ vuông góc với 
nhau được vì nẻu vậy thì: BÍ) B,D) là hình vuông 


«> BD = DI, ‹»aä =av 2. máu thuận 


- Học sinh tự làm. 


. BD, và AA, không cắt nhau. Vì nếu cát nhau chứng sẽ đồng phẳng, điều này 


là mẫu thuần. 


. Đường thằng BD song song với các mặt phẳng: (A,B,C,D,). kb 2.0: 


(CB,D,). 


.. Đường thẳng BD vuông góc với các mặt phẳng: 


(ABB,A,), (BCC,B,). (CDD,C,). (ADD,A,) - Bốn mặt bên. 
(ACC,A,). (BDD,B,) - Hai mặt chéo. 


Bài tập 2. 


a. 


©: 


- Học xinh tr làm — Biết OC = 


Ta có ngay: : 

Diện tích xung quanh: S.„ = 4a” = 4.6 = 144cm”. 
Diện tích toàn phần: S„ = 6a” = 6.6” = 2l6cmỶ. 
Thể tích: V = a` = 6`= 216cm'. 


. Để tính được điện tích xung quanh, diện tích toàn phần và thể tích của hình 
lập phương, ta cần biết số đo cạnh của nó. 


Trong AABC vuông cân tại B, ta có: 

AC” = AB + BC © 32 = a' + a” © a = 4cm. 
Khi đó. hình lập phương ABCDA,B,C,D, có: 
Diện tích xung quanh: S.„= 4a” = 4.4” = 64cm”. 
Diện tích toàn phần: S„ = 6a” = 6.4? = 96cm. 
Thể tích: V = a' = 4` = 64em'. 


AC. 


SÌT 


.- Để tính được diện tích xung quanh, diện tích toàn phần và thể tích của hình 


lập phương, ta cần biết số đo cạnh của nó. 

Trong AACC, vuông tại C, ta có: 

ŒC,A? = AC + CC? = AB? + BC? + CC) = 3a! 27 = 3a? © a= 3cm. 
Khi đó, hình lập phương ABCDA,B,Œ,D, có: 

Diện tích xung quanh: S,„ = 4a” = 4.3” = 36cm”. 

Diện tích toàn phần: S„ = 6a? = 6.3! = 54cm”. 

Thể tích: V = a` = 3` = 27cm'. 


Học xinh tư làm. 


Bài tập 3. Tham khảo ví dụ 2. 
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HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG 


I. KIẾN THỨC CƠ BẢN 
I. ĐỊNH NGHĨA 


| Định nghĩa: Hình lăng trụ đứng là hình có các mặt bên đều là như hình 
chữ nhật. 
—— 


Hình bên cho ta hình ảnh của \w Binh: làHg trụ đừng ABCDA,B,C,D,, và ở đó: 


l. Các điểm A, B.C D, A,, B,, CD, được gọi 
là các đỉnh A P, 


2. Các đoạn AA,, BB,. CC,. DD, song song với Xa S 
nhau và bằng nhau, chúng được gọi là các cựui 
bón. 

3.. Các mặt ABB,A,, BCC,B,. CDD,C„ ADD,A, ^ B 
là những hình chữ nhật , chúng được gọi là các 
mặt bền. 

4. Hai mặt ABCD, A,B,C,D, là hai đáy. 


Hình lãng trụ này có đáy là tứ giác nên gọi là lăng rrụ tứ giác. 


D 


- Như vậy: 
—*_ Hình hộp chữ nhật, hình lập phương, cũng, là những hình lăng 
trụ. 


" Hình lăng trụ đứng có đáy là hình bình hành được gọi là 

hình hộp đứng. ' 

Thí dụ l: Cho hình lãng trụ đứng tam giác ABCA,B,C,. 
a. Trong hình lăng trụ đó hãy chỉ ra những cặp mặt phẳng song song với nhau. 
b. Trong hình lăng trụ đó hãy chỉ ra những cặp mát phẳng vuông góc với nhau. 
c. Sử dụng kí hiệu "//"," L" và " e " điển vào các Ô trong bảng sau: 


(ABB,A,) 
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Qidi 

a. Ta chỉ có (ABC) //(A,B,€,). 

b. Ta có: 
(AA,B,B). (BB,C,C), (AA,C,C) cùng vuông góc 
với (ABC). 

"- (AA,B.B). (BB,C,C). (AA,C,C) cùng vuông góc 
với (A,B,€,). 

c. Ta có: 


2. CÔNG THỨC TÍNH DIỆN TÍCH, THÊ TÍCH 


„Diện tích xung quanh của lành: làng trụ đứng bằng chí ví đáy nhân chiểu Ì 
| cao. | 


Như vậy. ta có: S.„ = 2p.h 


trong đó: 
" p là nữa chu vị đáy. 


»® h là chiều cao. 


Diện tích toàn phần của hình lăng trụ đứng bằng tóng điện tích xung quanh và 


điện tích hai đáy. 


Nụ + 25m. 
Thể tích của hình lăng trụ đứng bằng diện tích đáy nhân với với cliển cao. —— | 
Như vậy. ta có: V = S.h. 
trong đó: 
s= - Slà diện tích đáy. 
s  h là chiều cao. 

Thídụ2: Cho hình làng trụ dứng 
ABCDA,B,C.D, có đáy ABCD là hình thang 
vuông (Ä = D = 90), AB = 6cm, CD = 2cm, 
AD = 3cm và A4, = 5cm. Tính diện tích một 
đáy, điện tích xung quanh, điện tích toàn phần và 
thể tích của hình lãng trụ. 


Như vậy, ta có: S,„ = S 
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Giai 


Xét hình thang ABCD, hạ C]1 vuông góc với AB. tạ có: D C 


Trong XHBC vuông tại H. ta có: 


CHE ID = 3cm. 
BH = AXB— AH = AB - CỊ)= 4em. B 


BC) = BH! +CHỈ = 4 + 3'=2Š<» BC = 5cm. 


Khi đó, ta lần lượt có: 


Diện tích một đáy: S„..= (AB + CDI.AD =6 + 2).3 = 24cm”. 

Diện tích xung quanh: Š= (AB + BC + CŨ + DÀILÀA, 
=(6+5+2+ 3).5 = Rcm'”. 

Diện tích toàn phản: Š,. = S.„ + 25,„ = 80 + 2.24 = 128cm'. 

Thể tích: V = S,,..h = 234.5 = 120cm'. 


H. CÁC VÍ ĐỤ MINH HO. 


Ví dụ Í; Cho hình làng tru đứng ABCDA,B C,D, có đáy ABCD là hình thang 
cân (AB//CD) có ÁC vuông góc với BD. 


Giải 


a. 


- Đường thắng BD và A,C có cát nhau không 2 Vì sao 2 

- Đường thàng ¿XD song song với những mắt phang nào 2 

- Đường thăng AC vuông góc với những mát phàng nào ? 

- Trong hình lăng trụ đó hãy chị ra những cạp mặt phẳng song song với nhau. 
. Trong hình làng trụ đó hãy chỉ ra những cấp mát phảna vuông góc với nhau. 


Đường thẳng BD và A,C không cát nhau, bởi nó B, 
chúng cât nhau thì 

4 điểm B. C, D. A, cùng thuộc mọt mát phune 

=> A¿ € (BCD) <> A, c (ABC), màu thun 


. Ta có: 


AD//AUD, e (A,B,C,Ð,) =3 AI)/(A,B,C/D,). Ạ B 

AD/A,D, c(A,D,B) > AD//(A,D,B). 

AD//A,D, e (A,D,€) =>» AD//(A,D,C). D C 

Vậy, có 3 mặt phảng (A,B,C,D,), (A,Ð,B). (A,D,C) song song với AD. 

_  TAGJLBD 

Fa có: 
AC 1 BB, 


Vậy, có duy nhật mặt phẳng (BB,D,D) vuông góc với AC. 


=> AC Í (BB,D,D). 


- Ta có các cập mật phang song song với nhau là: (ABCD) // (A,B,€,D,), 


(ABB,A,)//(CDD,C,). 


. Dựa trên tính chãt của hình lang trụ đứng ta có ngay các mật phẳng vuông 


góc với hai đáy (ABCD) và (A,B,€,D,) là: (AA,B,B). (BB,C,©). (CC,D,D), 
(AA,D,D), (AA,G,©), (BDD,B,). 
Mặt khác: 


197 


"® Vì AC L (BB,D,DJ nên các mặt phẳng chứa AC đều vuông góc với mặt 
phảng (BB,D,D). do đó ta có: (ACC,A,) L (BB,D,D), (ACB,) L (BB,D,D), 
(ACD,) L (BB,D,D). : 

= Vì BD L (ACC,A,) nên các mặt phẳng chứa BD đều vuông góc với mặt 
phảng (ACC,A,), do đó ta có: (BDD,B,) L (ACC,A,), (BDA,) 1 (ACC,A,), 
(BDC,) 1 (ACGA,). 

“Vì A,C, L (BB,D,D) nên các mặt phẳng chứa A,C, đều vuông góc với mặt 
phẳng (BB,D,D). do đó ta có thêm: 

(A,G,B) 1 (BB,D,D), (A,C,D) 1 (BB,D,D). 

= Vì B,D, L (ACC,A,) nên các mặt phẳng chứa BD đều vuông góc với mật 

phẳng (ACC,A,). do đó ta có thêm: 
(B,D,A)-L (ACC,A,), (B,D,C) L (ACC,A,). 
Ví dụ 2; Cho hình lăng trụ tam giác đều ABCA,B,C, có các cạnh bảng a. 

a. Tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần và thể tích của hình lăng trụ. 

b. Tính tỉ số diện tích của hai tam giác AABC và AA,BC. 

Giải 


: ` A 
a. Ta lần lượt có: Ị 
"- Diện tích xung quanh: S,„ = (AB + BC + CA).AA, & 


=(a+a+a).a = 3a. 


B, 


" Diện tích toàn phần: S,„ = S,„ + 2S„„y A B 
LỆ 2 
- ¿an Š VỀ „ợ¿ VY _ 
4 2 
2 3 
. Thể tích: V= Sự h= 2 V2 2„ 23. AI 
° 4 4 
b. Gọi M là trùng điểm của BC. 
«_ Trong AA,BC, ta có: A,MỶ = A,C - BMỶ = A,A” + AC - BM? 
VY C-2 
Vu y 4 - aVT 
=a +a Ạ = Ạ «© >A,M= 2 ˆ C M B 
| 1L a7 a?JT 
Ta có: S = —A,M.BC= —.——.a= : 
G2520 0E: Sưu 3 2 4 
a?v3 
Khi đó: SAABC - _4_ - |Ẻ 
SAA¡BC a Nhi 1 
4 
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II. CÂU HỎI ÔN TẬP LÝ THUYẾT 

Câu hỏi Í: Phát biểu định nghĩa hình lang tru đứng. 

Câu hỏi 2: Nêu công thức tính diện tích xung quanh, điện tích toàn phần, thể 

tích của hình lăng tru đứng. 

IV. BÀI TẬP ĐỀ NGHỊ | 

Bài tập 1. Cho hình lãng trụ đứng XBCDA,B,C,D, có đáy ABCD là hình thang 
vuông (Â = D =00). 
a.. Hai mặt phẳng (AA,D,Đ) và (BB,C,C) có cất nhau không ? Vì sao ? 

b. Đường thẳng AD song song với những mặt phăng nào ? 


Đ 


. Đường thẳng AD vuông góc với những mặt phẳng nào ? 
d. Trong hình lăng trụ đó hãy chỉ ra những cập mặt phẳng song song với nhau. 
e. Trong hình lăng trụ đó hãy chỉ ra những cập mặt phẳng vuông góc với nhau. 
Bài tập 2. Cho hình lắng trụ đứng tam giác ABCA,B,C,, có ABC là tam giác 
vuông tại B. 
a. Trong hình lăng trụ đó hãy chỉ ra những cập mặt phảng song song với nhau. 
b. Trong hình lang trụ đó hãy chỉ ra những cập mật phảng vuông góc với nhau. 


c. Sử dụng kí hiệu " //” và ” L ” điển vào các ô trong bảng sau; _ 


(ABB,Ạ,) sjố 1Á. | — - 

Bài tập 3. Cho hình làng trụ đứng ABCDA,B,C,D, có đáy ABCD là hình thang 
vuông (Â = Ồ = 90, AB = 12cm, BC = 10cm, CD = 4em và AA, ='6cm. Tính 
diện tích một đáy, diện tích xung quanh. điện tích toàn phần và thể tích của hình 
lãng trụ. 

Bài tập 4. Cho hình lãng trụ đứng ABCDA,B,C,D, có đáy ABCD là hình thang cân 
(AB / CD), BC = 4cm, CD = 6m. BÀD = 60' và AA, = 4em. Tính diện tích một ' 
đáy, điện tích xung quanh. diện tích toàn phần và thể tích của hình làng trụ. 

Bài tập 5. Cho hình lãng tru tam giác đêu ABCA,B,C, có các cạnh bàng 3cm. 
a. Tính điện tích xung quanh, điện tích toàn phần và thể tích của hình lăng trụ. 
b. Tính tỉ số điện tích của hai tam giác AABC và AA,BC. 

V. HƯỚNG DẦN - ĐÁP SỐ 

Bài tập l. Tham khảo ví dụ T. 


Bài tập 2. 

a. (ABC)//(A,B,C,). 

b. Ta có: 

“ (ABC) vuông góc với các mật phẳng: 
(AA,B,B), (BB,C,C). (AA,C,C). 

=_ (A,B,C,) vuông góc với các mặt phẳng: 
(AA,B,Bì). (BB,C,C), (AA,C,C). 

“ (AA,B,B) l (BB,CC) 


c. Ta có: 


BB, | CC, | AB | BC | AC AB, | BÉ, | Ađ, 

t Ệ lÚ | "} l 

1 1L | |wWÌứ _ 
| si ụ "Ì | sở | ki. ] 


Bài tập 3. Thưa kháo thí dụ 2. 
Bài tập 4. Học sinh tự làm. 
Bài tập Š. Tham khảo ví dụ 2. 


(ABB,A,) 
t5 


Í 


I. KIẾN THỨC CƠ BẢN 
1. HÌNH CHÓP ĐIỀU 


Định nghĩa: Hình chóp là hình có mặt đáy là một da giác và các mặt bên là 
các tam giác có chung đỉnh. 
Hình bên cho ta hình ảnh của Hình chóp Š5.ABCD, 
và ở đó: bồ 
1. Điểm S được gọi là đửuh của hình chóp. 
2. Các đoạn SA, SB, S%C, SD được gọi là các cạnh bén 
của hình chóp. 
3. Các tam giác SAB, SBC, SCD, SAD được gọi là 
các mặt bên của hình chóp. : 
4. Mặt ABCD là đáy của hình chóp. 


———='ˆ 
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3. Hình chóp này có đáy là tứ giác nén eói là 0 ôih chúp từ giác. 


Định nghĩa: Hình chóp đêu là hình: chúp có đáy là mọt đa giác đéu, các mặt | 
bền là các tan giác cân bằng nhau có chúng đính. Ì 


Hình bén cho ta hình ảnh cua 0ù ‹ liỏp tam giác đêu S.ABC, và ở đó: 

I.- Điêm S được gọi là th cúa hình chóp. 

2. Các đoan SA, SH. SC bàng nhau được gọi là các 
cạnh bén của hình chóp. 

3. Các tam giác SAB, SBC. SAÀC là các tam giác cản 
định S. chúng được gọi là các mặt béa của hình 


chóp. N 
4. ABC là mội tam giác đều và nó được gọi là đáy của hình chóp. 
Đoạn SM (với M là trung điểm của XB) được gọi là trung đoạn. 
6. Đoạn SO (với O là tâm của đáy :XBC) được gọi là đường cư. 
6. Hình chóp này có đáy là tam giác nên gọi là luới chóp tạm giác đều. 
Thí dụ ]: Cho hình chóp tứ giác đều SABCD. gọi O là piao điểm của AC và BD. 
a. Chứng minh ràng SƠ 1 (ABCDI. 
b. Chứng mình ràng (SAC) | (SBDI). 
Giải 
a. Ta lần lượt có: 
"Trong ASAC, ta có: SA = SC <» ASAC cần tại S 


=> SO L.ẮC. (lì 
"=_ Trong ASBD, ta có: SB= SÙ ‹ z \SBL căn tại S 
=> SO 1 BD. (3) 
Từ (1), (2) suy ra SỐ | (ABC). 
b. Từ kết quả câu a), ta có: SƠ ¡ AC. (3) 


Mạt khác, vì ABCD là hình vuông nén: BD L AC. (4) 
Từ (3) và (4) suy ra: (SBD) L AC c (SAC) -»tSAC) L (SBDI. 
2. CÔNG THỨC TÍNH DIỆN TÍCH. THỂ TÍCH 


Diện tích xung quanh của hình chóp đếu bằng tích của nửa chủ ví với 
trung đọah. 


Như vậy, ta có: S.„ = p.d 


trong đó: 
=- plànửa chu vi đáy. ` 


"_ đdtrung đoạn. 
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Diện tích toàn phần của hình chóp đều bằng tổng điện tích xung quanh và điện 


tích đáy. 
Như vậy, ta có: S.„ = S,4 + Suy: 


Thể tích của hình chóp đều bằng một phần ba tích của diện tích đáy nhân với với 
Chiêu cao. 


Như vậy, ta có: V = : s.h. 


trong đó:.  S là diện tích đáy. 
.  hlà chiều cao. - 
Thí dụ 2: Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có các mặt bên là những tam giác 
đều, AB = 4em và O là trọng tâm. Gọi M là trung điểm BC. 
a. Tính độ đài các đoạn thẳng SO, SM. 
b. Tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần và thể tích của hình chóp. 
Giải 
a. Nhận xét rằng: SA = SB © ASAB cân tại S = SM L AB. 
Trong ASMA vuông tại M, ta có: 
SMẺ = SA? - AMẺ =4? ~2° = 12  SM=2+/3 em. 
Trong ASOA vuông tại O, ta có: S 


2 
SƠ? =SA?- AO?=4?~ 2 43 ... 
Ä.. 3 


©<SO= ®S cm r = 
b. Ta lần lượt có: 
s- Diện tích xung quanh: 


Su= 5 (AB+ BC + CA).§M = 2(4+4+4)23 = 12 V3 cm. 


_"_ Diện tích toàn phần: S„ = S4 + Suy = 123 +43 = 163 cm. 
` | | | 4W6 16/2 
" Thểtích:V= 2 Sw;h= 2 SuacSO = 2 4/3.—— = —a em` 
II. CÁC VÍ DỤ MINH HỌA 


Ví dụ Í; Cho hình chóp tứ giác đều SABCD có chiều cao h và cạnh đáy bằng a. 
Gọi M, N theo thứ tự là trung điểm của AB và CD. Tìm mối liên hệ giữa a và h 
.. để ASMN là tam giác đều. 
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Giải 
Trong ASMN, ta có: MN = BC =a 
do đó, để ASMN là tam giác đều điều kiên là: 


MN.3 a3 
«»h= h 
2 2 


“ 


3 F 

Vậy, với h = kổ thì ASMN là tam giác đều. 
Ví dụ 2; Cho hình chóp tứ giác đều SABCD có chiều cao I5cm và thể tích là 

I280cm'. 

a. Tính độ dài cạnh đáy. b. Tính diện tích xung quanh. 
Giải 

a. Gioi a là độ dài cạnh đáy của hính chóp tứ giác đều SABCD 

Từ giả thiết, ta có: V = : Sạy.h = : a”.15 = 5a? =1280 


€»a= I6cm. Vậy, độ đài cạnh đáy a = I6cm. 
b. Gọi M là trung điểm BC, ta có: 


3= p.d= 3 (AB + BC + CD + DA).SM = 325M. 


Gọi O là giao điểm của AC và BD, ta có: OM= 2AB =8cm. 


Trong tam giác vuông SOM ta có: 
SM” = SƠ” + OMỶ = I5” + 8 = 289 c» SM = 17cm. 
Khi đó, ta được: S,„= 32.17 = 544cmỷ. 
Vậy, diện tích xung quanh hình chóp bằng 544cm. 
II. CÂU HỎI ÔN TẬP LÝ THUYẾT 
Câu hỏi Í: Phát biểu định nghĩa hình chóp đều. 
Câu hỏi 2: Nêu công thức tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần, thể tích 
của hình chóp đều. 
IV. BÀI TẬP ĐỀ NGHỊ 


Bài tập l. Cho hình chóp tam giác đều SABC có cạnh đáy và cạnh bên đều bằng a. 
Tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần và thể tích của hình chóp. 
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Bài tập 2. Cho hình chóp tam giác đều SABC có các mặt bên là các tam giác đều. 
Gọi Ó là trọng tâm AABC, biết OA = (3. Tính diện tích xung quanh. điện tích 
toàn phần và thể tích của hình chóp. _ 

Bài tập 3. Cho hình chóp tam giác đẻu SABC có chiều cao bảng a và thê tích 
bảng 3a'`. 

a. Tính độ dài cạnh đáy. 
b. Tính điện tích xung quanh. diện tích toàn phần của hình chóp. 

Bài tập 4. Cho hình chóp tứ giác đều SABCD có cạnh đáy và cạnh bên đêu bảng a. 
Tính diện tích xung quanh, điện tích toàn phần và thể tích của hình chóp. 

Bài tập 5. Cho hình chóp tứ giác đều SABCD có chiều cao bằng a và thể tích bảng 
3a`. 

a. Tính độ đài cạnh đáy. 
b. Tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phản của hình chóp. 

Bài tập 6. Cho hình chóp lục giác đều SABCDI:F có cạnh đáy và cạnh bên đều bang 
a. Tính diện tích xung quanh, điện tích toàn phần và thể tích của hình chóp. 

Bài tập 7. Cho hình chóp lục giác đều SABCDEF có chiều cao bảng a và thể tícÈ 
bàng 18a'. 

a. Tính độ dài cạnh đáy. 
b._ Tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phản của hình chóp. 
Bài tập 8. Cho hình hộp chữ nhật ABCDA,B,C,D, có AB = BC = S5cm. 
AA, = 6em. Gọi O là giao điểm của A,C, và B,D,. 
a. Tính điện tích xung quanh, điện tích toàn phản và thể tích của hình hộp chỉ 
nhật. 


b. Tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần và thê tích của hình chót 


OABCD. 
Bài tập 9. Cho hình chóp tam giác đều S.ABC, gọi O là trọng tâm của AABC. 
a. Chứng minh ràng SƠ l (ABC). b. Chứng minh rằng (SAO) L (SBC). 


V. HƯỚNG DẪN - ĐÁP SỐ 
-- Bài tập l. Thư khảo thứ dụ 3. 
Bài tập 2. Thư khảo thí dụ 2. 
Bài tập 3. 7huin khảo thí dụ 2. 
Bài tập 4. 7hưnn khảo ví dụ 1. 
Bài tập §. Thớn khao ví dụ T. 
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HÌNH CHÓP CỤT ĐỀU 


[. KIỂN THỨC CƠ BẢN 


I. ĐỊNH NGHĨA 


Định nghĩa: Cát một hình chóp đếu bằng một mặt phẳng song song với | 
đáy, phản hình chóp nằm giữa mặt phẳng đó và mặt phẳng dáy là mọi | 


hình chóp cụt đếu. | 


Hình bên cho ta hình ảnh của Đinh chóp 
cụt đếu XBCDA,B.C,D,, và ở đó mỗi 
mật bên của nó đều là những hình thang 


cản bảng nhau. 


CÔNG THỨC TÍNH ĐIỆN TÍCH, THỂ TÍCH 


..~. 
. 


Với hình chóp cụt đếu, ta có: 


a. - Diện tích xung quanh: Sv„ 


_: (p+p)d 
=- ( 
D p*Ị 

trong đó: 
=- pvàp' lần lượt là chủ hai đáy 


" d là đường cao của mạt bẻn. 


b. Thể tích: V 


| = 
kh¿á = Sh{B+ B3 VBB') 
trong đó: — B, BỶ là diện tích các đáy 
— h là độ dài đường cao. 
II. CÂU HỎI ÔN TẬP LÝ THUYẾT 
Câu hỏi Í: Phát biểu định nghĩa hình chóp cụt đều. 
Câu hỏi 2: Nêu công thức tính điện tích xung quanh, điện tích toàn phần, thể tích 
của hình chóp cụt đều. 
III. BÀI TẬP ĐỀ NGHỊ 
Bài tập l. Cho hình chóp tam giác đều SABC có các cạnh bảng a. Gọi A,, BỊ, €, 
lần lượt là trung điểm của SA, SB. SC. 
a. Chứng tỏ ràng hình ABCA,B,C, là hình chóp cụt đều. 
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b. Tính diện tích xung quanh. diện tích toàn phần và thể tích của hình chóp cụt 
đều ABCA,B,C,. 
c. Tính tỉ số thể tích giữa hình chóp cụt đều ABCA,B,C, và hình chóp SABC. 
Bài tập 2. Cho hình chớp tam giác đều SABCD có các cạnh bảng a. Gọi A,, Bị, 
Œ¿, D, lần lượt là trung điểm của SA, SB, SC, SD. 
a.. Chứng tỏ rằng hình ABCDA,B,C,D, là hình chóp cụt đẻu. 
—b. Tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần và thể tích của hình chóp cụt 
. đều ABCDA,B,C,D,. 
c. Tính tỉ số thể tích giữa hình chóp cụt đều ABCDA,B,C,D, và hình chóp 
SABCD. 


ÔN TẬP CHƯƠNG II 


Bài tập l. Cho hình lập phương ABCD.A,B,C,D,. Hãy chỉ ra: 
a. Hai đường thảng cắt nhau. 


E 


Hai đường tháng song song. 
c. Hai đường thảng không cắt nhau va không cùng nằm trên một mặt phẳng. 
d._ Đường thẳng nằm trong mặt phẳng. 
e.. Đường thàng không có điểm chung với mật phẳng. 
f.. Đường thảng cảt mặt phảng. 
g. Hai mặt phàng cát nhau. 
h. Hai mặt phẳng không cắt nhau. 
¡._ Hai mật phẳng vuông góc với nhau. 
° Bài tập 2. Một hình lãng trụ đứng có đáy là tam giác vuông. chiều cao của làng 

trụ là 7cm. Độ đài hai cạnh góc vuông của đáy là 3cm và 4cm. Hãy tính: 
a. Diện tích một mặt đáy. b. Diện tích mặt xung quanh. 
c. Diện tích toàn phần. d. Thể tích làng trụ. 

Bài tập 3. Thể tích của một hình chóp đều là 126cm`, chiều cao của hình chóp là 
6cm. Tính điện tích đáy của nó. 

Bài tập 4. Cho hình chóp cụt tứ giác đều ABCD.A,B,C,D, có các cạnh đáy là a và 
2a, chiều cao của mặt bên là. a. 
a. Tính diện tích xung quanh của hình chóp cụt. 
b.. Tính độ dài cạnh bén và chiều cao hình chóp cụt. 

Bài tập 5. Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A,B,C,D, có AB = 4em. AC = 5em và 
A,€ = I3em. Tính thể tích và điện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật đó. 
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Bài tập 6. Một bể nước hình hộp chữ nhật. đài 3,9m. Lúc đầu bẻ không chứa 
nước, Người ta lắp một vòi nước chảy vào bể. mỗi phút chảy được 48 lít. Sau 65 
phút mực nước trong bể cao 0.4m. 

a. Tính chiều rộng của bể. 
b._ Người ta cho một vòi vào chảy tiếp 07,5 phút nữa thì đầy bể. Hỏi bể cao bao 
nhiều 2 - 

Bài tập 7. Cho hình lập phương DEGH.MNP. Điọi O và O, lần lượt là giao điểm 
cua các đường chéo DG và EF. MP và NQ. Biết cạnh hình lập phương bàng 
Sem. ' 

a. _Fính điên tích toàn phần và thể tích của hình lập phương. 
b.. Tính thẻ tích của hình chóp O,.DEGE. 
..c.. Tính thê tích của hình chóp N.DEG. 

Bài tạp 8. Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có cạnh đáy AB = 8cm, cạnh bên 
SA = I2em. 

a. Tính chiều cao SỐ rồi tính thể tích của hình chóp. 


b.. Tính diện tích toàn phần của hình chóp. 
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